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ATLĐ An toàn lao động 

BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 

BTCT Bê tông cốt thép 

BVMT Bảo vệ môi trường 

BOD  Nhu cầu oxy sinh hóa 

CTPHMT Cải tạo, phục hồi môi trường 

CTNH Chất thải nguy hại 

CTR Chất thải rắn 

CTRCN Chất thải rắn công nghiệp 

COD  Nhu cầu oxy hóa học 

CP  Cổ phần 

DO  Oxy hòa tan trong nước 

KCN Cụm công nghiệp  

ĐTM Đánh giá tác động môi trường 

HSE Sức khỏe, an toàn và môi trường  

KCN Khu công nghiệp 

KPH Không phát hiện 

PCCC Phòng cháy chữa cháy 

QCVN Quy chuẩn Việt Nam 

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 

THC Tổng hydrocarbon 

TNMT Tài nguyên Môi trường 

TNHH Trách nhiệm hữu hạng 

TCXDVN  Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 

TSS  Tổng chất rắn lơ lửng 

UBND Ủy ban nhân dân 

VOCs Chất hữu cơ bay hơi 

WHO Tổ chức Y tế Thế giới 

XLNT Xử lý nước thải 

XLNTTT Xử lý nước thải tập trung 
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MỞ ĐẦU 

1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN 

1.1. Thông tin chung về dự án 

Để đáp ứng nguồn nguyên vật liệu xây dựng phục vụ công tác làm đường nông thôn 

trong khu vực và lân cận, đồng thời hạn chế được tình trạng khai thác trái phép, đảm bảo 

tính khả thi trong công tác quy hoạch khoáng sản về cấp phép hoạt động khoáng sản trên 

địa bàn. Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát Thủy lập thủ tục xin khai thác vật 

liệu xây dựng tại ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Công ty 

TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát An tiếp tục thực hiện công tác thăm dò theo Giấy 

phép thăm dò khoáng sản số 833/GP-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2025 được phép thăm 

dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường (đất san lấp, đất phún và sét gạch ngói) tại 

một phần thửa đất số 49, và một phần thửa đất số 51, thuộc tờ bản đồ số 47, xã Hòa Hiệp, 

huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 51 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản: Văn bản trong hồ 

sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản có hồ sơ Dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm 

theo quyết định phê duyệt. 

 Căn cứ mục thứ tự số 9, Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022, dự án thuộc loại dự án đầu tư nhóm II có nguy cơ tác động xấu đến 

môi trường quy định tại khoản 4 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường. 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường 2020, dự án thuộc đối tượng 

phải thực hiện đánh giá tác động môi trường. 

Căn cứ khoản 3 Điều 35 Luật Bảo vệ môi trường 2020, cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án là UBND tỉnh Tây Ninh. 

Nhằm tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam 2020, các Nghị định, Thông tư 

hướng dẫn kèm theo, cùng mục đích đảm bảo chất lượng môi trường trong suốt quá trình 

hoạt động khai thác của dự án, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, Chủ dự án đã phối 

hợp với Công ty TNHH Tư vấn Việt Hung tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án “Khai thác mỏ vật liệu xây dựng thông thường (đất san lấp và sỏi phún) 

tại ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh”. 

Đánh giá tác động môi trường là quá trình phân tích, đánh giá, dự báo và đề xuất 

những giải pháp thích hợp về bảo vệ môi trường. Nội dung và trình tự các bước thực hiện 

ĐTM theo hướng dẫn tại mẫu số 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Loại hình dự án: Dự án đầu tư xây dựng mới.  
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1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ 

thuật của dự án 

- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư: UBND tỉnh Tây Ninh.  

- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Giám đốc Công 

ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát An (Chủ dự án). 

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; mối quan 

hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có 

liên quan 

1.3.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường 

Theo Quyết định 1736/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Dự án phù hợp với 

phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học của tỉnh Tây Ninh. 

Dự án phù hợp với các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường: Luật Bảo vệ 

môi trường ngày 17/11/2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 05/2025/NĐ-

CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường. 

1.3.2. Mối quan hệ của dự án với những dự án khác, các quy hoạch và quy định khác 

của pháp luật có liên quan 

- Về quy hoạch khoáng sản: 

+ Dự án phù hợp quy hoạch khoáng sản theo Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 

24/9/2024 của UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt đề án thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng 

sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050, cụ thể: Vị trí ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh; 

+ Không nằm trong khu vực cấm hoạt động khoáng sản, tạm thời cấm hoạt động 

khoáng sản theo quy định của pháp luật, khu vực bảo vệ công trình quan trọng liên quan 

đến an ninh quốc gia, quốc phòng, công trình công cộng theo Quyết định số 1599/QĐ- 

UBND ngày 26/06/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh. 

- Về Kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Tây 

Ninh hàng năm và giai đoạn 2021-2025: 

+ Dự án phù hợp với kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 

thường và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 và Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 
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18/10/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch và Phụ lục ban hành 

kèm theo Quyết định số 745/QĐ-UBND. 

+ Dự án phù hợp với kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 

thường và than bùn tỉnh Tây Ninh hàng năm đến năm 2025 được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 18/11/2022. 

- Về kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất: Khu vực dự án có kế hoạch sử dụng đất vào 

mục đích đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản phù hợp theo Quyết định số 181/QĐ-

UBND ngày 24/01/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 

2. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC 

ĐỘNG MÔI TRƯỜNG  

2.1. Các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật có liên quan 

làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM  

 Văn bản pháp lý liên quan 

 Văn bản Luật: 

- Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/06/2006. 

- Luật Trật tự, An toàn Giao thông Đường bộ số 36/2024/QH15 ngày 27/06/2024. 

- Luật Đường bộ số 35/2024/QH15 ngày 27/06/2024. 

- Luật Địa chất và Khoáng sản số 54/2024/QH15 ngày 29/11/2024. 

- Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 ngày 27/11/2023. 

- Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/06/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013. 

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024. 

- Luật An toàn vệ sinh lao động ngày 25/06/2015. 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 đã được sửa đổi, bổ sung một 

số điều theo Luật số 03/2016/QH14; Luật số 35/2018/QH14; Luật số 40/2019/QH14 và 

Luật số 62/2020/QH14. 

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017. 

- Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019. 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020. 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020. 

 Nghị định: 

- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 sửa đổi bổ sung một số điều Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Nghị định số 45/NĐ-CP ngày 07/07/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 
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- Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/05/2020 của Chính phủ quy định về phí bảo 

vệ môi trường đối với nước thải. 

- Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về việc quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản. 

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. 

- Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/07/2024 của Chính phủ quy định về điều 

tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai.  

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/07/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đất đai. 

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử 

lý nước thải.  

- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao 

động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động. 

- Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. 

- Nghị định 50/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật 

Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi và Nghị 

định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và 

chữa cháy. 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng. 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng  

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

- Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12/05/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên 

và môi trường. 

- Nghị định số 27/2023/NĐ-CP ngày 31/05/2023 của Chính phủ quy định phí bảo vệ 

môi trường đối với khai thác khoáng sản. 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 23/06/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng. 
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- Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/05/2024 quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Tài Nguyên Nước. 

 Thông tư: 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 sửa đổi Thông tư 02/2022/TT-

BTNMT hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường ban hành. 

- Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/04/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi 

hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về 

thoát nước và xử lý nước thải. 

- Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế về hướng dẫn quản lý 

vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động. 

- Thông tư 35/2024/TT-BTNMT ngày 19/12/2024 về Quy trình kỹ thuật thu gom, 

vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban 

hành ban hành. 

- Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước 

sông hồ. 

- Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. 

- Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 

24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng 

cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. 

- Thông tư số 32/2024/TT-BCA ngày 10/07/2024 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ công 

an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và Chữa cháy và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy và Nghị định 

số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/ 2020 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Phòng cháy và Chữa cháy và Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/03/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 

18/7/2017 của chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy 

và chữa cháy 
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- Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một 

số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định 

số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ. 

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng 

dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

- Thông tư 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2024 sửa đổi Thông tư 11/2021/TT-BXD 

hướng dẫn nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng ban hành 

- Thông tư 09/2024/TT-BXD ngày 30/08/2024 sửa đổi định mức xây dựng tại Thông 

tư 12/2021/TT-BXD do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành. 

- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng 

dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình. 

 Quyết định: 

- Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành 

Quy định phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh. 

- Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc 

phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng 

sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

- Quyết định 1736/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 24/09/2024 của UBND tỉnh Tây Ninh phê 

duyệt đề án thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường 

và than bùn tỉnh Tây Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

- Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc 

phê duyệt Kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn 

tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025. 

- Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung 

1 số nội dung của kế hoạch và phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 745/QĐ-UBND 

ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật 

liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025. 

- Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc 

phê duyệt kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn 

tỉnh Tây Ninh hàng năm đến năm 2025. 

- Quyết định số 254/QĐ-SXD ngày 16/12/2024 của Sở Xây dựng công bố Đơn giá 

nhân công xây dựng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

- Quyết định số 255/QĐ-SXD ngày 16/12/2024 của Sở Xây dựng công bố Đơn giá 

ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 
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- Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về 

việc ban hành bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2024. 

- Quyết định số 54/2024/QĐ-UBND ngày 15/10/2024 của UBND tỉnh Tây Ninh về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 01/09/2020 

của UBND tỉnh Tây Ninh về ban hành bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai 

đoạn 2020 – 2024. 

- Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 23/07/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc 

phê duyệt đơn giá trồng mới và chăm sóc rừng trồng từ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây 

Ninh.  

- Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 24/01/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt 

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 huyện 

Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 

- Công văn số 09/TB-SXD ngày 10/03/2025 của Sở xây dựng công bố giá vật liệu 

xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 02 năm 2025 (từ ngày 01/02/2025 đến ngày 

28/02/2025). 

 Các quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật  

- TCXDVN 33:2006 - Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn 

thiết kế. 

- TCVN 6705:2009/BTNMT - Chất thải rắn thông thường - Phân loại. 

- TCVN 6706:2009 - Chất thải nguy hại - Phân loại. 

- TCVN 6707:2009/BTNMT - Chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo. 

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

- QCVN 07:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy 

hại. 

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

- QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.  

- QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí.  

- QCVN 08:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. 

- QCVN 09:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới 

đất. 

- QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho 

phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

- QCVN 27:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung – Giá trị cho phép 

tại nơi làm việc.  

- QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp 

xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. 
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- QCVN 03:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho 

phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm 

quyền liên quan đến dự án 

Giấy phép thăm dò khoáng sản số 2415/GP-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2024 được 

phép thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường (đất san lấp, đất phún và sét gạch 

ngói) tại một phần thửa đất số 49, và một phần thửa đất số 51, thuộc tờ bản đồ số 47, xã 

Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 

Giấy phép thăm dò khoáng sản số 833/GP-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2025 được 

phép thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường (đất san lấp, đất phún và sét gạch 

ngói) tại một phần thửa đất số 49, và một phần thửa đất số 51, thuộc tờ bản đồ số 47, xã 

Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 

 (Bản sao các văn bản pháp lý liên quan đến dự án được đính kèm tại Phụ lục 1) 

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do Chủ dự án tạo lập trong quá trình thực hiện ĐTM 

Các tài liệu, dữ liệu do Chủ dự án tự tạo lập được sử dụng trong quá trình đánh giá 

tác động môi trường bao gồm: 

- Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường tại ấp Hòa 

Đông A, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, năm 2024.  

- Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng “Dự án Khai thác mỏ vật liệu xây dựng 

thông thường (đất san lấp và sỏi phún) tại ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, 

tỉnh Tây Ninh”, năm 2024. 

- Kết quả phân tích mẫu hiện trạng môi trường nền khu vực dự án, 2024. 

- Tài liệu khảo sát địa hình và bản đồ địa hình hiện trạng vị trí khu vực khai thác, năm 

2024. 

- Các tài liệu điều tra về xã hội, kinh tế xã hội trong khu vực dự án, năm 2025. 

- Kết quả tham vấn cộng đồng tại UBND xã Hòa Hiệp; Biên bản họp tham vấn cộng 

đồng dân cư, năm 2024. 

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

3.1. Tóm tắt về việc tổ chức thực hiện ĐTM và lập báo cáo ĐTM 

Báo cáo ĐTM dự án “Khai thác mỏ vật liệu xây dựng thông thường (đất san lấp và 

sỏi phún) tại ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh” được thực 

hiện dưới sự phối hợp của các đơn vị sau: 

 Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát An  

- Địa chỉ liên hệ: Số 7, hẻm 71, Đường CMT8, khu phố Hiệp Bình, Phường Hiệp 

Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh, Việt Nam 

- Đại diện pháp luật: Bà Trần Thị Tố Uyên 

- Chức vụ: Giám đốc. 
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- Điện thoại: 0913884363 

 Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Việt Hung 

- Địa chỉ liên hệ: Số 69/21 Đường số 3, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

- Đại diện pháp luật: Ông Nguyễn Xuân Quý                   

- Chức vụ: Giám đốc 

- Điện thoại: 0938384652 

 Trình tự tổ chức thực hiện ĐTM và lập báo cáo ĐTM  

- Thu thập các hồ sơ, tài liệu, bản vẽ liên quan do Chủ dự án và đơn vị thiết kế công 

trình cung cấp. 

- Kết hợp cùng Chủ dự án, đơn vị đo đạc đi điều tra, khảo sát, thu mẫu hiện trạng khu 

vực thực hiện dự án. Phân tích mẫu tại phòng thí nghiệm. 

- Thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, số liệu về kinh tế - xã hội, thông tin về hiện 

trạng khu vực dự án. 

- Xây dựng các nội dung của báo cáo ĐTM. Kết hợp cùng Chủ dự án và đơn vị thiết 

kế để làm rõ các hạng mục công trình như cấp/thoát nước, PCCC, hệ thống xử lý nước thải, 

kinh phí bảo vệ môi trường,…. 

- Gửi báo cáo ĐTM cho Chủ dự án để kiểm duyệt các nội dung, chỉnh sửa lại một số 

nội dung cho phù hợp với ý kiến của Chủ dự án trước khi gửi báo cáo tham vấn UBND cấp 

xã, UBMTTQVN cấp xã. 

- Kết hợp cùng đại diện UBND cấp xã, UBMTTQVN cấp xã, Chủ dự án để tiến hành 

tham vấn trực tiếp các tổ chức, hộ dân có liên quan trực tiếp đến dự án. 

- Nhận Biên bản và Công văn trả lời tham vấn của các đối tượng được tham vấn để 

chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo ĐTM. 

- Gửi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đến đơn vị quản lý trang thông 

tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh để tham vấn các đối tượng 

theo quy định. 

- Nhận kết quả tham vấn từ đơn vị quản lý trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp 

và Môi trường tỉnh Tây Ninh, sau đó tiến hành chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo ĐTM theo 

các ý kiến góp ý. 

- Sau khi Chủ dự án rà soát, thống nhất các nội dung báo cáo ĐTM, đơn vị tư vấn 

chuẩn bị hồ sơ và trình nộp báo cáo ĐTM đến Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây 

Ninh. 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh tổ chức thành lập đoàn khảo sát thực 

địa tại khu vực dự án. 

- Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh tổ chức họp Hội đồng 

thẩm định ĐTM và ban hành công văn yêu cầu chỉnh sửa báo cáo ĐTM. 
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- Phân chia trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ với Chủ dự án và đơn vị thiết kế công 

trình để làm rõ tất cả các nội dung yêu cầu chỉnh sửa trong báo cáo ĐTM. 

- Hoàn thiện báo cáo ĐTM chỉnh sửa sau Hội đồng và gửi Chủ dự án kiểm tra tất cả 

nội dung. Chỉnh sửa lại một số nội dung cho phù hợp với ý kiến của Chủ dự án trước khi 

trình nộp lên UBND tỉnh Tây Ninh xin phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM. 

- Nhận quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM. 

Danh sách các thành viên trực tiếp tham gia lập báo cáo ĐTM của dự án: 

STT Họ và tên Chức vụ 
Chuyên 

ngành 
Nhiệm vụ 

Kinh 

nghiệm 
Chữ ký 

Chủ dự án: CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC KHOÁNG SẢN CÁT AN  

01 Bà Trần Thị Tố 

Uyên 
Giám 

đốc 
-- 

Cung cấp thông 

tin và tài liệu 

liên quan. Kiểm 

tra và chịu trách 

nhiệm toàn bộ 

nội dung báo cáo 

ĐTM 

--  

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Việt Hung 

01 Nguyễn Xuân Quý 
Giám 

đốc 

KS. Địa 

chất khoáng 

sản 

Kiểm tra, ký tên 

và đóng dấu  
15 năm  

02 Nguyễn Giang Nam 
Nhân 

viên 

KS. Địa chất 

Môi trường 

Chủ nhiệm, tổng 

hợp viết báo cáo  
7 năm  

03 
Nguyễn Cao  Thanh 

Phi 

Nhân 

viên 

Th.S. môi 

trường 

Tổng hợp số liệu 

đo đạc, phân tích 
13 năm  

04 Mạch San Nhi 
Nhân 

viên 

CN. Môi 

trường 

Tham vấn cộng 

đồng, biên tập và 

thiết kế bản vẽ 

chuyên đề 

3 năm  

05 Bùi Thanh Quản 
Nhân 

viên 

CN. Địa chất 

Môi trường 

Thu thập điều 

kiện kinh tế xã 

hội, khảo sát hiện 

trạng 

15 năm  

Ngoài ra, Chủ dự án cũng nhận được sự giúp đỡ của các cơ quan sau đây: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh; 

- Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên; 

- Ủy ban nhân dân xã Hòa Hiệp. 

4. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Báo cáo ĐTM của dự án đã sử dụng các phương pháp đánh giá để định tính và định 

lượng các tác động của dự án đến các điều kiện tự nhiên và môi trường. Việc định lượng 

hóa các tác động là một công việc phức tạp, tuy nhiên trong báo cáo ĐTM này chúng tôi 

đã tham khảo và nghiên cứu các phương pháp đánh giá đang được sử dụng nhiều hiện nay. 
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Các phương pháp áp dụng trong quá trình thực hiện ĐTM được trình bày trong bảng 

sau: 

STT 

Tên 

phương 

pháp 

Mục đích sử dụng Nội dung áp dụng 

I. Phương pháp ĐTM 

1 

Phương 

pháp liệt 

kê 

Liệt kê các hoạt động của dự án; nguồn tác 

động; nguồn gây ô nhiễm; tác động phát sinh 

có thể xảy ra trong quá trình thực hiện dự án. 

Phương pháp liệt kê được sử 

dụng chủ yếu tại Chương 3 

2 

Phương 

pháp ma 

trận 

Được sử dụng để đối chiếu từng hoạt động của 

dự án với từng thông số hoặc thành phần môi 

trường để đánh giá mối quan hệ nguyên nhân, 

hậu quả. Liệt kê danh sách các tác động giảm 

thiểu và biện pháp giảm thiểu tương ứng, dựa 

trên ý kiến của các chuyên gia, các vấn đề về 

môi trường và các vấn đề phát sinh trong quá 

trình thi công tại dự án, từ đó dự đoán đánh giá 

mức độ của mỗi tác động đến môi trường khu 

vực dự án. 

Phương pháp ma trận được sử 

dụng chủ yếu tại Chương 3 

3 

Phương 

pháp đánh 

giá nhanh 

Dựa vào hệ số ô nhiễm do WHO thiết lập năm 

2013, hệ số do UNEP thiết lập năm 2013, các 

QCVN; TCVN của Bộ TN&MT; Bộ Y tế và 

các tài liệu khác làm cơ sở tính toán dự báo và 

ước tính tải lượng các chất ô nhiễm từ các hoạt 

động của dự án. 

Phương pháp sử dụng để đánh 

giá, dự báo tải lượng ô nhiễm 

khí thải giao thông, khí thải phát 

sinh từ hoạt động của các 

phương tiện máy móc thi 

công,… Phương pháp này được 

sử dụng chủ yếu tại Chương 3 

4 

Phương 

pháp nhận 

dạng 

Sử dụng phương pháp này trong quá trình xây 

dựng báo cáo ĐTM cho phép nhận dạng các tác 

động sơ cấp, thứ cấp và hậu quả môi trường của 

dự án trong các giai đoạn chuẩn bị, thi công 

khai thác khoáng sản và đóng cửa mỏ khoáng 

sản. Phương pháp này được ứng dụng qua các 

bước cụ thể sau:  

- Mô tả hệ thống môi trường; 

- Xác định các thành phần của dự án ảnh hưởng 

đến môi trường;  

- Nhận dạng đầy đủ các vấn đề môi trường 

(nước thải, bụi, khí thải, chất thải rắn,...) liên 

quan phục vụ cho công tác đánh giá chi tiết. 

Phương pháp nhận dạng được 

sử dụng chủ yếu tại Chương 2. 

5 

Phương 

pháp công 

bố thông 

tin kèm 

theo tham 

vấn cộng 

đồng 

Tiến hành tham vấn ý kiến UBND cấp xã, 

UBMTTQVN cấp xã, các tổ chức và cộng đồng 

chịu tác động trực tiếp bởi các vấn đề môi 

trường của dự án. Nghiên cứu, tiếp thu, giải 

trình những ý kiến của các đối tượng liên quan 

được tham vấn để hạn chế thấp nhất tác động 

bất lợi của dự án đến chất lượng môi trường 

sống, đa dạng sinh học. 

Công bố thông tin thông qua quá trình tham vấn 

đăng tải hồ sơ trên trên Cổng thông tin điện tử 

Sở Nông nghiệp và Môi trường cấp tỉnh. 

Phương pháp công bố thông tin 

kèm theo tham vấn cộng đồng 

được sử dụng tại Chương 6 
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STT 

Tên 

phương 

pháp 

Mục đích sử dụng Nội dung áp dụng 

6 

Phương 

pháp đánh 

giá tác 

động tích 

lũy 

Phương pháp này chủ yếu đánh giá các tác 

động của dự án trong thời gian dài đối với các 

đối tượng xung quanh, bao gồm các khía cạnh: 

- Đánh giá quá trình tích tụ các nguồn thải. 

- Đánh giá sự tương tác, tương hỗ đối với các 

đối tượng khác. 

- Đánh giá tác động vượt ngưỡng, các rủi ro sự 

cố. 

Phương pháp đánh giá tác động 

tích lũy được sử dụng trong 

Chương 3 của báo cáo ĐTM 

7 

Phương 

pháp đánh 

giá tác 

động tổng 

hợp 

Dựa trên tải lượng ô nhiễm từ các nguồn, đánh 

giác tác động tổng hợp đến môi trường khi các 

hoạt động gây tác động hoạt động đồng thời. 

Phương pháp đánh giá tác động 

tổng hợp được sử dụng trong 

Chương 3 của báo cáo ĐTM 

II. Các phương pháp khác 

1 

Phương 

pháp 

thống kê 

Được sử dụng để thu thập các số liệu về khí 

tượng thủy văn, kinh tế xã hội và môi trường 

tại khu vực dự án. Các số liệu này sẽ là cơ sở 

để đánh giá lan truyền ô nhiễm, đánh giá đối 

tượng chịu ảnh hưởng bởi hoạt động của dự án. 

Phương pháp thống kê được sử 

dụng tại Chương 2 của báo cáo 

ĐTM 

2 

Phương 

pháp kế 

thừa 

- Đây là phương pháp không thể thiếu trong 

công tác đánh giá tác động môi trường nói riêng 

và công tác nghiên cứu khoa học nói chung. 

- Kế thừa các kết quả nghiên cứu, báo cáo ĐTM 

của các dự án cùng loại đã được bổ sung và 

chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng Thẩm định. 

- Tham khảo các tài liệu, đặc biệt là tài liệu 

chuyên ngành liên quan đến dự án, có vai trò 

quan trọng trong việc nhận dạng và phân tích 

các tác động liên quan đến hoạt động của dự 

án. 

Phương pháp kế thừa được sử 

dụng được sử dụng hầu hết các 

chương của báo cáo ĐTM 

3 

Phương 

pháp so 

sánh 

- Việc lấy mẫu và phân tích các mẫu của các 

thành phần môi trường là không thể thiếu trong 

việc xác định và đánh giá hiện trạng chất lượng 

môi trường nền tại khu vực triển khai dự án. 

- Sau khi khảo sát hiện trường, chương trình lấy 

mẫu và phân tích mẫu sẽ được lập ra với nội 

dung chính như: vị trí lấy mẫu, thông số đo đạc 

và phân tích, nhân lực, thiết bị và dụng cụ cần 

thiết, thời gian thực hiện, kế hoạch bảo quản 

mẫu, kế hoạch phân tích… 

- Các phương pháp đo đạc, thu mẫu và phân 

tích mẫu áp dụng cho từng thành phần môi 

trường (không khí, nước và đất) được trình bày 

rõ trong Phụ lục của báo cáo. 

Phương pháp sử dụng để so 

sánh thành phần, chất lượng 

môi trường nền tại khu vực dự 

án thuộc Chương 2. Đồng thời 

phương pháp sử dụng để so 

sánh và đánh giá nồng độ các 

chất ô nhiễm với quy 

chuẩn/Tiêu chuẩn quy định tại 

Chương 3 của báo cáo ĐTM 

4 

Phương 

pháp khảo 

sát thực 

địa 

Khảo sát hiện trường là điều bắt buộc khi thực 

hiện công tác ĐTM để xác định hiện trạng khu 

đất thực hiện dự án nhằm làm cơ sở cho việc 

đo đạc, lấy mẫu phân tích cũng như làm cơ sở 

Thống kê mô tả thông qua sưu 

tầm tài liệu và khảo sát thực tế 

bao gồm: Địa lý, thổ nhưỡng; 

khí tượng thủy văn; khảo sát 
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STT 

Tên 

phương 

pháp 

Mục đích sử dụng Nội dung áp dụng 

cho việc đánh giá và đề xuất các biện pháp 

kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm, chương trình 

quản lý môi trường, giám sát môi trường…Do 

vậy, quá trình khảo sát hiện trường càng chính 

xác và đầy đủ thì quá trình nhận dạng các đối 

tượng bị tác động cũng như đề xuất các biện 

pháp giảm thiểu các tác động càng chính xác, 

thực tế và khả thi.  

hiện trạng môi trường khu vực 

dự án nhằm phục vụ Chương 2 

của báo cáo ĐTM 

5 

Phương 

pháp lấy 

mẫu ngoài 

hiện 

trường và 

phân tích 

trong 

phòng thí 

nghiệm 

Khảo sát, quan trắc, lấy mẫu tại hiện trường và 

phân tích trong phòng thí nghiệm theo các Tiêu 

chuẩn, Quy chuẩn Việt Nam về môi trường 

nhằm xác định các thông số về hiện trạng chất 

lượng môi trường tại khu vực thực hiện dự án. 

Hệ thống phòng phân tích mẫu môi trường 

được tổ chức Vilas Việt Nam công nhận năng 

lực phòng thử nghiệm, có chứng nhận 

VIMCERTS. 

Đo đạc, lấy mẫu và phân tích 

không khí xung quanh, mẫu 

nước, mẫu đất nhằm đánh giá 

hiện trạng chất lượng môi 

trường nền tại khu vực dự án 

phục vụ Chương 2 của báo cáo 

ĐTM 

6 

Phương 

pháp lập 

bản đồ 

Dựa vào các thông tin; số liệu; tài liệu và quá 

trình khảo sát hiện trạng thực tế của dự án để 

lập sơ đồ xả thải, lấy mẫu và giám sát chất 

lượng môi trường,... 

Phương pháp lập bản đồ chủ 

yếu phục vụ Chương 1, Chương 

2 và Chương 3, Chương 4, 

Chương 5 của báo cáo ĐTM 

5. TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO ĐTM 

5.1. Thông tin về dự án 

5.1.1. Thông tin chung 

- Tên dự án: Khai thác mỏ vật liệu xây dựng thông thường (đất san lấp và sỏi phún) 

tại ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 

- Địa điểm thực hiện dự án: ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây 

Ninh. 

- Chủ dự án: Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát An. 

5.1.2. Phạm vi, quy mô, công suất 

 Phạm vi 

Khu vực mỏ có diện tích 5,8713 ha (58.713m2) thuộc ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp, 

huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 

Tọa độ ranh giới khu vực mỏ được xác định trên bản đồ bởi các điểm khép góc có tọa 

độ VN2000, kinh tuyến trục 105o30’, múi chiếu 3o như sau: 

Điểm 

góc 

Tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o30’, múi chiếu 3o 

X (m) Y (m) 

1 1.291.691,71 568.868,00 

2 1.291.691,51 568.982,72 

3 1.291.569,26 568.975,53 

4 1.291.543,73 569.097,00 
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Điểm 

góc 

Tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o30’, múi chiếu 3o 

X (m) Y (m) 

5 1.291.306,79 569.046,41 

6 1.291.338,82 568.903,06 

7 1.291.420,41 568.918,94 

8 1.291.430,79 568.864,04 

9 1.291.473,51 568.868,70 

10 1.291.536,11 568.870,35 

11 1.291.625,11 568.869,85 

Diện tích: 5,8713 ha 

 Quy mô 

- Quy mô diện tích: Tổng diện tích sử dụng đất của dự án là 58.713m2. 

- Trữ lượng khoáng sản: Tổng trữ lượng được phép huy động vào thiết kế khai thác 

cho toàn mỏ là 325.109 m3 (nguyên khối), tương ứng 398.258 m3 (nguyên khai). Trong 

đó: 

+ Trữ lượng đất san lấp là 234.219 m3 (nguyên khối), tương ứng 286.918 m3 (nguyên 

khai).  

+ Trữ lượng sỏi phún là 90.890 m3 (nguyên khối), tương ứng 111.340 m3 (nguyên 

khai).  

+ Tổng trữ lượng chừa bờ bao và trụ bảo vệ bờ moong là 65.919 m3 (nguyên khối).  

 Công suất 

Công suất thiết kế khai thác: 70.000 m3/năm (nguyên khối), tương đương 85.750 

m3/năm (nguyên khai), trong đó: 

- Đất san lấp: 50.400 m3/năm (nguyên khối), tương đương 61.740 m3/năm (nguyên 

khai), với hệ số nở rời của đất san lấp là 1,225. 

- Đất sỏi phún: 19.600 m3/năm (nguyên khối), tương đương 24.010 m3/năm (nguyên 

khai), với hệ số nở rời của đất sỏi phún là 1,225. 

 Tuổi thọ dự án 

Tuổi thọ của dự án là 4,7 năm, bao gồm thời gian xây dựng cơ bản mỏ (0,1 năm), thời 

gian khai thác (4,6 năm). 

5.1.3. Công nghệ sản xuất 

Công nghệ khai thác khoáng sản: 

- Xúc bốc đất bằng máy xúc đổ lên ô tô tải.  

- Vận chuyển đất bằng ô tô tải đến nơi tiêu thụ. 

5.1.4. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

 Các hạng mục công trình chính của dự án 

Khai trường khai thác của dự án có diện tích 58.713m2. 
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 Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án 

- Giải phóng mặt bằng. 

- Khu văn phòng mỏ: nhà điều hành tạm có diện tích 40 m2 và kho chứa CTNH có 

diện tích 4 m2. 

- Đường vận chuyển trong mỏ. 

- Đường vận chuyển ngoài mỏ. 

- Hệ thống cung cấp điện; Hệ thống cung cấp nước; Hệ thống thông tin liên lạc; Lắp 

đặt trạm cân, camera giám sát. 

 Các hoạt động của dự án 

- Giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ:  

+ Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị. 

+ Hoạt động sinh hoạt của công nhân xây dựng tại dự án. 

+ Xây dựng các công trình CTPHMT trong giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ. 

- Giai đoạn gian khai thác mỏ: 

+ Khai thác khoáng sản: 

++ Xúc bốc đất bằng máy xúc đổ lên ô tô tải.  

++ Vận chuyển đất bằng ô tô tải đến nơi tiêu thụ. 

+ Hoạt động sinh hoạt của công nhân viên tại dự án. 

+ Hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ các phương tiện cơ giới và vận chuyển. 

+ Xây dựng các công trình CTPHMT trong giai đoạn khai thác mỏ. 

- Giai đoạn đóng cửa mỏ: 

+ Xây dựng các công trình CTPHMT trong giai đoạn đóng cửa mỏ. 

+ Hoạt động sinh hoạt của công nhân viên tại dự án. 

 Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của dự án 

- Công trình thu gom, xử lý và thoát nước chảy vào mỏ:  

+ Bờ ngăn nước mặt chảy tràn xung quanh khai trường. 

+ Hố lắng nước ở đáy moong khai thác có diện tích 500 m2, sâu 2 m, dung tích chứa 

1.000 m3. 

+ Trạm bơm nước. 

- Công trình xử lý nước thải sinh hoạt: Sử dụng 1 nhà vệ sinh di động. 

- Công trình xử lý bụi, khí thải: 

+ Trồng cây xanh xung quanh khai trường. 

+ Sử dụng 01 xe bồn tưới nước, dung tích 5 m3. 

- Công trình lưu giữ chất thải rắn và chất thải nguy hại:  
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+ Chất thải rắn sinh hoạt: Sử dụng 2 thùng rác 35 lít và 1 thùng chứa rác tập trung 

240 lít có nắp đậy.  

+ Chất thải nguy hại: Kho chứa chất thải nguy hại diện tích 4 m2. 

 Các yếu tố nhạy cảm về môi trường 

Khu vực thực hiện dự án không có các yếu tố nhạy cảm về môi trường. 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi 

trường 

Các giai đoạn 

của dự án 

Các hoạt động của dự 

án 
Các tác động môi trường 

Xây dựng cơ 

bản mỏ 

- Làm đường vận chuyển 

trong mỏ. 

- Cải tạo đường vận 

chuyển ngoài mỏ. 

- Xây dựng khu văn phòng 

mỏ: nhà điều hành tạm và 

kho chứa CTNH. 

- Hoạt động vận chuyển 

nguyên vật liệu xây dựng, 

máy móc, thiết bị. 

- Hoạt động sinh hoạt của 

công nhân xây dựng tại dự 

án. 

- Xây dựng các công trình 

CTPHMT trong giai đoạn 

xây dựng cơ bản mỏ: Đắp 

bờ ngăn nước mặt chảy 

tràn xung quanh khai 

trường. 

- Bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp đất. 

- Bụi phát sinh từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu 

xây dựng, máy móc, thiết bị. 

- Bụi, khí thải phát sinh từ động cơ đốt trong của các 

phương tiện vận chuyển, máy móc thi công. 

Chất thải rắn thông thường 

Tiếng ồn, độ rung 

Các tác động tiêu cực khác tới môi trường: 

- Tác động đến đa dạng sinh học. 

- Tác động đến kinh tế xã hội. 

Sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án: 

- Sự cố cháy nổ. 

- Sự cố tai nạn lao động. 

- Sự cố do sét đánh. 

Khai thác mỏ 

- Khai thác khoáng sản: 

Xúc bốc đất bằng máy xúc 

đổ lên ô tô tải; Vận chuyển 

đất bằng ô tô tải đến nơi 

tiêu thụ. 

- Hoạt động sinh hoạt của 

công nhân viên tại dự án. 

- Hoạt động sửa chữa, bảo 

dưỡng định kỳ các phương 

tiện cơ giới và vận chuyển. 

- Xây dựng các công trình 

CTPHMT trong giai đoạn 

khai thác mỏ: Cải tạo, 

củng cố bờ moong trong 

thời gian khai thác mỏ; 

Cải tạo đoạn đường đất 

vận chuyển ngoài mỏ 

trong thời gian khai thác 

mỏ. 

Nước chảy vào mỏ 

Nước thải sinh hoạt 

- Bụi tại khu vực khai trường khai thác bao gồm: 

+ Hoạt động khai thác khoáng sản: 

++ Bụi phát sinh từ hoạt động xúc bốc đất. 

++ Bụi phát sinh từ hoạt động vận chuyển đất trong mỏ. 

+ Xây dựng các công trình CTPHMT trong giai đoạn 

khai thác mỏ: Cải tạo, củng cố bờ moong trong thời gian 

khai thác mỏ. 

- Bụi tại khu vực đường vận chuyển ngoài mỏ. 

- Bụi, khí thải phát sinh từ động cơ đốt trong của các 

phương tiện vận chuyển, máy móc thi công. 

Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn thông thường 

Chất thải nguy hại 

Tiếng ồn, độ rung 

Các tác động tiêu cực khác tới môi trường: 

- Tác động do nhiệt thừa trong quá trình khai thác. 

- Tác động đến cảnh quan địa hình. 

- Tác động đến môi trường đất 

- Tác động đến đa dạng sinh học. 
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Các giai đoạn 

của dự án 

Các hoạt động của dự 

án 
Các tác động môi trường 

- Tác động đến chế độ thủy văn khu vực. 

- Tác động đến hoạt động giao thông vận tải khu vực. 

- Tác động đến sức khỏe cộng đồng. 

- Tác động đến kinh tế xã hội. 

Sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án: 

- Sự cố cháy nổ. 

- Sự cố tai nạn lao động. 

- Sự cố tai nạn giao thông. 

- Sự cố sạt lở bờ mỏ. 

- Sự cố ngập úng. 

- Sự cố do sét đánh. 

- Sự cố liên quan đến hệ thống giảm thiểu ô nhiễm. 

Đóng cửa mỏ 

- Xây dựng các công trình 

CTPHMT trong giai đoạn 

đóng cửa mỏ: Cải tạo, 

củng cố bờ moong sau khi 

kết thúc khai thác; Tháo 

dỡ các hạng mục công 

trình văn phòng mỏ; Cải 

tạo đoạn đường đất vận 

chuyển ngoài mỏ sau khi 

kết thúc khai thác. 

- Hoạt động sinh hoạt của 

công nhân viên tại dự án. 

Bụi, khí thải 

Chất thải rắn thông thường 

Tiếng ồn, độ rung 

Các tác động tiêu cực khác tới môi trường: 

- Tác động đến cảnh quan khu vực. 

- Tác động đến hệ sinh thái. 

- Tác động do sụt lún, trượt lở bờ mỏ. 

- Tác động đến kinh tế xã hội. 

Sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án: 

- Sự cố cháy nổ. 

- Sự cố tai nạn lao động. 

- Sự cố liên quan đến hệ thống lưu thông nước với khu 

vực bên ngoài. 

5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của 

dự án 

5.3.1. Quy mô và tính chất của nước thải 

- Do tính chất đặc thù của Dự án là khi khách hàng có nhu cầu, công nhân của Công 

ty mới sử dụng xe cuốc đào, xúc vật liệu xây dựng thông thường lên xe vận chuyển đến vị 

trí cần đổ của khách hàng, vì vậy công nhân chỉ tập trung tại khu mỏ khai thác khi có yêu 

cầu, tại khu mỏ khai thác không có công nhân sinh hoạt nên không phát sinh nước thải sinh 

hoạt. 

- Nguồn nước phát sinh chủ yếu của Dự án là trong moong khai thác gồm có nước 

mưa rơi trong khu vực khai trường, nước mưa chảy tràn trên bề mặt; thành phần chủ yếu 

là chất thải rắn lơ lửng (SS) do nước mưa chảy tràn trên bề mặt cuốn trôi xuống.  

5.3.2. Quy mô và tính chất của bụi, khí thải 

- Trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng khai thác: bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động 

đào đắp đất: làm đường vận chuyển trong mỏ, cải tạo đường vận chuyển ngoài mỏ và đắp 

bờ ngăn nước mặt chảy tràn xung quanh khai trường; vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, 

máy móc, thiết bị; động cơ đốt trong của các phương tiện vận chuyển, máy móc thi công. 
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- Trong giai đoạn khai thác: bụi phát sinh từ hoạt động của các máy móc, thiết bị: 

đào, xúc, bốc vật liệu xây dựng thông thường lên phương tiện vận chuyển đưa đến nơi tiêu 

thụ; vận chuyển đất trong mỏ. 

- Trong giai đoạn kết thúc khai thác: bụi phát sinh từ hoạt động tháo dỡ các công trình 

làm sạch mặt bằng khu vực lán trại; duy tu, nâng cấp tuyến đường vận chuyển; duy tu, sửa 

chữa các công trình cải tạo, phục hồi môi trường. 

- Thông số ô nhiễm đặc trưng của khí thải: bụi, COx, NOx, SO2, VOCs,... 

5.3.3. Nguồn phát sinh, quy mô và tính chất của chất thải rắn, CTNH 

 Giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

Số lượng công nhân làm việc trong giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ khá ít, thực tế công 

nhân đều là người địa phương ở gần khu vực dự án, ra về nhà sau mỗi buổi làm việc nên 

các hoạt động sinh hoạt hàng ngày (ăn uống, vệ sinh,...) chủ yếu diễn ra tại nhà, tại dự án 

không phát sinh chất thải rắn sinh hoạt. 

 Chất thải rắn thông thường 

- Nguồn phát sinh: chất thải rắn xây dựng từ hoạt động xây dựng khu văn phòng mỏ. 

- Quy mô, tính chất:  

+ Chất thải rắn xây dựng: Thành phần bao gồm xà bần, vụn gạch, ngói, vôi vữa, bao 

bì đựng vật liệu xây dựng (bao xi măng, gạch nền...), kim loại (khung nhôm, sắt, đinh sắt, 

dây điện, ống nhựa, kính...). Khối lượng phát sinh dự kiến khoảng 50 kg/tháng. 

 Chất thải nguy hại 

Không phát sinh. 

 Giai đoạn khai thác mỏ 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt hàng ngày 

(ăn uống, vệ sinh,...) của công nhân viên làm việc trực tiếp tại dự án. 

- Quy mô: khối lượng khoảng 6 kg/ngày. 

- Tính chất: Thành phần chất thải rắn sinh hoạt bao gồm các loại chất thải khác nhau 

như rau, vỏ hoa quả, xương, phân rác, giấy, vỏ đồ hộp,….Chất thải sinh hoạt có chứa 60 – 

70% chất hữu cơ và 30 – 40% các chất khác. 

 Chất thải rắn thông thường 

- Nguồn phát sinh: sắt thép từ máy móc hư hỏng; giấy thải từ khu vực văn phòng. 

- Quy mô, tính chất:  

+ Sắt thép máy móc hư hỏng phát sinh cao nhất khoảng 20 kg/tháng. 

+ Giấy thải từ khu vực văn phòng phát sinh cao nhất khoảng 5 kg/tháng. 

 Chất thải nguy hại 
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- Nguồn phát sinh: hoạt động khai thác và hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ 

các phương tiện cơ giới và vận chuyển. 

- Quy mô, tính chất:  

+ Giẻ lau, bao tay dính dầu nhớt: 10 kg/năm. 

+ Thùng phuy đựng dầu nhớt thải: 20 kg/năm. 

+ Dầu nhớt động cơ thải: 112 kg/năm. 

+ Bóng đèn huỳnh quang thải: 5 kg/năm. 

+ Pin, ắc quy thải: 5 kg/năm. 

+ Bộ lọc dầu: 10 kg/năm. 

 Giai đoạn đóng cửa mỏ 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt hàng ngày 

(ăn uống, vệ sinh,...) của công nhân làm việc tại dự án khi thực hiện các công trình 

CTPHMT. 

- Quy mô: khối lượng khoảng 3 kg/ngày (trong thời gian sau khi kết thúc khai thác 

mỏ). 

- Tính chất: Thành phần chất thải rắn sinh hoạt bao gồm các loại chất thải khác nhau 

như rau, vỏ hoa quả, xương, phân rác, giấy, vỏ đồ hộp,….Chất thải sinh hoạt có chứa 60 – 

70% chất hữu cơ và 30 – 40% các chất khác. 

 Chất thải rắn thông thường 

- Nguồn phát sinh: Chất thải rắn thông thường phát sinh chủ yếu là sắt thép thải từ 

các hoạt động lắp đặt và duy tu hàng rào kẽm gai, biển báo nguy hiểm. 

- Quy mô, tính chất: Khối lượng sắt thép phế thải phát sinh dự kiến khoảng 50 kg. 

 Chất thải nguy hại 

Không phát sinh. 

5.3.4. Nguồn phát sinh, quy chuẩn áp dụng tiếng ồn, độ rung 

 Giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ 

- Nguồn phát sinh: Tiếng ồn, độ rung phát ra từ hoạt động của các phương tiện vận 

chuyển, máy móc thi công. 

- Quy chuẩn áp dụng: 

+ Tiếng ồn: QCVN 26:2010/BTNMT (giới hạn cho phép là 70 dBA trong khoảng 

thời gian từ 6h-21h), QCVN 24:2016/BYT (giới hạn cho phép là 85 dBA trong khoảng 

thời gian tiếp xúc với tiếng ồn 8h). 

+ Độ rung: QCVN 27:2010/BTNMT (giới hạn cho phép là 75 đối với khu vực thông 

thường từ  6h – 21h). 

 Giai đoạn khai thác mỏ 
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Tương tự giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ. 

 Giai đoạn đóng cửa mỏ 

Tương tự giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ. 

5.3.5. Các tác động môi trường khác 

 Giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ 

- Các tác động tiêu cực khác tới môi trường: Tác động đến đa dạng sinh học; Tác 

động đến kinh tế xã hội. 

- Sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án: Sự cố cháy nổ; Sự cố tai nạn lao động; 

Sự cố do sét đánh. 

 Giai đoạn khai thác mỏ 

- Các tác động tiêu cực khác tới môi trường: Tác động do nhiệt thừa trong quá trình 

khai thác; Tác động đến cảnh quan địa hình; Tác động đến môi trường đất; Tác động đến 

đa dạng sinh học; Tác động đến chế độ thủy văn khu vực; Tác động đến tầng nước dưới 

đất; Tác động đến hoạt động giao thông vận tải khu vực; Tác động đến sức khỏe cộng đồng; 

Tác động đến kinh tế xã hội.  

- Sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án: Sự cố cháy nổ; Sự cố tai nạn lao động;  

Sự cố tai nạn giao thông; Sự cố sạt lở bờ mỏ; Sự cố ngập úng, hạ thấp mực nước ngầm;  

Sự cố do sét đánh; Sự cố liên quan đến hệ thống giảm thiểu ô nhiễm. 

 Giai đoạn đóng cửa mỏ 

- Các tác động tiêu cực khác tới môi trường: Tác động đến cảnh quan khu vực; Tác 

động đến hệ sinh thái; Tác động do sụt lún, trượt lở bờ mỏ; Tác động đến kinh tế xã hội. 

- Sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án: Sự cố cháy nổ; Sự cố tai nạn lao động;  

Sự cố liên quan đến hệ thống lưu thông nước với khu vực bên ngoài. 

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

5.4.1. Các công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải trong giai đoạn xây dựng cơ 

bản và giai đoạn khai thác mỏ 

 Giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ 

Nước thải sinh hoạt: Như đã trình bày ở trên, tại dự án phát sinh nước thải sinh hoạt 

không đáng kể. Tuy nhiên, để đảm bảo thu gom triệt để chất thải sinh hoạt Dự án đầu tư 1 

nhà vệ sinh di động bố trí tại khu vực nhà điều hành tạm, định kỳ sẽ hợp đồng với đơn vị 

có chức năng bơm hút, vận chuyển chất thải lưu chứa trong nhà vệ sinh di động đi xử lý 

theo quy định. 

 Giai đoạn khai thác mỏ 

 Nước chảy vào mỏ 

- Bờ ngăn nước mặt chảy tràn xung quanh khai trường: Dạng hình thang có chiều 

rộng đáy 0,5 m, chiều rộng trên mặt 0,3 m, chiều cao 0,4 m, chiều dài 1.150 m. 
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- Hố lắng: Hố lắng nước ở đáy moong khai thác có diện tích 500 m2, sâu 2 m, dung 

tích chứa 1.000 m3. Vị trí hố lắng nước bố trí ở phía Tây Bắc mỏ, gần điểm mốc số 1. 

- Trạm bơm nước: Sử dụng 02 máy bơm ly tâm một cấp trục ngang, động cơ diesel 

loại có lưu lượng bơm 250 m3/h và chiều cao cột áp 10 m hoặc loại tương đương để bơm 

tháo khô cưỡng bức nước từ đáy moong ra khỏi khai trường. 

- Định kỳ tiến hành kiểm tra, nạo vét hố lắng. 

- Thường xuyên khơi thông nạo vét mương thoát nước nội đồng phía Tây Bắc mỏ, 

không để xảy ra tình trạng ứ đọng, đảm bảo khả năng tiêu thoát nước, tránh để xảy ra ngập 

úng cục bộ khu vực dự án. 

 Nước thải sinh hoạt 

Như đã trình bày ở trên, tại dự án phát sinh nước thải sinh hoạt không đáng kể. Tuy 

nhiên, để đảm bảo thu gom triệt để chất thải sinh hoạt Dự án tiếp tục sử dụng 1 nhà vệ sinh 

di động đã đầu tư trong giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ được bố trí tại khu vực nhà điều 

hành tạm, định kỳ sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng bơm hút, vận chuyển chất thải lưu 

chứa trong nhà vệ sinh di động đi xử lý theo quy định. 

 Giai đoạn đóng cửa mỏ 

Nước thải sinh hoạt: Như đã trình bày ở trên, tại dự án phát sinh nước thải sinh hoạt 

không đáng kể. Tuy nhiên, để đảm bảo thu gom triệt để chất thải sinh hoạt Dự án đầu tư 1 

nhà vệ sinh di động bố trí tại khu vực nhà điều hành tạm, định kỳ sẽ hợp đồng với đơn vị 

có chức năng bơm hút, vận chuyển chất thải lưu chứa trong nhà vệ sinh di động đi xử lý 

theo quy định. 

5.4.2. Các công trình, biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải 

 Giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ 

- Dọn dẹp ngay lượng đất thải do đào đắp mặt bằng, không để tồn lưu trên mặt bằng 

thi công. 

- Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hóa các thao tác và quá trình thi 

công ở mức tối đa. 

- Quy định các đội thi công phải có những giải pháp cụ thể cho việc bảo vệ môi trường 

trong quá trình thi công hạng mục công trình đảm nhiệm. 

- Tất cả các phương tiện vận chuyển, máy móc thi công cơ giới đưa vào sử dụng phải 

đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi 

trường và thường xuyên được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ. 

- Bố trí lịch trình hoạt động hợp lý, không tập trung quá nhiều phương tiện, máy móc 

cùng một lúc, tránh gây cộng hưởng ô nhiễm không khí. 

- Phương tiện vận chuyển phải có tấm bạt che phủ, chạy đúng tốc độ quy định, không 

được chở quá tải trọng, vượt quá thể tích thùng xe. 

 Giai đoạn khai thác mỏ 
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- Các phương tiện vận chuyển trong mỏ phải có thùng xe kín và chạy đúng tốc độ quy 

định, giảm thiểu bụi bốc lên theo gió. 

- Trồng cây xanh xung quanh khai trường để cách ly, ngăn ngừa bụi phát tán ra khu 

vực xung quanh và chống sạt lở đê. 

- Đối với công nhân trực tiếp làm việc tại mỏ, Công ty sẽ trang bị các thiết bị bảo hộ 

lao động. 

- Bố trí lịch trình vận chuyển hợp lý (không tập trung quá nhiều xe cùng một lúc), 

không vận chuyển vào những giờ cao điểm (7h – 8h, 11h – 12h, 17h – 18h) gây ùn tắc giao 

thông và cộng hưởng ô nhiễm bụi. 

- Tưới nước đường giảm bụi: Để phục vụ cho phun nước giảm bụi trên đường vận 

chuyển, dự án dùng xe bồn tưới nước dung tích 5 m3, tần suất tưới nước là 2 lần/ngày. 

- Thường xuyên quét dọn vật liệu, đất rơi vãi trên đường vận chuyển. 

- Thường xuyên sửa chữa, dặm vá đoạn đường đất vận chuyển ngoài mỏ định kỳ hoặc 

khi có sự cố hỏng hóc. 

- Tất cả các phương tiện vận chuyển, máy móc thi công cơ giới đưa vào sử dụng phải 

đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi 

trường và thường xuyên được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ. 

- Nhiên liệu sử dụng cho phương tiện vận chuyển, máy móc thi công là dầu Diesel, 

có hàm lượng lưu huỳnh thấp (0,05%). 

- Bố trí lịch trình hoạt động hợp lý, không tập trung quá nhiều phương tiện, máy móc 

cùng một lúc, tránh gây cộng hưởng ô nhiễm không khí. 

 Giai đoạn đóng cửa mỏ 

- Trồng cây xanh xung quanh khai trường để cách ly, ngăn ngừa bụi phát tán ra khu 

vực xung quanh và chống sạt lở đê. 

- Tưới nước giảm bụi tại khu vực thi công cải tạo đường đất vận chuyển ngoài mỏ. 

- Tất cả các phương tiện vận chuyển, máy móc thi công cơ giới đưa vào sử dụng phải 

đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi 

trường và thường xuyên được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ. 

5.4.3. Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 

 Giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

Không phát sinh. 

 Chất thải rắn thông thường 

- Đối với thực bì phát sinh, để tránh ô nhiễm môi trường Chủ dự án hợp đồng với các 

thương lái thu mua ngay khi chặt hạ cây cối hoặc cho người dân có nhu cầu sử dụng.  

- Chất thải rắn là xà bần dùng để san lấp xung quanh khu vực văn phòng mỏ. 
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- Lượng chất thải rắn là đất phát sinh trong quá trình đào hố móng được tập trung ở 

vị trí thích hợp tại trong công trường xây dựng và được sử dụng lấp hố móng, san lấp khu 

vực xung quanh. 

 Chất thải nguy hại 

Không phát sinh. 

 Giai đoạn khai thác mỏ 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

- Số lượng thùng chứa rác thải sinh hoạt bố trí tại dự án: 2 thùng 35 lít, 1 thùng chứa 

rác tập trung 240 lít (có nắp đậy), bố trí tại khu vực nhà điều hành mỏ. 

- Ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt với đơn vị có chức 

năng theo quy định. 

 Chất thải rắn thông thường 

- Sắt thép hư hỏng, giấy thải từ khu vực dự án được thu gom bán phế liệu cho các đơn 

vị có nhu cầu. 

 Chất thải nguy hại 

- Kho chứa CTNH: Xây dựng kho chứa chất thải nguy hại ở khu văn phòng mỏ, để 

thu gom và lưu giữ chất thải nguy hại phát sinh. Diện tích 4 m2. 

- Các loại chất thải nguy hại (CTNH) sẽ được đóng gói, bảo quản theo đúng chủng 

loại trong các bồn chứa, thùng chứa, bao bì chuyên dụng đáp ứng các yêu cầu về an toàn, 

kỹ thuật, đảm bảo không rò rỉ, rơi vãi hoặc phát tán ra môi trường. 

- Sau khi phân loại tại nguồn, chất thải được chứa trong 2 thùng phuy chuyên dụng 

200 lít có nắp đậy để lưu trữ tạm thời chất thải nguy hại phát sinh, bố trí đặt trong kho chứa 

CTNH. 

- Chủ dự án sẽ tiến hành ký hợp đồng thu gom, xử lý chất thải nguy hại với đơn vị có 

chức năng theo quy định. 

 Giai đoạn đóng cửa mỏ 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

- Chủ dự án sẽ ban hành nội quy công trường yêu cầu các công nhân không xả rác 

bừa bãi. Sử dụng 2 thùng rác 35 lít và 1 thùng chứa rác tập trung 240 lít có nắp đậy để lưu 

giữ chất thải rắn sinh hoạt, bố trí tại khu vực nhà điều hành mỏ. 

- Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển và xử 

lý theo quy định. 

 Chất thải rắn thông thường 

- Sắt thép hư hỏng được thu gom bán phế liệu cho các đơn vị có nhu cầu. 

- Khối lượng xà bần gồm bê tông, gạch vỡ,... được bán cho các hộ dân có nhu cầu 

làm vật liệu san lấp. Các loại vật dụng như mái tôn, xà gồ, ván nếu còn tốt sẽ cho người 

dân có nhu cầu hoặc được bán ngay tại mỏ. 
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 Chất thải nguy hại 

Không phát sinh. 

5.4.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

 Giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ 

- Thường xuyên tra dầu mỡ vào các khớp nối, bộ phận truyền động của máy móc, 

thiết bị để giảm thiểu ma sát, tiếng ồn. 

- Lắp đặt đệm cao su, cơ cấu giảm chấn và lò xo chống rung đối với các thiết bị có 

công suất cao như máy xúc... 

- Những công nhân tiếp xúc trực tiếp với nguồn ồn cần trang bị các dụng cụ chống 

ồn như bao tai, nút bịt tai nhằm giảm những hậu quả do tiếng ồn gây ra. 

 Giai đoạn khai thác mỏ 

- Xây dựng kế hoạch khai thác và vận chuyển hợp lý, tránh khai thác, vận chuyển vào 

ban đêm và giờ cao điểm. 

- Điều tiết mật độ xe ra vào hợp lý, tránh tập trung gây cộng hưởng tiếng ồn vào giờ 

cao điểm, đảm bảo thời gian nghỉ ngơi của người dân trong khu vực vận chuyển. 

- Quy định các phương tiện vận chuyển phải giảm tốc độ tại đầu đường vào khu vực 

khai thác để giảm thiểu tiếng ồn. 

- Thường xuyên tra dầu mỡ vào các khớp nối, bộ phận truyền động của máy móc, 

thiết bị để giảm thiểu ma sát, tiếng ồn. 

- Những công nhân tiếp xúc trực tiếp với nguồn ồn cần trang bị các dụng cụ chống 

ồn như bao tai, nút bịt tai nhằm giảm những hậu quả do tiếng ồn gây ra. 

 Giai đoạn đóng cửa mỏ 

- Thường xuyên tra dầu mỡ vào các khớp nối, bộ phận truyền động của máy móc, 

thiết bị để giảm thiểu ma sát, tiếng ồn. 

- Những công nhân tiếp xúc trực tiếp với nguồn ồn cần trang bị các dụng cụ chống 

ồn như bao tai, nút bịt tai nhằm giảm những hậu quả do tiếng ồn gây ra. 

5.4.5. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

5.4.5.1. Các công trình, biện pháp khác 

 Giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ 

- Tác động của việc giải phóng mặt bằng: 

+ Đối với thực bì phát sinh, để tránh ô nhiễm môi trường Chủ dự án hợp đồng với 

các thương lái thu mua ngay khi chặt hạ cây cối hoặc cho người dân có nhu cầu sử dụng.  

+ Sắp xếp thời gian phát quang và chặt cây hợp lý, thực hiện vào ngày nắng tránh vào 

ngày mưa để giảm thiểu khó khăn trong quá trình vận chuyển, phát quang và giảm nguồn 

gây ô nhiễm. 
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- Tác động đến đa dạng sinh học: Giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường 

không khí để giảm thiểu tác động do bụi và khí thải đến khả năng quang hợp của thực vật 

trong phạm vi lân cận khu vực dự án. 

- Tác động đến cảnh quan khu vực: Chủ dự án sẽ có phương án cải tạo, phục hồi môi 

trường trong quá trình khai thác và sau khi kết thúc khai thác để giảm thiểu tác động của 

việc làm mất lớp thảm thực vật trên diện tích khai trường, phục hồi cảnh quan khu vực. 

- Tác động đến kinh tế xã hội: Tăng cường sử dụng nhân lực của địa phương để giảm 

bớt lực lượng công nhân từ xa đến nhằm hạn chế cơ quan quản lý địa phương thực hiện 

công tác quản lý công nhân nhập cư tại địa bàn. 

 Giai đoạn khai thác mỏ 

- Tác động do nhiệt thừa trong quá trình khai thác:  

+ Sắp xếp, bố trí thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý cho công nhân. 

+ Hạn chế thi công các công đoạn phát sinh nhiệt cao khi thời tiết nắng nóng. 

- Tác động đến cảnh quan địa hình, môi trường đất: Các loại rác thải sinh hoạt, CTNH 

phải được thu gom theo đúng quy định, tránh rơi vãi, không đổ tràn, gây ô nhiễm đất. 

- Tác động đến đa dạng sinh học: Trồng cây xanh xung quanh khai trường, trồng song 

song và xen kẽ 2 hàng cây dầu và cây keo lá tràm để phục hồi phần nào thảm thực vật đã 

phát quang. 

- Tác động đến chế độ thủy văn khu vực: Thường xuyên khơi thông nạo vét mương 

thoát nước nội đồng phía Tây Bắc mỏ, không để xảy ra tình trạng ứ đọng, đảm bảo khả 

năng tiêu thoát nước, tránh để xảy ra ngập úng cục bộ khu vực dự án. 

- Tác động đến tầng nước dưới đất: Sử dụng hố lắng để thu nước chảy vào mỏ, nước 

được xử lý lắng cặn tại hố lắng, một phần nước sau xử lý lắng lọc dùng cho công tác tưới 

đường, tưới cây, phần còn lại được bơm tháo khô cưỡng bức nước ra mương nội đồng giáp 

ranh phía Tây Bắc mỏ. 

- Tác động đến hoạt động giao thông vận tải khu vực: 

+ Tưới nước đường vận chuyển hạn chế bụi phát tán gây ảnh hưởng đến tầm nhìn của 

người tham gia giao thông. 

+ Sửa chữa đường vận chuyển khi xảy ra hư hỏng trong quá trình vận chuyển khoáng 

sản. 

- Tác động đến sức khỏe cộng đồng: 

+ Giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường không khí để giảm thiểu tác động 

do bụi, khí thải, tiếng ồn đối với sức khỏe người dân gần khu vực dự án để đảm bảo sức 

khỏe cho cộng đồng. 

+ Thường xuyên thông tin đến UBND và UBMTTQ xã Hòa Hiệp cùng các cấp chính 

quyền cũng như nhân dân trên địa bàn về tiến độ khai thác và sạt lở bờ moong (nếu có). 

- Tác động đến kinh tế xã hội: 
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+ Ưu tiên tuyển dụng lao động tại địa phương khi có đủ các điều kiện tuyển dụng 

nhằm hạn chế mâu thuẫn giữa công nhân nơi khác và công nhân tại địa phương. 

+ Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng dân quân để quản 

lý công nhân, đảm bảo tốt trật tự an ninh trong khu vực. 

 Giai đoạn đóng cửa mỏ 

- Tác động đến cảnh quan khu vực: 

+ Trồng cây xanh xung quanh khai trường. 

+ Cải tạo moong kết thúc khai thác thành hồ chứa nước. 

+ Có biện pháp thu gom chất thải rắn thông thường. 

- Tác động đến hệ sinh thái: Giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường không 

khí để giảm thiểu tác động do bụi và khí thải đến khả năng quang hợp của thực vật trong 

phạm vi lân cận khu vực dự án. 

- Tác động do sụt lún, trượt lở bờ mỏ: 

+ Dự án có chừa bờ bao 3m tính từ ranh mỏ vào trong và bố trí các công trình trên bờ 

bao gồm bờ ngăn nước mặt chảy tràn xung quanh khai trường để ngăn nước mưa chảy tràn 

làm sạt lở bờ mỏ; trồng cây xanh xung quanh khai trường để giữ đất tránh sạt lở bờ ngăn 

nước mặt và bờ mỏ. 

+ Để đảm bảo an toàn bờ moong sau khi kết thúc khai thác sẽ thực hiện cải tạo, củng 

cố bờ moong sau khi kết thúc khai thác: Thực hiện kiểm tra, đánh giá lại bờ moong một 

lần nữa, nếu vị trí nào thiếu an toàn, bị sạt lở, Chủ dự án sẽ sử dụng đất trong mỏ và phần 

đất bị sạt lở để đắp bổ sung vị trí sạt lở và gọt vỗ mái taluy đảm bảo an toàn, tạo mái dốc 

taluy theo góc dốc tầng kết thúc khai thác là 45o. 

- Tác động đến kinh tế xã hội: Tăng cường sử dụng nhân lực của địa phương để giảm 

bớt lực lượng công nhân từ xa đến nhằm hạn chế cơ quan quản lý địa phương thực hiện 

công tác quản lý công nhân nhập cư tại địa bàn. 

5.4.5.2. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

 Giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ 

- Sự cố cháy nổ: Tập huấn an toàn lao động và phòng chống cháy nổ cho công nhân 

xây dựng trước khi bắt đầu xây dựng dự án. 

- Sự cố tai nạn lao động: 

+ Cung cấp đầy đủ và đúng chủng loại các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công 

nhân tương ứng với từng công việc. 

+ Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở công nhân sử dụng, trang bị bảo hộ lao động trước 

khi làm việc. 

- Sự cố do sét đánh: Khi trời sắp xảy ra giông (mây đen, không khí lạnh, gió) cần vào 

nhà trú mưa. 

 Giai đoạn khai thác mỏ 
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- Sự cố cháy nổ: Tăng cường ý thức phòng cháy chữa cháy cho toàn thể cán bộ công 

nhân viên. 

- Sự cố tai nạn lao động: 

+ Khi làm việc, công nhân sẽ được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, nghiêm chỉnh 

chấp hành những qui định an toàn lao động. 

+ Thường xuyên giáo dục ý thức giữ gìn sức khoẻ và bảo vệ môi trường cho cán bộ 

công nhân viên tại mỏ. 

- Sự cố tai nạn giao thông: Hệ thống đường vận tải trong mỏ đảm bảo an toàn, đảm 

bảo các thông số kỹ thuật theo thiết kế. 

- Sự cố sạt lở bờ mỏ: 

+ Hoạt động khai thác tuân thủ đúng phương án khai thác đã được phê duyệt. 

+ Thực hiện kiểm tra, đánh giá bờ moong nếu vị trí nào thiếu an toàn, bị sạt lở, Chủ 

dự án sẽ sử dụng đất trong mỏ và phần đất bị sạt lở để đắp bổ sung vị trí sạt lở và gọt vỗ 

mái taluy đảm bảo an toàn, tạo mái dốc taluy theo góc dốc tầng kết thúc khai thác là 45o. 

- Sự cố ngập úng, hạ thấp mực nước ngầm: 

+ Thực hiện đắp đê bao xung quanh khai trường để ngăn nước mưa chảy tràn vào mỏ. 

+ Thường xuyên duy trì trạm bơm (500 m3/h) để tránh ngập úng moong khai thác 

trong quá trình khai thác. 

- Sự cố do sét đánh: Lắp đặt hệ thống chống sét tại khu vực nhà điều hành mỏ. 

- Sự cố liên quan đến hệ thống giảm thiểu ô nhiễm: Khu vực lưu chứa chất thải nguy 

hại được xây gờ bao quanh nhằm hạn chế lượng nước mưa cuốn theo chất thải nguy hại, 

ngăn ngừa sự tràn đổ phát tán chất thải nguy hại dạng lỏng ra môi trường nếu có sự cố. 

 Giai đoạn đóng cửa mỏ 

- Sự cố cháy nổ: Tăng cường ý thức phòng cháy chữa cháy cho toàn thể cán bộ công 

nhân viên. 

- Sự cố tai nạn lao động: Xây dựng và ban hành nội quy về an toàn và bảo hộ lao 

động đối với tất cả các hoạt động thi công CTPHMT. 

- Sự cố liên quan đến hệ thống lưu thông nước với khu vực bên ngoài: Sau khi lắp đặt 

hệ thống lưu thông nước với bên ngoài, Chủ dự án sẽ thường xuyên theo dõi, giám sát quá 

trình hoạt động của hệ thống thoát nước nhằm sớm phát hiện sự cố để đề xuất phương án 

xử lý phù hợp. 

5.4.2.3. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường 

 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường 

Công tác cải tạo, phục hồi môi trường của dự án được thực hiện trong 3 giai đoạn:  

- Giai đoạn 1: Trong thời gian xây dựng cơ bản mỏ (1 tháng). 

- Giai đoạn 2: Trong thời gian khai thác mỏ (4,6 năm). 

- Giai đoạn 3: Giai đoạn đóng cửa mỏ (6 tháng). 
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 Khu vực khai trường khai thác 

- Giai đoạn 1: 

+ Lắp đặt cột mốc ranh mỏ: Lắp đặt 11 cột tương ứng với 11 điểm mốc ranh khai 

trường khai thác. 

+ Lắp đặt bảng thông báo tóm tắt thông tin của dự án: Lắp đặt 1 bảng tóm tắt thông 

báo về Dự án khai thác đặt trước vị trí ra vào khu mỏ. Bảng thông báo được làm từ vật liệu 

tôn mạ kẽm; có dạng hình chữ nhật, kích thước 1,0x1,2 m. 

+ Lắp đặt hàng rào kẽm gai xung quanh khai trường: Hàng rào kẽm gai cao 1,7 m, ô 

lưới kẽm gai được rào có kích thước ngang x đứng là 0,3 m x 0,2 m, theo chiều thẳng đứng 

sẽ có 9 hàng kẽm gai. Khối lượng thực hiện: Chiều dài lắp đặt hàng rào: 1.150 m; Số lượng 

trụ bê tông: 383 trụ; Khối lượng lưới rào kẽm gai: 1.443 kg; Đất đào móng cột trụ: 30,64 

m3; Bê tông đổ móng trụ: 28,725 m3. 

+ Lắp đặt biển báo nguy hiểm xung quanh khai trường: Biển báo hình chữ nhật, kích 

thước 0,5x0,3 m, khoảng cách 2 biển báo là 50 m, số biển báo lắp đặt trên suốt chiều dài 

hàng rào 1.150 m là 23 cái. 

+ Đắp bờ ngăn nước mặt chảy tràn: Tuyến bờ ngăn nước mặt chảy tràn dạng hình 

thang cân có chiều rộng đáy x rộng mặt x cao là 0,5m x 0,3m x 0,4m, chiều dài 1.150 m. 

Khối lượng đất đắp đê bao là 207,92 m3. 

+ Trồng cây xanh xung quanh khai trường: Trồng 2 hàng cây (trồng trồng song song 

và xen kẽ 1 hàng cây keo lá tràm và 1 hàng cây dầu) xung quanh toàn bộ ranh khai trường. 

Số lượng cây trồng là 575 cây keo lá tràm và 460 cây dầu. 

- Giai đoạn 2: 

+ Duy tu hàng rào kẽm gai và biển báo nguy hiểm. 

+ Trồng dặm số cây đã chết: Số lượng cây trồng là 58 cây keo lá tràm và 46 cây dầu. 

+ Cải tạo, củng cố bờ moong trong thời gian khai thác mỏ: Thực hiện kiểm tra, đánh 

giá bờ moong nếu vị trí nào thiếu an toàn, bị sạt lở, Chủ dự án sẽ sử dụng đất trong mỏ và 

phần đất bị sạt lở để đắp bổ sung vị trí sạt lở và gọt vỗ mái taluy đảm bảo an toàn, tạo mái 

dốc taluy theo góc dốc tầng kết thúc khai thác là 45o. Khối lượng đất đắp thực hiện dự kiến 

là 650 m3. 

+ Đo vẽ địa hình trong thời gian khai thác mỏ: Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình, tỷ lệ 

1/1.000, đường đồng mức 1m. Khối lượng thực hiện là 6,46 ha/lần đo. Số lần đo là 9 lần. 

- Giai đoạn 3: 

+ Cải tạo, củng cố bờ moong sau khi kết thúc khai thác: Thực hiện kiểm tra, đánh giá 

lại bờ moong một lần nữa, nếu vị trí nào thiếu an toàn, bị sạt lở, Chủ dự án sẽ sử dụng đất 

trong mỏ và phần đất bị sạt lở để đắp bổ sung vị trí sạt lở và gọt vỗ mái taluy đảm bảo an 

toàn, tạo mái dốc taluy theo góc dốc tầng kết thúc khai thác là 45o. Khối lượng san gạt thực 

hiện là 260 m3 nguyên khối.  
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+ Lắp đặt hệ thống cống thoát nước để lưu thông nước với khu vực bên ngoài: Lắp 

đặt tại cạnh ranh phía Tây Bắc mỏ, gần điểm mốc số 1, để lưu thông và điều tiết nước thông 

qua mương thoát nước ở phía Tây Bắc mỏ dẫn ra mương nội đồng ở phía Bắc mỏ. Chiều 

dài lắp đặt là 6 m, nên sử dụng 2 cống thoát nước nối tiếp nhau (Cống bê tông D600, chiều 

dài 3 m/cống). 

+ Đo vẽ địa hình sau khi kết thúc khai thác: Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình, tỷ lệ 

1/1.000, đường đồng mức 1m. Khối lượng thực hiện là 6,46 ha/lần đo. Số lần đo là 1 lần 

sau khi kết thúc khai thác. 

 Khu vực sân công nghiệp, khu văn phòng và khu phụ trợ 

Khu vực này chỉ thực hiện cải tạo phục hồi môi trường sau khi kết thúc khai thác mỏ 

(giai đoạn 3), với các hạng mục công việc sau: 

- Tháo dỡ các hạng mục công trình văn phòng mỏ: Sau khi kết thúc khai thác, Chủ 

dự án sẽ tiến hành tháo dỡ các hạng mục công trình văn phòng không còn mục đích sử 

dụng, bao gồm nhà điều hành tạm (40 m2), kho chứa CTNH (4 m2) và nhà vệ sinh di động. 

Khối lượng tháo dỡ như sau: Tháo dỡ tường xây gạch: 12,64 m3; Phá dỡ cột, trụ bê tông 

cốt thép: 2 m3; Phá dỡ nền láng vữa xi măng: 44 m2; Tháo dỡ mái tôn: 44 m2; Tháo dỡ kết 

cấu sét thép: 0,99 tấn; Tháo dỡ nhà vệ sinh di động: 1 cái. 

- Vận chuyển công trình đã tháo dỡ, phế thải ra khỏi mỏ: Sử dụng ô tô vận tải thùng 

trọng tải 12T để vận chuyển công trình đã tháo dỡ, phế thải ra khỏi mỏ, thực hiện trong 2 

ca làm việc. 

  Khu vực ngoài biên giới mỏ nơi bị ảnh hưởng do hoạt động khai thác 

- Giai đoạn 1: Trong thời gian xây dựng cơ bản mỏ. 

Cải tạo đoạn đường đất vận chuyển ngoài mỏ trước khi khai thác mỏ: Chủ dự án sẽ 

cải tạo đoạn đường đất hiện hữu dài 370 m, rộng 4 m, dẫn từ điểm mốc số 6 của mỏ đi về 

hướng Nam ra đường nhựa để phục vụ vận chuyển khoáng sản ngoài mỏ. Khối lượng đất 

đắp để cải tạo đường là 81,4 m3 nguyên khối. 

- Giai đoạn 2: Trong thời gian khai thác mỏ. 

Cải tạo đoạn đường đất vận chuyển ngoài mỏ trong thời gian khai thác mỏ: Trong 

quá trình khai thác mỏ, nơi bị ảnh hưởng do hoạt động khai thác chủ yếu đoạn đường đất 

dài 370 m, rộng 4 m, dẫn từ điểm mốc số 6 của mỏ đi về hướng Nam ra đường nhựa. Chủ 

dự án sẽ thực hiện cải tạo định kỳ đoạn đường đất trên mỗi năm một lần vào cuối mỗi năm 

khai thác. Thời gian khai thác là 4,6 năm, do đó tổng số lần cải tạo là 4 lần trong giai đoạn 

khai thác. Khối lượng đất đắp để cải tạo đường là 325,6 m3 nguyên khối. 

- Giai đoạn 3: Giai đoạn đóng cửa mỏ. 

Cải tạo đoạn đường đất vận chuyển ngoài mỏ sau khi kết thúc khai thác: Sau khi kết 

thúc khai thác mỏ, nơi bị ảnh hưởng do hoạt động khai thác chủ yếu là đoạn đường đất dài 

370 m, rộng 4 m, dẫn từ điểm mốc số 6 của mỏ đi về hướng Nam ra đường nhựa. Chủ dự 
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án sẽ thực hiện cải tạo đoạn đường đất này sau khi kết thúc khai thác. Khối lượng đất đắp 

để cải tạo đường là 81,4 m3 nguyên khối. 

  Các công tác khác 

- Tổ chức giám định hạng mục công trình cải tạo, phục hồi môi trường. 

- Giám sát môi trường trong quá trình cải tạo, phục hồi môi trường. 

 Danh mục, khối lượng các hạng mục cải tạo, phục hồi môi trường 

STT Hạng mục ĐVT 
Khối 

lượng 

I KHU VỰC KHAI TRƯỜNG KHAI THÁC 

I.1 Giai đoạn 1: Trong thời gian xây dựng cơ bản mỏ (1 tháng) 

1 Lắp đặt cột mốc ranh mỏ   

 

Số lượng cột mốc ranh cái 11 

Đất đào móng cột m3 nguyên khối 0,66 

Bê tông đổ móng m3 0,462 

2 Lắp đặt bảng thông báo tóm tắt thông tin của dự án   

 

Số lượng bảng thông báo và cột đỡ cái 1 

Đất đào móng cột m3 nguyên khối 0,1 

Bê tông đổ móng m3 0,08 

3 Lắp đặt hàng rào kẽm gai xung quanh khai trường   

 

Chiều dài lắp đặt hàng rào m 1.150 

Số lượng trụ bê tông trụ 383 

Khối lượng lưới rào kẽm gai kg 1.443 

Đất đào móng cột trụ m3 nguyên khối 30,64 

Bê tông đổ móng trụ m3 28,725 

4 Lắp đặt biển báo nguy hiểm xung quanh khai trường   

 
Chiều dài lắp đặt biển báo m 1.150 

Số lượng biển báo cái 23 

5 Đắp bờ ngăn nước mặt chảy tràn xung quanh khai trường   

 
Chiều dài m 1.150 

Khối lượng đất đắp m3 nguyên khối 207,92 

6 Trồng cây xanh xung quanh khai trường   

 
Cây keo lá tràm  cây 575 

Cây dầu  cây 460 

I.2 Giai đoạn 2: Trong thời gian khai thác mỏ (4,6 năm) 

1 Duy tu hàng rào kẽm gai và biển báo nguy hiểm % 10 

2 Trồng dặm số cây đã chết   

 
Cây keo lá tràm  cây 58 

Cây dầu  cây 46 

3 Cải tạo, củng cố bờ moong trong thời gian khai thác mỏ   

 Khối lượng đất đắp m3 nguyên khối 650 

4 Đo vẽ địa hình trong thời gian khai thác mỏ   

 
Số lần đo vẽ địa hình lần đo 9 

Diện tích đo vẽ (gồm phủ biên 10%) ha/lần đo 6,46 

I.3 Giai đoạn 3: Giai đoạn đóng cửa mỏ (6 tháng) 

1 Cải tạo, củng cố bờ moong sau khi kết thúc khai thác   
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STT Hạng mục ĐVT 
Khối 

lượng 

 Khối lượng đất đắp m3 nguyên khối 260 

2 
Lắp đặt hệ thống cống thoát nước để lưu thông nước với 

khu vực bên ngoài 
  

 

Chiều dài lắp đặt cống m 6 

Số lượng cống bê tông D600, dài 3m cống 2 

Khối lượng đất đào hố móng đặt cống m3 nguyên khối 3 

3 Đo vẽ địa hình sau khi kết thúc khai thác   

 
Số lần đo vẽ địa hình lần đo 1 

Diện tích đo vẽ (gồm phủ biên 10%) ha/lần đo 6,46 

II KHU VỰC VĂN PHÒNG MỎ 

II.1 Giai đoạn 1: Trong thời gian xây dựng cơ bản mỏ (1 tháng) 

 Dự án không thực hiện nội dung này trong giai đoạn 1. 

II.2 Giai đoạn 2: Trong thời gian khai thác mỏ (4,6 năm) 

 Dự án không thực hiện nội dung này trong giai đoạn 2. 

II.3 Giai đoạn 3: Giai đoạn đóng cửa mỏ (6 tháng) 

1 

Tháo dỡ các hạng mục công trình văn phòng mỏ: nhà điều 

hành tạm (40 m2), kho chứa CTNH (4 m2) và nhà vệ sinh di 

động. 

  

 

Phá dỡ tường gạch xây m3 12,64 

Phá dỡ cột, trụ bê tông cốt thép m3 2 

Phá dỡ nền láng vữa xi măng m2 44 

Tháo dỡ mái tôn m2 44 

Tháo dỡ kết cấu sét thép tấn 0,99 

Tháo dỡ nhà vệ sinh di động cái 1 

2 Vận chuyển công trình đã tháo dỡ, phế thải ra khỏi mỏ   

 Vận chuyển bằng ô tô vận tải thùng 12T ca 2 

III 
KHU VỰC NGOÀI BIÊN GIỚI MỎ NƠI BỊ ẢNH HƯỞNG DO HOẠT ĐỘNG 

KHAI THÁC 

III.1 Giai đoạn 1: Trong thời gian xây dựng cơ bản mỏ (1 tháng) 

 

Cải tạo đoạn đường đất vận chuyển ngoài mỏ trước khi khai 

thác mỏ 
  

Khối lượng đắp m3 74 

Khối lượng đất đắp m3 nguyên khối 81,4 

III.2 Giai đoạn 2: Trong thời gian khai thác mỏ (4,6 năm) 

 

Cải tạo đoạn đường đất vận chuyển ngoài mỏ trong thời gian 

khai thác mỏ 
  

Khối lượng đắp m3 296 

Khối lượng đất đắp m3 nguyên khối 325,6 

III.3 Giai đoạn 3: Giai đoạn đóng cửa mỏ (6 tháng) 

 

Cải tạo đoạn đường đất vận chuyển ngoài mỏ sau khi kết thúc 

khai thác 
  

Khối lượng đắp m3 74 

Khối lượng đất đắp m3 nguyên khối 81,4 

IV CÁC CÔNG TÁC KHÁC   

1 Tổ chức giám định hạng mục công trình cải tạo, phục hồi - - 
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STT Hạng mục ĐVT 
Khối 

lượng 

môi trường 

2 
Giám sát môi trường trong quá trình cải tạo, phục hồi môi 

trường 
- - 

 

 Kế hoạch thực hiện 

STT Tên công trình 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

Thành tiền 

(đồng) 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 
Ghi chú 

I KHU VỰC KHAI TRƯỜNG KHAI THÁC  

I.1 Giai đoạn 1: Trong thời gian xây dựng cơ bản mỏ (1 tháng)  

1 Lắp đặt cột mốc ranh mỏ cái 11 1.971.540 
Bắt đầu giai 

đoạn XDCB 

Kết thúc 

XDCB 
1 tháng 

2 
Lắp đặt bảng thông báo 

tóm tắt thông tin của dự án 
cái 1 758.832 

Bắt đầu giai 

đoạn XDCB 

Kết thúc 

XDCB 
1 tháng 

3 
Lắp đặt hàng rào kẽm gai 

xung quanh khai trường 
m 1.150 134.063.272 

Bắt đầu giai 

đoạn XDCB 

Kết thúc 

XDCB 
1 tháng 

4 

Lắp đặt biển báo nguy 

hiểm xung quanh khai 

trường 

biển 

báo 
23 4.954.315 

Bắt đầu giai 

đoạn XDCB 

Kết thúc 

XDCB 
1 tháng 

5 

Đắp bờ ngăn nước mặt 

chảy tràn xung quanh khai 

trường 

m3 202,4 5.284.839 
Bắt đầu giai 

đoạn XDCB 

Kết thúc 

XDCB 
1 tháng 

6 
Trồng cây xanh xung 

quanh khai trường 
cây 1.035 38.896.795 

Bắt đầu giai 

đoạn XDCB 

Kết thúc 

XDCB 
1 tháng 

I.2 Giai đoạn 2: Trong thời gian khai thác mỏ (4,6 năm)  

1 
Duy tu hàng rào kẽm gai 

và biển báo nguy hiểm 
% 10 13.901.759 

Bắt đầu giai 

đoạn khai 

thác 

Kết thúc 

khai thác 
4,6 năm 

2 Trồng dặm số cây đã chết cây 104 3.908.188 

Bắt đầu giai 

đoạn khai 

thác 

Kết thúc 

khai thác 
4,6 năm 

3 

Cải tạo, củng cố bờ moong 

trong thời gian khai thác 

mỏ 

m3 650 5.132.959 

Bắt đầu giai 

đoạn khai 

thác 

Kết thúc 

khai thác 
4,6 năm 

4 
Đo vẽ địa hình trong thời 

gian khai thác mỏ 
lần đo 9 23.794.234 

Bắt đầu giai 

đoạn khai 

thác 

Kết thúc 

khai thác 
4,6 năm 

I.3 Giai đoạn 3: Giai đoạn đóng cửa mỏ (6 tháng)  

1 
Cải tạo, củng cố bờ moong 

sau khi kết thúc khai thác 
m3 260 2.053.184 

Sau khi 

KTKT 

Tháng thứ 6 

sau khi 

KTKT 

6 tháng 
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STT Tên công trình 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

Thành tiền 

(đồng) 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 
Ghi chú 

2 

Lắp đặt hệ thống cống 

thoát nước để lưu thông 

nước với khu vực bên 

ngoài 

cống 2 2.876.347 
Sau khi 

KTKT 

Tháng thứ 6 

sau khi 

KTKT 

6 tháng 

3 
Đo vẽ địa hình sau khi kết 

thúc khai thác 
ha 6,46 2.643.804 

Sau khi 

KTKT 

Tháng thứ 6 

sau khi 

KTKT 

6 tháng 

II KHU VỰC VĂN PHÒNG MỎ  

II.1 Giai đoạn 1: Trong thời gian xây dựng cơ bản mỏ (1 tháng)  

 Dự án không thực hiện nội dung này trong giai đoạn 1.  

II.2 Giai đoạn 2: Trong thời gian khai thác mỏ (4,6 năm)  

 Dự án không thực hiện nội dung này trong giai đoạn 2.  

II.3 Giai đoạn 3: Giai đoạn đóng cửa mỏ (6 tháng)  

1 
Tháo dỡ các hạng mục 

công trình văn phòng mỏ 
cụm 1 10.933.763 

Sau khi 

KTKT 

Tháng thứ 6 

sau khi 

KTKT 

6 tháng 

2 

Vận chuyển công trình đã 

tháo dỡ, phế thải ra khỏi 

mỏ 

ca 2 3.517.982 
Sau khi 

KTKT 

Tháng thứ 6 

sau khi 

KTKT 

6 tháng 

III 
KHU VỰC NGOÀI BIÊN GIỚI MỎ NƠI BỊ ẢNH HƯỞNG DO HOẠT ĐỘNG 

KHAI THÁC 
 

III.1 Giai đoạn 1: Trong thời gian xây dựng cơ bản mỏ (1 tháng)  

 

Cải tạo đoạn đường đất vận 

chuyển ngoài mỏ trước khi 

khai thác mỏ 

m3 81,4 2.353.943 
Bắt đầu giai 

đoạn XDCB 

Kết thúc 

XDCB 
1 tháng 

III.2 Giai đoạn 2: Trong thời gian khai thác mỏ (4,6 năm)  

 

Cải tạo đoạn đường đất vận 

chuyển ngoài mỏ trong thời 

gian khai thác mỏ 

m3 325,6 9.415.770 

Bắt đầu giai 

đoạn khai 

thác 

Kết thúc 

khai thác 
4,6 năm 

III.3 Giai đoạn 3: Giai đoạn đóng cửa mỏ (6 tháng)  

 

Cải tạo đoạn đường đất vận 

chuyển ngoài mỏ sau khi 

kết thúc khai thác 

m3 81,4 2.353.943 
Sau khi 

KTKT 

Tháng thứ 6 

sau khi 

KTKT 

6 tháng 

IV Các công tác khác 

1 

Tổ chức giám định hạng 

mục công trình cải tạo, phục 

hồi môi trường 

- - 16.150.274 

Cuối tháng thứ 6 sau khi 

KTKT, sau khi hoàn thành 

các công tác cải tạo, phục 

hồi môi trường 

5 ngày 

2 

Giám sát môi trường trong 

quá trình cải tạo, phục hồi 

môi trường 

- - 48.337.840 

Bắt đầu giai 

đoạn khai 

thác 

Tháng thứ 6 

sau khi 

KTKT 

1 

tháng/lần 

 Kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường 

 Kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường 

Tổng kinh phí của các hạng mục công trình cải tạo, phục hồi môi trường là 

481.887.092 đồng. 
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 Tính toán khoản tiền ký quỹ 

Tổng số tiền ký quỹ (chưa bao gồm yếu tố trượt giá) bằng tổng kinh phí của các hạng 

mục công trình cải tạo, phục hồi môi trường là 481.887.092 đồng. 

 Xác định hình thức ký quỹ 

Dự án thuộc hình thức ký quỹ nhiều lần, số lần ký quỹ là 5 lần. 

 Số tiền ký quỹ lần đầu 

Mức ký quỹ lần đầu bằng 25% tổng số tiền ký quỹ là 120.471.773 đồng. 

 Số tiền ký quỹ những lần sau 

Số tiền ký quỹ từ năm thứ 2-5 của Chủ dự án là: C2-4 = 90.353.830 x Chỉ số giá tiêu 

dùng của năm trước năm ký quỹ (Chỉ số giá tiêu dùng hằng năm áp dụng theo công bố của 

Tổng cục Thống kê cho tỉnh Tây Ninh). 

 Thời điểm ký quỹ 

- Ký quỹ lần đầu: Chủ dự án được cấp giấy phép khai thác khoáng sản mới nên thực 

hiện ký quỹ lần đầu trước ngày đăng ký bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ. 

- Ký quỹ những lần sau: Việc ký quỹ từ lần thứ hai trở đi phải thực hiện trong khoảng 

thời gian không quá 07 ngày, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền công bố chỉ số giá tiêu 

dùng của năm trước năm ký quỹ. 

 Đơn vị nhận ký quỹ 

Chủ dự án sẽ thực hiện ký quỹ tại Quỹ Bảo vệ Môi trường tỉnh Tây Ninh. 

5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án 

5.5.1. Giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ 

Thời gian thi công, xây dựng diễn ra khoảng 1 tháng nên chương trình giám sát môi 

trường trong giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ được tích hợp với giai đoạn khai thác mỏ của 

dự án.  

5.5.2. Giai đoạn khai thác mỏ 

 Giám sát môi trường không khí 

 Môi trường không khí tại nơi làm việc 

- Vị trí giám sát: 01 điểm tại khu vực moong khai thác. 

- Thông số giám sát: Tiếng ồn, Bụi, SO2.  

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh:  

+ QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

+ QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp 

xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. 
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+ QCVN 03:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho 

phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

 Môi trường không khí xung quanh 

- Vị trí giám sát: 01 điểm trên đoạn đường đất vận chuyển ngoài mỏ. 

- Thông số giám sát: Tiếng ồn, Bụi, SO2. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh:  

+ Quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

+ QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí. 

 Giám sát chất lượng nước mặt tại nguồn tiếp nhận: 

- Vị trí giám sát: 01 điểm tại đầu tuyến mương tiếp nhận (trước khi nhận nước tháo 

khô); 01 điểm tại cuối tuyến mương, sau khi tiếp nhận nước từ moong mỏ. 

- Thông số giám sát: pH, TSS, COD, BOD5, dầu mỡ khoáng, tổng coliform. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

+ Cột B QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp. 

  Giám sát chất thải rắn, CTNH 

- Vị trí giám sát: Tại vị trí lưu chứa tập kết CTNH, chất thải rắn sinh hoạt và thông 

thường. 

- Thông số giám sát: Giám sát khối lượng, chủng loại phát sinh; hóa đơn, chứng từ 

giao nhận chất thải. 

- Tần suất giám sát: thường xuyên, liên tục. 

- Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 

ngày 06/01/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNM ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường. 

  Chương trình giám sát khác  

Thường xuyên giám sát hiện tượng trượt lở bờ moong khai thác, đặc biệt là vào mùa 

mưa; bố trí nhân sự thường xuyên kiểm tra bờ moong khai thác, thực hiện bơm thoát nước 

kịp thời; giám sát góc dốc bờ moong khai thác. 

Thường xuyên giám sát các công trình bảo vệ môi trường như: đê bao, hàng rào kẽm 

gia, cây trồng, biển báo nguy hiểm,… để kịp thời duy tu, sửa chữa theo đúng quy định. 

 5.5.3. Giai đoạn đóng cửa mỏ 

 Giai đoạn 1 và 2 (trong thời gian xây dựng cơ bản mỏ và khai thác mỏ) 
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Giám sát môi trường không khí tại nơi làm việc và môi trường không khí xung quanh, 

sử dụng các kết quả giám sát môi trường trong giai đoạn khai thác mỏ đã trình bày ở trên. 

 Giai đoạn 3 (Sau khi kết thúc khai thác mỏ) 

Giám sát môi trường không khí tại nơi làm việc 

- Vị trí giám sát: 01 điểm tại khu vực thi công cải tạo bờ moong; 01 điểm tại khu vực 

thi công cải tạo đoạn đường đất vận chuyển ngoài mỏ. 

- Thông số giám sát: Tiếng ồn, Bụi, SO2, NO2, CO. 

- Tần suất giám sát: 1 lần (sau khi kết thúc khai thác). 

- Quy chuẩn so sánh:  

+ QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

+ QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp 

xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. 

+ QCVN 03:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho 

phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 
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THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN  

 THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1.1.1. Tên dự án 

Khai thác mỏ vật liệu xây dựng thông thường (đất san lấp và sỏi phún) tại ấp Hòa 

Đông A, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 

1.1.2. Chủ dự án 

- Tên Chủ dự án: Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát An  

- Địa chỉ liên hệ: Số 7, hẻm 71, Đường CMT8, khu phố Hiệp Bình, Phường Hiệp 

Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh, Việt Nam 

- Đại diện pháp luật: Bà Trần Thị Tố Uyên 

- Chức vụ: Giám đốc. 

- Điện thoại: 0913884363 

1.1.3. Vị trí địa lý dự án 

Khu vực mỏ có diện tích 6,0405 ha, được trích lục từ bản đồ địa chính, gồm một phần 

thửa đất số 49 và một phần thửa đất số 51 (Thửa đất số 02 nay được tách thành 2 thửa là 

thửa số 49, diện tích tích 43.140,3m2 và thửa số 50, diện tích tích 4.784,5m2; Thửa đất số 

35 nay được tách thành 2 thửa là thửa số 51, diện tích tích 17.985,7m2 và thửa số 52, diện 

tích tích 3.641,4m2) thuộc tờ bản đồ số 47, ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, 

tỉnh Tây Ninh. Trung tâm khu vực mỏ nằm cách UBND xã Hòa Hiệp khoảng 3,0km về 

phía Đông Nam và cách UBND huyện Tân Biên khoảng 12,0km về phía Tây Nam, theo 

đường chim bay. 

Tọa độ ranh giới khu vực mỏ được xác định trên bản đồ bởi các điểm khép góc có tọa 

độ VN2000, kinh tuyến trục 105o30’, múi chiếu 3o như bảng 1.1. 

Bảng 1.1. Tọa độ các điểm khép góc khu vực khai thác 

Điểm góc 
Tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o30’, múi chiếu 3o 

X (m) Y (m) 

1 1.268.821,70 546.540,41 

2 1.268.985,14 546.526,55 

3 1.268.987,52 546.481,89 

4 1.268.990,64 546.442,46 

5 1.268.992,79 546.415,25 

6 1.268.997,84 546.364,98 

7 1.269.000,52 546.342,50 

8 1.268.989,60 546.338,81 

9 1.268.991,99 546.329,13 

10 1.269.068,64 546.293,42 

11 1.269.108,67 546.286,94 
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Điểm góc 
Tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o30’, múi chiếu 3o 

X (m) Y (m) 

12 1.269.121,76 546.315,84 

13 1.269.122,28 546.341,32 

14 1.269.126,51 546.376,42 

15 1.269.133,54 546.389,69 

16 1.269.146,65 546.408,00 

17 1.269.157,99 546.423,09 

18 1.269.164,41 546.435,25 

19 1.269.203,69 546.503,64 

20 1.269.188,42 546.513,25 

21 1.269.157,25 546.533,77 

22 1.269.023,75 546.583,93 

23 1.268.910,09 546.609,49 

24 1.268.830,11 546.609,19 

25 1.268.813,19 546.600,48 

26 1.268.784,56 546.594,74 

27 1.268.731,84 546.598,41 

28 1.268.719,50 546.597,61 

29 1.268.729,04 546.535,99 

30 1.268.772,36 546.539,24 

31 1.268.813,67 546.541,59 

Diện tích: 6,0405 ha 

Nguồn: Báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án, năm 2024 

Ranh giới tiếp giáp khu vực khai thác: 

 + Phía Đông – Phía Bắc: Giáp với đất trồng cao su của thửa đất số 50 và thửa đất 

số 52, tờ bản đồ số 47; phía ngoài hướng Bắc là tuyến đường đất (ranh thăm dò cách ranh 

lộ giới đường khoảng 3÷4m) và phía ngoài hướng Đông là tuyến đường nhựa tổ 4 đi Trảng 

Tròn (ranh thăm dò đảm bảo cách tim đương trên 10m, đường QH 20m - thực tế ranh thăm 

dò cách tim đường trên 15m). 

+ Phía Tây và Nam: Giáp với đất trồng cao su của Ông Lê Như Bình. 

1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án 

Tổng diện tích sử dụng đất của dự án là 6,0405 ha, nằm trong diện tích gồm một phần 

thửa đất số 49 và một phần thửa đất số 51 (Thửa đất số 02 nay được tách thành 2 thửa là 

thửa số 49, diện tích tích 43.140,3m2 và thửa số 50, diện tích tích 4.784,5m2; Thửa đất số 

35 nay được tách thành 2 thửa là thửa số 51, diện tích tích 17.985,7m2 và thửa số 52, diện 

tích tích 3.641,4m2) thuộc tờ bản đồ số 47, ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, 

tỉnh Tây Ninh, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc quyền sử dụng của Công ty 

TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát An (Chủ dự án). 
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Hiện trạng mục đích sử dụng đất: đất trồng cây lâu năm. Hiện trạng đất tại khu vực 

mỏ đang là đất trống, không trồng cây sản xuất, thực vật chủ yếu là cây cỏ dại và cây bụi 

rậm. 

Kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất: đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản. Khu vực 

dự án có kế hoạch sử dụng đất vào mục đích đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản phù 

hợp theo Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 24/01/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh phê 

duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 

huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 

1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi 

trường 

1.1.5.1. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư 

+ Phía Đông – Phía Bắc: Giáp với đất trồng cao su của thửa đất số 50 và thửa đất số 

52, tờ bản đồ số 47; phía ngoài hướng Bắc là tuyến đường đất (ranh thăm dò cách ranh lộ 

giới đường khoảng 3÷4m) và phía ngoài hướng Đông là tuyến đường nhựa tổ 4 đi Trảng 

Tròn (ranh thăm dò đảm bảo cách tim đương trên 10m, đường QH 20m - thực tế ranh thăm 

dò cách tim đường trên 15m). 

+ Phía Tây và Nam: Giáp với đất trồng cao su của Ông Lê Như Bình. 

1.1.5.2. Khoảng các từ dự án tới khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường 

Trong và vùng xung quanh khu vực dự án không có các yếu tố nhạy cảm về môi 

trường gồm: nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; khu bảo tồn thiên 

nhiên theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, thủy sản; các loại rừng theo quy 

định của pháp luật về lâm nghiệp; di sản văn hóa vật thể, di sản thiên nhiên khác; đất trồng 

lúa nước từ 02 vụ trở lên; vùng đất ngập nước quan trọng; yêu cầu di dân, tái định cư và 

yếu tố nhạy cảm khác về môi trường. 

1.1.6. Mục tiêu; loại hình, quy mô, công suất và công nghệ khai thác của dự án 

1.1.6.1. Mục tiêu của dự án 

- Khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường (đất san lấp và sỏi phún). 

- Tạo công ăn việc làm cho người lao động địa phương, lợi nhuận cho chủ đầu tư và 

tăng nguồn thu ngân cho ngân sách nhà nước. 

1.1.6.2.  Loại hình dự án 

Dự án thuộc loại hình đầu tư xây dựng mới. 

1.1.6.3. Quy mô, công suất của dự án 

 Quy mô diện tích 

Tổng diện tích sử dụng đất của dự án là 6,0405 ha.  

 Trữ lượng khoáng sản 

Căn cứ Quyết định số 943/QĐ-UBND ngày 14/05/2024 của UBND tỉnh Tây Ninh về 

việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản của Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát 

An trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường (đất san 
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lấp và sỏi phún) tại ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh” (trữ 

lượng tính đến tháng 03/2024). 

- Tổng trữ lượng địa chất cấp 122 toàn mỏ tính đến cote +30,82m là 391.028 m3 

(nguyên khối). Cụ thể: 

+ Trữ lượng đất san lấp là 286.519 m3 (nguyên khối). 

+ Trữ lượng đất sỏi phún là 104.509 m3 (nguyên khối).  

- Tổng trữ lượng được phép huy động vào thiết kế khai thác cho toàn mỏ là 325.109 

m3 (nguyên khối), tương ứng 398.258 m3 (nguyên khai). Trong đó: 

+ Trữ lượng đất san lấp là 234.219 m3 (nguyên khối), tương ứng 286.918 m3 (nguyên 

khai).  

+ Trữ lượng đất sỏi phún là 90.890 m3 (nguyên khối), tương ứng 111.340 m3 (nguyên 

khai).  

- Tổng trữ lượng chừa bờ bao và trụ bảo vệ bờ moong là 65.919 m3 (nguyên khối). 

Trong đó: 

- Hệ số nở rời (quy đổi nguyên khối sang nguyên khai) đối với: 

+ Đất san lấp là 1,225. 

+ Đất sỏi phún là 1,225. 

 Công suất khai thác 

Công suất thiết kế khai thác: 70.000 m3/năm (nguyên khối), tương đương 85.750 

m3/năm (nguyên khai), trong đó: 

- Đất san lấp: 50.400 m3/năm (nguyên khối), tương đương 61.740 m3/năm (nguyên 

khai), với hệ số nở rời của đất san lấp là 1,225. 

- Đất sỏi phún: 19.600 m3/năm (nguyên khối), tương đương 24.010 m3/năm (nguyên 

khai), với hệ số nở rời của đất sỏi phún là 1,225. 

 Tuổi thọ dự án 

Trên cơ sở trữ lượng có thể khai thác và công suất khai thác thiết kế, tính toán thời 

gian tồn tại của dự án bao gồm thời gian xây dựng cơ bản mỏ và thời gian khai thác theo 

công suất thiết kế, xác định theo công thức: 

T = T1 + T2 (năm) 

Trong đó:  

- T1: là thời gian xây dựng cơ bản mỏ (bao gồm các công việc: Xây dựng các công 

trình phục vụ khai thác; xây dựng đường vận chuyển để kết nối vị trí khai thác với hệ thống 

giao thông khu vực lân cận; tạo mặt bằng đầu tiên để khai thác khoáng sản,…). Khối lượng 

xây dựng cơ bản mỏ của dự án không nhiều nên thời gian xây dựng cơ bản mỏ được xác 

định là T1 = 1 tháng = 0,1 năm. Trữ lượng khai thác khoáng sản trong thời gian xây dựng 

cơ bản là Q1 = 0 m3 nguyên khối. 

- T2: là thời gian khai thác theo công suất thiết kế, được tính theo công thức: 
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T2    = 
Qkt – Q1 

= 
325.109 – 0 

= 4,6 năm 
A 70.000 

Trong đó: 

Công suất khai thác thiết kế: A = 70.000 m3/năm nguyên khối. 

Trữ lượng được phép huy động vào thiết kế khai thác: Qkt = 325.109 m3 nguyên khối. 

Trữ lượng khai thác trong thời gian XDCB: Q1 = 0 m3 nguyên khối. 

Như vậy, tuổi thọ của dự án là: T = 0,1 + 4,6 = 4,7 năm. 

 Công nghệ sản xuất của dự án 

Công nghệ khai thác khoáng sản: 

- Xúc bốc đất bằng máy xúc đổ lên ô tô tải.  

- Vận chuyển đất bằng ô tô tải đến nơi tiêu thụ. 

 CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN  

1.2.1. Các hạng mục công trình chính của dự án 

 Khai trường khai thác 

- Ranh giới khai trường: 

+ Tọa độ khai trường: Các điểm mốc khép góc khai trường có tọa độ như trong Bảng 

1.1. Tọa độ các điểm khép góc khu vực mỏ. 

+ Chiều sâu khai thác: trung bình 7 m (tương ứng từ bề mặt địa hình tự nhiên đến 

cote đáy tính trữ lượng là +30,82m). 

+ Diện tích khai trường: 5,8713 ha. 

- Trữ lượng khai trường: Tổng trữ lượng được phép huy động vào thiết kế khai thác 

cho toàn mỏ là 325.109 m3 (nguyên khối), tương ứng 398.258 m3 (nguyên khai). 

Bảng 1.2. Tổng hợp các chỉ tiêu chủ yếu về biên giới và trữ lượng khai trường 

STT Các chỉ tiêu chủ yếu Đơn vị Giá trị 

I Biên giới khai trường 

1 Diện tích khai trường m2 58.713 

2 Chu vi khai trường m 1.150 

3 Chiều dài trung bình khai trường m 370 

4 Chiều rộng trung bình khai trường m 159 

5 Diện tích moong khai thác trên mặt m2 58.713 

6 Diện tích đáy moong kết thúc khai thác m2 44.864 

7 Cao độ địa hình khai trường m +37,23 ÷ +37,82 

8 Cao độ đáy khai trường kết thúc m +30,82 

II Trữ lượng khai trường 

1 

Trữ lượng địa chất cấp 122 (nguyên khối) m3 391.028 

Đất san lấp (nguyên khối) m3 286.519 

Đất sỏi phún (nguyên khối) m3 104.509 
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STT Các chỉ tiêu chủ yếu Đơn vị Giá trị 

2 

Trữ lượng được phép huy động vào thiết kế khai 

thác (nguyên khối) 
m3 325.109 

Đất san lấp (nguyên khối) m3 234.219 

Đất sỏi phún (nguyên khối) m3 90.890 

3 

Trữ lượng được phép huy động vào thiết kế khai 

thác (nguyên khai) 
m3 398.258 

Đất san lấp (nguyên khai) m3 286.918 

Đất sỏi phún (nguyên khai) m3 111.340 

4 
Trữ lượng chừa bờ bao và trụ bảo vệ bờ moong 

(nguyên khối) 
m3 65.919 

5 Hệ số nở rời của đất san lấp  1,225 

6 Hệ số nở rời của đất sỏi phún  1,225 

7 Tỷ lệ tổn thất khoáng sản do thiết kế % 16,86 

8 Hệ số bóc biên giới m3/m3 0 

9 Hệ số bóc trung bình m3/m3 0 

 Nguồn: Báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án, 2024 

X = 1.291.682; Y = 568.878, tại vị trí mở 

vỉa làm đường vận chuyển trong mỏ dẫn ra đường vận chuyển ngoài mỏ tại điểm mốc số 

6, theo hướng Nam.  

thuộc loại đường tạm thời, đoạn từ vị trí mở 

vỉa ra đường vận chuyển ngoài mỏ theo hướng Nam.  

Tại vị trí mở vỉa ở phía Tây Bắc khu mỏ, gần điểm mốc số 1 

tiến hành khai thác theo kiểu khấu giật, khai thác từ phía xa của khai trường kéo dần về 

gần phía đường vận chuyển ngoài mỏ (gần điểm mốc số 6) cho đến hết ranh giới khai thác, 

hướng khai thác chủ đạo từ Tây sang Đông và từ Bắc xuống Nam. Cao độ khai thác của 

mỏ từ cote +30,82m đến cao độ cao nhất ở cote +37,82m được chia thành 4 tầng khai thác. 

Vào mùa khô, tiến hành làm đường hào dốc xuống mặt tầng dưới để mở vỉa khai thác tầng 

dưới cũng theo trình tự như vậy, mùa mưa thì rút ra ngoài khai thác tầng trên theo đúng 
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trình tự phát triển khai trường của thiết kế nhằm đảm bảo cho việc giảm thiểu chi phí bơm 

thoát nước của mỏ. 

 Dây chuyền khai thác sản phẩm chính  

Bảng 1.3. Máy móc, trang thiết bị chính phục vụ khai thác của dự án 

STT Thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn vị 

1 
Máy xúc thủy lực gầu ngược, một 

gầu, bánh xích 
1,2 m3/gầu 2 Cái 

2 Ô tô tải tự đổ 
tải trọng 15 tấn (10 

m3) 
6 Cái 

3 Xe bồn tưới nước dung tích 5 m3 1 Cái 

4 Máy bơm nước lưu lượng 250 m3/h 2 Cái 

 Nguồn: Báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án, 2024 

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án 

 Khu văn phòng mỏ 

Khu vực văn phòng mỏ được đặt trong diện tích khai trường, ở cạnh đường vận 

chuyển ngoài mỏ, góc phía Tây Nam khai trường, gần điểm mốc số 6. Các công trình xây 

dựng trong khu văn phòng mỏ bao gồm nhà điều hành tạm có diện tích 40 m2 và kho chứa 

CTNH có diện tích 4 m2. Kiến trúc và kết cấu của các công trình này như sau: 

- Nhà điều hành tạm: 

+ Kiến trúc: Nhà cấp 4, kích thước dài x rộng x cao là 8m x 5m x 3,08m. 

+ Kết cấu: Móng đơn, xây đá hộc, cột bằng BTCT mác 300, đá 1x2cm. Tường xây 

gạch dày 10cm vữa xi măng mác 75, trát vữa xi măng mác 75. Mái lợp tôn, xà gồ đồng bộ 

bằng thép hình gác lên kèo thép hoặc tường thu hồi. Nền láng vữa xi măng. Cửa sổ, cửa đi 

bằng khung nhôm, kính. 

- Kho chứa chất thải nguy hại: 

+ Kiến trúc: Nhà cấp 4, kích thước dài x rộng x cao là 2m x 2m x 2,65m. 

+ Kết cấu: Móng đơn, xây đá hộc, cột bằng BTCT mác 300, đá 1x2cm. Tường xây 

gạch phần phía dưới cao 1,15 m, phía trên ốp tôn mạ kẽm cao 1,5 m. Tường xây gạch dày 

10cm vữa xi măng mác 75, trát vữa xi măng mác 75. Mái lợp tôn, xà gồ đồng bộ bằng thép 

hình gác lên kèo thép hoặc tường thu hồi. Nền láng vữa xi măng. Cửa đi 1 cánh bằng khung 

sắt, tôn. 

 Hệ thống đường vận chuyển 

 Đường vận chuyển trong mỏ 

Hệ thống đường vận tải trong mỏ là hệ thống đường ôtô, được thiết kế cho xe ô tô tải 

chạy 2 chiều, đường thiết kế cấp VI, tốc độ thiết kế là V=20 km/h, cụ thể như sau: 

- Trong giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ: Tại vị trí mở vỉa ở phía Tây Bắc khu mỏ, gần 

điểm mốc số 1 làm đường vận chuyển trong mỏ dẫn ra đường vận chuyển ngoài mỏ tại 

điểm mốc số 6, theo hướng Nam, loại đường tạm thời, nền đường rộng 7,5 m, dốc ngang 
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2 mái với độ dốc 2%, độ dốc dọc 0,21÷0,51%, chiều dài tuyến đường 352 m. Nền đường 

và mặt đường là bề mặt đất tự nhiên sau khi san gạt. Khối lượng thi công đào đất là 416,17 

m3 nguyên khối, khối lượng đắp đất là 17,534 m3 nguyên khối. 

- Trong giai đoạn khai thác mỏ: Làm đường trên các tầng khai thác, đường nối giữa 

các tầng và đường chạy trên bờ mỏ. Tuyến đường gồm các đoạn tạm thời, chiều dài và vị 

trí tuyến đường trong mỏ thay đổi theo thời gian khai thác và theo sự di chuyển của tuyến 

công tác. Chiều rộng của nền đường là 7,5 m, độ dốc ngang 2%, độ dốc dọc <10%, nền 

đường và mặt đường được đào đắp, san gạt trên nền đất tự nhiên của mỏ nên khối lượng 

làm đường được tính vào trong khối lượng khai thác mỏ, độ dốc mái đường đào bằng với 

độ dốc sườn tầng khai thác. 

 Đường vận chuyển ngoài mỏ 

Hiện trạng, tại cạnh ranh phía Nam mỏ có đoạn đường đất, rộng 4 m, dài 370 m, dẫn 

từ mỏ (điểm mốc số 6) ra đến tuyến đường nhựa (rộng 6 m) ở phía Nam; Tại đây, rẽ phải 

đi về phía Tây khoảng 2,3 km sẽ dẫn ra đến tuyến đường nhựa ĐT793; Tại điểm giao lộ 

của tuyến đường nhựa với tuyến đường nhựa ĐT793, rẽ trái đi về hướng Nam khoảng 6,4 

km dẫn đến tuyến đường nhựa ĐT783, hoặc rẽ phải đi về hướng Bắc khoảng 6,9 km dẫn 

đến tuyến đường nhựa ĐT785. 

 Trong giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ: Chủ dự án sẽ cải tạo đoạn đường đất hiện hữu 

dài 370 m, rộng 4 m, dẫn từ điểm mốc số 6 của mỏ đi về hướng Nam ra đường nhựa để 

phục vụ vận chuyển khoáng sản ngoài mỏ. 

Chủ dự án sẽ sử dụng đất đào được trong quá trình làm đường trong mỏ để vá dặm 

đường ngoài mỏ, tạo bề mặt đường bằng phẳng. Tổng diện tích mặt đường cần cải tạo là 

370 m x 4 m) = 1.480 m2. Định mức khối lượng đắp để đường cải tạo dự tính là 0,05 m3/m2. 

Khối lượng đắp để cải tạo đường tính được là 1.480 x 0,05 x 1,1 = 74 m3. Với hệ số chuyển 

đổi từ đất đào sang đất đắp với độ chặt yêu cầu K = 0,90 là 1,1 (căn cứ bảng 2.1, phụ lục I 

kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng), tính được khối 

lượng đất đắp để cải tạo đường là 74 x 1,1 = 81,4 m3 nguyên khối. 

 Hệ thống cung cấp điện 

Hiện tại, đã có lưới điện quốc gia dẫn đến gần khu vực dự án, chủ dự án sẽ ký hợp 

đồng cung cấp điện với đơn vị quản lý điện trong khu vực kéo dây từ điểm cuối của đường 

dây này về đến nhà điều hành tạm để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trong mỏ. 

 Hệ thống cung cấp nước 

- Nước sinh hoạt: Mua nước sinh hoạt từ giếng khoan của các hộ dân gần khu vực dự 

án để cung cấp nước sinh hoạt cho công nhân. 

- Nước cấp tưới đường giảm bụi: Trong giai đoạn đầu khai thác mỏ, nước được lấy 

từ mương thủy lợi ở phía Bắc mỏ. Trong giai đoạn khai thác đạt công suất, trong đáy mỏ 

sẽ hình thành hố thu nước, do vậy nước được lấy thêm nguồn từ hố thu nước dưới đáy 

moong khai thác lên xe bồn tưới nước. 
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 Hệ thống thông tin liên lạc 

- Hệ thống thông tin liên lạc nội bộ: Sử dụng điện thoại di động để liên lạc giữa các 

khâu trong dây chuyền khai thác. 

- Hệ thống thông tin liên lạc ngoại mỏ: Sử dụng điện thoại cố định, điện thoại di động, 

mạng Internet và đường bưu điện. Phục vụ quan hệ giao dịch với bên ngoài sử dụng xe ôtô 

con và xe gắn máy cá nhân. 

1.2.3. Các hoạt động của dự án 

- Giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ:  

+ Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị. 

+ Hoạt động sinh hoạt của công nhân xây dựng tại dự án. 

+ Xây dựng các công trình CTPHMT trong giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ. 

- Giai đoạn gian khai thác mỏ: 

+ Khai thác khoáng sản: 

++ Xúc bốc đất bằng máy xúc đổ lên ô tô tải.  

++ Vận chuyển đất bằng ô tô tải đến nơi tiêu thụ. 

+ Hoạt động sinh hoạt của công nhân viên tại dự án. 

+ Hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ các phương tiện cơ giới và vận chuyển. 

+ Xây dựng các công trình CTPHMT trong giai đoạn khai thác mỏ. 

- Giai đoạn đóng cửa mỏ: 

+ Xây dựng các công trình CTPHMT trong giai đoạn đóng cửa mỏ. 

+ Hoạt động sinh hoạt của công nhân viên tại dự án. 

1.2.4. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của dự án 

 Công trình thu gom, xử lý và thoát nước chảy vào mỏ  

- Giải pháp thoát nước: Mỏ được khai thác xuống sâu trung bình 7 m nên mỏ có điều 

kiện nằm dưới mức thoát nước tự chảy. Do đó, giải pháp thoát nước được lựa chọn cho 

khai trường là đắp bờ ngăn nước mặt chảy tràn quanh khai trường để ngăn nước mặt chảy 

tràn vào moong khai thác và đào hố lắng để thu nước, bơm tháo khô cưỡng bức nước ở hố 

thu ra mương thoát nước ở phía Tây Bắc mỏ, gần điểm mốc số 1, dẫn ra nguồn tiếp nhận 

là mương nội đồng ở phía Bắc mỏ. 

- Hệ thống, thiết bị thoát nước: 

+ Bờ ngăn nước mặt chảy tràn xung quanh khai trường: Đắp bờ ngăn nước mặt chảy 

tràn xung quanh ranh khai trường. Kích thước tuyến bờ ngăn nước mặt chảy tràn: Dạng 

hình thang có chiều rộng đáy 0,5 m, chiều rộng trên mặt 0,3 m, chiều cao 0,4 m, chiều dài 

1.150 m. Bờ ngăn nước mặt chảy tràn được đắp trên diện tích đất để lại bờ bao, mép phía 

ngoài bờ ngăn nước mặt chảy tràn giáp với ranh khai trường. 

Khối lượng đất đắp bờ ngăn nước mặt chảy tràn là: 
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Qđb = 1,13 x Sb x Lb = 207,92 m3 nguyên khối. 

Trong đó:  

Qđb: Khối lượng đất đắp bờ ngăn nước mặt chảy tràn, m3. 

1,13: Hệ số chuyển đổi từ đất đào sang đất đắp với dung trọng khô lớn nhất 

trung bình đất trong mỏ là 1,77 g/cm3 (căn cứ bảng 2.1, phụ lục I kèm theo Thông tư số 

12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng). 

Sb: Tiết diện bờ ngăn nước mặt chảy tràn, Sđb = 0,16 m2. 

Lb: Chiều dài bờ ngăn nước mặt chảy tràn, Lđb = 1.150 m. 

+ Hố lắng: Toàn bộ nước thu gom từ khai trường sẽ chảy về hố lắng nước ở đáy 

moong khai thác có diện tích 500 m2, sâu 2 m, dung tích chứa 1.000 m3, cao độ đáy thấp 

nhất nằm tại cote +30,82m. Vị trí hố lắng nước bố trí ở phía Tây Bắc mỏ, gần điểm mốc 

số 1. Nước sau khi xử lý lắng lọc, một phần nước được dùng cho công tác tưới đường giảm 

bụi, phần nước còn lại được bơm cưỡng bức ra mương thoát nước ở phía Tây Bắc mỏ, gần 

điểm mốc số 1, dẫn ra nguồn tiếp nhận là mương nội đồng ở phía Bắc mỏ. 

+ Trạm bơm nước: Phương án bơm thoát nước từ đáy mỏ là sử dụng trạm bơm cố 

định đặt ở đáy mỏ, sử dụng 02 máy bơm ly tâm một cấp trục ngang, động cơ diesel loại 

có lưu lượng bơm 250 m3/h và chiều cao cột áp 10 m hoặc loại tương đương để bơm tháo 

khô cưỡng bức nước từ đáy moong ra khỏi khai trường. 

 Công trình xử lý nước thải sinh hoạt 

Dự án đầu tư 1 nhà vệ sinh di động, thể tích khoảng 2 m3, bố trí tại khu vực nhà điều 

hành tạm để thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt của công nhân viên hoạt động tại dự án. 

Đối với chất thải lưu chứa trong nhà vệ sinh di động, định kỳ sẽ hợp đồng với đơn 

vị có chức năng bơm hút, vận chuyển đi xử lý theo quy định. 

 Công trình xử lý bụi, khí thải  

- Trồng cây xanh xung quanh khai trường: Công ty thực hiện trồng cây xanh xung 

quanh khai trường (trồng trồng song song và xen kẽ 2 hàng cây dầu và cây keo lá tràm). 

Trồng trên diện tích chừa lại bờ bao để cách ly chống bụi và chống sạt lở bờ ngăn nước 

mặt chảy tràn. 

- Sử dụng 01 xe bồn tưới nước, dung tích 5 m3 để tưới nước đường vận chuyển ngoài 

mỏ. 

 Công trình lưu giữ chất thải rắn và chất thải nguy hại 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Sử dụng 2 thùng rác 35 lít có nắp đậy và 1 thùng chứa rác 

tập trung 240 lít có nắp đậy để lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, bố trí tại khu vực nhà điều 

hành mỏ.  

- Chất thải nguy hại: Xây dựng kho chứa chất thải nguy hại ở khu văn phòng mỏ, có 

diện tích 4 m2, trong kho bố trí 4 thùng phuy thể tích 200 lít/thùng loại có nắp đậy để thu 

gom và lưu giữ chất thải nguy hại phát sinh. Kho chứa chất thải nguy hại có kiến trúc và 

kết cấu như sau: 
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+ Kiến trúc: Nhà cấp 4, kích thước dài x rộng x cao là 2m x 2m x 2,65m. 

+ Kết cấu: Móng đơn, xây đá hộc, cột bằng BTCT mác 300, đá 1x2cm. Tường xây 

gạch phần phía dưới cao 1,15 m, phía trên ốp tôn mạ kẽm cao 1,5 m. Tường xây gạch dày 

10cm vữa xi măng mác 75, trát vữa xi măng mác 75. Mái lợp tôn, xà gồ đồng bộ bằng thép 

hình gác lên kèo thép hoặc tường thu hồi. Nền láng vữa xi măng. Cửa đi 1 cánh bằng khung 

sắt, tôn. 

Kho chứa chất thải nguy hại có nhiệm vụ lưu trữ tạm thời các loại chất thải nguy hại 

phát sinh. Chất thải nguy hại được thu gom phân loại bảo quản trong các thùng, dán nhãn 

hiệu cảnh báo phòng ngừa theo quy định. 

1.2.5. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

đầu tư có khả năng tác động xấu đến môi trường 

- Việc lựa chọn các công nghệ khai thác gồm xúc bốc đất bằng máy xúc đổ lên ô tô 

tải và vận chuyển đất bằng ô tô tải đến nơi tiêu thụ, sẽ làm phát sinh nguồn ô nhiễm do bụi, 

khí thải, tiếng ồn, độ rung, chất thải rắn và chất thải nguy hại gây tác động xấu đến môi 

trường. 

- Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có khả năng tác động xấu 

đến môi trường: 

Bảng 1.4. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có khả năng tác 

động xấu đến môi trường 

Các giai đoạn 

của dự án 

Các hoạt động của dự 

án 
Các tác động môi trường 

Xây dựng cơ 

bản mỏ 

- Làm đường vận chuyển 

trong mỏ. 

- Cải tạo đường vận 

chuyển ngoài mỏ. 

- Xây dựng khu văn phòng 

mỏ: nhà điều hành tạm và 

kho chứa CTNH. 

- Hoạt động vận chuyển 

nguyên vật liệu xây dựng, 

máy móc, thiết bị. 

- Hoạt động sinh hoạt của 

công nhân xây dựng tại dự 

án. 

- Xây dựng các công trình 

CTPHMT trong giai đoạn 

xây dựng cơ bản mỏ: Đắp 

bờ ngăn nước mặt chảy 

tràn xung quanh khai 

trường. 

- Bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp đất. 

- Bụi phát sinh từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu 

xây dựng, máy móc, thiết bị. 

- Bụi, khí thải phát sinh từ động cơ đốt trong của các 

phương tiện vận chuyển, máy móc thi công. 

Chất thải rắn thông thường 

Tiếng ồn, độ rung 

Các tác động tiêu cực khác tới môi trường: 

- Tác động đến đa dạng sinh học. 

- Tác động đến kinh tế xã hội. 

Sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án: 

- Sự cố cháy nổ. 

- Sự cố tai nạn lao động. 

- Sự cố do sét đánh. 

Khai thác mỏ 

- Khai thác khoáng sản: 

Xúc bốc đất bằng máy xúc 

đổ lên ô tô tải; Vận chuyển 

Nước chảy vào mỏ 

Nước thải sinh hoạt 

- Bụi tại khu vực khai trường khai thác bao gồm: 

+ Hoạt động khai thác khoáng sản: 
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Các giai đoạn 

của dự án 

Các hoạt động của dự 

án 
Các tác động môi trường 

đất bằng ô tô tải đến nơi 

tiêu thụ. 

- Hoạt động sinh hoạt của 

công nhân viên tại dự án. 

- Hoạt động sửa chữa, bảo 

dưỡng định kỳ các phương 

tiện cơ giới và vận chuyển. 

- Xây dựng các công trình 

CTPHMT trong giai đoạn 

khai thác mỏ: Cải tạo, 

củng cố bờ moong trong 

thời gian khai thác mỏ; 

Cải tạo đoạn đường đất 

vận chuyển ngoài mỏ 

trong thời gian khai thác 

mỏ. 

++ Bụi phát sinh từ hoạt động xúc bốc đất. 

++ Bụi phát sinh từ hoạt động vận chuyển đất trong mỏ. 

+ Xây dựng các công trình CTPHMT trong giai đoạn 

khai thác mỏ: Cải tạo, củng cố bờ moong trong thời gian 

khai thác mỏ. 

- Bụi tại khu vực đường vận chuyển ngoài mỏ. 

- Bụi, khí thải phát sinh từ động cơ đốt trong của các 

phương tiện vận chuyển, máy móc thi công. 

Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn thông thường 

Chất thải nguy hại 

Tiếng ồn, độ rung 

Các tác động tiêu cực khác tới môi trường: 

- Tác động do nhiệt thừa trong quá trình khai thác. 

- Tác động đến cảnh quan địa hình. 

- Tác động đến môi trường đất 

- Tác động đến đa dạng sinh học. 

- Tác động đến chế độ thủy văn khu vực. 

- Tác động đến hoạt động giao thông vận tải khu vực. 

- Tác động đến sức khỏe cộng đồng. 

- Tác động đến kinh tế xã hội. 

Sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án: 

- Sự cố cháy nổ. 

- Sự cố tai nạn lao động. 

- Sự cố tai nạn giao thông. 

- Sự cố sạt lở bờ mỏ. 

- Sự cố ngập úng. 

- Sự cố do sét đánh. 

- Sự cố liên quan đến hệ thống giảm thiểu ô nhiễm. 

Đóng cửa mỏ 

- Xây dựng các công trình 

CTPHMT trong giai đoạn 

đóng cửa mỏ: Cải tạo, 

củng cố bờ moong sau khi 

kết thúc khai thác; Tháo 

dỡ các hạng mục công 

trình văn phòng mỏ; Cải 

tạo đoạn đường đất vận 

chuyển ngoài mỏ sau khi 

kết thúc khai thác. 

- Hoạt động sinh hoạt của 

công nhân viên tại dự án. 

Bụi, khí thải 

Chất thải rắn thông thường 

Tiếng ồn, độ rung 

Các tác động tiêu cực khác tới môi trường: 

- Tác động đến cảnh quan khu vực. 

- Tác động đến hệ sinh thái. 

- Tác động do sụt lún, trượt lở bờ mỏ. 

- Tác động đến kinh tế xã hội. 

Sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án: 

- Sự cố cháy nổ. 

- Sự cố tai nạn lao động. 

- Sự cố liên quan đến hệ thống lưu thông nước với khu 

vực bên ngoài. 

 NGUYÊN, NHIÊN, VẬT LIỆU, HÓA CHẤT SỬ DỤNG CỦA DỰ ÁN; NGUỒN 

CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN 

1.3.1. Danh mục máy móc, thiết bị của dự án 

- Giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ: 
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Bảng 1.5. Danh mục máy móc, thiết bị của dự án trong giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ 

STT Thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn vị 

1 
Máy xúc thủy lực gầu ngược, 

một gầu, bánh xích 
1,2 m3/gầu 1 Cái 

2 Ô tô tải tự đổ tải trọng 15 tấn (10 m3) 1 Cái 

3 Máy ủi công suất 110 cv 1 Cái 

- Giai đoạn khai thác mỏ: 

Bảng 1.6. Danh mục máy móc, thiết bị của dự án trong giai đoạn khai thác mỏ 

STT Thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn vị 

1 
Máy xúc thủy lực gầu ngược, một 

gầu, bánh xích 
1,2 m3/gầu 2 Cái 

2 Ô tô tải tự đổ 
tải trọng 15 tấn (10 

m3) 
6 Cái 

3 Xe bồn tưới nước dung tích 5 m3 1 Cái 

4 Máy bơm nước lưu lượng 250 m3/h 2 Cái 

1.3.2. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án 

 Nhiên liệu (xăng, dầu DO) 

Nhiên liệu phục vụ cho việc vận hành các máy móc thiết bị tại mỏ chủ yếu là xăng, 

dầu do các đơn vị kinh doanh xăng dầu tại địa phương cung cấp, do đó mỏ không bố trí 

kho lưu chứa nhiên liệu. 

- Giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ: Căn cứ vào số lượng, thời gian làm việc của máy 

móc thiết bị tại mỏ và định mức tiêu thụ nhiên liệu tại Phụ lục V, Thông tư số 13/2021/TT-

BXD ngày 31/08/2021 của Bộ xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu 

kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình, lượng nhiên liệu tiêu thụ tại dự án và chi 

phí được tính toán như sau: 

Bảng 1.7. Khối lượng nhiên liệu phục vụ dự án trong giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ 

ST

T 
Danh mục thiết bị 

Số 

lượng               

(cái) 

Số ca làm 

việc (ca) 

Định 

mức   

(lít/ca) 

Khối 

lượng sử 

dụng theo 

ca (lít/ca) 

Tổng khối 

lượng sử 

dụng (lít) 

1 Máy xúc 1,2 m3/gầu 1 20 83 83 1.660 

2 Ô tô tải 15 tấn 1 20 63 63 1.260 

3 Máy ủi 110 cv 1 20 46 46 920 

Tổng cộng 192 3.840 

Nguồn: Báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án, 2024 

- Giai đoạn khai thác mỏ:  
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Bảng 1.8. Khối lượng nhiên liệu phục vụ dự án trong giai đoạn khai thác mỏ 

ST

T 
Danh mục thiết bị 

Số 

lượng               

(cái) 

Số ca làm 

việc trong 

năm (ca) 

Định 

mức   

(lít/ca) 

Khối 

lượng sử 

dụng theo 

ca (lít/ca) 

Tổng khối 

lượng sử 

dụng 

(lít/năm) 

1 Máy xúc 1,2 m3/gầu 2 200 83 166 33.200 

2 Ô tô tải 15 tấn 6 160 63 378 60.480 

3 Xe bồn tưới nước 5 m3 1 50 23 23 1.150 

4 Máy bơm nước, động 

cơ diesel 20cv 
2 50 10 20 1.000 

Tổng cộng 564 94.680 

Nguồn: Báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án, 2024 

 Dầu nhớt bôi trơn 

- Giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ: Thời gian thi công, xây dựng diễn ra ngắn, khoảng 

1 tháng nên không cần thay dầu nhớt. 

- Giai đoạn khai thác mỏ: Theo Nghiên cứu tái chế nhớt thải thành nhiên liệu lỏng − 

Trung tâm Khoa học Kỹ thuật Công nghệ Quân sự − Bộ Quốc Phòng 2002, lượng dầu nhớt 

bôi trơn cho các phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới trung bình là 7 lít/lần thay, 

định kỳ 6 tháng thay nhớt 1 lần.  

Với số lượng máy móc, thiết bị làm việc tại dự án là 9 máy, thì lượng nhớt cần cung 

cấp trung bình là 9 máy x 7 lít/lần x 2 lần/năm = 126 lít/năm. 

1.3.3. Nguồn cung cấp điện của dự án 

 Nhu cầu sử dụng điện 

Mỏ không có các hộ tiêu thụ điện sản xuất. Thiết bị khai thác, vận chuyển chạy bằng 

động cơ diesel.  

Tại nhà điều hành tạm sử dụng điện hạ áp sinh hoạt 220V phục vụ sinh hoạt và làm 

việc của công nhân. 

Bảng 1.9. Nhu cầu sử dụng điện trong mỏ 

STT Nhu cầu sử dụng 

Thời gian sử 

dụng trong năm 

(giờ) 

Công suất 

lắp đặt 

(kW) 

Tiêu thụ 

trong năm 

(kWh) 

1 Làm việc, sinh hoạt 2.000 5 10.000 

2 Điện chiếu sáng 1.000 8 8.000 

  Tổng  13 18.000 

Nguồn: Báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án, 2024 

 Nguồn cung cấp 

Điện năng sử dụng phục vụ sinh hoạt văn phòng được lấy từ mạng điện lưới sinh hoạt 

tại địa phương. 
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1.3.4. Nhu cầu sử dụng nước của dự án 

 Nhu cầu sử dụng nước 

- Giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ: Nhu cầu sử dụng nước của dự án trong giai đoạn 

này là nước sinh hoạt cho công nhân xây dựng. Thực tế công nhân đều là người địa 

phương ở gần khu vực dự án, ra về nhà sau mỗi buổi làm việc nên các hoạt động sinh 

hoạt cá nhân chủ yếu diễn ra tại nhà, tại dự án không có công nhân tập trung sinh hoạt 

nên nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt là không có. 

Như vậy, tổng lượng nước Dự án sử dụng trong giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ: Q = 

0 m3/ngày. 

- Giai đoạn khai thác mỏ: Nhu cầu sử dụng nước của dự án trong giai đoạn này bao 

gồm: nước sinh hoạt cho công nhân viên, nước cấp tưới đường giảm bụi. 

+ Nước cấp cho mục đích sinh hoạt:  

Khi dự án đi vào vận hành ổn định sẽ sử dụng khoảng 12 lao động làm việc 1 ca/ngày. 

Theo Mục 2.10.2 của QCVN 01:2019/BXD, chỉ tiêu cấp nước cho sinh hoạt là 80 

lít/người/ngày. Với số lượng 12 lao động, nhu cầu dùng nước trong 1 ngày như sau: Qsh = 

(12 người x 80 lít/người/ngày)/1.000 = 0,96 m3/ngày. 

+ Nước cấp tưới đường giảm bụi: Qsx = 1,2 m3/ngày. 

Để phục vụ cho phun nước giảm bụi trên đường vận chuyển, dự án dùng xe bồn tưới 

nước dung tích 5 m3, với tần suất tối đa 2 lần/ngày vào ngày nắng nóng, định mức phun 

nước giảm bụi trên tuyến đường là 0,4 lít/m2 cho mỗi lần tưới (theo mục 2.10.2, QCVN 

01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng). Nhu cầu sử dụng 

cụ thể như sau:  

Tưới nước đoạn đường đất vận chuyển từ điểm mốc số 6 ra đến đường nhựa ở phía 

Nam, với chiều dài toàn tuyến là 370 m, mặt đường rộng 4 m, diện tích mặt đường cần tưới 

là 1.480 m2. Khối lượng nước sử dụng để tưới đường là 0,6 m3/lần tương ứng 1,2 m3/ngày. 

Tổng nhu cầu sử dụng nước phục vụ tưới đường giảm bụi là 1,2 m3/ngày. 

Như vậy, tổng lượng nước Dự án sử dụng trong giai đoạn khai thác mỏ: Q = Qsh+Qsx 

= 0,96 + 1,2 = 2,16 m3/ngày. 

 Nguồn cung cấp 

- Nước sinh hoạt: Mua nước sinh hoạt từ giếng khoan của các hộ dân gần khu vực dự 

án để cung cấp nước sinh hoạt cho công nhân. 

- Nước cấp tưới đường giảm bụi: Trong giai đoạn đầu khai thác mỏ, nước được lấy 

từ mương nội đồng ở phía Bắc mỏ. Trong giai đoạn khai thác đạt công suất, trong đáy mỏ 

sẽ hình thành hố lắng nước, do vậy nước được lấy thêm nguồn từ hố lắng nước dưới đáy 

moong khai thác lên xe bồn tưới nước. 
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1.3.5. Sản phẩm của dự án 

Sản phẩm của dự án là vật liệu xây dựng thông thường gồm: đất san lấp và sỏi phún 

với công suất khai thác 70.000 m3/năm (nguyên khối), tương đương 85.750 m3/năm 

(nguyên khai), trong đó: 

- Đất san lấp: 50.400 m3/năm (nguyên khối), tương đương 61.740 m3/năm (nguyên 

khai), với hệ số nở rời của đất san lấp là 1,225. 

- Đất sỏi phún: 19.600 m3/năm (nguyên khối), tương đương 24.010 m3/năm (nguyên 

khai), với hệ số nở rời của đất sỏi phún là 1,225. 

Bảng 1.10. Tổng hợp khối lượng khai thác hàng năm 

Năm 

Dự án 

hoạt 

động 

Thời gian khai thác 

Khối lượng nguyên khối 

(m3) 

Khối lượng nguyên khai 

(m3) 

Đất 

san lấp 

Đất 

sỏi 

phún 

Tổng 
Đất 

san lấp 

Đất sỏi 

phún 
Tổng 

Năm 1 

XDCB mỏ (01 tháng) 0 0 0 0 0 0 

Khai thác (11 tháng) 46.200 17.967 64.167 56.595 22.010 78.605 

Tổng 46.200 17.967 64.167 56.595 22.010 78.605 

Năm 2 12 tháng 50.400 19.600 70.000 61.740 24.010 85.750 

Năm 3 12 tháng 50.400 19.600 70.000 61.740 24.010 85.750 

Năm 4 12 tháng 50.400 19.600 70.000 61.740 24.010 85.750 

Năm 5 08 tháng 36.819 14.123 50.942 45.103 17.300 62.403 

Tổng 234.219 90.890 325.109 286.918 111.340 398.258 

 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT, VẬN HÀNH CỦA DỰ ÁN 

1.4.1. Hệ thống khai thác 

1.4.1.1. Lựa chọn hệ thống khai thác 

Hệ thống khai thác khấu theo lớp bằng, máy đào tác nghiệp kiểu đứng tầng trên đào 

tầng dưới, vận tải trực tiếp trên tầng, không có bãi thải, kết hợp với hệ thống khai thác đáy 

mỏ 2 cấp, phân khu vực khai thác theo mùa. 

1.4.1.2. Các thông số của hệ thống khai thác 

Các thông số của hệ thống khai thác được tính toán và tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 1.11. Tổng hợp các thông số của hệ thống khai thác 

STT Thông số Ký hiệu Đơn vị Khối lượng 

I Khai thác 

1 Số tầng khai thác nct tầng 4 

2 Chiều cao tầng khai thác ht m 1,52 

3 Góc nghiêng sườn tầng công tác ct độ 60o 

4 Chiều rộng bờ bao a m 3 

5 Chiều rộng đai vận chuyển avc m 8,5 

6 Chiều rộng dải khấu A m 9,1 

7 Bề rộng mặt tầng công tác B m 17,6 
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STT Thông số Ký hiệu Đơn vị Khối lượng 

8 Góc nghiêng bờ công tác ct độ 16o 

II Kết thúc khai thác 

1 Số tầng kết thúc khai thác nkt tầng 4 

2 Chiều cao tầng kết thúc khai thác hkt m 1,52 

3 Góc nghiêng sườn tầng kết thúc kt độ 45o 

4 Chiều rộng đai bảo vệ b m 1 

5 Góc nghiêng bờ kết thúc kt độ 35o 

 Nguồn: Báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án, 2024 

1.4.2. Công nghệ khai thác  

Công nghệ khai thác khoáng sản: 

- Xúc bốc đất bằng máy xúc đổ lên ô tô tải.  

- Vận chuyển đất bằng ô tô tải đến nơi tiêu thụ. 

 

Hình 1.1. Sơ đồ công nghệ khai thác của dự án 

Thuyết minh quy trình công nghệ:  

 Xúc bốc đất 

Vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ gồm các loại khoáng sản là đất san lấp, sỏi 

phún có tính chất cơ lý mềm, bở rời và điều kiện địa chất công trình khá ổn định, nên sử 

dụng công nghệ khai thác đơn giản là sử dụng máy xúc thủy lực gầu ngược, bánh xích, 

dung tích gầu 1,2 m3 để xúc bốc trực tiếp đất lên phương tiện vận chuyển ô tô tải. 

Chất thải phát sinh từ công đoạn này là bụi, khí thải, tiếng ồn và độ rung. 

 Vận chuyển đất 

Sử dụng ô tô tự đổ có trọng tải 15 tấn/xe (tương đương 10 m3/xe), tính cơ động cao 

để vận chuyển khối lượng đất xúc bốc từ khu vực khai trường khai thác đến nơi tiêu thụ. 

Chất thải phát sinh từ công đoạn này là bụi, khí thải, tiếng ồn và độ rung. 

 BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG 
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Các biện pháp tổ chức thi công, công nghệ thi công các hạng mục công trình của dự 

án có khả năng gây tác động xấu đến môi trường: 

1.5.1. Giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ 

 Làm đường vận chuyển trong mỏ 

Sử dụng máy xúc thủy lực gầu ngược dung tích gầu 1,2 m3, máy ủi công suất 110CV, 

ô tô tải 15T để thi công hạng mục công việc này. 

 Cải tạo đường vận chuyển ngoài mỏ 

Sử dụng máy ủi tiến hành đào san gạt đất tại chỗ từ các vị trí cao về vị trí thấp hay 

lõm, tạo bề mặt đường bằng phẳng, bảo đảm mặt bằng theo yêu cầu kỹ thuật. 

 Xây dựng khu văn phòng mỏ 

- Thi công phần móng: Thi công đào đất móng bằng thủ công; Thi công lớp bê tông 

lót móng; Thi công bê tông cốt thép đài móng và bê tông cốt thép giằng móng; Lấp đất nền 

móng công trình; San nền đất toàn bộ công trình. 

- Công tác xây gạch: Gạch xây sử dụng loại gạch tại khu vực hiện có. Gạch dùng cho 

công tác xây tường không có vết rạn nứt, không dính đất, cong vênh, cường độ nén uốn 

phải đảm bảo; Công tác xây gạch được áp dụng tiêu chuẩn nghiệm thu nhà nước: TCVN 

4085:2011“Kết cấu gạch đá”. “Quy phạm thi công và nghiệm thu” TCVN 6477:2016 - 

gạch bê tông; Mác của vữa xây tô M75, đúng theo yêu cầu thiết kế. Vữa xây dựng sử dụng 

xong trong thời gian quá một giờ không được đem vào sử dụng tiếp. 

- Thi công bê tông: Thiết kế thành phần cấp phối bê tông theo đúng tiêu chuẩn; Kiểm 

tra chất lượng ciment phải đảm bảo các quy định hiện hành; Kiểm tra cát, sỏi, đá về các 

chỉ tiêu cơ lý, độ sạch thành phần, cỡ hạt theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1770-86 và 

TCVN 4453-87; Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị đổ bê tông như đầm, dụng cụ vận chuyển. 

Kiểm tra khả năng hoạt động của máy (đầm điện, máy trộn, xe chuyển…) đảm bảo không 

bị trục trặc trong quá trình đổ bê tông; Vạch cốt, cao độ mặt trên của khối đổ theo yêu cầu 

thiết kế. Chuẩn bị mặt bằng, tạo khoảng không thao tác, đường vận chuyển bê tông từ nơi 

trộn đến nơi đổ. Phải đảm bảo được việc trộn, chuyển và đổ trong một thời ngắn, ít hơn 02 

giờ đồng hồ; Chuẩn bị bãi trộn bê tông, đường vận chuyển (những kết cấu đổ tại chỗ); 

Chuẩn bị kiểm tra các máy móc thiết bị phục vụ công tác bê tông một cách nghiêm túc và 

đầy đủ. 

 Đắp bờ ngăn nước mặt chảy tràn 

- Chuẩn bị, đào xúc đất bằng máy đào đổ lên phương tiện vận chuyển để đổ ra vị trí 

đắp đê bằng máy đào, máy ủi. 

- Vận chuyển đất từ máy đào đổ lên phương tiện, vận chuyển đến vị trí đắp đê bằng 

ôtô tự đổ. 

- Chuẩn bị, san đất có sẵn thành từng lớp trong phạm vi 30m, đầm chặt, bạt mái taluy, 

hoàn thiện công trình theo yêu cầu kỹ thuật. 
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1.5.2. Giai đoạn khai thác mỏ 

 Cải tạo, củng cố bờ moong trong thời gian khai thác mỏ 

- Đào xúc đất: Chuẩn bị, đào xúc đất bằng máy đào đổ lên phương tiện vận chuyển 

để đổ ra vị trí đắp bờ moong bằng máy đào, máy ủi trong phạm vi 30m. 

- Đắp đất bờ moong: Chuẩn bị, san đất có sẵn thành từng lớp trong phạm vi 30m, đầm 

chặt, bạt mái taluy, hoàn thiện công trình theo yêu cầu kỹ thuật. 

 Cải tạo đoạn đường đất vận chuyển ngoài mỏ trong thời gian khai thác mỏ 

- Đào xúc đất: Chuẩn bị, đào xúc đất bằng máy đào đổ lên phương tiện vận chuyển 

để đổ ra vị trí đắp đường bằng máy đào, máy ủi trong phạm vi 30m. 

- Vận chuyển đất: Vận chuyển đất do máy đào đổ lên phương tiện, vận chuyển đến 

vị trí đắp đường bằng ôtô tự đổ. 

- Đắp nền đường: Chuẩn bị san đất có sẵn thành từng lớp trong phạm vị 30m, đầm 

chặt, gọt vỗ mái taluy. Hoàn thiện nền đường theo yêu cầu kỹ thuật. 

1.5.3. Giai đoạn đóng cửa mỏ 

 Cải tạo, củng cố bờ moong sau khi kết thúc khai thác 

- Đào xúc đất: Chuẩn bị, đào xúc đất bằng máy đào đổ lên phương tiện vận chuyển 

để đổ ra vị trí đắp bờ moong bằng máy đào, máy ủi trong phạm vi 30m. 

- Đắp đất bờ moong: Chuẩn bị, san đất có sẵn thành từng lớp trong phạm vi 30m, đầm 

chặt, bạt mái taluy, hoàn thiện công trình theo yêu cầu kỹ thuật. 

 Tháo dỡ các hạng mục công trình văn phòng mỏ 

Phá vỡ các kết cấu kiến trúc, tận dụng các vật liệu để sử dụng lại, xếp đống theo từng 

loại, đúng nơi quy định hoặc trên các phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m để vận 

chuyển, thu dọn mặt bằng sau khi phá dỡ. 

 Cải tạo đoạn đường đất vận chuyển ngoài mỏ sau khi kết thúc khai thác 

- Đào xúc đất: Chuẩn bị, đào xúc đất bằng máy đào đổ lên phương tiện vận chuyển 

để đổ ra vị trí đắp đường bằng máy đào, máy ủi trong phạm vi 30m. 

- Vận chuyển đất: Vận chuyển đất do máy đào đổ lên phương tiện, vận chuyển đến 

vị trí đắp đường bằng ôtô tự đổ. 

- Đắp nền đường: Chuẩn bị san đất có sẵn thành từng lớp trong phạm vị 30m, đầm 

chặt, gọt vỗ mái taluy. Hoàn thiện nền đường theo yêu cầu kỹ thuật. 

 TIẾN ĐỘ, TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN DỰ 

ÁN 

1.6.1. Tiến độ thực hiện dự án 

Tiến độ thực hiện dự án sau khi được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản như sau: 

- Giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ: 0,1 năm (= 01 tháng). 

- Giai đoạn khai thác mỏ: 4,6 năm (= 04 năm 07 tháng). 
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- Giai đoạn đóng cửa mỏ: 0,5 năm (= 06 tháng). 

1.6.2.  Vốn đầu tư dự án  

Vốn đầu tư của dự án được lấy từ nguồn vốn tự có của Doanh nghiệp. 

Bảng 1.12. Tổng hợp chi phí đầu tư của dự án 

STT Nội dung chi phí 
Giá trị (trước 

thuế) 

Thuế 

GTGT 

Giá trị (sau 

thuế) 

1 
Chi phí bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư (GBT, TĐC) 
0 0 0 

2 Chi phí xây dựng (GXD) 374.572.545 37.457.255 412.029.800 

3 Chi phí thiết bị (GTB) 3.655.250.000 365.525.000 4.020.775.000 

4 
Chi phí quản lý dự án 

(GQLDA) 
143.340.788 14.334.079 157.674.867 

5 
Chi phí tư vấn đầu tư xây 

dựng (GTV) 
426.872.180 42.687.218 469.559.398 

6 Chi phí khác (GK) 102.056.853 10.205.685 112.262.538 

7 Chi phí dự phòng (GDP) 235.104.618 23.510.462 258.615.080 

  Tổng mức đầu tư 4.937.196.984 493.719.699 5.430.916.683 

 Nguồn: Báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án, 2024 

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

1.6.3.1. Tổ chức quản lý khai thác  

Tổ chức quản lý tại mỏ hoạt động như một xí nghiệp mỏ hạch toán trực thuộc Công 

ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát An bao gồm bộ phận trực tiếp tham gia sản xuất 

và bộ phận gián tiếp, phục vụ. 

- Bộ phận trực tiếp (tham gia các công đoạn công nghệ): Xúc bốc, vận chuyển, tưới 

đường chống bụi,... 

- Bộ phận gián tiếp: Gồm bộ phận quản lý, bộ phận kinh doanh và bộ phận phục vụ 

sản xuất (an toàn lao động, bảo vệ,...). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kế toán – Kế hoạch 
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Vận tải 

 

Xúc bốc 
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Hình 1.2. Sơ đồ tổ chức quản lý khai thác của dự án 

1.6.3.2. Biên chế và năng suất lao động 

Bảng 1.13. Biên chế lao động toàn mỏ 

STT Biên chế lao động ĐVT Số lượng 

I Bộ phận gián tiếp người 3 

1 Giám đốc điều hành mỏ người 1 

2 Kế toán – Kế hoạch người 1 

3 ATLĐ, bảo vệ người 1 

II Bộ phận trực tiếp người 9 

1 Máy xúc người 2 

2 Ôtô tải người 6 

3 Xe bồn tưới đường, bơm nước người 1 

Tổng cộng người 12 

 Nguồn: Báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án, 2024 

Năng suất lao động của mỏ được tính theo khối lượng sản phẩm hàng năm 85.750 

m3/năm nguyên khai và số lao động của mỏ, tính theo công thức: 

A
S

N
= , m3/người .năm 

Trong đó:  

   A = 85.750 m3/năm: Khối lượng sản phẩm hàng năm. 

 N1 = 12 người: Số người toàn mỏ. 

 N2 = 9 người: Số người trực tiếp sản xuất. 

Thay số vào, tính được: 

- Năng suất lao động chung toàn mỏ: S1 = 7.146 m3/người/năm. 

- Năng suất lao động trực tiếp sản xuất: S2 = 9.528  m3/người/năm. 

1.6.3.3.  Chế độ làm việc 

Chế độ làm việc tại mỏ được chọn dựa vào các ngày được nghỉ theo quy định, khả 

năng tiêu thụ sản phẩm và yếu tố khí hậu. Chế độ làm việc của mỏ như sau: 

- Số ngày nghỉ trong năm: 115 ngày. Trong đó số ngày nghỉ chủ nhật là 52 ngày, số 

ngày nghỉ lễ (tết) theo luật định là 9 ngày, số ngày nghỉ dự phòng (do thời tiết, lý do khác,... 

là 54 ngày). 

- Số tháng làm việc trong năm: 12 tháng. 

- Số ngày làm việc trong năm: 365 – 115 = 250 ngày. 

- Số ca làm việc trong ngày: 1 ca/ngày.  

- Số giờ làm việc trong ca:  

+ Bộ phận trực tiếp: 8 giờ. 
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+ Bộ phận gián tiếp: 8 giờ. 
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ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI  

VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 

2.1.1.1. Đặc điểm địa hình 

 Khu vực mỏ kéo dài theo hướng Bắc – Nam, có địa hình tương đối bằng phẳng, độ 

cao dao động từ 11m đến 12m. 

Hiện trạng đất tại khu vực thăm dò đang được trồng cây cao su và mì, nhưng năng 

suất thấp do đất bị laterit hóa dẫn đến đất sản xuất không hiệu quả, đất xấu. 

Xung quanh khu vực thăm dò cũng có dạng địa hình tương đối bằng phẳng, chủ yếu 

là đất trồng cao su, mì của các hộ dân trong vùng.  

2.1.1.2.  Đặc điểm địa chất mỏ 

 Địa tầng 

Trên cơ sở các tài liệu hiện có và kết quả thăm dò cho thấy đặc điểm địa chất mỏ khu 

vực thăm dò tồn tại một thành tạo địa chất. 

Thống Pleistocen. Phụ thống trung-thượng. Trầm tích sông. Hệ tầng Thủ Đức 

(aQ1
2-3tđ) 

Trong khu vực nghiên cứu, thành tạo này phân bố trải rộng chiếm hầu hết diện tích 

khu vực. Thành tạo này bị chia cắt bởi hệ thống các con kênh rạch trong vùng. Gồm chủ 

yếu là sét bột, sét xám trắng loang lổ nâu vàng, nâu đỏ. Bị các trầm tích Holocen phủ lên. 

Bề dày thay đổi 10-30m. 

 Đặc điểm các thân khoáng sản 

Trên cơ sở tài liệu khoan thăm dò cho thấy trong khu mỏ có cấu trúc địa chất đơn 

giản theo diện và theo chiều sâu. Chủ yếu diện tích thăm dò được thành tạo trầm tích bở 

rời, có đặc điểm từ trên xuống được khống chế bởi 05 lỗ khoan cho thấy thành phần thạch 

học các lớp có thể liên hệ với trầm tích sông tuổi Pleistocen giữa–muộn (trong khu vực 

liên hệ với hệ tầng Thủ Đức-aQ1
2-3tđ). Mặt cắt từ trên xuống như sau: 

 - Lớp 1: Lớp phủ, thành phần cát hạt nhỏ chứa bột sét lẫn ít mùn thực vật màu xám, 

xám đen. Lớp này có bề dày từ 0,5÷1,3m, trung bình 1,0m.  

 - Lớp 2: Thành phần cát hạt nhỏ chứa sét, bột sét màu xám vàng đôi chỗ loang lỗ, 

đôi chỗ xám phớt vàng nâu đỏ;. Lớp này có bề dày 0,7 ÷1,2m, trung bình 0,78m.  

 - Lớp 3: Dăm sạn laterite dạng kết khối, nứt vỡ mạnh. Bề dày thay đổi từ 0,5÷3,4m; 

trung bình 1,78m.  

 - Lớp 4: Sét bột cát lẫn ít sạn sỏi thạch anh, màu xám phớt vàng; đôi chỗ lẫn kết vón 

laterit. Bề dày thay đổi từ 1,9÷4,5m; trung bình 3,12m. 
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 - Lớp 5: Cát hạt trung–mịn chứa bột sét lẫn ít sạn sỏi thạch anh, màu xám phớt vàng. 

Bề dày quan sát được 2,0m (chỉ quan sát được tại LK5). 

 Đặc điểm chất lượng khoáng sản 

(Trích dẫn: Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường (đất 

san lấp và sỏi phún) tại ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, năm 

2024). 

 Thành phần độ hạt 

Chủ yếu là các lớp cát bột sét lẫn sạn sỏi, kết vón laterite (lớp 1, 2 và lớp 4) xen kẹp 

thấu kính laterite dạng kết khối nứt nẻ mạnh (L3); không đạt chỉ tiêu tính trữ lượng sét 

gạch ngói; có thể làm vật liệu san lấp tốt. Thành phần cấp hạt như sau: 

Bảng 2.1. Phần trăm theo cấp hạt và chỉ số dẻo 

Số 

hiệu 

Từ  

(m) 

Đến 

(m) 

Dài  

(m) 

Thành phần cấp hạt (%) Đánh giá 

Chỉ  

số  

dẻo 

Sạn sỏi Cát Bột Sét 

Cát hạt nhỏ 

(QCVN49 

<30) 

Bột sét 

(QCVN49 

>50) 

>10mm >2mm 
0,25- 

2,0mm 

0,005- 

0,05mm 

<0,005 

mm 

0,05-

0,25mm 
<0,05mm 

LK1/1 0,5 2,0 1,5 23,9 4,1 30,9 15,7 25,40 22,8 41,1 12,3 

  2,0 3,5 1,5 
 

LK1/2 3,5 5,0 1,5 7,8 0,2 40,8 16,3 34,90 38,8 51,2 17,6 

LK1/3 5,0 7,0 2,0 0,0 2,7 48,3 14,0 35,00 40,3 49,0 16,3 

LK2/1 0,50 2,20 1,7 21,3 3,3 41,9 13,5 20,00 32,7 33,5 17,6 

  2,20 3,20 1,0   

LK2/2 3,20 5,00 1,8 11,8 7,7 24,1 17,5 38,86 13,6 56,4 18,1 

LK2/3 5,00 7,00 2,0 2,3 5,4 34,1 19,6 38,60 28,7 58,2 18,8 

LK3/1 0,00 1,00 1,0 28,5 6,4 29,1 13,7 22,30 25,5 36,0 17,7 

  1,00 3,50 2,5    

LK3/2 3,50 5,50 2,0 0,0 0,4 47,1 17,2 35,30 43,9 52,5 17,4 

LK3/3 5,50 7,00 1,5 0,0 2,7 33,2 25,3 38,80 30,8 64,1 17,6 

LK4/1 0,00 1,70 1,7 0,0 0,1 61,3 16,2 22,40 49,2 38,6 10,7 

LK4/2 1,70 5,10 3,4 20,3 7,2 31,3 12,9 28,37 22,3 41,2 17,8 

LK4/3 5,10 7,00 1,9 0,0 0,1 32,5 29,7 37,70 30,7 67,4 19,1 

LK5/1 0,50 3,00 2,5 28,9 4,1 35,5 11,3 20,20 30,6 31,5 11,4 

LK5/2 3,00 5,50 2,5 0,0 4,0 44,0 12,9 39,10 38,9 52,0 17,3 

LK5/3 5,50 8,00 2,5 0,0 3,5 55,4 12,5 28,60 38,1 41,1 12,2 

LK5/4 8,00 10,00 2,0 0,0 1,1 65,7 7,0 26,20 42,6 33,2 11,6 

Nhỏ nhất 0,0 0,1 24,1 7,0 20,0 13,6 31,5 10,7 

Lớn nhất 28,9 7,7 65,7 29,7 39,1 49,2 67,4 19,1 

Trung bình 9,1 3,3 40,9 16,0 30,7 33,1 46,7 15,8 

Lớp 1 và 2 

LK1/1 0,5 2,0 1,5 23,9 4,1 30,9 15,7 25,40 22,8 41,1 12,3 

LK2/1 0,50 2,20 1,7 21,3 3,3 41,9 13,5 20,00 32,7 33,5 17,6 

LK3/1 0,00 1,00 1,0 28,5 6,4 29,1 13,7 22,30 25,5 36,0 17,7 

LK4/1 0,00 1,70 1,7 0,0 0,1 61,3 16,2 22,40 49,2 38,6 10,7 
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Số 

hiệu 

Từ  

(m) 

Đến 

(m) 

Dài  

(m) 

Thành phần cấp hạt (%) Đánh giá 

Chỉ  

số  

dẻo 

Sạn sỏi Cát Bột Sét 

Cát hạt nhỏ 

(QCVN49 

<30) 

Bột sét 

(QCVN49 

>50) 

>10mm >2mm 
0,25- 

2,0mm 

0,005- 

0,05mm 

<0,005 

mm 

0,05-

0,25mm 
<0,05mm 

LK5/1 0,50 3,00 2,5 28,9 4,1 35,5 11,3 20,20 30,6 31,5 11,4 

Nhỏ nhất 0,0 0,1 29,1 11,3 20,0 22,8 31,5 10,7 

Lớn nhất 28,9 6,4 61,3 16,2 25,4 49,2 41,1 17,7 

Trung bình 20,5 3,6 39,7 14,1 22,1 32,2 36,1 13,9 

Gia quyền 20,6 3,4 40,4 13,8 21,8 32,8 35,6 13,4 

Lớp 3 

LK4/2 1,70 5,10 3,4 20,3 7,2 31,3 12,9 28,37 22,3 41,2 17,8 

Lớp 4 

LK1/2 3,5 5,0 1,5 7,8 0,2 40,8 16,3 34,90 38,8 51,2 17,6 

LK1/3 5,0 7,0 2,0 0,0 2,7 48,3 14,0 35,00 40,3 49,0 16,3 

LK2/2 3,20 5,00 1,8 11,8 7,7 24,1 17,5 38,86 13,6 56,4 18,1 

LK2/3 5,00 7,00 2,0 2,3 5,4 34,1 19,6 38,60 28,7 58,2 18,8 

LK3/2 3,50 5,50 2,0 0,0 0,4 47,1 17,2 35,30 43,9 52,5 17,4 

LK3/3 5,50 7,00 1,5 0,0 2,7 33,2 25,3 38,80 30,8 64,1 17,6 

LK4/3 5,10 7,00 1,9 0,0 0,1 32,5 29,7 37,70 30,7 67,4 19,1 

LK5/2 3,00 5,50 2,5 0,0 4,0 44,0 12,9 39,10 38,9 52,0 17,3 

LK5/3 5,50 8,00 2,5 0,0 3,5 55,4 12,5 28,60 38,1 41,1 12,2 

Nhỏ nhất 0,0 0,1 24,1 12,5 28,6 13,6 41,1 12,2 

Lớn nhất 11,8 7,7 55,4 29,7 39,1 43,9 67,4 19,1 

Trung bình 2,4 3,0 39,9 18,3 36,3 33,8 54,7 17,2 

Gia quyền 2,1 3,1 40,9 17,8 36,1 34,2 53,9 17,0 

Lớp 5 

LK5/4 8,00 10,00 2,0   1,1 65,7 7,0 26,20 42,6 33,2 11,6 

 Thành phần hoá học 

Thành phần hóa của lớp vật liệu theo mẫu gộp bảng trên cho thấy: các mẫu có hợp 

phần oxyt nhôm (Al2O3) khá thấp so với các mẫu sét gạch ngói thay đổi 9,63-11,41 trung 

bình 10,47%; cho thấy hàm lượng cấp hạt sét khá thấp. 

Bảng 2.2. Thành phần hóa silicat các lớp vật liệu theo mẫu gộp 

Số hiệu  

mẫu 
Lớp 

Thành phần oxit (%) 

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO CaO 

HS1 1 và 2 78,48 1,17 10,66 0,85 0,07 0,00 0,67 

HS2 3 và 4 79,10 0,75 11,41 0,77 0,04 0,00 0,67 

HS3 4 82,03 0,24 9,63 0,40 0,07 0,00 0,84 

Trung bình 79,87 0,72 10,57 0,67 0,06 0,00 0,73 

Số hiệu Lớp MgO Na2O K2O P2O5 MKN  SO3 
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Số hiệu  

mẫu 
Lớp 

Thành phần oxit (%) 

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO CaO 

HS1 1 và 2 0,52 1,70 0,34 0,05 4,03 98,54 0,15 

HS2 3 và 4 0,52 1,70 0,40 0,03 3,50 98,88 0,07 

HS3 4 0,60 1,65 0,47 0,04 2,25 98,21 0,12 

Trung bình 0,54 1,68 0,40 0,04 3,26 98,54 0,11 

- Đối với lớp cát bột sét (lớp 1 và 2) có giá trị mất khi nung (MKN) khá cao cho thấy 

4,03%, cho thấy vật liệu có chứa ít tạp chất hữu cơ và các khoáng vật sét. Thành phần chất 

có hại (quy ra SO3) khá thấp.  

- Đối với lớp sét bột cát (lớp 4) có Al2O3 giá trị thay đổi 9,63%; cho thấy hàm lượng 

cấp hạt sét khá thấp, thành phần chủ yếu là cấp hạt cát với khoáng vật chính là thạch anh. 

Thành phần chất có hại (quy ra SO3) khá thấp. 

 Thành phần nguyên tố vi lượng 

Kết quả phân tích mẫu quang phổ bán định lượng của 2 mẫu đất trong lỗ khoan cho 

thấy thành phần nguyên tố vi lượng của đất trong khu vực thăm dò cho thấy trong đất chỉ 

có các nguyên tố Al, Si và Fe có hàm lượng lớn (Al: >10%; Si: >10%; Fe: 4%), các nguyên 

tố quặng và kim loại quý hiếm rất thấp dưới trị số Clark hoặc không phát hiện được, chứng 

tỏ đất trong diện tích thăm dò không nằm trong vùng các hoạt động nhiệt dịch tạo quặng 

và không chứa các khoáng sản khác đi kèm. 

 Tính chất công nghệ 

❖ Tính chất đầm nện 

Tiến hành lấy mẫu đầm nện xác định: độ ẩm tối ưu và khối lượng thể tích khô lớn 

nhất sau khi đầm nện trong phòng thí nghiệm, dựa trên kết quả này đưa ra mức độ sử dụng 

trong thực tế đối với vật liệu san lấp được khai thác tại mỏ. Do có thành phần là cát bột sét 

nên đất có khả năng đầm chặt cao. Dung trọng khô lớn nhất sau khi đầm nện ≥ 1,45 g/cm3. 

Các chỉ số qua bảng kết quả cho thấy độ ẩm tốt nhất trung bình của toàn mỏ là 17,49%, 

khối lượng thể tích khô lớn nhất trung bình toàn mỏ: 1,77 g/cm3, hoàn toàn đáp ứng làm 

vật liệu san lấp. 

Thông thường với vật liệu san lấp, thành phần cát chủ yếu sử dụng làm nền đường 

nông thôn loại C (thấp nhất) còn các loại đường khác chỉ làm lớp lót bên dưới. Các thông 

số nêu trên là cơ sở cho việc sử dụng vật liệu san lấp tại mỏ cho các mục đích khác nhau 

trong thực tế. 

Bảng 2.3. Kết quả phân tích mẫu đầm nện tiêu chuẩn (đầm nện) 

Số 

hiệu 

 mẫu 

Lớp 
Tỷ 

trọng 

Thành phần cỡ hạt P, (%) 
Độ ẩm 

tốt nhất 

Dung trong 

khô lớn nhất 
Sỏi Cát Bột Sét 

Đường kính cỡ hạt (mm) 

>2 2,0- 0,05 0,05-0,005 <0,005 Wopt (%) γd max (g/cm3) 

ĐN1 1, 2 và 4  2,72 18,9 32,6 23,3 25,2 17,56 1,786 
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Số 

hiệu 

 mẫu 

Lớp 
Tỷ 

trọng 

Thành phần cỡ hạt P, (%) 
Độ ẩm 

tốt nhất 

Dung trong 

khô lớn nhất 
Sỏi Cát Bột Sét 

Đường kính cỡ hạt (mm) 

>2 2,0- 0,05 0,05-0,005 <0,005 Wopt (%) γd max (g/cm3) 

ĐN2 4 2,70 3,9 39,6 15,7 40,8 18,69 1,761 

ĐN3 1, 2 và 4  2,72 23,6 34,4 19,7 22,3 17,23 1,791 

ĐN4 4 2,70 2,3 55,3 9,3 33,1 16,58 1,784 

ĐN5 1, 2 và 4  2,69 4,3 49,0 14,9 31,8 16,42 1,769 

ĐN6 4 2,70 1,2 39,3 22,6 36,9 18,45 1,756 

Trung bình 2,71 9,03 41,7 17,6 31,7 17,49 1,770 

❖ Tham số phóng xạ 

Chỉ số hoạt độ phóng xạ đối với các lớp vật liệu san lấp cho giá trị như sau: 

Bảng 2.4. Tham số phóng xạ đối với vật liệu san lấp 

STT 
Số hiệu 

mẫu 

Kết quả chỉ số hoạt độ 

phóng xạ 
TCXDVN 

397:2007 
I1 I2 I3 

1 TSX-N1 0,51 0,20 0,07 Lớp 1,2 và 4  

2 TSX-N2 0,52 0,21 0,08 Lớp 3  

Trung bình 0,515 0,205 0,075 I3<1 

Chỉ số hoạt độ phóng xạ của các lớp sét và đất san lấp có giá trị rất nhỏ so với mức 

cho phép I3 ≤ 1 (Theo TCXDVN 397:2007 - Hoạt động phóng xạ tự nhiên của vật liệu xây 

dựng - Mức an toàn trong sử dụng và Phương pháp thử). 

❖ Thể trọng và hệ số nở rời 

Dung trọng tự nhiên đối với vật liệu trong khu vực thay đổi 1,921 - 2,055, trung bình 

1,983 (g/cm3). Tương ứng với Hệ số nở rời đối thay đổi 1,218-1,231, trung bình 1,225 

(g/cm3). 

Bảng 2.5. Hệ số nở rời 

Số hiệu mẫu Lớp 
Độ ẩm 

(%) 

Dung trọng 

tự nhiên 

(g/cm3) 

Dung trọng 

khô 

(g/cm3) 

Tỷ 

trọng 

Hệ số  

nở rời 

TT1, HSNR1  2 19,9 1,921 1,602 2,70 1,231 

TT2, HSNR2  4 18,7 2,055 1,731 2,72 1,218 

Trung bình 19,3 1,983 1,666 2,71 1,225 

❖ Đánh giá chung 

Các lớp cát bột sét lẫn sạn sỏi không đạt chỉ tiêu tính trữ lượng sét gạch ngói theo nhu 

cầu tối thiểu về nguyên liệu sét gạch ngói về thành phần độ hạt theo QCVN 49 (hàm lượng 
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cỡ hạt < 0,05mm thay đổi 31,5-41,1, trung bình 36,1%, theo tiêu chuẩn > 50%). Laterite 

dạng kết khối nứt nẻ mạnh có khả năng san lấp. 

 Đặc điểm địa chất công trình 

 Đặc trưng cơ lý của các lớp đất 

Dựa vào kết quả khoan tại hiện trường và kết quả phân tích các mẫu trong phòng thí 

nghiệm Tổng hợp chỉ tiêu cơ lý đất được trình bày ở Báo cáo kết quả thăm dò. 

Có thể chia ra các lớp chính như sau: 

- Lớp1 (lớp phủ): Thành phần cát hạt nhỏ chứa bột sét lẫn ít mùn thực vật màu xám, 

xám đen. Lớp này có bề dày từ 0,5 ÷ 1,3m, trung bình 1,0m, trạng thái mềm rời – gắn kết 

yếu. 

- Lớp 2: Thành phần cát hạt nhỏ chứa sét, bột sét màu xám vàng đôi chỗ loang lỗ, đôi 

chỗ xám phớt vàng nâu đỏ; Lớp này có bề dày 0,7 ÷1,2m, trung bình 0,78m, gắn kết chặt, 

trạng thái nửa cứng đến dẻo cứng. Lớp này phân bố khá liên tục. Theo tài liệu địa chất, 

chúng thuộc trầm tích sông hệ tầng Thủ Đức. Các chỉ tiêu cơ lý cơ bản của lớp đất này như 

sau: 

+ Khối lượng thể tích tự nhiên (w): 1,93÷2,02; TB: 1,98 g/cm3. 

+ Góc ma sát trong (): 19o45’ ÷ 20o18’; TB: 20o02’. 

+ Lực dính kết (C): 0,334 ÷ 0,392; TB: 0,363 kG/cm2. 

- Lớp 3: Dăm sạn laterite dạng kết khối, nứt vỡ mạnh. Bề dày thay đổi từ 0,5÷3,4m; 

trung bình 1,78m 

- Lớp 4: Sét bột cát lẫn ít sạn sỏi thạch anh, màu xám phớt vàng; đôi chỗ lẫn kết vón 

laterit. Bề dày thay đổi từ 1,9÷4,5m; trung bình 3,12m. Gắn kết chặt, trạng thái nửa cứng. 

Lớp này phân bố khá liên tục. Theo tài liệu địa chất, chúng thuộc trầm tích sông, hệ tầng 

Thủ Đức. Các chỉ tiêu cơ lý cơ bản của lớp đất này như sau: 

+ Khối lượng thể tích tự nhiên (w): 1,98÷2,07; TB: 2,02 g/cm3. 

+ Góc ma sát trong (): 19o33’ ÷ 21o41’; TB: 20o49’. 

+ Lực dính kết (C):  0,345 ÷ 0,416; TB: 0,382 kG/cm2. 

- Lớp 5: Cát hạt trung–mịn chứa bột sét lẫn ít sạn sỏi thạch anh, màu xám phớt vàng. 

Bề dày quan sát được 2,0m (chỉ quan sát được tại LK5). 

 Phân khu địa chất công trình 

Toàn bộ diện tích khu vực thăm dò được phân thành 3 khu địa chất công trình theo 

chiều sâu như sau: 

- Khu đất dẻo mềm đến mềm (ký hiệu I): 

Chiếm hết diện tích khu vực thăm dò, trên bề mặt địa hình bằng dạng thấp dần về 

phía Nam-Đông nam. Bề mặt khu này được cấu thành bởi các trầm tích bở rời đặc trưng, 

cấu trúc đất nền gồm như sau: 
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Lớp thạch học 1: Thành phần cát lẫn bột sét chứa ít mùn thực vật màu xám, xám tối. 

Lớp này có bề dày từ 0,5–1,3m, trung bình 1,0m; trạng thái mềm rời.  

- Khu đất dẻo cứng  đến nửa cứng (ký hiệu II)  

+ Lớp thạch học 2: Thành phần cát hạt nhỏ chứa sét, bột sét màu đen xám, đôi chỗ 

xám phớt vàng nâu đỏ; đôi nơi xen kẹp thấu kính sét bột cát bị laterite hóa.  

Lớp này có bề dày 0,7 ÷ 1,2m, trung bình 0,8m; gắn kết chặt trạng thái nửa cứng đến 

dẻo cứng. 

+ Lớp thạch học 3: Dăm sạn laterite dạng kết khối, nứt vỡ mạnh. Bề dày thay đổi từ 

0,5÷3,4m; trung bình 1,78m 

- Khu đất nửa cúng (ký hiệu III)  

+ Lớp thạch học 4: Sét bột cát lẫn ít sạn sỏi thạch anh, màu xám phớt vàng; đôi chỗ 

lẫn kết vón laterit. Bề dày quan sát được 1,9-4,5m; trung bình 3,12m.  

+ Lớp thạch học 5: Cát hạt trung chứa bột sét lẫn ít sạn sỏi thạch anh, màu xám phớt 

vàng. Bề dày quan sát được 2,0m (chỉ quan sát địa tầng tại LK5). 

 Tính toán góc dốc bờ moong khai thác 

Khu dự án khai thác vật liệu xây dựng thông thường sẽ được khai thác bằng phương 

pháp khai thác lộ thiên đến cote +30,82m. Trong quá trình khai thác phải bóc lớp cát lẫn 

bột sét lẫn mùn thực vật bên trên để khai thác tầng nguyên liệu bên dưới. Do đó, phải tính 

toán góc ổn định bờ moong cho tất cả các lớp vật liệu có mặt trong mỏ. Góc dốc bờ moong 

khai thác được tính theo công thức của Babacôp như sau: 

 

Trong đó:  

α: Góc dốc bờ moong khai thác(độ). 

: Góc ma sát trong (độ).  

C: Lực dính kết của đất Tấn/m2. 

H: Chiều cao bờ moong khai thác (m). 

: Dung trọng tự nhiên của đất (Tấn/m3). 

K: hệ số an toàn lấy 1,2 đối với bờ moong tĩnh; 1,1 đối với bờ moong động. 

Với tính chất của các lớp vật liệu, để đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác, thông 

số được chọn tính toán ổn định bờ moong của vật liệu được lấy theo lớp có tính chất cơ lý 

khác nhau có mặt trong khu mỏ. 

Các thông số lựa chọn để tính được trình bày trong bảng sau: 

H

C

K

tg
tg




 +=
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Bảng 2.6. Tổng hợp các thông số tính toán góc dốc bờ moong 

Lớp  

đất 

đá 

Chiều 

cao 

tầng 

khai 

thác 

(m) 

Dung  

trọng  

γw 

(tấn/m3) 

Lực dính  

kết  

C  

(tấn/m2) 

Hệ số  

an 

toàn  

 

(K) 

Góc ma 

sát  

trong  

  

(độ) 

Tg 

Góc dốc  

bờ moong 

động 

Góc dốc  

bờ moong 

tĩnh 

Tgα α (độ) tgα α (độ) 

Lớp 2 1,5 2,02 3,63 1,1 20˚02' 0,37 1,46 50˚35' 1,43 55˚02' 

Lớp 4 2,0 1,98 3,82 1,1 20˚49' 0,36 1,32 52˚51' 1,29 52˚13' 

- Trong trường hợp thiết kế khai thác với thân khoáng có chiều cao tầng khai thác là 

1,5 m thì góc dốc bờ moong động tương ứng 50o35’, góc dốc bờ moong tĩnh tương ứng 

55o02’; Chiều cao tầng khai thác là 2 m thì góc dốc bờ moong động tương ứng 52o51’, góc 

dốc bờ moong tĩnh tương ứng 52o13’. 

- Ngoài ra, theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4447:2012 “Công tác đất – Thi công và 

nghiệm thu”, Bảng 27. Quy định độ mái dốc tầng khai thác trong và sau khi ngừng khai 

thác, cho phép góc dốc sườn tầng đang khai thác (góc dốc bờ moong động) là 45° ÷ 60° và 

góc dốc sườn tầng khi kết thúc khai thác (góc dốc bờ moong tĩnh) là 35° ÷ 45°.  

Khi khai thác, góc dốc của từng loại bờ moong không được quá giới hạn tính toán và 

phải đảm bảo an toàn tuân thủ theo TCVN. So sánh với kết quả các góc dốc đã tính ở trên 

và theo TCVN, khi khai thác với tổng bề dày khai thác 7m, chia thành 04 tầng khai thác 

(h1 = h2 = 1,5m; h3 = h4 = 2m), góc dốc của từng bậc bờ moong chung có thể chọn α = 45˚. 

Phù hợp với đặc điểm cơ lý của các lớp đất trong khu vực mỏ. 

2.1.1.3. Điều kiện khí hậu, khí tượng 

Khu vực mỏ mang đặc điểm chung của khí hậu miền Đông Nam Bộ nói riêng, và 

vùng đồng bằng Nam Bộ nói chung. Đó là khí hậu của vùng nhiệt đới có hai mùa rõ rệt, 

khí hậu tương đối ôn hòa và ổn định, hầu như không có bão, gió lốc hay ngập lụt. Theo tài 

liệu niên giám thống kê tỉnh Tây Ninh năm 2023 (xuất bản tháng 07 năm 2024), đặc điểm 

khí hậu khu vực mỏ từ năm 2018 đến năm 2023 như sau:  

 Nhiệt độ không khí 

Nhiệt độ không khí là một trong những yếu tố tự nhiên ảnh hưởng trực tiếp đến các 

quá trình chuyển hóa và phát tán các chất ô nhiễm trong khí quyển. Nhiệt độ không khí 

càng cao thì tốc độ các phản ứng hóa học trong khí quyển càng lớn và thời gian lưu các 

chất ô nhiễm càng nhỏ. Ngoài ra, nhiệt độ không khí còn ảnh hưởng đến quá trình bay 

hơi dung môi hữu cơ, các chất gây mùi hôi, là yếu tố quan trọng tác động lên sức khỏe 

công nhân trong quá trình lao động.  

Theo số liệu thống kê từ năm 2018-2023, nhiệt độ bình quân năm khá cao, dao động 

trong khoảng từ 27,6 – 28,1oC, trong đó năm 2020 có nhiệt độ bình quân cao nhất 28,1oC. 

Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất là vào tháng 3 đến tháng 8, thấp nhất là từ tháng 9 đến 

tháng 2 năm sau. 

 Độ ẩm không khí 
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Độ ẩm không khí cũng như nhiệt độ không khí là một trong những yếu tố tự nhiên 

ảnh hưởng trực tiếp đến các quá trình chuyển hóa các chất ô nhiễm trong khí quyển và là 

yếu tố vi khí hậu ảnh hưởng lên sức khỏe công nhân.  

Theo số liệu thống kê từ năm 2018-2023, khu vực dự án có độ ẩm trung bình trong 

năm khá cao, dao động trong khoảng 80 – 81% và không chênh lệch nhiều giữa các mùa. 

 Lượng mưa 

Chế độ mưa cũng ảnh hưởng đến chất lượng không khí, có tác dụng thanh lọc các 

chất ô nhiễm trong không khí và pha loãng các chất ô nhiễm trong nước. Khi mưa rơi 

xuống sẽ cuốn theo bụi và các chất ô nhiễm có trong khí quyển cũng như các chất ô nhiễm 

trên bề mặt đất, nơi mà nước mưa chảy qua. Chất lượng nước mưa tùy thuộc vào chất 

lượng khí quyển và môi trường khu vực. 

Theo số liệu thống kê từ năm 2018-2023, năm có lượng mưa cao nhất là 2022 

(2.645,1 mm), năm nhỏ nhất là 2020 (1.526,1 mm). Lượng mưa tháng lớn nhất là 470 mm 

(tháng 06/2019). Lượng mưa ngày lớn nhất từ năm 2018 đến 2023 đo được ở Trạm khí 

tượng thủy văn Tây Ninh là 149,8 mm (ngày 11/07/2018). 

 Chế độ gió 

Gió là một nhân tố quan trọng trong quá trình phát tán và lan truyền các chất trong 

khí quyển. Khi vận tốc gió càng lớn, khả năng lan truyền bụi và các chất ô nhiễm càng 

xa, khả năng pha loãng với không khí sạch càng lớn. Ngược lại, khi tốc độ gió nhỏ hoặc 

lặng gió thì chất ô nhiễm sẽ tập trung tại khu vực gần nguồn thải. Vì vậy, khi tính toán 

và thiết kế các hệ thống xử lý ô nhiễm cần tính trong trường hợp tốc độ gió nguy hiểm 

sao cho nồng độ cực đại tuyệt đối mặt đất thấp hơn tiêu chuẩn vệ sinh cho phép. 

Hướng gió khu vực thay đổi theo mùa: 

- Mùa mưa: Gió Tây Nam hoạt động trùng với mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11. 

Hướng gió thịnh hành là hướng Tây Nam, mang theo nhiều hơi nước và gây mưa, tốc độ 

gió từ 1÷3 m/s, trung bình 2 m/s. 

- Mùa khô: Gió Đông Bắc có nguồn gốc lục địa phía Bắc, hoạt động trùng với mùa 

khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Hướng gió thịnh hành là hướng Đông Bắc, đặc tính 

lạnh và khô do chứa ít hơi nước, tốc độ gió từ 2÷4 m/s, trung bình 3 m/s. 

 Số giờ nắng 

Theo số liệu thống kê từ năm 2018-2023, số giờ nắng của khu vực dự án có sự phân 

hóa rõ rệt theo mùa trong năm. Tổng số giờ nắng trong năm dao động từ 2.415,1 – 2.771,1 

giờ. Số giờ nắng trung bình lớn nhất tập trung từ tháng 1 đến tháng 7, số giờ nắng trung 

bình nhỏ nhất là từ tháng 8 đến tháng 12. 

2.1.1.4. Đặc điểm địa chất thuỷ văn  

 Đặc điểm nước mặt 

 Trong khu vực thăm dò không có sông suối chảy cắt ngang qua. Cách điểm ranh 

gần nhất của mỏ về phía Đông, khoảng 1,3km có kênh Phước Hòa, là kênh nước có lưu 
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lượng lớn trong vùng. Cách điểm ranh gần nhất của mỏ về phía Tây Bắc khoảng 2,4km có 

suối Bà Sự, chảy theo hướng Đông – Tây, đổ về sông Vàm Cỏ Đông. Sông Vàm Cỏ Đông 

cách điểm ranh gần nhất của mỏ khoảng 5,0km về phía Tây, là sông lớn của tỉnh có lưu 

lượng nước chảy lớn vào mùa mưa. 

 Ngoài ra, còn có một số suối cạn nhỏ nằm ở phía Nam mỏ, thường có nước chảy 

với lưu lượng nhỏ vào mùa mưa. 

 Đặc điểm nước dưới đất 

Kết quả chuẩn bị bơm nước thí nghiệm tầng vật liệu không có khả năng phục hồi 

nước sau 24 giờ (giai đoạn thi công là cuối mùa mưa là giai đoạn giàu nước), cho thấy đây 

là tầng vật liệu có khả năng chứa nước kém và hệ số thấm rất nhỏ. 

Công tác điều tra ĐCTV đã xác định được tầng chứa nước trong phạm vi khai thác 

mỏ là tầng chứa nước kém và hệ số thấm rất nhỏ. Do đó, lượng nước ngầm chảy vào moong 

khai thác là không đáng kể. 

2.1.2. Mô tả nguồn tiếp nhận nước thải của dự án và đặc điểm chế độ thủy văn, hải 

văn của nguồn tiếp nhận nước thải 

2.1.2.1. Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án 

Phù hợp với điều kiện địa hình hiện trạng và hướng thoát nước của khu vực, nguồn 

tiếp nhận nước thải sau xử lý của dự án được lựa chọn là mương nội đồng ở phía Bắc mỏ, 

cách ranh mỏ gần nhất khoảng 130 m về phía Bắc. 

Hiện trạng, giáp ranh phía Tây Bắc mỏ có mương thoát nước (rộng mặt 1 m, sâu 0,5 

m) được sử dụng để thoát nước mưa chảy tràn từ diện tích đất canh tác ra ngoài mương nội 

đồng ở phía Bắc, chiều dài đoạn mương dẫn từ ranh phía Tây Bắc mỏ ra mương nội đồng 

ở phía Bắc mỏ là 130 m. Dự án sẽ tận dụng mương thoát nước này để dẫn nước được bơm 

tháo khô từ đáy mỏ ra mương nội đồng ở phía Bắc mỏ. 

2.1.2.2. Đặc điểm chế độ thủy văn, hải văn của nguồn tiếp nhận nước thải 

Mương nội đồng có kích thước rộng mặt 2,5÷3 m, sâu 2 m, tùy vị trí, chảy theo hướng 

Đông Bắc – Tây Nam về các hệ thống kênh mương của khu vực, nước chủ yếu để phục vụ 

tưới tiêu nông nghiệp. Vào mùa mưa, mương nội đồng có lưu lượng nước trung bình từ 1,2 

– 2,5 m3/s. Vào mùa khô dòng nước chảy chậm và thường cạn. 

2.1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội 

2.1.3.1. Kinh tế 

 - Tân Biên là huyện biên giới nằm ở phía Tây Bắc của Tỉnh Tây Ninh, có đường 

Biên giới dài 92 km, giáp với 4 Huyện thuộc 3 tỉnh của CamPuchia. Huyện có 1 số tuyến 

đường chiến lược quan trọng như: QL 22B, Tỉnh lộ 783, 791, 795, 788 chạy qua khu căn 

cứ di tích lịch sử Trung ương Cục miền nam của huyện; có 3 xã biên giới là Tân Lập, Tân 

Bình, Hòa Hiệp. Huyện Tân Biên có diện tích 861 km², dân số là 102.190 người, mật độ 

dân số đạt 119 người/km². Tân Biên là một huyện có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng 

về chính trị, kinh tế, quốc phòng an ninh và đối ngoại. Huyện Tân Biên có 10 đơn vị hành 
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chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Tân Biên (huyện lỵ) và 9 xã: Hòa Hiệp, Mỏ Công, 

Tân Bình, Tân Lập, Tân Phong, Thạnh Bắc, Thạnh Bình, Thạnh Tây, Trà Vong. 

 - Kinh tế: Đời sống nhân dân cũng từng bước được ổn định, không ngừng cải thiện. 

Tỷ lệ hộ nghèo trên toàn huyện chỉ còn 2,01%. Nhiều công trình phúc lợi công cộng như 

điện - đường - trường - trạm khang trang và từng bước hiện đại ở các vùng xa, vùng sâu 

biên giới trên địa bàn huyện. Sự nghiệp y tế - văn hóa - giáo dục đáp ứng được yêu cầu đời 

sống nhân dân và ngày càng hội nhập với sự phát triển chung của tỉnh. Tốc độ phát triển 

kinh tế tăng trưởng bình quân hàng năm đạt trên 8%; tỷ trọng nông - lâm nghiệp chiếm 

45,75%; công nghiệp - xây dựng, chiếm 38,8%; thương mại - dịch vụ, chiếm 15,45%. Sản 

xuất nông – lâm tăng bình quân hàng năm 2,4%. 

 - Di tích lịch sử: Di tích Chiến thắng Tua Hai; Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát; Khu 

di tích lịch sử căn cứ Trung ương Cục Miền Nam đã được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp 

hạng, thuộc huyện Tân Biên và một phần huyện Tân Biên, với diện tích trên 70.000 m²; 

Tháp Chót Mạt; Khu lăng mộ Quan lớn Trà Vong ở xã Trà Vong. 

 Nhìn chung, đây là vùng có điều kiện địa lý kinh tế nhân văn khá thuận lợi cho công 

tác thăm dò, khai thác mỏ sau này. 

2.1.3.2. Xã hội 

 Trong khu vực mỏ không có dân cư sinh sống, các vùng lân cận trong bán kính 1km 

không có dân cư sống tập trung. Dân cư trong huyện chủ yếu là người kinh, tập trung sinh 

sống ven các trục đường liên xã, liên huyện. 

 Khu dân cư gần nhất cách điểm ranh mỏ gần nhất khoảng 1,0km về phía Bắc – Đông 

Bắc. 

 Cơ sở hạ tầng xã hội như: trường học, trạm y tế, văn hóa đã được cải thiện đáp ứng 

nhu cầu dân sinh. 

2.1.3.3. Điều kiện giao thông vận tải 

 - Đường bộ: Giao thông đường bộ trong khu vực rất thuận lợi cho công tác vận 

chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm. Có hai tuyến đường tỉnh lộ lớn xung quanh khu vực 

thăm dò gồm tuyến đường nhựa ĐT788 cách điểm ranh gần nhất khu vực thăm dò khoảng 

2,3km về phía Tây; tuyến đường nhựa Thạnh Tây – Hòa Hiệp (HL.10) cách điểm ranh gần 

nhất khu vực thăm dò khoảng 1,6km về phía Bắc, theo đường chim bay. Đường ĐT788 và 

Thạnh Tây – Hòa Hiệp (HL.10) là hai tuyến đường quan trọng giúp kết nối với các tuyến 

đường khác liên xã, liên huyện và liên tỉnh. 

 - Đường thủy: Xung quanh khu vực mỏ có kênh Phước Hòa ở phía Đông, suối Bà 

Sự ở phía Tây Bắc và một số suối cạn nhỏ ở phía Nam, chủ yếu sử dụng nước phục vụ tưới 

tiêu nông nghiệp và không phục vụ cho hoạt động vận chuyển đường thủy. 

Vận chuyển đường thủy chủ yếu trên sông Vàm Cỏ Đông cách mỏ 5,0km về phía Tây 

* Tuyến đường vận chuyển khoáng sản ngoài mỏ: 
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 Hiện trạng, giáp cạnh ranh phía Đông mỏ đã có đoạn đường nhựa (đường tổ 4 đi 

Trảng Tròn), rộng 8m, dẫn từ điểm ranh phía Bắc mỏ ra tuyến đường nhựa ĐT788 ở phía 

Tây, với chiều dài khoảng 3,3km; Từ đây khoáng sản dễ dàng được vận chuyển đến nơi 

tiêu thụ trong vùng. 

 Ngoài ra, tuyến đường nhựa (đường tổ 4 đi Trảng Tròn) cũng chạy dọc theo ranh 

phía Đông mỏ, với chiều dài khoảng 530m. 

 - Đánh giá sức chịu tải của đường vận chuyển ngoài mỏ: Theo hiện trạng, tuyến 

đường vận chuyển dự kiến là đường nhựa, mặt đường tương đối bằng phẳng không có hiện 

tượng sụt, lún, hư hỏng nên hoàn toàn đảm bảo khả năng chịu tải khi dự án đi vào khai 

thác. 

 - Đánh giá mức độ ảnh hưởng đối với đường vận chuyển ngoài mỏ: Khi dự án đi 

vào khai thác, các hoạt động vận chuyển trên tuyến đường ngoài mỏ sẽ làm phát sinh bụi 

và hư hỏng đường, ảnh hưởng đến người dân sống dọc đường. Tuy nhiên, mức độ tác động 

này là không cao (Do hai bên đường nhựa (đường tổ 4 đi Trảng Tròn) đoạn dẫn ra đường 

ĐT788 không có hộ dân sinh sống, chủ yếu là vườn cao su, đất trồng mì, hoa màu của 

người dân và một số cây bụi rậm) và có biện pháp giảm thiểu. Trong quá trình khai thác, 

Công ty thường xuyên thực hiện tưới nước giảm bụi và cải tạo tuyến đường vận chuyển 

ngoài mỏ nếu có hư hỏng để đảm bảo hoạt động khai thác. 

 HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC 

KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường 

2.2.1.1. Thu thập dữ liệu về hiện trạng môi trường 

 Môi trường không khí tiếp nhận trực tiếp nguồn khí thải của dự án 

Đây là dự án mới, trong diện tích thực hiện dự án chưa bị tác động, khu vực không 

có trạm quan trắc môi trường nền nên không có dữ liệu về môi trường không khí. 

 Môi trường nước mặt vùng tiếp nhận nước thải của dự án 

Nguồn tiếp nhận nước tháo khô mỏ của dự án là mương nội đồng ở phía Bắc mỏ. 

Nước tại mương nội đồng phục vụ nước cấp tưới tiêu nông nghiệp cho khu vực. Đây là 

mương nội đồng tại khu vực không có trạm quan trắc môi trường nền nên không có dữ liệu 

về môi trường nước mặt. 

2.2.1.2. Đo đạc, lấy mẫu phân tích về hiện trạng môi trường 

Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát An đã kết hợp với Trung tâm nghiên 

cứu và tư vấn môi trường (REC) tiến hành khảo sát, đánh giá lại hiện trạng chất lượng môi 

trường khu vực dự án. Các kết quả đo đạc tại thời điểm này được coi là số liệu “nền” được 

sử dụng làm căn cứ để đánh giá ảnh hưởng của dự án đến chất lượng môi trường khi dự 

án đi vào thi công, xây dựng và vận hành. 

Điều kiện thời tiết tại thời điểm lấy mẫu phân tích: trời nắng, có gió nhẹ, ít mây.  

 Hiện trạng môi trường không khí tiếp nhận trực tiếp nguồn khí thải của dự án 
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Tại khu vực dự án đã thực hiện lấy mẫu 2 mẫu không khí xung quanh. Kết quả phân 

tích như sau: 

Bảng 2.7. Vị trí lấy mẫu môi trường không khí khu vực dự án 

Ký 

hiệu 
Vị trí lấy mẫu 

Tọa độ VN 2000, kinh tuyến 

trục 105030’, múi chiếu 30 

Thời gian 

lấy mẫu 

KK1 Tại trung tâm khu vực mỏ 
X: 1.291.565 

Y: 568.986 
16/11/2024 

KK2 
Ven tuyến đường đất dẫn vào 

mỏ 

X: 1.291.281 

Y: 568.873 
16/11/2024 

Bảng 2.8. Kết quả phân tích chất lượng không khí khu vực dự án 

STT Ký hiệu mẫu 
Độ ồn 

dBA 

Bụi 

mg/m3 

SO2 

mg/m3 

NO2 

mg/m3 

CO 

mg/m3 

1 KK1 56,5 0,27 0,092 0,135 6,33 

2 KK2 57,1 0,28 0,096 0,125 7.35 

QCVN 05:2023/BTNMT - 0,3 0,35 0,2 30 

QCVN 26:2010/BTNMT ≤ 70 - - - - 

Nguồn: Trung tâm nghiên cứu và tư vấn môi trường (REC), 2024 

Nhận xét: Kết quả đo đạc và phân tích cho thấy chất lượng không khí tại khu vực 

thực hiện dự án (gồm khu vực mỏ và đường đất ngoài mỏ) khá tốt, chưa có dấu hiệu bị ô 

nhiễm, các thông số chất lượng đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí, QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

 Hiện trạng môi trường nước mặt vùng tiếp nhận nước thải của dự án 

Tại khu vực dự án đã thực hiện lấy 1 mẫu nước mặt. Vị trí lấy mẫu tại mương nội 

đồng phía Bắc mỏ. 

Bảng 2.9. Vị trí lấy mẫu môi trường nước mặt khu vực dự án 

Ký 

hiệu 
Vị trí lấy mẫu 

Tọa độ VN 2000, kinh tuyến 

trục 105030’, múi chiếu 30 

Thời gian lấy 

mẫu 

NM 
Tại mương nội đồng ở phía 

Bắc mỏ 

X: 1.292.540 

Y: 545.502 
16/11/2024 

Bảng 2.10. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt khu vực dự án 

STT Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN 08:2023/BTNMT                 

(Bảng 2 – Mức C) 

1 pH - 5,99 6,0-8,5 

2 DO mg/l 5,80 ≥ 4 

3 COD mg/l 35 ≤ 20 

4 BOD5 mg/l 14 ≤ 10 

5 TSS mg/l 13,6 > 100 và Không có rác nổi 

6 Coliforms MPN/100ml 1.500 ≤ 7.500 
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Nguồn: Trung tâm nghiên cứu và tư vấn môi trường (REC), 2024 

Nhận xét: Kết quả phân tích chất lượng nước mặt vùng tiếp nhận nước thải của dự 

án tại mương nội đồng ở phía Bắc mỏ cho thấy chất lượng nước mặt rất xấu, do nồng độ 

chất ô nhiễm COD và BOD5 đều cao hơn giới hạn cho phép của QCVN 08:2023/BTNMT 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, Bảng 2 – Mức C (Chất lượng 

nước xấu. Hệ sinh thái trong nước có lượng oxy hòa tan giảm mạnh do chứa một lượng 

lớn các chất ô nhiễm. Nước không gây mùi khó chịu, có thể được sử dụng cho các mục 

đích sản xuất công nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp). 

 Hiện trạng môi trường đất 

Tại khu vực dự án đã thực hiện lấy 1 mẫu đất. Vị trí lấy mẫu tại Tại trung tâm khu 

vực mỏ. 

Bảng 2.11. Vị trí lấy mẫu môi trường đất khu vực dự án 

Ký 

hiệu 
Vị trí lấy mẫu 

Tọa độ VN 2000, kinh tuyến 

trục 105030’, múi chiếu 30 

Thời gian lấy 

mẫu 

Đ Tại trung tâm khu vực mỏ 
X: 1.291.565 

Y: 568.986 
16/11/2024 

Bảng 2.12. Kết quả phân tích chất lượng đất khu vực dự án 

STT Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN 03:2023/BTNMT 

(Loại 1) 

1 Cd mg/kg KPH (LOD=0,15) 4 

2 Cu mg/kg KPH (LOD=5) 150 

3 As mg/kg KPH (LOD=0,3) 25 

4 Hg mg/kg KPH (LOD=0,05) 12 

5 Pb mg/kg KPH (LOD=3) 200 

6 Zn mg/kg KPH (LOD=5) 300 

Nguồn: Trung tâm nghiên cứu và tư vấn môi trường (REC), 2024 

Nhận xét: Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất khu vực dự án cho thấy chất 

lượng môi trường đất khá tốt, chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm. Đất trong khu vực không chứa 

các nguyên tố độc hại như As, Cd, Hg. Hàm lượng các nguyên tố Đồng (Cu) và Kẽm (Zn), 

Chì (Pb) thấp hơn rất nhiều so với giới hạn cho phép của QCVN 03:2023/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất, loại 1 (Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ 

gốm). 

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học 

Khu vực dự án và vùng xung quanh không có Vườn Quốc gia, cũng như khu bảo tồn 

thiên nhiên, các giá trị sinh thái quan trọng được quy định bảo tồn bởi luật pháp Việt Nam 

hay các công ước, hiệp ước Quốc tế mà Việt Nam tham gia. Hệ sinh thái khu vực hầu như 

không có các loại động, thực vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, các loài đặc 

hữu.   

2.2.2.1. Hệ sinh thái trên cạn 

 Tài nguyên thực vật 
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Trong diện tích khu vực dự án và vùng xung quanh không có rừng, thực vật chủ yếu 

là lúa, cao su, mì, cỏ dại, cây bụi rậm. 

 Tài nguyên động vật 

Trong khu vực dự án và vùng lân cận không phát hiện các loài động vật hoang dã, 

quý hiếm. Hệ động vật tại khu vực dự án được đánh giá là nghèo nàn và phân bố rải rác 

với mật độ thấp gồm thành phần các loài động vật chủ yếu là nhóm động vật đất, côn trùng 

và nhóm thú gặm nhấm nhỏ, bò sát, ếch nhái. Cụ thể như sau: 

- Các loài động vật không xương sống chủ yếu thuộc nhóm động vật đất: giun đất, 

giun khoang và các loại côn trùng như: chuồn chuồn, cào cào, châu chấu, bướm, kiến… 

- Động vật có xương sống gồm các loài biến nhiệt, thú nhỏ như: Lớp ếch nhái, thạch 

sùng, thằn lằn, rắn ráo thường… 

- Các loài chim chủ yếu thuộc bộ chim sẻ, chào mào… 

- Nhóm thú gồm các loài thú nhỏ, chủ yếu là chuột. 

2.2.2.2. Hệ sinh thái dưới nước 

 Thực vật thủy sinh 

Hệ sinh thái dưới nước chủ yếu ở mương nội đồng ở phía Bắc mỏ. Thảm thực vật khá 

đơn điệu, chủ yếu là cây bụi, trảng cỏ. 

 Động vật dưới nước 

Mương nội đồng ở phía Bắc mỏ chủ yếu phục vụ hoạt động tiêu thoát nước và tưới 

tiêu nông nghiệp, chưa phát hiện được các loài cá sống tại khu vực này. 

 NHẬN DẠNG CÁC ĐỐI TƯỢNG BỊ TÁC ĐỘNG, YẾU TỐ NHẠY CẢM VỀ 

MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

- Các đối tượng bị tác động khi thực hiện dự án: 

+ Môi trường không khí trong khu vực dự án, vùng xung quanh dự án và dọc theo 

các đoạn đường vận chuyển ngoài mỏ. 

+ Môi trường nước mặt của mương nội đồng ở phía Bắc mỏ. 

+ Môi trường nước dưới đất trong khu vực dự án. 

+ Môi trường đất trong khu vực dự án. 

+ Tài nguyên sinh học trong khu vực dự án, vùng xung quanh dự án và dọc theo các 

đoạn đường vận chuyển ngoài mỏ. 

+ Công nhân viên làm việc tại dự án. 

+ Các hộ dân sinh sống dọc theo các đoạn đường vận chuyển ngoài mỏ. 

+ Khu vực khai trường khai thác. 

+ Tuyến đường đất vận chuyển ngoài mỏ. 

+ Địa hình và cảnh quan khu vực dự án. 

+ Hoạt động giao thông vận tải khu vực dự án. 
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+ Kinh tế - xã hội tại địa phương của khu vực dự án. 

- Các yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án: Dự án không thuộc 

loại hình khai thác, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nằm trong nội 

thành, nội thị của đô thị; không xả nước thải vào nguồn nước mặt được dùng cho mục đích 

cấp nước sinh hoạt; không sử dụng đất, đất có mặt nước của khu bảo tồn thiên nhiên, khu 

bảo tồn biển, khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, vùng đất ngập nước quan trọng và di sản thiên 

nhiên khác; không sử dụng đất, đất có mặt nước của di tích lịch sử - văn hóa, danh lam 

thắng cảnh; không có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ 

trở lên; không có yêu cầu di dân, tái định cư. Do đó, khu vực thực hiện dự án KHÔNG có 

các yếu tố nhạy cảm về môi trường. 

 SỰ PHÙ HỢP CỦA ĐỊA ĐIỂM LỰA CHỌN THỰC HIỆN DỰ ÁN 

2.4.1. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án với điều kiện tự nhiên, kinh 

tế - xã hội 

- Xung quanh dự án đã có hệ thống đường giao thông dẫn từ mỏ ra đến đường nhựa 

tỉnh lộ ĐT793. Đây là tuyến đường nhựa liên tỉnh kết nối với nhiều tuyến đường lớn khác 

trong huyện và tỉnh, nên thuận lợi cho công tác vận chuyển của dự án. 

- Toàn bộ diện tích đất khu vực khai thác có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc 

quyền sử dụng của Chủ dự án. Do đó, dự án không phải đền bù, di dân tái định cư, mà chỉ 

cần phương án giải phóng mặt bằng trước khi khai thác. 

- Hoạt động khai thác khoáng sản của dự án góp phần giải quyết việc làm cho lao 

động nhàn rỗi tại địa phương, thúc đẩy phát triển hoạt động kinh doanh buôn bán khu vực 

lân cận dự án, đóng góp vào nguồn thu ngân sách nhà nước qua các khoản thuế. 

- Khu dân cư gần nhất cách điểm ranh mỏ gần nhất khoảng 300 m về phía Đông Nam, 

do đó ảnh hưởng của các hoạt động tại dự án đến dân cư xung quanh là không đáng kể. 

- Dân cư sinh sống trên địa bàn xã của dự án, có kinh nghiệm trong khai thác mỏ, do 

đó thuận lợi trong việc tuyển dụng lao động lành nghề, sinh sống tại địa phương. 

- Cơ sở hạ tầng xung quanh khu vực dự án khá phát triển, mạng lưới điện thoại hữu 

tuyến và mạng di động hoạt động tốt và ổn định để liên lạc với bên ngoài. 

- Trong vùng dự án đã có điện lưới quốc gia và có nhiều trạm xăng dầu dễ dàng cung 

cấp nhiên liệu cho thiết bị khai thác của mỏ hoạt động. 

- Xung quanh khu vực dự án không có các công trình văn hóa, tôn giáo, đền chùa 

cũng như không có khu di tích lịch sử, khu du lịch hay khu bảo tồn thiên nhiên nào nên 

hoạt động khai thác của mỏ không ảnh hưởng đến các công trình này. 

2.4.2. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án với hiện trạng môi trường 

nền 

Qua kết quả đo đạc, phân tích hiện trạng môi trường nền khu vực dự án, nhận thấy 

chất lượng môi trường không khí, nước mặt, nước dưới đất và đất tại khu vực dự án còn 

khá tốt, vẫn còn khả năng tiếp nhận nguồn thải sau xử lý của dự án sau khi đi vào vận hành. 
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Do đó, địa điểm lựa chọn dự án phù hợp với chất lượng hiện trạng môi trường nền khu 

vực.  

Dự án sẽ đưa ra các biện pháp xử lý bụi, khí thải, nước thải, chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn thông thường, CTNH, tiếng ồn và độ rung phát sinh nhằm tránh gây tác động 

xấu đến môi trường tự nhiên và xã hội tại khu vực dự án.  
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ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, 

ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO 

VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG CƠ BẢN MỎ 

3.1.1. Đánh giá, dự báo tác động  

3.1.1.1. Các tác động môi trường liên quan đến chất thải 

 Tác động do nước thải sinh hoạt 

Số lượng công nhân làm việc trong giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ khá ít, thực tế công 

nhân đều là người địa phương ở gần khu vực dự án, ra về nhà sau mỗi buổi làm việc nên 

các hoạt động sinh hoạt cá nhân chủ yếu diễn ra tại nhà, tại dự án không có công nhân tập 

trung sinh hoạt nên nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt là không có. Do đó, tại dự án không 

phát sinh nước thải sinh hoạt trong giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ. 

 Tác động do bụi, khí thải 

❖ Nguồn phát sinh: 

Nguồn phát sinh bụi, khí thải trong giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ của dự án bao gồm: 

- Bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp đất: làm đường vận chuyển trong mỏ, cải tạo 

đường vận chuyển ngoài mỏ và đắp bờ ngăn nước mặt chảy tràn xung quanh khai trường. 

- Bụi phát sinh từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị. 

- Bụi, khí thải phát sinh từ động cơ đốt trong của các phương tiện vận chuyển, máy 

móc thi công. 

❖ Quy mô, tính chất: 

➢ Bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp đất: 

Trong quá trình thi công các hạng mục làm đường vận chuyển trong mỏ, cải tạo đường 

vận chuyển ngoài mỏ và đắp bờ ngăn nước mặt chảy tràn xung quanh khai trường, bụi phát 

sinh chủ yếu từ hoạt động đào đắp đất bằng máy xúc và máy ủi. Hoạt động đào đắp đất sẽ 

phát sinh bụi đất, dạng bụi mịn dễ phát tán ra không khí và ảnh hưởng tới môi trường xung 

quanh, nhất là khi có gió. 

* Khối lượng đào đắp đất: 

Với dung trọng tự nhiên trung bình của đất trong mỏ là 1,983 tấn/m3 (theo Báo cáo 

kết quả thăm dò khoáng sản của dự án, 2024), khối lượng đào đắp đất của dự án được tính 

toán tổng hợp từ Mục 1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án như sau: 

Bảng 3.1. Khối lượng đào đắp đất trong giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ 

STT Hoạt động 
Khối lượng (m3) Khối lượng (tấn) 

Đất đào Đất đắp Đất đào đắp 

  (1) (2) (3)=1,983x((1)+(2)) 
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STT Hoạt động 
Khối lượng (m3) Khối lượng (tấn) 

Đất đào Đất đắp Đất đào đắp 

1 Làm đường vận chuyển trong mỏ 416,17 17,534 846 

2 Cải tạo đường vận chuyển ngoài mỏ 0 81,4 159 

3 
Đắp bờ ngăn nước mặt chảy tràn 

xung quanh khai trường 
0 207,92 405 

Tổng cộng 416,17 306,85 1.410 

* Tải lượng bụi phát sinh: 

Tải lượng bụi phát sinh được tính toán dựa trên khối lượng đất cần đào đắp và hệ số 

ô nhiễm bụi theo tài liệu của WHO 1993 (hệ số ô nhiễm bụi khi đào đắp đất là 0,075 kg/tấn 

vật liệu), kết quả tính toán như sau: 

Bảng 3.2. Tải lượng bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp đất trong giai đoạn xây dựng 

cơ bản mỏ 

ST

T 
Hoạt động 

Khối 

lượng 

(tấn) 

Thời gian 

thực hiện 

(ngày) 

Hệ số phát 

thải 

(kg/tấn) 

Tải lượng 

(kg/ngày) 

Tải 

lượng 

(g/s) 
  (1) (2) (3) (4)=(1)x(3)/(2)  

1 Làm đường vận chuyển trong mỏ 846 10 0,075 6,345 0,220 

2 
Cải tạo đường vận chuyển ngoài 

mỏ 
159 10 0,075 1,193 0,041 

3 
Đắp bờ ngăn nước mặt chảy tràn 

xung quanh khai trường 
405 10 0,075 3,038 0,105 

Tổng cộng 10,576 0,366 

Ghi chú: Thời gian làm việc là 8 giờ/ngày. 

* Nồng độ bụi phát tán: 

Xem nguồn bụi tại khu vực dự án như một nguồn mặt, khi đó nồng độ bụi phát sinh 

tại khu vực dự án được áp dụng khái niệm về mô hình hộp cố định. Khi đó ta có thể viết 

phương trình cân bằng vật chất với các điều kiện sau đây: 

- Chuyển động rối của khí quyển làm cho chất ô nhiễm được hòa trộn một cách triệt 

để và đều đặn đến độ cao hòa trộn H và sự hòa trộn không vượt quá độ cao ấy. Do có hòa 

trộn mạnh, nồng độ chất ô nhiễm được phân bố đồng đều trong toàn khối tích của hộp, 

không có sự khác biệt giữa phía đầu gió và phía cuối gió; 

- Gió thổi theo trục X song song với chiều dài của khối hộp cần tính. Vận tốc gió u là 

hằng số theo không gian và thời gian; 

- Nồng độ chất ô nhiễm đi vào hộp là hằng số và xem đó là nồng độ nền trong khí 

quyển. Chất ô nhiễm không đi vào hay ra khỏi hộp qua nắp hộp cũng như qua 2 bên mặt 

của hộp; 

- Chất ô nhiễm là bụi có tính chất tồn tại vững bền trong không khí không bị phân 

hủy hay lắng đọng. 
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Theo Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải - Tập 1: Ô nhiễm không khí và tính toán 

khuếch tán chất ô nhiễm - GS.TS. Trần Ngọc Chấn, nồng độ bụi phát tán được tính theo 

công thức sau: 

C =  C0 +
103Ml

uH
 , mg/m3     (CT-1) 

Trong đó:  

- C: Nồng độ trung bình của bụi phát tán trong khu vực, mg/m3; 

- C0: Nồng độ bụi môi trường nền tại khu vực thi công, lấy bằng nồng độ bụi đo đạc 

tại thời điểm ngày 16/11/2024: C0 = 0,27 mg/m3 đối với khu vực khai trường; C0 = 0,28 

mg/m3 đối với khu vực đường vận chuyển ngoài mỏ. 

- l: Chiều dài “hộp” tính bằng chiều dài khu vực thi công, m; 

- H: Độ cao hòa trộn của bụi, m; Chọn H=10 m. 

- u: Vận tốc gió trung bình tại khu vực vào mùa khô, u = 3,0 m/s; 

- M: Cường độ phát sinh bụi, g/s.m2. M = B/A, với B là tải lượng bụi phát sinh, g/s; 

A là diện tích khu vực phát tán, m2. 

Dựa vào tải lượng bụi đã tính toán và công thức (CT-1), ta tính được nồng độ bụi phát 

tán do quá trình đào đắp đất như sau: 

Bảng 3.3. Nồng độ bụi phát tán từ hoạt động đào đắp đất trong giai đoạn xây dựng cơ 

bản mỏ 

STT Hoạt động 
C0 

(mg/m3) 

B 

(g/s) 

A 

(m2) 

l 

(m) 

u 

(m/s) 

H 

(m) 

C 

(mg/m3) 

1 Làm đường vận chuyển trong mỏ 0,27 0,220 2.640 352 3,0 10 1,248 

2 
Cải tạo đường vận chuyển ngoài 

mỏ 
0,28 0,041 1.480 370 3,0 10 0,622 

3 
Đắp bờ ngăn nước mặt chảy tràn 

xung quanh khai trường 
0,27 0,105 575 1.150 3,0 10 7,270 

QCVN 02:2019/BYT: 8 mg/m3 

Ghi chú:  

- QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho 

phép bụi tại nơi làm việc; 

- Đê bao dài 1.150 m, chiều rộng đáy 0,5 m, diện tích 575 m2. 

- Làm đường vận chuyển trong mỏ dài 352 m, bề rộng 7,5 m, diện tích 2.640 m2; 

- Đường vận chuyển ngoài mỏ dài 370 m, bề rộng 4 m, diện tích 1.480 m2; 

Nhận xét: Theo kết quả tính toán, nồng độ bụi phát sinh trong quá trình đào đắp đất 

của các hoạt động đã nêu đều nhỏ hơn giới hạn cho phép về bụi tại nơi làm việc theo QCVN 

02:2019/BYT (Giá trị trung bình của bụi là 8 mg/m3). Các hoạt động có đào đắp đất đều 

có thời gian thi công ngắn nên tác động của bụi sẽ không kéo dài và ngưng khi kết thúc thi 

công. 

➢ Bụi phát sinh từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc, thiết 



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Chủ dự án: Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát An  79 
Cơ quan tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Việt Hung 

bị: 

Trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu (cát, đá, ximăng…) phục vụ xây dựng 

các công trình khu văn phòng mỏ và máy móc, thiết bị (máy xúc, máy bơm...) phục vụ khai 

thác mỏ bằng ô tô tải sẽ cuốn theo bụi đất từ mặt đường gây ô nhiễm môi trường không khí 

suốt quãng đường vận chuyển. 

- Tổng khối lượng nguyên vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị phục vụ cho dự án 

ước tính khoảng 225 tấn. 

- Thời gian vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng dự kiến khoảng 5 ngày. 

- Đường vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng: nguyên liệu được vận chuyển từ các 

cửa hàng vật liệu xây dựng trong khu vực gần dự án vào khu mỏ, chiều dài vận chuyển ước 

tính trung bình là 10 km (gồm các đoạn đường đất ngoài mỏ dài 0,37 km và đường nhựa 

dài 9,63 km). 

- Phương tiện vận chuyển là xe ô tô tải tự đổ trọng tải 15 tấn.  

* Số lượt xe vận chuyển trong ngày: 

Số lượt xe vận chuyển trong ngày được tính toán như sau: 

n = khối lượng vận chuyển / trọng tải xe / thời gian vận chuyển = 225 (tấn) / 15 

(tấn/xe) / 5 (ngày) = 3 lượt xe/ngày. 

* Hệ số phát thải bụi: 

Tùy theo điều kiện chất lượng đường xá, phương tiện vận chuyển mà bụi phát sinh 

nhiều hay ít. Theo Air Chief, Cục Môi trường Mỹ - 1995, hệ số phát thải bụi trong quá 

trình vận chuyển được tính theo công thức sau: 

(CT-2) 

Trong đó:  

- E: Hệ số phát thải bụi, kg/km/lượt xe; 

- k: Hệ số kể đến kích thước bụi; 

- s: Hệ số kể đến loại mặt đường, mặt đất (lượng bụi phủ trên bề mặt); 

- S: Tốc độ trung bình của phương tiện vận chuyển khi có tải là 20 km/h, khi không 

tải là 40 km/h; 

- W: Trọng lượng của xe, W = 25 tấn khi có tải và W = 10 tấn khi không tải; 

- w: Số bánh xe của ô tô tải, w = 10 bánh; 

- p: Số ngày mưa trung bình trong năm, theo số liệu khí tượng thủy văn số ngày mưa 

của khu vực trung bình là 135 ngày/năm. 

- Hệ số kể đến kích thước bụi (Theo Air Chief, chương 13, Fugitive Dust Sources). 
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Bảng 3.4. Hệ số kể đến kích thước bụi 

Kích thước bụi, (µm) < 30 30÷15 15÷10 10÷5 5÷2,5 

Hệ số k 0,8 0,5 0,36 0,2 0,095 

- Hệ số kể đến loại mặt đường, mặt đất “s” (Theo Air Chief, chương 13, Fugitive Dust 

Sources). 

Bảng 3.5. Hệ số của các loại mặt đường, mặt đất 

Loại đường Trong khoảng Trung bình 

Đường dân dụng (đường đất, đường loại III, IV, V, 

VI), mặt đất 
1,6÷68 12 

Đường đô thị, trục đường giao thông 0,4÷13 5,7 

Xét các hạt bụi có kích thước 15÷10 µm (do bánh xe tác động lên mặt đất phát thải), 

chọn k = 0,36; lượng bụi trên mặt đường đất là s = 40, đường nhựa là s = 2. 

Thay các thông số vào công thức (CT-2) ta tính được hệ số phát thải bụi trong quá 

trình vận chuyển: 

Bảng 3.6. Hệ số phát thải bụi từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy 

móc, thiết bị 

STT Hoạt động 

Hệ 

số, 

k 

Hệ 

số, 

 s 

Vận 

tốc, S 

(km/h) 

Tải 

trọng, 

W (tấn) 

Bánh 

xe, w 

(bánh) 

Ngày 

mưa, p 

(ngày) 

Hệ số phát 

thải, E 

(kg/km/lượt 

xe) 

I Đường đất       2,478 

1 Xe chạy có tải 0,36 12 20 25 10 135 1,207 

2 Xe chạy không tải 0,36 12 40 10 10 135 1,271 

II Đường nhựa       1,177 

1 Xe chạy có tải 0,36 5,7 20 25 10 135 0,573 

2 Xe chạy không tải 0,36 5,7 40 10 10 135 0,604 

* Tải lượng bụi phát sinh: 

Tải lượng bụi phát sinh được tính toán dựa trên số lượt xe di chuyển trên tuyến đường 

và hệ số phát thải bụi theo công thức như sau: 

Q = E x d x n         (CT-3) 

Trong đó:  

- Q: Tải lượng bụi phát sinh, (kg/ngày); 

- E: Hệ số phát thải (kg/km/lượt xe); 

- d: Chiều dài tuyến đường vận chuyển; 

- n: Số lượt xe vận chuyển trong ngày, n = 3 lượt xe/ngày. 

Thay các thông số vào công thức (CT-3) ta tính được tải lượng bụi phát sinh trong 

quá trình vận chuyển: 
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Bảng 3.7. Tải lượng bụi phát sinh từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, 

máy móc, thiết bị 

Hoạt động 

Chiều dài 

tuyến đường, 

d (km) 

Số lượt xe di 

chuyển, n             

(lượt/ngày) 

Hệ số phát thải, 

E  

(kg/km/lượt xe)  

Tải lượng bụi 

phát sinh, Q 

(kg/ngày) 

Đường đất 0,37 3 2,478 2,751 

Đường nhựa 9,63 3 1,177 34,004 

Tổng 36,754 

➢ Bụi, khí thải phát sinh từ động cơ đốt trong của các phương tiện vận chuyển, máy 

móc thi công: 

Các phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới như xe ô tô, máy xúc, máy ủi sử dụng 

nhiên liệu là dầu DO 0,05%. Khi hoạt động, quá trình đốt cháy nhiên liệu bởi động cơ đốt 

trong của các thiết bị này sẽ thải ra khí thải có chứa SOx, NOx, COx, VOC và bụi tro... 

gây ô nhiễm môi trường không khí. 

Phương tiện vận chuyển như ô tô được xem là nguồn thải di động, làm ảnh hưởng 

đến môi trường không khí trong khu vực dự án và cả khu vực lân cận nơi các phương tiện 

này lưu thông qua lại. Các phương tiện thi công cơ giới máy xúc, máy ủi hoạt động trong 

phạm vi hẹp, ít di chuyển do đó được xem là nguồn cố định, phạm vi ảnh hưởng cục bộ tại 

khu vực dự án. 

* Tải lượng khí thải phát sinh:  

Quá trình tính toán tải lượng đề cập dưới đây chỉ giả thiết trong trường hợp các 

phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới hoạt động tập trung, vận hành đồng bộ trong 

cùng một ngày, số lượng các thiết bị tập trung đông nhất. 

Theo kết quả tính toán tại Bảng 1.7, khối lượng dầu DO sử dụng theo ca là 192 lít/ca, 

với khối lượng riêng của dầu DO là 0,80 kg/lít, do đó tổng khối lượng dầu DO sử dụng cho 

các phương tiện vận chuyển, thiết bị thi công: 192 lít/ca x 0,80 kg/lít = 153,6 kg/ca = 19,2 

kg/h (1 ca làm việc 8 giờ). 

Dựa vào hệ số ô nhiễm của các chất ô nhiễm trong khí thải đốt dầu DO do Tổ chức 

Y tế Thế giới WHO 1993 thiết lập, ta có thể tính toán được tải lượng các chất ô nhiễm 

trong khí thải phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới như sau: 

Bảng 3.8. Tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải máy móc, thiết bị 

STT Chất ô nhiễm 
Hệ số  

(kg/tấn) 

Tải lượng  

(g/h) 

Tải lượng  

(mg/s) 

1 Bụi 0,71  13,632 3,787 

2 SO2 20S  19,200 5,333 

3 NO2 9,62  184,704 51,307 

4 CO 2,19  42,048 11,680 

5 VOC 0,791  15,187 4,219 

Ghi chú:  

- S: Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO là 0,05%. 
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- Tải lượng (g/h) = [hệ số ô nhiễm (kg/tấn) x lượng dầu sử dụng (kg/h)]. 

* Nồng độ khí thải phát tán: 

Sử dụng mô hình Pasquill do Gifford cải tiến để tính toán lan truyền chất ô nhiễm 

trong không khí từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới (Đánh 

giá tác động môi trường - Phương pháp và ứng dụng, PGS.TS. Lê Trình, 2000): 

  (CT-4) 

Trong đó: 

- Cx,0,0: Nồng độ chất ô nhiễm ở khoảng cách x đến nguồn về phía cuối hướng gió, 

mg/m3; 

- Q: Tải lượng của bụi từ nguồn, mg/s; 

- u: Tốc độ gió trung bình khu vực vào mùa khô, u = 3,0 m/s. 

- 𝜎yo: Là ¼ độ rộng phát tán của nguồn theo trục trùng với hướng gió, m. σyo được 

xác định theo công thức σyo=1/4.x, với x là khoảng cách từ nguồn theo trục trùng với hướng 

gió; 

- σy, σz: Hệ số khuếch tán theo chiều ngang và chiều đứng. Các hệ số khuyếch tán này 

phụ thuộc vào độ bền vững của khí quyển. 

Bảng 3.9. Mức độ ổn định của khí quyển theo Pasquill 

Tốc độ gió ở độ 

cao 10m  

(m/s) 

Độ chiếu sáng ban ngày Điều kiện ban đêm 

Mạnh 
Trung 

bình 
Yếu 

Độ che phủ mây 

>50% 

Độ che phủ mây 

>50% 

<2 A A-B B E F 

2-3 A-B B C E F 

3-5 B B-C C D E 

5-6 C C-D D D D 

>6 C D D D D 

Dựa vào bảng trên, ta thấy mức độ ổn định khí quyển tại khu vực dự án ở mức B 

(không ổn định vừa). Khi đó, σy, σz được xác định theo công thức tính cho vùng thoáng mở 

(nông thôn) như sau: 

σy = 0,16x(1+0,001x)-0,5  và σz = 0,12x, trong đó: x là khoảng cách xuôi theo chiều 

gió kể từ nguồn, m.  

 Thay các giá trị ở trên vào công thức (CT-4), nồng độ bụi, khí thải phát tán do các 

hoạt động của các phương tiện vận chuyển, máy móc thi công được tính toán ở bảng sau: 

Bảng 3.10. Nồng độ ô nhiễm bụi, khí thải do phương tiện vận chuyển, thi công 

Thông 

số 

Khoảng 

cách 

(m) 

Nồng độ tính 

toán 

(mg/m3) 

Nồng độ 

nền * 

(mg/m3) 

Nồng độ 

tổng cộng 

(mg/m3) 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

trung bình 1h (mg/m3) 

Bụi 5 0,452 0,27 0,722 0,3 
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Thông 

số 

Khoảng 

cách 

(m) 

Nồng độ tính 

toán 

(mg/m3) 

Nồng độ 

nền * 

(mg/m3) 

Nồng độ 

tổng cộng 

(mg/m3) 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

trung bình 1h (mg/m3) 

19,5 0,030 0,300 

19,6 0,029 0,299 

40 0,007 0,277 

SO2 

3 1,767 

0,092 

1,859 

0,35 
7,8 0,262 0,354 

7,9 0,255 0,347 

15 0,071 0,163 

NOx 

20 0,383 

0,135 

0,518 

0,2 
48 0,067 0,202 

49 0,064 0,199 

80 0,024 0,159 

CO 

1 34,817 

6,33 

41,147 

30 
1,2 24,179 30,509 

1,3 20,602 26,932 

10 0,349 6,679 

Ghi chú: 

- QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí, trung bình 

1h. 

- (*) Nồng độ chất ô nhiễm đo tại khu vực khai trường ngày 16/11/2024. 

Nhận xét: So sánh kết quả tính toán ở bảng trên với QCVN 05:2023/BTNMT, ta thấy 

nồng độ bụi ở khoảng cách 19,5 m, SO2
 ở khoảng cách 7,8 m, NO2 ở khoảng cách 48 m, 

CO ở khoảng cách 1,2 m so với nguồn phát thải vượt giới hạn quy chuẩn cho phép. Ngoài 

phạm vi 19,5 m đối với bụi, 7,8 m đối với SO2, 48 m đối với NO2 và 1,2 m đối với CO 

nồng độ các chất ô nhiễm nằm trong quy chuẩn cho phép. Nồng độ các chất ô nhiễm phát 

sinh giảm dần theo khoảng cách tính từ nguồn phát thải xuôi theo hướng gió. 

❖ Không gian, thời gian tác động: 

- Không gian tác động: Khu vực khai trường, khu văn phòng mỏ và đường vận chuyển 

ngoài mỏ. 

- Thời gian tác động: Tác động này chỉ diễn ra trong thời gian xây dựng cơ bản mỏ 

(1 tháng). 

❖ Đánh giá tác động: 

➢ Đối tượng bị tác động: 

- Công nhân viên làm việc tại dự án. 

- Các hộ dân sinh sống dọc theo các đoạn đường vận chuyển ngoài mỏ. 

- Môi trường không khí trong khu vực dự án, vùng xung quanh dự án trong phạm vi 

48 m tính từ ranh mỏ và dọc theo các đoạn đường vận chuyển ngoài mỏ. 

- Thực vật xung quanh dọc theo các đoạn đường vận chuyển ngoài mỏ. 

➢ Mức độ tác động: 
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- Các hoạt động tại dự án trong giai đoạn thi công xây dựng sẽ làm phát sinh một 

lượng bụi, khí thải đáng kể. Các hạt bụi, khí thải làm ô nhiễm môi trường không khí, khi 

bị hít vào phổi chúng có thể gây tổn thương đường hô hấp. Các ô nhiễm về bụi, khí thải sẽ 

ảnh hưởng chủ yếu đến sức khoẻ của công nhân xây dựng tại dự án. Tuy nhiên, do thời 

gian thi công ngắn nên mức độ tác động được đánh giá ở mức trung bình. 

- Đối với khu vực dân cư sinh sống dọc theo tuyến đường vận chuyển ngoài mỏ, ô 

nhiễm bụi, khí thải do các phương tiện vận chuyển chỉ ảnh hưởng đến những khu vực cuối 

hướng gió chủ đạo, bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển là nguồn thải di động 

nên chỉ tác động tức thời, tác động do bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển đến 

thực vật xung quanh và các hộ dân sống dọc hai bên đường vận chuyển có mức độ tương 

đối thấp. 

 Tác động do chất thải rắn và chất thải nguy hại 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

Số lượng công nhân làm việc trong giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ khá ít, thực tế công 

nhân đều là người địa phương ở gần khu vực dự án, ra về nhà sau mỗi buổi làm việc nên 

các hoạt động sinh hoạt hàng ngày (ăn uống, vệ sinh,...) chủ yếu diễn ra tại nhà, tại dự án 

không phát sinh chất thải rắn sinh hoạt. 

 Chất thải rắn thông thường 

❖ Nguồn phát sinh: 

Trong giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ, chất thải rắn thông thường phát sinh chủ yếu 

là chất thải rắn xây dựng từ hoạt động xây dựng khu văn phòng mỏ. 

❖ Quy mô, tính chất: 

- Chất thải rắn xây dựng: Thành phần bao gồm xà bần, vụn gạch, ngói, vôi vữa, bao 

bì đựng vật liệu xây dựng (bao xi măng, gạch nền...), kim loại (khung nhôm, sắt, đinh sắt, 

dây điện, ống nhựa, kính...).  

- Khối lượng phát sinh: Do khối lượng xây dựng công trình khu văn phòng mỏ ít, nên 

khối lượng lớn nhất các loại chất thải rắn xây dựng trong giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ 

dự kiến khoảng 50 kg. 

Đây là loại chất thải rắn có giá trị sử dụng nên Chủ dự án sẽ cho tận thu để sử dụng 

lại hoặc hợp đồng bán với các đơn vị có nhu cầu. 

❖ Không gian, thời gian tác động: 

- Không gian tác động: Khu văn phòng mỏ. 

- Thời gian tác động: Tác động này chỉ diễn ra trong thời gian xây dựng cơ bản mỏ 

(1 tháng). 

❖ Đánh giá tác động: 

➢ Đối tượng bị tác động: 

- Môi trường đất trong khu vực dự án. 
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- Cảnh quan khu vực dự án. 

- Công nhân viên làm việc tại dự án. 

➢ Mức độ tác động: 

Mức độ tác động của chất thải rắn thông thường được đánh giá ở mức trung bình. 

Chất thải rắn từ quá trình xây dựng sẽ gây cản trở công việc đi lại của công nhân, các 

mảnh vỡ và sắt thép vụn có thể gây nên các tai nạn lao động, các loại bao bì có thời gian 

phân hủy lâu khi không được thu gom triệt để sẽ chôn vùi trong đất gây ô nhiễm đất. Vì 

vậy, chất thải rắn xây dựng cần được thu gom và xử lý triệt để hoặc có thể tận dụng để san 

lấp mặt bằng và tái sử dụng cho các mục đích khác. 

 Chất thải nguy hại 

CTNH do các quá trình bảo dưỡng máy móc, thay thế linh kiện hư hỏng đột xuất của 

các phương tiện khai thác và vận chuyển thải ra. Tuy nhiên, lượng chất thải này trong giai 

đoạn thi công xây dựng được dự báo là không có hoặc rất ít, do thiết bị máy móc đa phần 

là máy mới, thời gian thi công ngắn (1 tháng). Do đó, tác động của CTNH tại dự án trong 

giai đoạn này là không đáng kể. 

3.1.1.2. Các nguồn tác động không liên quan đến chất thải 

 Tác động do tiếng ồn 

 Nguồn gây tác động 

Trong giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ tiếng ồn chủ yếu tác động trong khu vực thi 

công của dự án từ các phương tiện vận chuyển, máy móc thi công phục vụ xây dựng công 

trình. Đối với khu vực đường vận chuyển ngoài mỏ, do số lượt xe vận chuyển ít và trong 

thời gian ngắn nên tác động của tiếng ồn là không đáng kể. 

Mức ồn phát sinh từ hoạt động của các phương tiện, máy móc thi công trong giai 

đoạn xây dựng cơ bản mỏ của dự án được trình bày trong bảng dưới đây: 

Bảng 3.11. Mức ồn sinh ra từ hoạt động của phương tiện, máy móc thi công trong giai 

đoạn xây dựng cơ bản mỏ 

STT Thiết bị Mức ồn (dBA), cách nguồn ồn 1,5m 

1 Máy xúc gầu trước 72,0 - 84,0 

2 Xe tải 70,0 - 83,0 

3 Máy ủi 93,0 

Nguồn: Giáo trình cơ sở kỹ thuật môi trường – Tăng Văn Đoàn, Trần Đức Hạ - Nhà xuất 

bản giáo dục, 2013 

Trong trường hợp các thiết bị trong giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ vận hành đồng 

thời, mức ồn cộng hưởng sẽ khác và có giá trị lớn hơn. Mức ồn cộng hưởng được xác định 

theo công thức: 

𝐿∑  = 10 ×  log ∑ 100,1×𝐿𝑖𝑛
1   (CT-5) 

Trong đó: 

- LΣ: Mức ồn cộng hưởng tại điểm tính toán, dBA; 
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- Li: Mức ồn tại điểm tính toán của nguồn ồn thứ i, i = 1 ÷ n, dBA. 

Bảng 3.12. Độ ồn cộng hưởng của một số phương tiện, máy móc thi công 

ST

T 
Thiết bị 

Số lượng 

thiết bị 

Mức ồn cao nhất 

ứng với khoảng 

cách 1,5m (dBA) 

Mức ồn cộng hưởng 

ứng với khoảng cách 

1,5m (dBA) 

1 Máy xúc gầu trước 1 84,0 84,00 

2 Xe tải 1 83,0 83,00 

3 Máy ủi 1 93,0 93,00 

Độ ồn cộng hưởng tính toán 93,88 

Độ ồn nền trong khu vực khai trường đo ngày 16/11/2024 56,50 

Độ ồn cộng hưởng tính toán + Độ ồn nền 93,88 

Độ ồn cộng hưởng của một số phương tiện, máy móc thi công theo khoảng cách được 

tính theo công thức Mackernize, 1985 như sau: 

Lp(X) = Lp(X0) + 20lg(X0/X)     (CT-6) 

Trong đó:  

- Lp(X): Mức ồn tại vị trí cần tính toán, dBA; 

- Lp(X0): Mức ồn cách nguồn 1,5m, dBA; 

- X: Vị trí cần tính toán. 

Bảng 3.13. Độ ồn cộng hưởng của một số phương tiện, máy móc thi công theo khoảng 

cách 

Khoảng cách 

từ nguồn gây 

ồn 

Mức ồn 

cách nguồn 

1,5m 

Đơn vị (m) 

3 4 5 15 23 24 130 

Mức ồn (dBA) 93,88 87,86 85,37 83,43 73,88 70,17 69,8 55,13 

QCVN 26:2010/BTNMT: Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn trong khu vực công 

cộng và dân cư (từ 6 giờ - 21 giờ: 70dBA; từ 21 giờ - 6 giờ: 55dBA) 

QCVN 24:2016/BYT: Mức tiếp xúc cho phép với tiếng ồn của người lao động tại nơi 

làm việc (Thời gian tiếp xúc với tiếng ồn 8 giờ: 85dBA) 

Nhận xét: Kết quả tính toán tại các bảng trên cho thấy, trong phạm vi bán kính 1,5m 

từ vị trí đặt thiết bị thi công, hầu hết các phương tiện, máy móc sử dụng trong quá trình 

vận hành của dự án khi hoạt động cũng đều vượt quá giới hạn mức ồn cho phép theo QCVN 

26:2010/BTNMT. 

Mức ồn cộng hưởng nằm trong khoảng cách 4 m vượt giới hạn cho phép tiếng ồn tại 

nơi làm việc theo QCVN 24:2016/BYT và nằm trong khoảng cách 23 m vượt giới hạn cho 

phép tiếng ồn trong khu vực công cộng và dân cư theo QCVN 26:2010/BTNMT. Càng ra 

xa nguồn ồn thì mức độ ồn giảm dần. 

 Đối tượng bị tác động 

Những người công nhân xây dựng, công nhân vận hành máy làm việc trực tiếp tại các 

khu vực phát sinh tiếng ồn cao trong khai trường là người chịu tác động lớn nhất. 
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 Mức độ tác động 

Mức độ tác động của tiếng ồn trong giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ được đánh giá ở 

mức trung bình, do khu dân cư gần khu vực mỏ nhất cách ranh mỏ gần nhất khoảng 300 m 

về phía Đông Nam, mức ồn gây ra từ hoạt động của mỏ tới khu vực này đã nằm trong 

ngưỡng cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT. Do đó, tiếng ồn không ảnh hưởng tới dân 

cư trong khu vực, đối tượng chịu ảnh hưởng lớn nhất là công nhân xây dựng làm việc tại 

mỏ và công nhân vận hành máy. 

Tiếng ồn cao hơn tiêu chuẩn sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe như mất ngủ, mệt mỏi, 

gây tâm lý khó chịu. Tiếng ồn còn làm giảm năng suất lao động, làm giảm khả năng tập 

trung lao động dễ dẫn đến tai nạn. Ngoài ra, tiếng ồn có thể át đi các hiệu lệnh cần thiết, 

gây nguy hiểm cho công nhân thi công trên công trường. 

 Tác động do độ rung 

 Nguồn gây tác động 

Hoạt động thi công, xây dựng tại công trường sẽ phát sinh những rung động từ việc 

sử dụng các phương tiện, máy móc làm việc. Nguồn ô nhiễm này chủ yếu tác động lên 

công nhân trực tiếp làm việc tại công trường.  

 Đối tượng bị tác động 

Nguồn ô nhiễm này chủ yếu tác động lên công nhân xây dựng trực tiếp làm việc tại 

khai trường. 

 Mức độ tác động 

Mức độ tác động của độ rung trong giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ được đánh giá ở 

mức trung bình. 

Việc tiếp xúc thường xuyên với nguồn rung tần số cao gây tổn thương cơ bắp, tác 

động đến thành mạch, ngăn cản sự lưu thông máu, lâu dài có thể gây tổn thương mạch máu 

trong cơ thể. Rung toàn thân gây tổn thương hệ thần kinh trung ương, đặc biệt là hệ thần 

kinh thể dịch, tiếp xúc lâu dài sẽ gây biến đổi các tổ chức tế bào và rối loạn dinh dưỡng. 

Rung ở tần số cao tác động đến thị giác làm thu hẹp thị trường, giảm độ rõ nét, giảm độ 

nhạy cảm màu và gây tổn thương tiền đình. 

 Đánh giá tác động đến môi trường của việc chiếm dụng đất, mặt nước, giải phóng 

mặt bằng, di dân, tái định cư 

- Tác động của việc chiếm dụng đất: Tác động của việc chiếm dụng đất là làm thay 

đổi hiện trạng mục đích sử dụng đất của 5,8713 ha từ đất trồng cây lâu năm (hiện trạng đất 

trống) sang đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản.  

Tuy nhiên, tổng diện tích sử dụng đất của dự án là 5,8713 ha (6,0405 ha), nằm trong 

diện tích các thửa đất số 33, thuộc tờ bản đồ số 17, ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp, huyện 

Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc quyền sử dụng của 

Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát An (Chủ dự án). Do đó, chủ dự án không 

phải đền bù đất và cây trồng trên diện tích đất chiếm dụng, chỉ cần chuyển đổi mục đích 
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sử dụng đất và hợp đồng thuê đất với nhà nước. Như vậy, tác động của việc chiếm dụng 

đất tại dự án là không đáng kể. 

- Tác động của việc chiếm dụng mặt nước: Trong diện tích khai trường không có 

nguồn nước mặt chảy qua, do đó dự án không chiếm dụng diện tích mặt nước. Như vậy, 

tác động do chiếm dụng mặt nước là không có. 

- Tác động của việc giải phóng mặt bằng: Hiện trạng đất tại khu vực mỏ đang là đất 

trống, không trồng cây sản xuất, thực vật chủ yếu là cây cỏ dại và cây bụi rậm. Do đó, khối 

lượng giải phóng mặt bằng không có. 

- Tác động của việc di dân, tái định cư: Hiện tại, diện tích đất của dự án thuộc quyền 

sử dụng của Chủ dự án, không có hộ dân nào khác sinh sống và canh tác ở khu đất này, 

nên dự án không có yếu tố di dân, tái định cư. 

 Đánh giá tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử - văn 

hóa 

- Tác động đến đa dạng sinh học: 

+ Trong quá trình thi công, xây dựng dự án, động vật trong khu vực dự án sẽ di cư về 

các khu vực xung quanh, do đó việc khai thác không ảnh hưởng nhiều đến sự suy giảm số 

lượng động vật trong khu vực dự án. 

+ Bụi, khí thải có nguy cơ làm giảm khả năng quang hợp của thực vật, gây ảnh hưởng 

đến sinh trưởng và phát triển của thực vật trong phạm vi lân cận khu vực dự án. 

- Tác động đến di sản thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa: 

 Khu đất dự án và vùng lân cận không có khu bảo tồn thiên nhiên, di sản thiên nhiên, 

di tích lịch sử - văn hóa do đó không tác động đến các đối tượng này. 

 Tác động đến cảnh quan khu vực 

Hiện trạng đất tại khu vực mỏ đang là đất trống, không trồng cây sản xuất, thực vật 

chủ yếu là cây cỏ dại và cây bụi rậm. Do đó, giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ không tác động 

đến cảnh quan khu vực. 

 Tác động đến kinh tế xã hội 

- Tác động tích cực: Huy động một lượng lao động nhàn rỗi ở địa phương, góp phần 

giải quyết lao động và tăng thu nhập cho người lao động. 

- Tác động tiêu cực: Vấn đề an toàn giao thông trên tuyến đường từ mỏ ra đến các 

tuyến đường chính như tăng mật độ xe, hư hỏng đường do sử dụng xe tải nặng,... 

3.1.1.3. Nhận dạng, đánh giá sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án 

 Sự cố cháy nổ 

Quá trình thi công sẽ nảy sinh nhiều nguyên nhân có thể gây ra khả năng cháy nổ, cụ 

thể: 

- Quá trình dọn dẹp vật tư thiết bị, nếu các công nhân làm việc bất cẩn (hút thuốc, đốt 

lửa, …) thì khả năng gây cháy cũng có thể xảy ra; 
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- Sự cố gây cháy nổ khác nữa có thể phát sinh từ các sự cố về điện. 

 Sự cố tai nạn lao động 

- Công tác lắp đặt cột mốc ranh mỏ, bảng thông báo, hàng rào kẽm gai, biển báo: Có 

thể xảy ra tai nạn lao động đối với công nhân trực tiếp thi công do bất cẩn và không tuân 

thủ an toàn lao động; đối với các công nhân khác khi lại gần công trình có thể xảy ra tai 

nạn nếu công trình không đảm bảo kết cấu và yêu cầu kỹ thuật. 

- Công trường thi công sẽ có nhiều phương tiện vận chuyển ra vào có thể dẫn đến tai 

nạn do xe cộ gây ra; 

- Các tai nạn lao động từ các công tác tiếp cận với điện như va chạm vào các đường 

dây điện dẫn ngang qua đường, gió bão gây đứt dây điện,…; 

- Khi công trường thi công trong những ngày mưa thì nguy cơ gây ra tai nạn lao động 

có thể tăng cao do đất trơn dẫn đến trượt té cho người lao động, các sự cố về điện dễ xảy 

ra hơn, đất mềm và dễ lún sẽ gây ra các sự cố cho người và các máy móc, thiết bị thi công… 

 Sự cố do sét đánh 

Sét đánh có thể gây thương vong cho con người và phá hủy công trình, cơ sở hạ tầng 

trong khu vực dự án qua nhiều cách thức khác nhau. 

- Sét có thể đánh thẳng vào vị trí công nhân đang làm việc tại khai trường từ trên đám 

mây xuống; 

- Khi công nhân đứng cạnh vật bị sét đánh, sét có thể phóng qua khoảng cách không 

khí giữa người và vật. Trong trường hợp này gọi là sét đánh tạt ngang; 

- Sét đánh khi công nhân tiếp xúc với vật bị sét đánh; 

- Sét đánh khi người tiếp xúc với mặt đất ở một vài điểm trong khi sét lan truyền trên 

mặt đất; 

Sét có thể đánh trực tiếp phá hủy công trình. Tác dụng nhiệt sẽ nguy hiểm trong 

trường hợp tại vị trí tiếp xúc có những vật dễ cháy, có thể xảy ra hỏa hoạn. Sóng điện từ 

tia sét có thể gây tác hại từ xa lên các mạch điện gọi là sét đánh cảm ứng. Tùy thuộc và 

khoảng cách từ vị trí sét đánh đến thiết bị mà điện áp có thể đạt tới ngưỡng gây cháy nổ, 

hỏng hóc thiết bị. 

3.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm 

thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

3.1.2.1. Công trình, biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải 

- Dọn dẹp ngay lượng đất thải do đào đắp mặt bằng, không để tồn lưu trên mặt bằng 

thi công. 

- Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hóa các thao tác và quá trình thi 

công ở mức tối đa. 

- Quy định các đội thi công phải có những giải pháp cụ thể cho việc bảo vệ môi trường 

trong quá trình thi công hạng mục công trình đảm nhiệm. 
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- Tất cả các phương tiện vận chuyển, máy móc thi công cơ giới đưa vào sử dụng phải 

đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi 

trường và thường xuyên được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ. 

- Bố trí lịch trình hoạt động hợp lý, không tập trung quá nhiều phương tiện, máy móc 

cùng một lúc, tránh gây cộng hưởng ô nhiễm không khí. 

- Phương tiện vận chuyển phải có tấm bạt che phủ, chạy đúng tốc độ quy định, không 

được chở quá tải trọng, vượt quá thể tích thùng xe. 

3.1.2.2. Công trình, biện pháp lưu giữ chất thải rắn thông thường 

- Đối với các loại chất thải rắn như kim loại vụn,... sẽ được thu gom để sử dụng lại 

hoặc hợp đồng bán với các đơn vị có nhu cầu. 

- Chất thải rắn là xà bần dùng để san lấp xung quanh khu vực văn phòng mỏ. 

- Lượng chất thải rắn là đất phát sinh trong quá trình đào hố móng được tập trung ở 

vị trí thích hợp tại trong công trường xây dựng và được sử dụng lấp hố móng, san lấp khu 

vực xung quanh. 

3.1.2.3. Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

- Thường xuyên tra dầu mỡ vào các khớp nối, bộ phận truyền động của máy móc, 

thiết bị để giảm thiểu ma sát, tiếng ồn. 

- Lắp đặt đệm cao su, cơ cấu giảm chấn và lò xo chống rung đối với các thiết bị có 

công suất cao như máy xúc... 

- Những công nhân tiếp xúc trực tiếp với nguồn ồn cần trang bị các dụng cụ chống 

ồn như bao tai, nút bịt tai nhằm giảm những hậu quả do tiếng ồn gây ra. 

3.1.2.4. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

 Các biện pháp giảm thiểu tác động đến đa dạng sinh học 

Giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường không khí để giảm thiểu tác động 

do bụi và khí thải đến khả năng quang hợp của thực vật trong phạm vi lân cận khu vực dự 

án. 

 Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động đến kinh tế xã hội 

- Tăng cường sử dụng nhân lực của địa phương để giảm bớt lực lượng công nhân từ 

xa đến nhằm hạn chế cơ quan quản lý địa phương thực hiện công tác quản lý công nhân 

nhập cư tại địa bàn. 

- Lập bảng biểu công trình xây dựng, giảm tốc độ để hạn chế tai nạn giao thông ra 

vào khu vực dự án. 

3.1.2.5. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 

trường 

 Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

- Tập huấn an toàn lao động và phòng chống cháy nổ cho công nhân xây dựng trước 

khi bắt đầu xây dựng dự án. 
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- Các thiết bị điện phải được kê, treo cao khỏi mặt đất để tránh chạm điện. 

 Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn lao động 

- Cung cấp đầy đủ và đúng chủng loại các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công 

nhân tương ứng với từng công việc. 

- Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở công nhân sử dụng, trang bị bảo hộ lao động trước 

khi làm việc. 

- Xây dựng và ban hành nội quy về an toàn và bảo hộ lao động đối với tất cả các hoạt 

động ở công trường, trong đó có cả nội quy khi đào hố sâu, đào hầm để tránh bị sập, lún. 

- Tổ chức cứu chữa các ca tai nạn lao động nhẹ và sơ cứu các ca tai nạn nghiêm trọng 

trước khi chuyển đến bệnh viện. 

 Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố do sét đánh 

- Để phòng chống bị sét đánh, tất cả công nhân cần chủ động nắm rõ thông tin thời 

tiết. 

- Khi trời sắp xảy ra giông (mây đen, không khí lạnh, gió) cần vào nhà trú mưa.  

- Khi đang ở ngoài trời, nếu không tìm được chỗ trú ẩn, phải tránh xa các cây cao, 

không đứng ở đỉnh đồi, không đứng ở các vùng đất trống trải, vứt bỏ các vật dụng kim loại 

trong người; cũng không đứng, ngồi cạnh cột điện, hoặc đường dây tải điện, vì đây cũng 

là những nơi dễ bị sét đánh hay dây điện bị đứt nên rất nguy hiểm. 

 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO 

VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN KHAI THÁC MỎ 

3.2.1. Đánh giá, dự báo tác động 

3.2.1.1. Các nguồn tác động có liên quan đến chất thải 

 Tác động do nước thải 

 Nước chảy vào mỏ 

❖ Nguồn phát sinh: 

Dự án khai thác xuống sâu trung bình 7m, từ bề mặt địa hình tự nhiên đến cote 

+30,82m, do đó các nguồn nước có thể chảy vào moong khai thác bao gồm: 

- Nước mưa rơi trực tiếp xuống moong khai thác. 

- Nước mưa và nước mặt chảy tràn vào moong khai thác. Nguồn này khi khai thác sẽ 

đắp bờ ngăn nước mặt chảy tràn xung quanh không để nước mưa và nước mặt chảy tràn 

vào moong khai thác. 

- Nước ngầm chảy vào moong khai thác khi khai thác dưới mực nước ngầm: Công 

tác điều tra ĐCTV đã xác định được tầng chứa nước trong phạm vi khai thác mỏ là tầng 

chứa nước kém và hệ số thấm rất nhỏ. Do đó, lượng nước ngầm chảy vào moong khai thác 

là không đáng kể. 

Như vậy, nguồn nước chảy vào mỏ được xác định chủ yếu là nước mưa rơi trực tiếp 

xuống moong khai thác. 
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❖ Quy mô, tính chất:   

* Lưu lượng phát sinh: 

Lượng nước mưa rơi trực tiếp xuống moong được tính theo công thức: 

Qmưa = A.F 

Trong đó:  

A: là lượng mưa ngày lớn nhất. Theo tài liệu niên giám thống kê tỉnh Tây Ninh năm 

2022 (xuất bản tháng 07 năm 2023), lượng mưa ngày lớn nhất từ 2018 đến 2023 đo được 

ở Trạm khí tượng thủy văn Tây Ninh là 149,8 mm/ngày = 0,1498 m/ngày (ngày 11/7/2018). 

F: là diện tích hứng nước, được lấy bằng diện tích khu vực thăm dò là 58.713m2. 

Qmưa = 0,1498 m/ngày x 58.713m2 = 8.795 m3/ngày 

Như vậy, kết quả đã xác định được nguồn nước chảy vào mỏ chủ yếu là nước mưa 

rơi trực tiếp xuống moong khai thác với tổng lượng nước chảy vào mỏ ngày mưa lớn nhất 

đã tính toán là 8.795 m3/ngày. 

* Nồng độ các chất ô nhiễm: 

Về nguyên tắc, nước mưa và nước ngầm được quy ước là nước sạch nếu không tiếp 

xúc với các nguồn ô nhiễm khác. Khi chảy qua các vùng chứa các chất ô nhiễm, nước mưa 

sẽ cuốn theo các thành phần ô nhiễm và chảy đến nguồn tiếp nhận, tạo điều kiện lan truyền 

chất ô nhiễm, đồng thời gây ngập úng. 

Nước chảy vào mỏ có nguồn gốc chủ yếu là nước mưa rơi trực tiếp xuống khu vực 

khai trường. Nước chảy vào mỏ mang theo các vật liệu rơi vãi trên bề mặt nên đặc trưng ô 

nhiễm của nước trong hoạt động khai thác đất san lấp tại mỏ chủ yếu là cặn rắn có nguồn 

gốc từ bụi đất, ngoài ra có nguy cơ bị ô nhiễm dầu mỡ khoáng do các thiết bị vận tải rò rỉ. 

Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước chảy vào mỏ theo tài liệu tham khảo được thể 

hiện trong bảng sau: 

Bảng 3.14. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước chảy vào mỏ 

STT Chất ô nhiễm Nồng độ (mg/l) 

1 Tổng N 0,5 – 1,5 

2 Tổng P 0,004 – 0,03 

3 COD 10 – 20 

4 TSS 30 – 50 

Nguồn: Giáo trình cấp thoát nước, PGS.TS. Hoàng Huệ, 1997 

❖ Không gian, thời gian tác động: 

- Không gian tác động: Trên toàn bộ diện tích khu vực khai trường của dự án và 

mương nội đồng ở phía Bắc mỏ. 

- Thời gian tác động: Tác động này diễn ra chủ yếu vào những ngày có mưa trong 

năm, trong suốt thời gian khai thác mỏ (4,6 năm). 

❖ Đánh giá tác động: 

➢ Đối tượng bị tác động: 
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Khu vực khai trường khai thác và môi trường nước mặt của mương nội đồng ở phía 

Bắc mỏ. 

➢ Mức độ tác động: 

Nước chảy vào mỏ cuốn theo các chất ô nhiễm, chất thải rắn như: Dầu mỡ, bụi đất, 

cát,… và các thành phần ô nhiễm khác từ mặt đất. Nếu lượng nước này không được thu gom 

xử lý sẽ chảy tràn ra môi trường xung quanh, làm tăng độ đục, tăng khả năng ô nhiễm nguồn 

nước mặt, tăng khả năng bồi lắng của mương nội đồng. Đồng thời giảm lượng oxy hòa tan 

trong nước, giảm khả năng sinh trưởng và phát triển hệ động vật thủy sinh tại hệ thống mương 

nội đồng của khu vực. Ngoài ra, nước mưa có thể làm sạt lở taluy đường, làm lầy lội mặt 

đường, lầy lội những chỗ chưa được đầm nén kỹ của đường trong mỏ. 

Tuy nhiên, đánh giá một cách khách quan thì nước chảy vào mỏ chỉ tác động ở mức 

độ cao khi thời tiết có mưa lớn. 

 Nước thải sinh hoạt 

❖ Nguồn phát sinh: 

Nước thải sinh hoạt phát sinh chủ yếu là nước thải ra từ các hoạt động sinh hoạt của 

công nhân như ăn uống, tắm giặt, vệ sinh cá nhân. 

❖ Quy mô, tính chất: 

➢ Lưu lượng nước thải phát sinh: 

Khi dự án đi vào vận hành ổn định sẽ sử dụng khoảng 12 lao động làm việc 1 ca/ngày. 

Theo Mục 2.10.2 của QCVN 01:2019/BXD, chỉ tiêu cấp nước cho sinh hoạt là 80 

lít/người/ngày. Với số lượng 12 lao động, nhu cầu dùng nước trong 1 ngày như sau: Qsh = 

(12 người x 80 lít/người/ngày)/1.000 = 0,96 m3/ngày. Lưu lượng nước thải phát sinh từ 

hoạt động sinh hoạt của công nhân được lấy bằng 100% lượng nước cấp (theo Điều 39, 

Nghị định số 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải), tương ứng 0,96 m3/ngày. 

➢ Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt: 

Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt của công nhân làm việc được 

tính toán dựa trên tải trọng chất bẩn tính cho một người trong ngày đêm (Bảng 1.3 - Giáo 

trình xử lý nước thải đô thị và công nghiệp của Cố GS.TS. Lâm Minh Triết, 2008), cụ thể 

như sau: 

Bảng 3.15. Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa xử lý 

STT Chất ô nhiễm 

Tải trọng chất bẩn cho 1 

người/ngày đêm 

(g/người/ngày) 

Tải lượng chất ô nhiễm 

cho 12 người/ngày đêm 

(g/ngày) 

1 BOD5 45,0 540,0 

2 COD  72,0  864,0 

3 TSS 70,0 840,0 

4 Tổng N 6,0 72,0 

5 Tổng P 0,8  9,6 

6 Amoni 2,4  28,8 
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STT Chất ô nhiễm 

Tải trọng chất bẩn cho 1 

người/ngày đêm 

(g/người/ngày) 

Tải lượng chất ô nhiễm 

cho 12 người/ngày đêm 

(g/ngày) 

7 Dầu mỡ 10,0  120,0 

8 
Coliform 

(MPN/100ml) 
106  12x106 

Nguồn: Tính toán dựa trên tải trọng chất bẩn tính cho một người trong ngày đêm theo tài liệu của 

Cố GS.TS. Lâm Minh Triết. 

Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt được tính ở bảng sau: 

Bảng 3.16. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa xử lý 

ST

T 

Chất ô 

nhiễm 
Đơn vị 

Nồng độ chất ô 

nhiễm chưa qua 

bể tự hoại 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

(Cột B, k = 1,2) 

1 BOD5 mg/l 562,5 60 

2 COD mg/l 900,0 - 

3 TSS mg/l 875,0 120 

4 Tổng N mg/l 75,0 - 

5 Tổng P mg/l 10,0 - 

6 Amoni mg/l 30,0 12 

7 Dầu mỡ mg/l 125,0 24 

8 Coliform MPN/100ml 125x105 
6.000 

Ghi chú:  

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 

- Nồng độ (mg/l)= Tải lượng (g/ngày)/Lưu lượng (m3/ngày) 

Nhận xét: Kết quả tính toán tại bảng trên cho thấy, nồng độ các chất ô nhiễm trong 

nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý đều vượt quy chuẩn quy định cho phép QCVN 

14:2008/BTNMT, cột B - Cột B quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính 

toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước không 

dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (có chất lượng nước tương đương cột B1 và B2 của 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt hoặc vùng nước biển ven bờ). Nguồn 

nước thải này nếu không được xử lý sẽ có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước mặt xung 

quanh dự án, môi trường đất, có thể dẫn đến dịch bệnh gây nguy hiểm cho sức khỏe người 

lao động và những người xung quanh. 

❖ Không gian, thời gian tác động: 

- Không gian tác động: Môi trường đất trong khu vực dự án và môi trường nước mặt 

của mương nội đồng ở phía Bắc mỏ. 

- Thời gian tác động: Tác động này diễn ra không liên tục trong ngày, diễn ra trong 

suốt thời gian khai thác mỏ (4,6 năm). 

❖ Đánh giá tác động: 

➢ Đối tượng bị tác động: 
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Công nhân viên làm việc tại dự án. 

➢ Mức độ tác động: 

Nước thải sinh hoạt của công nhân tại khu vực dự án là một trong những nguyên nhân 

chính ảnh hưởng đến môi trường đất, chất lượng nước mặt khu vực xung quanh. Thành 

phần nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy, chứa lượng lớn các khuẩn 

Coli và các vi khuẩn gây bệnh khác, các thông số đều vượt quy chuẩn cho phép. 

 Tác động do bụi, khí thải 

 Tác động do bụi tại khu vực khai trường khai thác 

❖ Nguồn phát sinh: 

Nguồn phát sinh bụi tại khu vực khai trường khai thác trong giai đoạn khai thác mỏ 

của dự án bao gồm: 

- Hoạt động khai thác khoáng sản: 

+ Bụi phát sinh từ hoạt động xúc bốc đất. 

+ Bụi phát sinh từ hoạt động vận chuyển đất trong mỏ. 

- Xây dựng các công trình CTPHMT trong giai đoạn khai thác mỏ: Cải tạo, củng cố 

bờ moong trong thời gian khai thác mỏ. 

❖ Quy mô, tính chất: 

* Khối lượng thực hiện: 

- Hoạt động khai thác khoáng sản: 

Khối lượng thực hiện xúc bốc đất và vận chuyển đất trong mỏ lớn nhất hàng năm 

tương ứng với công suất khai thác của dự án là 70.000 m3/năm nguyên khối. 

Với dung trọng tự nhiên trung bình của đất trong mỏ là 1,983 tấn/m3 (theo Báo cáo 

kết quả thăm dò khoáng sản của dự án, 2024), khối lượng thực hiện xúc bốc đất và vận 

chuyển đất trong mỏ trong giai đoạn khai thác mỏ được tính toán như sau:  

+ Khối lượng đất cần xúc bốc là:  

70.000 m3/năm x 1,983 tấn/m3 = 138.810 tấn/năm. 

+ Khối lượng đất vận chuyển trong mỏ là:  

70.000 m3/năm x 1,983 tấn/m3 = 138.810 tấn/năm. 

- Cải tạo, củng cố bờ moong trong thời gian khai thác mỏ: Khối lượng đất đào và đắp 

để cải tạo, củng cố bờ moong trong thời gian khai thác mỏ đã được tính toán tại Chương 4 

là 650 m3 nguyên khối. Với dung trọng tự nhiên trung bình của đất trong mỏ là 1,983 

tấn/m3 (theo Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản của dự án, 2024), khối lượng đào và 

đắp đất cải tạo bờ moong là (2 x 650 m3 x 1,983 tấn/m3) = 2.578 tấn. Thời gian thực hiện 

là 4,6 năm, tính được khối lượng hàng năm là 560 tấn/năm. 

* Tải lượng bụi phát sinh: 
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Tải lượng bụi phát sinh được tính toán dựa trên khối lượng đất thi công và hệ số ô 

nhiễm bụi theo tài liệu của WHO 1993 (hệ số ô nhiễm bụi khi xúc bốc và đào đắp đất là 

0,075 kg/tấn vật liệu, vận chuyển là 0,134 kg/tấn vật liệu), kết quả tính toán như sau: 

Bảng 3.17. Tải lượng bụi phát sinh tại khu vực khai trường 

ST

T 
Hoạt động 

Khối 

lượng 

(tấn/năm) 

Thời gian 

thực hiện 

trong năm 

(ngày) 

Hệ số phát 

thải 

(kg/tấn) 

Tải lượng 

(kg/ngày) 

Tải 

lượng 

(g/s) 

  (1) (2) (3) (4)=(1)x(3)/(2)  

1 Xúc bốc đất 138.810 250 0,075 41,643 1,446 

2 Vận chuyển đất trong mỏ 138.810 250 0,134 74,402 2,583 

3 

Cải tạo, củng cố bờ 

moong trong thời gian 

khai thác mỏ 

560 250 0,075 0,168 0,006 

Tổng cộng 116,213 4,035 

Ghi chú: Chế độ làm việc của dự án là 8 giờ/ngày; 250 ngày/năm. 

* Nồng độ bụi phát tán: 

Sử dụng mô hình Pasquill do Gifford cải tiến để tính toán lan truyền chất ô nhiễm 

trong không khí từ các hoạt động phát sinh bụi tại khu vực khai trường vào mùa khô và 

mùa mưa. Áp dụng công thức (CT-4) ta có kết quả tại bảng sau: 

Bảng 3.18. Nồng độ bụi phát tán tại khu vực khai trường 

Thông số 
Khoảng 

cách (m) 

Nồng độ 

tính toán 

(mg/m3) 

Nồng độ 

nền * 

(mg/m3) 

Nồng độ 

tổng cộng 

(mg/m3) 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

Trung bình 1h 

(mg/m3) 
  (1) (2) (3)=(1)+(2)  

Mùa khô 

(tốc độ gió 

trung bình 

u=3m/s) 

200 0,308 

0,27 

0,578 

0,3 
600 0,035 0,305 

700 0,026 0,296 

1.000 0,013 0,283 

Mùa mưa 

(tốc độ gió 

trung bình 

u=2m/s) 

300 0,208 

0,27 

0,478 

0,3 
800 0,030 0,300 

900 0,024 0,294 

1.500 0,009 0,279 

Ghi chú: 

- QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí, trung bình 

1h. 

- (*) Nồng độ chất ô nhiễm đo tại khu vực khai trường ngày 16/11/2024. 

Nhận xét: Kết quả tính toán tại bảng trên cho thấy, nồng độ bụi phát sinh do các hoạt 

động của dự án tại khu vực khai trường khá cao và gây ảnh hưởng tới môi trường không 

khí và sức khỏe của người lao động. Nồng độ bụi phát sinh giảm dần theo khoảng cách 

tính từ nguồn phát thải xuôi theo hướng gió. 



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Chủ dự án: Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát An  97 
Cơ quan tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Việt Hung 

Vào mùa khô: Mức độ phát tán lan truyền bụi tới khoảng cách 600 m sau hướng gió 

cao hơn giá trị giới hạn cho phép về bụi đối với chất lượng không khí xung quanh theo 

QCVN 05:2023/BTNMT. Ngoài những khoảng cách này sau hướng gió, giá trị nồng độ 

bụi nằm trong quy chuẩn cho phép. 

Vào mùa mưa: Mức độ phát tán lan truyền bụi tới khoảng cách 800 m sau hướng gió 

cao hơn giá trị giới hạn cho phép về bụi đối với chất lượng không khí xung quanh theo 

QCVN 05:2023/BTNMT. Ngoài những khoảng cách này sau hướng gió, giá trị nồng độ 

bụi nằm trong quy chuẩn cho phép. 

Các đối tượng nằm trong bán kính 800 m sau hướng gió tính từ ranh giới khai trường 

sẽ chịu tác động do bụi từ khu vực khai trường khai thác. Tuy nhiên, những tính toán trên 

chỉ mang tính chất dự báo, được dựa theo lý thuyết mang tính khách quan và chưa có biện 

pháp giảm thiểu. Trên thực tế, lượng bụi phát sinh từ dự án sau khi thực hiện các biện pháp 

giảm thiểu thấp hơn nhiều. 

❖ Không gian, thời gian tác động: 

- Không gian tác động: Trên toàn bộ diện tích khai trường của dự án, khu vực xung 

quanh nằm trong bán kính 800 m sau hướng gió từ ranh giới khai trường. 

- Thời gian tác động: Tác động này diễn ra thường xuyên, xảy ra liên tục trong ngày, 

thời gian 8 giờ/ngày, trong giai đoạn khai thác mỏ của dự án (4,6 năm). 

❖ Đánh giá tác động: 

➢ Đối tượng bị tác động: 

- Công nhân viên làm việc tại dự án. 

- Môi trường không khí trong khu vực dự án, vùng xung quanh dự án. 

- Thực vật xung quanh dự án. 

➢ Mức độ tác động: 

- Đối với khu vực khai trường dự án: Bụi phát sinh trong khu vực khai trường làm ô 

nhiễm môi trường không khí và chủ yếu tác động đến công nhân viên làm việc trực tiếp tại 

dự án với mức độ tác động tương đối cao. Tác hại chủ yếu có thể xảy ra đối với sức khoẻ 

công nhân là bệnh bụi phổi và các loại bệnh khác như bệnh về đường hô hấp (mũi, họng, 

khí quản, phế quản...), các loại bệnh ngoài da (nhiễm trùng da, làm khô da, viêm da...), các 

loại bệnh về mắt (bụi bắn vào mắt gây ra kích thích màng tiếp hợp, viêm mi mắt...), các 

loại bệnh đường tiêu hóa... 

- Đối với khu vực xung quanh khai trường dự án: 

+ Vào mùa khô: Tốc độ gió trung bình cao và khí hậu khô hanh nên tác động bụi phát 

tán gây ảnh hưởng xấu đến khu vực xung quanh là lớn nhất, đặt biệt là các đối tượng nằm 

cuối hướng gió. Hướng gió chủ đạo của khu vực là hướng Đông Bắc, do vậy các đối tượng 

nằm trong bán kính 60 0m về phía Tây Nam tính từ ranh giới khai trường sẽ bị ảnh hưởng 

chủ yếu trong thời gian này. Theo khảo sát khu vực phía Tây Nam trong vòng bán kính 

600 m không có hộ dân nào sinh sống, chủ yếu là đất trồng mì, cao su. Do đó, tác động chủ 
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yếu là ô nhiễm môi trường không khí xung quanh và ảnh hưởng đến sự phát triển bình 

thường của thực vật, bụi bám lên bề mặt thân, lá làm giảm khả năng quang hợp, gây suy 

giảm năng suất cây trồng, các tác động này xảy ra ở mức độ cao. 

+ Vào mùa mưa: Có độ ẩm cao và mưa nhiều nên nồng độ bụi phát tán sẽ thấp hơn 

so với tính toán nên các đối tượng nằm ở cuối hướng gió sẽ ít bị tác động hơn. Hướng gió 

chủ đạo của khu vực là Tây Nam, do vậy các đối tượng nằm trong bán kính 800 m về phía 

Đông Bắc tính từ ranh giới khai trường sẽ bị ảnh hưởng chủ yếu trong thời gian này. Theo 

khảo sát khu vực phía Đông Bắc trong vòng bán kính 800 m không có hộ dân nào sinh 

sống (khu dân cư cách điểm ranh mỏ gần nhất khoảng 900 m về phía Đông Bắc), chủ yếu 

là đất trồng mì, cao su. Do đó, tác động chủ yếu là ô nhiễm môi trường không khí và thực 

vật xung quanh dự án, các tác động này xảy ra ở mức độ trung bình. 

 Tác động do bụi tại khu vực đường vận chuyển ngoài mỏ 

❖ Nguồn phát sinh: 

- Hoạt động vận chuyển ngoài mỏ: Dự án sử dụng xe ô tô tải tự đổ trọng tải 15 tấn 

phục vụ công tác vận chuyển khối lượng đất xúc bốc từ khu vực khai trường đến nơi tiêu 

thụ. Quá trình vận chuyển của ô tô tải sẽ cuốn theo bụi đất từ mặt đường gây ô nhiễm môi 

trường không khí suốt quãng đường vận chuyển. 

- Xây dựng các công trình CTPHMT trong giai đoạn khai thác mỏ: Cải tạo đoạn 

đường đất vận chuyển ngoài mỏ trong thời gian khai thác mỏ. 

❖ Quy mô, tính chất: 

- Hoạt động vận chuyển ngoài mỏ: 

+ Tổng khối lượng vận chuyển lớn nhất hàng năm đất nguyên khối là 70.000 m3/năm, 

với dung trọng tự nhiên trung bình của đất trong mỏ là 1,983 tấn/m3 (theo Báo cáo kết 

quả thăm dò khoáng sản của dự án, 2024), khối lượng thực hiện vận chuyển là 138.810 

tấn/năm. 

+ Chế độ làm việc của dự án là 8 giờ/ngày; 250 ngày/năm. 

+ Đường vận chuyển ngoài mỏ bị tác động: Trên tuyến đường vận chuyển ngoài mỏ 

tính từ khai trường khai thác đến nơi tiêu thụ. Chiều dài vận chuyển ngoài mỏ dự kiến 

khoảng 10 km, gồm các đoạn đường đất ngoài mỏ dài 0,37 km và đường nhựa dài 9,63 km 

(với cự ly vận chuyển xa hơn do phương tiện của khách hàng đảm nhận). 

+ Phương tiện vận chuyển là xe ô tô tải tự đổ trọng tải 15 tấn.  

+ Số lượt xe vận chuyển trong ngày: Số lượt xe vận chuyển trong ngày được tính toán 

như sau: n = khối lượng vận chuyển / trọng tải xe / thời gian vận chuyển = 138.810 

(tấn/năm) / 15 (tấn/xe) / 250 (ngày/năm) = 37 lượt xe/ngày. 

- Cải tạo đoạn đường đất vận chuyển ngoài mỏ trong thời gian khai thác mỏ: Khối 

lượng đất đắp để cải tạo đoạn đường đất vận chuyển ngoài mỏ dài 0,37 km trong thời gian 

khai thác mỏ hàng năm đã được tính toán tại Chương 4 là 81,4 m3 nguyên khối. Với dung 

trọng tự nhiên trung bình của đất trong mỏ là 1,983 tấn/m3 (theo Báo cáo kết quả thăm 
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dò khoáng sản của dự án, 2024), khối lượng đắp đất cải tạo đường là 81,4 m3/năm x 1,983 

tấn/m3 = 161 tấn/năm. Thời gian thi công là 1 lần/năm, thực hiện trong 1 tháng (26 ngày). 

* Tải lượng bụi phát sinh: 

- Cải tạo đoạn đường đất vận chuyển ngoài mỏ trong thời gian khai thác mỏ: Tải 

lượng bụi phát sinh được tính toán dựa trên khối lượng đất đắp và hệ số ô nhiễm bụi theo 

tài liệu của WHO 1993 (hệ số ô nhiễm bụi khi đào đắp đất là 0,075 kg/tấn vật liệu), kết quả 

tính toán như sau: 161 tấn x 0,075 kg/tấn / 26 ngày = 0,464 kg/ngày. 

- Hoạt động vận chuyển ngoài mỏ:  

Theo Air Chief, Cục Môi trường Mỹ - 1995, hệ số phát thải bụi trong quá trình vận 

chuyển được tính theo công thức (CT-2), được kết quả như bảng Bảng 3.6. 

+ Hệ số phát thải trên đường đất: E = 2,478 (kg/km/lượt xe). 

+ Hệ số phát thải trên đường nhựa: E = 1,177 (kg/km/lượt xe). 

Tải lượng bụi phát sinh được tính toán dựa trên số lượt xe di chuyển trên tuyến đường 

và hệ số phát thải bụi theo công thức (CT-3), được kết quả như sau: 

Bảng 3.19. Tải lượng bụi phát sinh tại khu vực đường vận chuyển ngoài mỏ 

Hoạt động 

Chiều dài 

tuyến đường, 

d (km) 

Số lượt xe di 

chuyển, n             

(lượt/ngày) 

Hệ số phát 

thải, E 

(kg/km/lượt 

xe) 

Tải lượng bụi 

phát sinh, Q 

(kg/ngày) 

Đường 

đất 

Vận chuyển 0,37 37 2,478 33,924 

Cải tạo 0,37 - - 0,464 

Tổng    34,388 

Đường nhựa 9,63 37 1,177 419,377 

Tổng 453,765 

* Nồng độ bụi phát tán: 

Để đơn giản hoá, ta xét nguồn đường là nguồn thải liên tục (nguồn của dòng xe chạy 

liên tục trên đường) và ở độ cao gần mặt đất, gió thổi vuông góc với nguồn đường. 

Nồng độ chất ô nhiễm ở khoảng cách x cách nguồn đường phía cuối gió ứng với các 

điều kiện trên được xác định theo công thức mô hình cải biên của Sutton như sau: 
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Trong đó: 

- C: Nồng độ chất gây ô nhiễm trong không khí, mg/m3; 

- L: Tải lượng của chất gây ô nhiễm từ nguồn thải, mg/m.s; 

- z: Độ cao của điểm tính toán, m; 

- h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh, h = 0,5 m; 

- u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực vào mùa khô, u = 3,0 m/s; 

(CT-7) 
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- σz : Hệ số khuếch tán chất gây ô nhiễm theo phương đứng. Đối với nguồn đường 

giao thông, hệ số σz thường được xác định theo công thức Slade với cấp độ ổn định khí 

quyển loại B (là cấp độ ổn định khí quyển đặc trưng của khu vực): σz = 0,53.x0,73; 

- x: Khoảng cách của điểm tính toán so với nguồn thải theo phương ngang, m.  

Kết quả tính toán nồng độ bụi phát tán từ tại khu vực đường vận chuyển ngoài mỏ 

trong giai đoạn khai thác mỏ được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 3.20. Nồng độ bụi phát tán tại khu vực đường vận chuyển ngoài mỏ 

Thông 

số 

Khoảng 

cách (m) 

Nồng độ tính toán tại độ cao 

z = 2,0 m (mg/m3) 

QCVN 05:2023/BTNMT 

Trung bình 1h (mg/m3) 
  (1)  

Bụi khu 

vực 

đường 

đất 

10 0,469 

0,3 
23 0,305 

24 0,297 

50 0,182 

Bụi khu 

vực 

đường 

nhựa 

6 0,245 

0,3 
7 0,242 

20 0,155 

40 0,099 

Ghi chú: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí, 

trung bình 1h. 

Nhận xét: Kết quả tính toán tại bảng trên cho thấy, nồng độ bụi phát sinh giảm dần 

theo khoảng cách từ tim tuyến đường giao thông ra hai bên lề đường. Nồng độ bụi phát 

sinh trên tuyến đường đất ở khoảng cách 23 m và trên đường nhựa ở khoảng cách 6 m cao 

hơn giá trị giới hạn cho phép về bụi đối với chất lượng không khí xung quanh QCVN 

05:2023/BTNMT. Ngoài phạm vi 23 m trên đường đất và 6 m trên đường nhựa tính từ 

nguồn phát thải xuôi theo chiều gió, nồng độ bụi nằm trong quy chuẩn cho phép.  

Như vậy, bụi do hoạt động vận chuyển ngoài mỏ chủ yếu tác động đến môi trường 

không khí và thực vật dọc 2 bên đường vận chuyển, không ảnh hưởng đến dân cư do 2 bên 

đoạn đường đất không có dân cư sinh sống, đối với các hộ dân sinh sống dọc 2 bên đường 

nhựa ít bị tác động do nhà dân cách trục giữa đường nhựa khoảng 10 m. 

❖ Không gian, thời gian tác động: 

- Không gian tác động: Trên tuyến đường vận chuyển ngoài mỏ tính từ khai trường 

khai thác đến nơi tiêu thụ. Chiều dài vận chuyển ngoài mỏ dự kiến khoảng 10 km, gồm các 

đoạn đường đất ngoài mỏ dài 0,37 km và đường nhựa dài 9,63 km (với cự ly vận chuyển 

xa hơn do phương tiện của khách hàng đảm nhận). 

- Thời gian tác động: Tác động này diễn ra thường xuyên, xảy ra liên tục trong ngày, 

thời gian 8 giờ/ngày, trong giai đoạn khai thác mỏ của dự án (4,6 năm). 

❖ Đánh giá tác động: 

➢ Đối tượng bị tác động: 

- Các hộ dân sinh sống dọc theo các đoạn đường vận chuyển ngoài mỏ. 
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- Môi trường không khí xung quanh dọc theo các đoạn đường vận chuyển ngoài mỏ. 

- Thực vật xung quanh dọc theo các đoạn đường vận chuyển ngoài mỏ. 

➢ Mức độ tác động: 

- Hoạt động vận chuyển ngoài mỏ sẽ làm phát sinh một lượng bụi đáng kể. Các hạt 

bụi này bay lơ lửng trong không khí, khi bị hít vào phổi (kích thước hạt bụi < 5 µm) chúng 

có thể gây tổn thương đường hô hấp, gây cản trở tầm nhìn khi tham gia giao thông, phủ 

bụi bẩn lên các công trình dọc đường đi. Các ô nhiễm về bụi chủ yếu tác động đến các hộ 

dân sinh sống dọc 2 bên đoạn đường nhựa vận chuyển ngoài mỏ. 

- Đối với thực vật xung quanh dọc theo tuyến đường vận chuyển ngoài mỏ, ô nhiễm 

bụi ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của cây xanh, bụi bám lên bề mặt thân, lá làm 

giảm khả năng quang hợp, gây suy giảm năng suất cây trồng. 

Tuy nhiên, bụi do hoạt động vận chuyển ngoài mỏ từ các phương tiện vận chuyển là 

nguồn thải di động nên chỉ tác động tức thời, chỉ ảnh hưởng đến những khu vực cuối hướng 

gió chủ đạo, khu dân cư chủ yếu tập trung ở các đoạn đường nhựa nên tác động của bụi do 

hoạt động vận chuyển ngoài mỏ được đánh giá ở mức trung bình. 

 Tác động do bụi, khí thải phát sinh từ động cơ đốt trong của các phương tiện 

vận chuyển, máy móc thi công 

❖ Nguồn phát sinh: 

Các phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới như xe ô tô, máy xúc, xe bồn tưới 

nước, máy bơm nước sử dụng nhiên liệu là dầu DO 0,05%. Khi hoạt động, quá trình đốt 

cháy nhiên liệu bởi động cơ đốt trong của các thiết bị này sẽ thải ra khí thải có chứa SOx, 

NOx, COx, VOC và bụi tro... gây ô nhiễm môi trường không khí. 

Phương tiện vận chuyển như ô tô được xem là nguồn thải di động, làm ảnh hưởng 

đến môi trường không khí trong khu vực dự án và cả khu vực lân cận nơi các phương tiện 

này lưu thông qua lại. Các phương tiện thi công cơ giới máy xúc, máy ủi hoạt động trong 

phạm vi hẹp, ít di chuyển do đó được xem là nguồn cố định, phạm vi ảnh hưởng cục bộ tại 

khu vực dự án. 

❖ Quy mô, tính chất: 

* Tải lượng khí thải phát sinh:  

Quá trình tính toán tải lượng đề cập dưới đây chỉ giả thiết trong trường hợp các 

phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới hoạt động tập trung, vận hành đồng bộ trong 

cùng một ngày, số lượng các thiết bị tập trung đông nhất. 

Theo kết quả tính toán tại Bảng 1.8, khối lượng dầu DO sử dụng theo ca là 564 lít/ca, 

với khối lượng riêng của dầu DO là 0,80 kg/lít, do đó tổng khối lượng dầu DO sử dụng cho 

các phương tiện vận chuyển, thiết bị thi công: 564 lít/ca x 0,80 kg/lít = 451,2 kg/ca = 56,4 

kg/h (1 ca làm việc 8 giờ). 
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Dựa vào hệ số ô nhiễm của các chất ô nhiễm trong khí thải đốt dầu DO do Tổ chức 

Y tế Thế giới WHO 1993 thiết lập, ta có thể tính toán được tải lượng các chất ô nhiễm 

trong khí thải phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới như sau: 

Bảng 3.21. Tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải giai đoạn khai thác mỏ 

STT Chất ô nhiễm 
Hệ số  

(kg/tấn) 

Tải lượng  

(g/h) 

Tải lượng  

(mg/s) 

1 Bụi 0,71  40,044 11,123 

2 SO2 20S  56,400 15,667 

3 NO2 9,62  542,568 150,713 

4 CO 2,19  123,516 34,310 

5 VOC 0,791  44,612 12,392 

Nguồn: Đơn vị tư vấn tính toán dựa trên hệ số ô nhiễm do WHO 1993 thiết lập. 

Ghi chú:  

- S: Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO là 0,05%. 

- Tải lượng (g/h) = [hệ số ô nhiễm (kg/tấn) x lượng dầu sử dụng (kg/h)]. 

* Nồng độ khí thải phát tán: 

Sử dụng mô hình Pasquill do Gifford cải tiến để tính toán lan truyền chất ô nhiễm 

trong không khí từ các hoạt động phát sinh bụi tại khu vực khai trường vào mùa khô và 

mùa mưa. Áp dụng công thức (CT-4) ta có kết quả tại bảng sau: 

Bảng 3.22. Nồng độ ô nhiễm bụi, khí thải trong giai đoạn khai thác mỏ 

Thông 

số 

Khoảng 

cách 

(m) 

Nồng độ tính 

toán 

(mg/m3) 

Nồng độ 

nền * 

(mg/m3) 

Nồng độ 

tổng cộng 

(mg/m3) 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

trung bình 1h (mg/m3) 

Bụi 

10 0,332 

0,27 

0,602 

0,3 
32 0,033 0,303 

33 0,031 0,301 

50 0,013 0,283 

SO2 

5 1,869 

0,092 

1,961 

0,35 
13 0,277 0,369 

14 0,239 0,331 

30 0,052 0,144 

NOx 

50 0,181 

0,135 

0,316 

0,2 
83 0,066 0,201 

84 0,064 0,199 

100 0,046 0,181 

CO 

1 102,274 

6,33 

108,604 

30 
2 25,572 31,902 

3 11,367 17,697 

10 1,024 7,354 

Ghi chú: 

- QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí, trung bình 

1h. 
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- (*) Nồng độ chất ô nhiễm đo tại khu vực khai trường ngày 16/11/2024. 

Nhận xét: So sánh kết quả tính toán ở bảng trên với QCVN 05:2023/BTNMT, ta thấy 

nồng độ bụi ở khoảng cách 32 m, SO2
 ở khoảng cách 13 m, NO2 ở khoảng cách 83 m, CO 

ở khoảng cách 2 m so với nguồn phát thải vượt giới hạn quy chuẩn cho phép. Ngoài phạm 

vi 32 m đối với bụi, 13 m đối với SO2, 83 m đối với NO2 và 2 m đối với CO nồng độ các 

chất ô nhiễm nằm trong quy chuẩn cho phép. Nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh giảm dần 

theo khoảng cách tính từ nguồn phát thải xuôi theo hướng gió. 

❖ Không gian, thời gian tác động: 

- Không gian tác động: Khu vực khai trường, đường vận chuyển ngoài mỏ. 

- Thời gian tác động: Tác động này diễn ra thường xuyên, xảy ra liên tục trong ngày, 

thời gian 8 giờ/ngày, trong giai đoạn khai thác mỏ của dự án (4,6 năm). 

❖ Đánh giá tác động: 

➢ Đối tượng bị tác động: 

- Công nhân viên làm việc tại dự án. 

- Các hộ dân sinh sống dọc theo các đoạn đường vận chuyển ngoài mỏ. 

- Môi trường không khí trong khu vực dự án, vùng xung quanh dự án và dọc theo các 

đoạn đường vận chuyển ngoài mỏ. 

- Thực vật xung quanh dọc theo các đoạn đường vận chuyển ngoài mỏ. 

➢ Mức độ tác động: 

- Các phương tiện vận chuyển, máy móc thi công trong giai đoạn khai thác mỏ sẽ làm 

phát sinh một lượng bụi, khí thải đáng kể. Các hạt bụi, khí thải làm ô nhiễm môi trường 

không khí, khi bị hít vào phổi chúng có thể gây tổn thương đường hô hấp. Các ô nhiễm về 

bụi, khí thải sẽ ảnh hưởng chủ yếu đến sức khoẻ của nhân viên làm việc tại dự án trong 

giai đoạn khai thác mỏ, mức độ tác động được đánh giá tương đối cao. 

- Đối với khu vực dân cư sinh sống dọc theo tuyến đường vận chuyển ngoài mỏ, ô 

nhiễm bụi, khí thải do các phương tiện vận chuyển chỉ ảnh hưởng đến những khu vực cuối 

hướng gió chủ đạo, bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển là nguồn thải di động 

nên chỉ tác động tức thời, tác động do bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển đến 

thực vật xung quanh và các hộ dân sống dọc hai bên đường vận chuyển có mức độ trung 

bình. 

 Tác động do chất thải rắn và chất thải nguy hại 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

❖ Nguồn phát sinh: 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt hàng ngày (ăn uống, vệ sinh, 

...) của công nhân viên làm việc trực tiếp tại dự án trong giai đoạn khai thác mỏ. 

❖ Quy mô, tính chất:   
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Theo giáo trình Quản lý chất thải rắn - Tập 1- Chất thải rắn đô thị, GS.TS. Trần Hiếu 

Nhuệ, 2001, định mức phát sinh chất thải rắn sinh hoạt là 0,5 kg/người/ngày. 

Tổng số công nhân viên làm việc tại dự án trong giai đoạn khai thác mỏ cao nhất là 

12 người, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tối đa khoảng 6 kg/ngày. 

Thành phần chất thải rắn sinh hoạt bao gồm các loại chất thải khác nhau như rau, vỏ 

hoa quả, xương, phân rác, giấy, vỏ đồ hộp,... Chất thải sinh hoạt có chứa 60 – 70% chất 

hữu cơ và 30 – 40% các chất khác. Do có thành phần hữu cơ cao, nếu không được quản lý 

tốt, chất thải rắn sinh hoạt sẽ phân hủy, gây mùi hôi khó chịu, làm ảnh hưởng đến sức khoẻ 

con người, đồng thời để lâu ngày sẽ tích tụ khối lượng lớn dần, tạo ra các ổ dịch bệnh, ruồi 

muỗi phát triển. Ngoài ra, chất thải rắn sinh ra các chất khí độc hại như CO2, CO, CH4, 

H2S, NH3,… gây ô nhiễm cục bộ môi trường không khí khu vực dự án. 

❖ Không gian, thời gian tác động: 

- Không gian tác động: Khu vực dự án. 

- Thời gian tác động: Tác động này diễn ra hàng ngày (nhưng không liên tục trong 

ngày), trong giai đoạn khai thác mỏ của dự án (4,6 năm). 

❖ Đánh giá tác động: 

➢ Đối tượng bị tác động: 

- Môi trường nước mặt của mương nội đồng ở phía Bắc mỏ. 

- Môi trường đất trong khu vực dự án. 

- Cảnh quan khu vực dự án. 

- Công nhân viên làm việc tại dự án. 

➢ Mức độ tác động: 

Mức độ tác động của chất thải rắn sinh hoạt được đánh giá ở mức trung bình, do khối 

lượng phát sinh không cao và không liên tục trong ngày. 

- Đối với môi trường nước, quá trình phân hủy chất hữu cơ và cuốn trôi của nước 

mưa làm tăng nồng độ chất ô nhiễm trong môi trường nước. Các chất thải vô cơ khó phân 

hủy như chai lọ, túi nylon và các vật dụng khác có mặt trong nước sẽ làm mất mỹ quan, 

ảnh hưởng đến chất lượng nước và làm giảm khả năng khuếch tán oxy vào nước qua đó 

tác động đến các sinh vật thủy sinh.  

- Đối với môi trường đất, thời gian phân hủy của các chất vô cơ rất dài, khi thải vào 

môi trường đất sẽ làm mất mỹ quan và ảnh hưởng đến chất lượng đất. Túi nylon và các vật 

liệu nhựa có trong đất sẽ làm bó rễ cây hạn chế quá trình sinh trưởng và phát triển của cây.  

- Các loại chất thải rắn có thể phân hủy tạo điều kiện cho vi khuẩn, ruồi muỗi phát 

triển và là nguyên nhân của các dịch bệnh, đồng thời gây ảnh hưởng đến cảnh quan khu 

vực. Ngoài ra, sự phân hủy chất thải rắn loại này còn gây mùi rất khó chịu, ảnh hưởng đến 

sức khỏe công nhân viên làm việc tại dự án. 

 Chất thải rắn thông thường 
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❖ Nguồn phát sinh: 

Trong giai đoạn khai thác mỏ, chất thải rắn thông thường phát sinh bao gồm: sắt thép 

từ máy móc hư hỏng; giấy thải từ khu vực văn phòng. 

❖ Quy mô, tính chất: 

- Sắt thép máy móc hư hỏng phát sinh cao nhất khoảng 20 kg/tháng. 

- Giấy thải từ khu vực văn phòng phát sinh cao nhất khoảng 5 kg/tháng. 

❖ Không gian, thời gian tác động: 

- Không gian tác động: Khu vực dự án. 

- Thời gian tác động: Tác động này diễn ra không thường xuyên, trong thời gian khai 

thác mỏ (4,6 năm). 

❖ Đánh giá tác động: 

➢ Đối tượng bị tác động: 

Cảnh quan khu vực dự án. 

➢ Mức độ tác động: 

Mức độ tác động của chất thải rắn thông thường được đánh giá ở mức trung bình. 

Sắt thép phế liệu và giấy thải nếu không được thu gom sẽ gây mất cảnh quan khu vực 

dự án. 

 Chất thải nguy hại 

❖ Nguồn phát sinh: 

Chất thải nguy hại phát sinh từ các hoạt động khai thác và hoạt động sửa chữa, bảo 

dưỡng định kỳ các phương tiện cơ giới và vận chuyển. 

❖ Quy mô, tính chất: 

Quá trình vận hành sản xuất của dự án sẽ phát sinh các loại chất thải nguy hại như: 

giẻ lau, bao tay dính dầu nhớt; thùng phuy đựng dầu nhớt thải; dầu nhớt động cơ thải trong 

quá trình sửa chữa bảo dưỡng thiết bị; bóng đèn huỳnh quang thải; pin, ắc quy thải; bộ lọc 

dầu.  

Khối lượng các loại chất thải nguy hại phát sinh khi dự án đi vào vận hành được tính 

toán dựa trên tình hình thực tế phát sinh chất thải tại các mỏ đang khai thác tương tự trong 

địa bàn huyện Tân Biên, kết quả như sau: 

Bảng 3.23. Khối lượng CTNH phát sinh tại dự án 

STT Loại chất thải 
Trạng 

thái 

Mã 

CTNH 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Giẻ lau, bao tay dính dầu nhớt Rắn 18 02 01 10 

2 
Thùng phuy đựng dầu nhớt 

thải 
Rắn 18 01 02 20 

3 Dầu nhớt động cơ thải Lỏng 17 02 04 112 

4 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 5 
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STT Loại chất thải 
Trạng 

thái 

Mã 

CTNH 

Khối lượng 

(kg/năm) 

5 Pin, ắc quy thải Rắn 16 01 12 5 

6 Bộ lọc dầu Rắn 15 01 02 10 

Tổng 162 

Ghi chú: Lượng dầu nhớt thải phát sinh trung bình 126 lít/năm tương đương 112 kg/năm (tỷ 

trọng dầu là 0,89 g/cm3). 

Như vậy, tổng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại dự án trong giai đoạn khai 

thác mỏ là 162 kg/năm. 

❖ Không gian, thời gian tác động: 

- Không gian tác động: Khu vực khai trường và khu vực văn phòng mỏ. 

- Thời gian tác động: Tác động này chỉ diễn ra không thường xuyên, tuỳ thuộc vào 

thời gian sửa chữa bảo trì máy móc, trong thời gian khai thác mỏ (4,6 năm). 

❖ Đánh giá tác động: 

➢ Đối tượng bị tác động: 

- Công nhân viên làm việc tại dự án. 

- Cảnh quan khu vực dự án. 

- Môi trường đất trong khu vực dự án. 

- Môi trường nước mặt của mương nội đồng ở phía Bắc mỏ. 

➢ Mức độ tác động: 

Các thành phần gây độc sinh thái phát sinh từ chất thải nguy hại gây tác động tiêu 

cực lên hệ sinh thái. Các kim loại nặng và chất hữu cơ khó phân hủy gây độc có thể gây 

các tác động lên hệ thần kinh, hô hấp, tiêu hóa lên sinh vật phơi nhiễm, gây ảnh hưởng đến 

sức khỏe và sự sống của sinh vật. 

Các loại chất thải nguy hại đã nêu, nếu không được thu gom, vận chuyển theo đúng 

quy định có thể gây đổ tràn, tăng khả năng phát tán gây ô nhiễm môi trường nước, không 

khí, đất và luôn chứa đựng nguy cơ gây nguy hại đối với sức khỏe con người và các hệ 

sinh thái lâu dài. 

Mức độ tác động của chất thải nguy hại được đánh giá ở mức cao. 

3.2.1.2. Các nguồn tác động không liên quan đến chất thải 

 Tác động do tiếng ồn 

 Nguồn gây tác động 

❖ Tiếng ồn phát sinh tại khu vực khai trường 

Tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các phương tiện vận chuyển, máy móc thi công của dự 

án tại khu vực khai trường. Tiếng ồn cũng là yếu tố mang tính chất vật lý và ảnh hưởng tới 

môi trường không khí và con người trong, xung quanh khu vực dự án. 
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Mức ồn phát sinh từ hoạt động của các phương tiện, máy móc thi công tại khu vực 

khai trường được trình bày trong bảng dưới đây: 

Bảng 3.24. Mức ồn sinh ra từ hoạt động của phương tiện, máy móc thi công trong giai 

đoạn khai thác mỏ 

STT Thiết bị Mức ồn (dBA), cách nguồn ồn 1,5m 

1 Máy xúc gầu trước 72,0 - 84,0 

2 Xe tải 70,0 - 83,0 

3 Xe bồn tưới nước 68,0 - 70,0 

4 Máy bơm nước 75,0 -78,0 

Nguồn: Giáo trình cơ sở kỹ thuật môi trường – Tăng Văn Đoàn, Trần Đức Hạ - Nhà xuất 

bản giáo dục, 2013 

 Trong trường hợp các thiết bị trong giai đoạn này vận hành đồng thời, mức ồn cộng 

hưởng sẽ khác và có giá trị lớn hơn. Mức ồn cộng hưởng được xác định theo công thức 

(CT-5), được kết quả như sau: 

Bảng 3.25. Độ ồn cộng hưởng của một số phương tiện, máy móc thi công 

ST

T 
Thiết bị 

Số lượng 

thiết bị 

Mức ồn cao nhất 

ứng với khoảng 

cách 1,5m (dBA) 

Mức ồn cộng hưởng 

ứng với khoảng cách 

1,5m (dBA) 

1 Máy xúc gầu trước 2 84,0 87,01 

2 Xe tải 6 83,0 90,78 

3 Xe bồn tưới nước 1 70,0 70,00 

4 Máy bơm nước 2 78,0 81,01 

Độ ồn cộng hưởng tính toán 92,637 

Độ ồn nền trong khu vực khai trường ngày 16/11/2024 56,5 

Độ ồn cộng hưởng tính toán + Độ ồn nền 92,638 

Độ ồn cộng hưởng của một số phương tiện, máy móc thi công theo khoảng cách được 

tính theo công thức (CT-6), kết quả như sau: 

Bảng 3.26. Độ ồn cộng hưởng của một số phương tiện, máy móc thi công theo khoảng 

cách 

Khoảng cách 

từ nguồn gây 

ồn 

Mức ồn 

cách nguồn 

1,5m 

Đơn vị (m) 

2 3,6 4 10 20 21 50 

Mức ồn (dBA) 92,638 90,14 85,03 84,12 76,16 70,14 69,72 62,18 

QCVN 26:2010/BTNMT: Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn trong khu vực công 

cộng và dân cư (từ 6 giờ - 21 giờ: 70dBA; từ 21 giờ - 6 giờ: 55dBA) 

QCVN 24:2016/BYT: Mức tiếp xúc cho phép với tiếng ồn của người lao động tại nơi 

làm việc (Thời gian tiếp xúc với tiếng ồn 8 giờ: 85dBA) 

Nhận xét: Kết quả tính toán tại các bảng trên cho thấy, trong phạm vi bán kính 1,5 m 

từ vị trí đặt thiết bị thi công, hầu hết các phương tiện, máy móc sử dụng trong quá trình 

khai thác mỏ khi hoạt động cũng đều vượt quá giới hạn mức ồn cho phép theo QCVN 

26:2010/BTNMT. 
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Mức ồn cộng hưởng nằm trong khoảng cách 3,6 m vượt giới hạn cho phép tiếng ồn 

tại nơi làm việc theo QCVN 24:2016/BYT và nằm trong khoảng cách 20 m vượt giới hạn 

cho phép tiếng ồn trong khu vực công cộng và dân cư theo QCVN 26:2010/BTNMT. Càng 

ra xa nguồn ồn thì mức độ ồn giảm dần. 

❖ Tiếng ồn phát sinh trên đường vận chuyển ngoài mỏ: 

Tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các phương tiện vận chuyển trên đường vận chuyển 

ngoài mỏ. Tác động của tiếng ồn phụ thuộc vào mức ồn, trọng lượng của từng xe gây ra, 

lưu lượng giao thông trên đường, tốc độ dòng xe, chất lượng đường, địa hình... 

Tác động của tiếng ồn được xác định phụ thuộc vào mức phá năng lượng tiếng ồn 

trung bình. Mức ồn của luồng xe bằng mức ồn của xe đặc trưng cộng với gia số mức ồn 

của luồng xe và được xác định theo công thức sau: 

E = 10 log (Ni.D0)/(Si.T)     (CT-8) 

Trong đó: 

- E: Gia số mức ồn của luồng xe (dBA); 

- Ni: Lưu lượng xe (xe/h). Tổng khối lượng vận chuyển lớn nhất hàng năm đất nguyên 

khối là 70.000 m3/năm, dung trọng tự nhiên trung bình của đất trong mỏ là 1,983 tấn/m3, 

khối lượng thực hiện vận chuyển là 138.810 tấn/năm; Chế độ làm việc của dự án là 8 

giờ/ngày, 250 ngày/năm; Phương tiện vận chuyển là xe ô tô tải tự đổ trọng tải 15 tấn.  

Như vậy, số lượt xe hoạt động trong 1 giờ là: 

Ni = khối lượng vận chuyển / trọng tải xe / thời gian vận chuyển / giờ làm việc theo 

ngày = 138.810 (tấn/năm) / 15 (tấn/xe) / 250 (ngày/năm) / 8 (giờ/ngày) = 4,627 lượt xe/giờ. 

- D0: Khoảng cách từ luồng xe đến điểm tính toán (m), D0 = 1,5m; 

- Si: Tốc độ trung bình dòng xe (km/h), Si = 30 km/h; 

- T: thời gian tính (h), T = 1 h.  

Thay số vào công thức (CT-8), tính được gia số mức ồn của luồng xe là E = -6,36 

dBA. 

Như vậy, với mức ồn cao nhất của xe tải là 83 dBA (ứng với khoảng cách 1,5m), khi 

dự án đi vào hoạt động, độ ồn trên đường vận chuyển ngoài mỏ của luồng xe tải giảm đi 

6,36 dBA còn lại là 76,64 dBA. 

Độ ồn giảm theo khoảng cách thực tế tính từ đường giao thông đến vị trí tính toán, 

được xác định như sau:  

L(D) = L(D0) + 10 log(D0/D)1+a    (CT-9)  

Trong đó:  

- L(D): Mức ồn tại vị trí cần tính toán, (dBA); 

- L(D0): Mức ồn cách nguồn 1,5m, (dBA), L(D0) = 76,64 dBA; 
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- D: Khoảng cách thực tế tính từ đường giao thông đến điểm tính toán (m); 

- D0: Khoảng cách từ đường giao thông đến điểm đo đạc (m), D0 = 1,5m. 

- a: Hệ số trạng thái địa hình, chọn a = 0; 

+ a = 0 đối với địa hình bằng phẳng, không có cây và vật chướng ngại.  

+ a = 0,1 đối với mặt cỏ.  

+ a = - 0,1 đối với mặt đất là bê tông hay trải nhựa đường. 

Bảng 3.27. Độ ồn của luồng xe trên đường vận chuyển ngoài mỏ theo khoảng cách 

Khoảng cách 

từ nguồn gây 

ồn 

Mức ồn 

cách nguồn 

1,5m 

Đơn vị (m) 

2 4 6,9 7 50 100 200 

Mức ồn (dBA) 76,64 75,39 72,38 70,02 69,95 61,41 58,40 55,39 

QCVN 26:2010/BTNMT: Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn trong khu vực công 

cộng và dân cư (từ 6 giờ - 21 giờ: 70dBA; từ 21 giờ - 6 giờ: 55dBA) 

Nhận xét: Kết quả tính toán tại bảng trên cho thấy, mức ồn của luồng xe trên đường 

vận chuyển nằm trong khoảng cách 6,9 m vượt giới hạn cho phép tiếng ồn trong khu vực 

công cộng và dân cư theo QCVN 26:2010/BTNMT. 

 Đối tượng chịu tác động 

- Tiếng ồn phát sinh tại khu vực khai trường: Những người công nhân vận hành máy 

làm việc trực tiếp tại các khu vực phát sinh tiếng ồn cao trong khai trường là người chịu 

tác động lớn nhất, kế đó là công nhân làm việc tại các bộ phận khai thác khác trong dự 

án. 

- Tiếng ồn phát sinh trên đường vận chuyển ngoài mỏ: Các tài xế xe tải là người 

chịu ảnh hưởng thường xuyên. Đối với môi trường xung quanh, đối tượng chịu ảnh hưởng 

của loại tiếng ồn này là người dân sinh sống dọc hai bên tuyến đường vận chuyển. 

 Mức độ tác động 

- Đối với tiếng ồn phát sinh tại khu vực khai trường: Tác động do tiếng ồn ở mức 

tương đối cao. 

+ Tiếng ồn cao hơn tiêu chuẩn sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe như mất ngủ, mệt 

mỏi, gây tâm lý khó chịu. Tiếng ồn còn làm giảm năng suất lao động, làm giảm khả năng 

tập trung lao động dễ dẫn đến tai nạn. Ngoài ra, tiếng ồn có thể át đi các hiệu lệnh cần 

thiết, gây nguy hiểm cho công nhân thi công trên công trường. 

+ Tiếng ồn dẫn đến các tổn thương chức năng (gây stress, rối loạn về tim mạch, tiêu 

hóa) và thực thể (gây tổn thương tại ốc tai, cơ quan tiếp nhận âm thanh). Nó cũng tác 

động đến tâm sinh lý, hành vi ứng xử của con người trong xã hội. 

- Đối với tiếng ồn phát sinh trên đường vận chuyển ngoài mỏ: Do nguồn ồn gây ra 

từ các thiết bị vận tải là nguồn đường nên mức độ ảnh hưởng của tiếng ồn gây ra là tác 

động tức thời, di động theo tuyến đường vận chuyển, phân bố trong không gian rộng, môi 
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trường không khí khu vực sẽ ổn định trở lại khi các phương tiện vận chuyển đã chạy qua. 

Do đó, mức độ tác động ở mức trung bình. 

 Tác động do độ rung 

 Nguồn gây tác động 

Hoạt động thi công tại khai trương trường sẽ phát sinh những rung động từ việc sử 

dụng các phương tiện, máy móc làm việc. Nguồn ô nhiễm này chủ yếu tác động lên công 

nhân trực tiếp làm việc tại khai trường. 

Mức rung của một vài phương tiện, máy móc thi công được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.28. Mức rung của một số phương tiện, máy móc thi công 

STT Thiết bị 

Mức rung (dB) 
QCVN 

27:2010/BTNMT Cách nguồn 10m Cách nguồn 30m 

1 Máy xúc gầu trước 80 71 

75 2 Máy ủi 79 69 

3 Xe tải 74 64 

Nguồn: Mackernize, 1985 

Nhận xét: Dữ liệu ở bảng trên cho thấy, mức rung từ các phương tiện máy móc, thiết 

bị thi công không đảm bảo giới hạn cho phép đối với khu vực xung quanh trong khoảng 

cách 10 m trở lại, nhưng nằm trong giới hạn cho phép ở khoảng cách 30 m trở lên theo 

QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung (đối với khu vực thông 

thường từ  6h – 21h). 

 Đối tượng bị tác động 

Nguồn ô nhiễm này chủ yếu tác động lên công nhân viên làm việc trực tiếp tại khai 

trường trong giai đoạn khai thác mỏ. 

 Mức độ tác động 

Mức độ tác động của độ rung trong giai đoạn khai thác mỏ được đánh giá ở mức cao. 

Việc tiếp xúc thường xuyên với nguồn rung tần số cao gây tổn thương cơ bắp, tác 

động đến thành mạch, ngăn cản sự lưu thông máu, lâu dài có thể gây tổn thương mạch máu 

trong cơ thể. Rung toàn thân gây tổn thương hệ thần kinh trung ương, đặc biệt là hệ thần 

kinh thể dịch, tiếp xúc lâu dài sẽ gây biến đổi các tổ chức tế bào và rối loạn dinh dưỡng. 

Rung ở tần số cao tác động đến thị giác làm thu hẹp thị trường, giảm độ rõ nét, giảm độ 

nhạy cảm màu và gây tổn thương tiền đình. 

 Tác động do nhiệt thừa trong quá trình khai thác 

 Nguồn gây tác động 

Ô nhiễm do nhiệt thừa chủ yếu từ các nguồn sau: 

- Từ hoạt động của máy móc thiết bị khai thác và vận chuyển; 

- Từ hoạt động của công nhân viên lao động; 

- Nhiệt sinh ra do bức xạ nhiệt mặt trời. 
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Nhiệt độ trong khu vực làm việc phải nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

26:2016/TT-BYT, nhiệt độ cho phép từ 16 – 32oC. 

 Đối tượng bị tác động 

Công nhân làm việc tại dự án. 

 Mức độ tác động 

Nhiệt độ cao ở môi trường lao động phát sinh những tác hại nhất định đến sức khỏe 

của công nhân. Ở các nước nhiệt đới như nước ta, điều kiện nóng ẩm kèm theo nhiệt độ 

làm việc cao dễ xuất hiện những tai biến nguy hiểm cho người lao động như: rối loạn điều 

hòa nhiệt, say nắng, say nóng, mất nước, mất muối. Lượng muối mất có thể lên rất cao, tới 

15g – 20g trong 24 giờ, nếu không được điều trị, bù đắp kịp thời sẽ gây nên các tai biến, 

do giảm calo như: nhức đầu, mệt mỏi, nôn và đặc biệt là co rút cơ ngoài ý muốn (chuột rút) 

hoặc gây kích thích não. 

 Tác động đến cảnh quan địa hình 

Đặc điểm của khai thác mỏ lộ thiên nói chung và khai thác khoáng sản rắn nói riêng 

là phải chiếm dụng diện tích đất khá lớn và không phục hồi được địa hình hiện trạng ban 

đầu.  

Trong quá trình khai thác, địa hình khu vực khai thác có xu hướng khai thác sâu tạo 

địa hình âm, do đó làm mất đi lớp thảm thực vật và bị lấy đi 1 lượng lớn đất trong mỏ dẫn 

đến làm thay đổi cấu trúc địa chất tại mỏ. Vì vậy, sau khi kết thúc khai thác hình thành 1 

moong khai thác dạng hố mỏ có diện tích trên mặt 58.713m2, đáy moong có diện tích 

khoảng 37.054 m2, địa hình bằng phằng ở cote +30,82m. Xung quanh moong khai thác để 

lại các vách tầng cao trung bình 7m, chia thành 4 tầng, mỗi tầng cao từ 1,5m-2m. Góc 

nghiêng sườn tầng kết thúc 45o, góc nghiêng bờ kết thúc của mỏ 35o. Do đó, khu vực mỏ 

sau khi kết thúc khai thác có thể tích nước tạo hồ chứa nước và không có khả năng thoát 

nước tự chảy.  

Tác động đến cảnh quan địa hình do khai thác mỏ lộ thiên là không thể tránh khỏi 

trong khai thác và đây cũng là tác động lâu dài, không hồi phục được nguyên dạng. Vì vậy 

cần có hướng phục hồi, cải tạo lại môi trường sau khai thác. 

 Tác động đến môi trường đất 

Việc khai thác đất tại dự án làm mất diện tích đất bên dưới, làm biến mất hệ sinh thái 

môi trường đất khu vực dự án. Tuy nhiên, dự án sẽ mang lại những lợi ích kinh tế cho địa 

phương, phục vụ nhu cầu vật liệu xây dựng thông thường trong khu vực.  

Ô nhiễm môi trường đất xảy ra phạm vi trong và ngoài mỏ. Khi mưa xuống cuốn trôi 

dầu mỡ rơi vãi trên khai trường xuống những khu vực thấp làm ô nhiễm nơi này. Bên cạnh 

đó, quá trình làm việc của một số cán bộ công nhân viên trong mỏ cũng phát sinh chất thải 

rắn sinh hoạt, nước thải sinh hoạt nếu không có biện pháp quản lý phù hợp có thể gây ô 

nhiễm môi trường đất. 

Các tác động chính đến môi trường đất trong quá trình khai thác của dự án chủ yếu: 
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- Tạo địa hình âm: Hoạt động của dự án khi kết thúc sẽ tạo ra địa hình trũng sâu. Lớp 

đất thổ nhưỡng hoàn toàn biến mất, cao độ tự nhiên bị hạ xuống đến mức cote +30,82m, 

thấp hơn so với địa hình xung quanh trung bình 7m. 

- Làm thay đổi tính chất cơ lý của đất: Sau khi kết thúc khai thác, lớp đất bên dưới bị 

lộ ra trên mặt vì vậy tính chất cơ lý của đất sẽ bị thay đổi, kéo theo khả năng xảy ra các 

hiện tượng địa chất công trình động lực như sạt lở bờ moong. 

- Hoạt động của các máy móc, thiết bị thi công trong khu vực mỏ cũng gây ra những 

chấn động rung nhưng có phạm vi ảnh hưởng nhỏ. Người vận hành máy móc thiết bị là đối 

tượng bị ảnh hưởng trực tiếp, khu vực dân cư không bị ảnh hưởng lớn. 

Tác động của các chất ô nhiễm đến môi trường đất có đặc điểm diễn ra âm thầm và 

tích lũy dần. Tác động được nhìn nhận ở mức trung bình và có thể kiểm soát được dễ dàng 

do dự án không phát sinh dòng thải acid hay các chất độc hại nguy hiểm. 

 Tác động đến đa dạng sinh học 

- Hệ sinh thái trên cạn: Bụi, khí thải có nguy cơ làm giảm khả năng quang hợp của 

thực vật, gây ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của thực vật trong phạm vi lân cận 

khu vực dự án. 

- Hệ sinh thái dưới nước: Nước chảy vào mỏ nếu chảy tràn ra ngoài sẽ cuốn theo bụi 

đất, rác thải làm tăng độ đục, thay đổi pH của nước mương nội đồng ở phía Bắc mỏ, ảnh 

hưởng đến sự quang hợp của thực vật dưới nước, hoạt động sống của các loài thủy sinh, 

làm suy giảm về chủng loại và số lượng các loại động thực vật trong nước. 

 Tác động đến di sản thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa 

 Khu đất dự án và vùng lân cận không có khu bảo tồn thiên nhiên, di sản thiên nhiên, 

di tích lịch sử - văn hóa do đó không tác động đến các đối tượng này. 

 Tác động đến chế độ thủy văn khu vực  

Trong diện tích mỏ không có mương nào chảy qua. 

- Trong thời gian khai thác: 

Việc bóc lớp đất phủ và đào sâu tạo thành moong khai thác sẽ gây thay đổi dòng chảy 

mặt, nước mưa có xu hướng chảy tập trung vào đáy moong. 

Có thể phát sinh hiện tượng tập trung nước cục bộ, đặc biệt vào mùa mưa, nên cần có 

hệ thống bơm tháo nước thường xuyên. 

Do đặc điểm địa chất có độ thấm thấp, tác động đến nước dưới đất được đánh giá là 

không đáng kể, không làm sụt giảm nghiêm trọng mực nước ngầm hay ảnh hưởng đến 

giếng khoan dân sinh lân cận. 

- Sau khi kết thúc khai thác: 

Đáy moong có thể tích tụ nước mưa hình thành ao/hố chứa nước tạm thời, không gây 

nguy cơ ô nhiễm lan truyền do thành phần đất đá có độ thấm thấp, không tạo dòng ngầm 

liên tục ra ngoài khu vực mỏ. 
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Không có nguy cơ gây nhiễm mặn hoặc lan truyền ô nhiễm nước dưới đất, do không 

có hoạt động sử dụng hóa chất và hệ tầng đá ít phát triển khe nứt dẫn truyền. 

Các tác động đến chế độ thủy văn chủ yếu tác động đến chế độ thủy văn hệ thống 

mương nội đồng ở phía Bắc mỏ khi nước chảy vào mỏ chảy tràn ra bên ngoài làm tăng lưu 

lượng dòng chảy, gây ngập úng cục bộ khu vực xung quanh. 

 Tác động đến tầng nước ngầm 

Kết quả chuẩn bị bơm nước thí nghiệm tầng vật liệu không có khả năng phục hồi 

nước sau 24 giờ (giai đoạn thi công là cuối mùa mưa là giai đoạn giàu nước), cho thấy đây 

là tầng vật liệu có khả năng chứa nước kém và hệ số thấm rất nhỏ. 

Do đó khi khai thác xuống sâu 7m trong phạm vi mỏ sẽ chưa tới tầng nước ngầm nên 

không làm ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước ngầm trong khu vực dự án. 

 Tác động đến hoạt động giao thông vận tải khu vực 

- Gia tăng mật độ xe làm ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của các phương tiện lưu 

thông khác, đặc biệt là trên tuyến đường nhựa mà xe chở khoáng sản tiêu thụ đi qua. Hiện 

tại, mật độ phương tiện đi lại trên tuyến đường thấp. Khi dự án đi vào hoạt động sẽ làm 

tăng số lượt xe vận chuyển trên tuyến đường ngoài mỏ thêm 37 lượt/ngày (có tải và không 

tải). 

- Sự gia tăng mật độ xe cộ lưu thông sẽ làm xuống cấp hệ thống đường giao thông 

công cộng (đối tượng chịu tác động chính là tuyến đường đất dẫn từ mỏ ra đến đường nhựa 

ở phía Nam mỏ), gây tai nạn và ách tắc giao thông, mất an toàn khi người dân đi lại. 

- Phát sinh bụi, khí thải trên đường ảnh hưởng đến lưu thông của các phương tiện 

khác, ảnh hưởng đến sức khỏe của người tham gia giao thông và người dân sinh sống hai 

bên đường vận chuyển ngoài mỏ. 

 Tác động đến sức khỏe cộng đồng 

- Khu dân cư dọc theo tuyến đường nhựa vận chuyển ngoài mỏ sẽ chịu ảnh hưởng do 

bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển. Tuy nhiên, trong thời gian mỏ hoạt động thì 

đa số người dân cũng đi làm, không ở lại nhà nên ít chịu ảnh hưởng bởi các tác động này. 

- Người dân đi lại trên đường vận chuyển sẽ chịu ảnh hưởng bởi bụi, khí ô nhiễm từ 

các phương tiện vận tải đi lại. Người dân khi hít phải nhiều lần các yếu tố ô nhiễm trên sẽ 

dễ bị mắc các bệnh như sau: 

+ Bệnh bụi phổi: Do hít thở bụi đá trong khoảng thời gian tương đối dài dẫn đến phổi 

bị xơ, suy giảm chức năng hô hấp. 

+ Bệnh đường hô hấp do bụi đá có góc sắc nhọn làm rách niêm mạc, gây viêm mũi, 

tiết nhiều niêm dịch, hít thở khó, dẫn đến viêm mũi, giảm chức năng lọc và giữ bụi của 

mũi. 

+ Bệnh đường tiêu hóa do bụi đá khi trôi xuống dạ dày sẽ gây viêm loét và làm rối 

loạn tiêu hóa. 
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- Mỗi nguồn phát sinh có mức độ ảnh hưởng khác nhau đến sức khỏe cộng đồng và 

nhân viên làm việc tại mỏ. Bụi, tiếng ồn phát sinh từ hoạt động xúc bốc, vận chuyển hầu 

như chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân trực tiếp thi công, do vậy mức độ tác động 

đến sức khỏe cộng đồng là rất ít. Bụi, tiếng ồn phát sinh từ hoạt động xúc bốc, vận chuyển 

có mức độ tác động tương đối thấp do diện phân bố của nguồn ngày khá rộng và khả năng 

phát tán của bụi không xa. Hầu hết các nguồn gây tác động đến sức khỏe cộng đồng là 

thường xuyên và thời gian tác động là thời gian dự án hoạt động. 

- Quá trình hoạt động của máy móc thiết bị, sẽ phát sinh tiếng ồn. Từ các kết quả 

nghiên cứu cho thấy khi âm lượng vượt quá 80 dBA thì bắt đầu ảnh hưởng xấu đến sức 

khỏe. 

+ Đối với thính giác, khi con người tiếp xúc với tiếng ồn có cường độ cao từ 85 dBA 

trở lên nhiều lần sẽ làm cho tai mệt mỏi, gây chứng nặng tai. 

+ Đối với hệ thần kinh, khi tiếng ồn ở cường độ cao thì não sẽ bị ức chế, làm thay đổi 

hoạt động phản xạ, giảm tập trung, giảm trí nhớ. 

+ Đối với hệ tim mạch, nếu tiếng ồn vượt quá 80dBA thì sẽ ảnh hưởng xấu đến hệ 

tuần hoàn, tim đập nhanh, rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp. 

 Tác động đến kinh tế xã hội 

 Tác động tích cực 

- Sự hình thành và hoạt động của dự án phù hợp với quy hoạch phát triển, quy hoạch 

sử dụng đất của địa phương. 

- Cung cấp nguồn vật liệu xây dựng phục vụ cho việc phát triển cơ sở hạ tầng trong 

khu vực. 

- Tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, phù hợp với nguyện vọng 

của đông đảo nhân dân lao động. 

- Góp phần vào ngân sách địa phương, ngân sách quốc phòng, góp phần làm tăng tỷ 

trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của địa phương. 

- Kích thích phát triển một số loại hình dịch vụ ăn uống, sinh hoạt, giải trí khác nhằm 

phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân tại khu vực dự án. 

 Tác động tiêu cực 

- Khi dự án đi vào hoạt động có thể dẫn đến nguy cơ gây ô nhiễm môi trường không 

khí, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm đất trong khu vực dự án và vùng lân cận. 

- Phát sinh các vấn đề nhu cầu chỗ ăn, chỗ ở, sinh hoạt và các nhu cầu khác ngoài giờ 

làm việc. 

- Gây quá tải về chăm sóc y tế, giáo dục do một bộ phận lao động nhập cư được tuyển 

dụng thêm trong khi điều kiện y tế, giáo dục tại xã đang còn nhiều khó khăn. 

- Các phương tiện giao thông, máy móc thiết bị, quy định an toàn lao động không 

được chuẩn bị, kiểm tra, bảo dưỡng chu đáo cũng dễ xảy ra tai nạn giao thông, an toàn lao 

động không được đảm bảo. 
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- Việc tập trung một lượng lớn lao động làm việc tại dự án sẽ làm tăng số lượng nhân 

công trong khu vực, do đó có thể phát sinh các tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự, 

an toàn xã hội tại địa phương như: 

+ Làm mất trật tự xã hội, xáo trộn đời sống người dân tại địa phương. 

+ Bất đồng phong tục tập quán gây ra mâu thuẫn, thù oán, đánh nhau,… có thể xảy 

ra giữa những người lao động và giữa công nhân với người dân địa phương. 

+ Gia tăng mật độ giao thông trong khu vực, dễ xảy ra tai nạn giao thông. 

3.2.1.3. Nhận dạng, đánh giá sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án 

 Sự cố cháy nổ 

Trong quá trình vận hành dự án rất dễ xảy ra các sự cố cháy nổ, đặc biệt là vào mùa 

khô. Nguồn gốc phát sinh loại sự cố này có thể do các nguyên nhân sau: 

- Sự cố rò rỉ nhiên liệu của máy móc thi công nếu không được phát hiện và xử lý kịp 

thời có thể gây ra sự cố cháy nổ khi nhiên liệu tiếp xúc với nguồn nhiệt; 

- Sự bất cẩn trong dùng lửa sẽ dẫn đến khả năng gây cháy đối với các vật liệu dễ cháy 

như xăng dầu...; 

- Hệ thống cấp điện cho các máy móc, thiết bị thi công có thể gây ra sự cố giật, chập, 

cháy nổ...; 

Sự cố cháy nổ nếu xảy ra sẽ gây những thiệt hại về con người và của cải vật chất của 

doanh nghiệp. Ngoài ra, sự cố cháy còn gây ô nhiễm môi trường không khí do cháy các vật 

liệu độc hại như: cao su, nylon, xăng dầu... 

 Sự cố tai nạn lao động 

Nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn lao động là do: 

- Công tác đắp đê bao, duy tu hàng rào kẽm gai và biển báo: Có thể xảy ra tai nạn lao 

động đối với công nhân trực tiếp thi công do bất cẩn và không tuân thủ an toàn lao động; 

đối với các công nhân khác khi lại gần công trình có thể xảy ra tai nạn nếu công trình không 

đảm bảo kết cấu và yêu cầu kỹ thuật. 

- Đất sạt lở từ các tầng bên trên xuống lòng moong khai thác do mất lực liên kết vì 

chấn động rung, phong hóa gây thiệt hại về máy móc, tính mạng của người công nhân làm 

việc bên dưới; 

- Điều kiện thời tiết xấu gây trơn trợt, té ngã,…; 

- Tình trạng sức khỏe của công nhân không tốt như ngủ gật trong lúc làm việc, làm 

việc quá sức gây choáng váng,…; 

- Do sự bất cẩn của người công nhân trong quá trình vận hành máy móc, thiết bị, 

không chấp hành các qui định về an toàn lao động, cụ thể: 

+ Quần áo, tóc không gọn gàng khi làm việc tại các máy móc thiết bị; 

+ Bất cẩn của nhân viên trong quá trình vận hành máy móc thiết bị, trong quá trình 

sử dụng điện; 



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Chủ dự án: Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát An  116 
Cơ quan tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Việt Hung 

+ Thói quen không sử dụng bảo hộ lao động khi làm việc; 

+ Không thực hiện đầy đủ và đúng các nội quy khai thác. 

Xác suất xảy ra sự cố: Tuỳ thuộc vào ý thức chấp hành nội quy và quy tắc an toàn lao 

động của công nhân trong trường hợp cụ thể. 

Các tác động có thể đối với con người: Thương tật các loại, bệnh nghề nghiệp hoặc 

thiệt hại tính mạng. 

 Sự cố tai nạn giao thông 

Việc tập trung phương tiện vận chuyển và công nhân lao động trong giai đoạn khai 

thác mỏ của dự án sẽ làm số lượt xe ra vào mỏ gia tăng, vì vậy sẽ gia tăng mật độ giao 

thông tại khu vực, dẫn đến nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông trong khu vực. Đối tượng bị 

tác động chủ yếu là những người làm việc tại dự án và người dân cùng tham gia lưu thông 

trên tuyến đường vận chuyển ngoài mỏ. 

 Sự cố phát sinh chất độc hại, dòng thải acid 

- Tài nguyên đất tại mỏ không chứa các chất độc hại, không có chất phóng xạ. Theo 

công nghệ khai thác được áp dụng thì không phát sinh ra các chất độc hại nguy hiểm hay 

chất độc có tải lượng lớn ngoại trừ các chất khí ô nhiễm khi sử dụng động cơ đốt trong, bụi 

khi khai thác. 

- Quá trình sửa chữa, bảo trì máy móc làm phát sinh dầu nhớt thải bỏ, các loại giẻ lau 

nhiễm dầu. Các loại pin, ắc quy, bóng đèn huỳnh quang hỏng cũng có chứa các thành phần 

độc hại như Pb, Zn, Ni, Hg… với khối lượng nhỏ. Các loại CTNH này được lưu chứa trong 

các thùng phuy chuyên dụng chứa CTNH. 

Do vậy, dự án được đánh giá ít có tiềm năng gây ra các chất độc hại, không phát sinh 

các dòng thải acid nên ít gây nguy cơ đến sức khỏe lao động và môi trường. 

 Sự cố sạt lở bờ mỏ 

Việc biến đổi khí hậu có thể làm thời tiết mưa nhiều hoặc trong quá trình khai thác 

không tuân thủ theo chiều cao tầng và góc dốc bờ moong theo thiết kế sẽ gây ra hiện tượng 

sạt lở bờ moong, gây thiệt hại cho máy móc thiết bị và gây nguy hiểm đến tính mạng con 

người.  

Hiện tượng này xảy ra khi khai thác với chiều cao và góc dốc lớn. Dưới tác dụng của 

trọng lực, hoạt động vận chuyển trên đường tầng và nước mưa làm cho đất trượt xuống kéo 

theo các vách đất trượt xuống lòng moong, gây nguy hiểm cho người và thiết bị.  

Để hạn chế các hiện tượng này, góc dốc bờ moong khai thác phải nhỏ hơn góc dốc 

an toàn cho phép đồng thời chiều cao tầng khai thác không được quá lớn. 

 Sự cố ngập úng 

- Hiện tượng ngập nước moong khai thác: Nguồn nước chảy vào moong khai thác 

chủ yếu là nước mưa rơi trực tiếp vào moong khai thác. Vào những ngày có mưa lớn kéo 

dài, lượng nước chảy vào mỏ tăng cao và gây ngập úng lòng moong khai thác. Để đảm bảo 

cho việc khai thác cần phải áp dụng phương pháp bơm tháo khô cưỡng bức.  
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- Khả năng ngập lụt phía hạ lưu do tháo khô mỏ vào mùa mưa: Vào những ngày mưa 

lớn kéo dài, lượng nước chảy vào mỏ tương đối lớn, mực nước trong khu vực dâng cao, 

việc tháo khô mỏ trong những ngày này là không thể thực hiện. Công ty sẽ tiến hành bơm 

tháo khô mỏ khi thời tiết khô ráo trở lại và mực nước trong khu vực hạ thấp. Do vậy, hoạt 

động tháo khô mỏ sẽ ít gây ảnh hưởng đến khả năng ngập lụt của mương nội đồng ở phía 

Bắc mỏ. 

 Sự cố do sét đánh 

Sét đánh có thể gây thương vong cho con người và phá hủy công trình, cơ sở hạ tầng 

trong khu vực khai thác qua nhiều cách thức khác nhau. 

- Sét có thể đánh thẳng vào vị trí công nhân đang làm việc tại khai trường từ trên đám 

mây xuống; 

- Khi công nhân đứng cạnh vật bị sét đánh, sét có thể phóng qua khoảng cách không 

khí giữa người và vật. Trong trường hợp này gọi là sét đánh tạt ngang; 

- Sét đánh khi công nhân tiếp xúc với vật bị sét đánh; 

- Sét đánh khi người tiếp xúc với mặt đất ở một vài điểm trong khi sét lan truyền trên 

mặt đất; 

Sét có thể đánh trực tiếp phá hủy công trình. Tác dụng nhiệt sẽ nguy hiểm trong 

trường hợp tại vị trí tiếp xúc có những vật dễ cháy, có thể xảy ra hỏa hoạn. Sóng điện từ 

tia sét có thể gây tác hại từ xa lên các mạch điện gọi là sét đánh cảm ứng. Tùy thuộc và 

khoảng cách từ vị trí sét đánh đến thiết bị mà điện áp có thể đạt tới ngưỡng gây cháy nổ, 

hỏng hóc thiết bị. 

 Sự cố liên quan đến hệ thống giảm thiểu ô nhiễm 

Trong quá trình khai thác mỏ nếu hệ thống khống chế ô nhiễm ngừng hoạt động hoàn 

toàn, với tải lượng, nồng độ chất ô nhiễm của bụi, khí thải, nước thải, chất thải rắn thông 

thường và CTNH tại dự án sẽ ảnh hưởng đến chất lượng môi trường tiếp nhận chất thải.  

Sự cố tại khu vực lưu giữ chất thải: 

- Nguyên nhân: Rò rỉ nước từ rác thải sinh hoạt, tràn đổ chất thải nguy hại dạng lỏng, 

không thu gom đúng tần suất làm quá tải khu vực lưu giữ. 

- Tác động: Trường hợp xảy ra sự cố, nước mưa sẽ cuốn theo các chất ô nhiễm và 

chảy tràn ra khu vực xung quanh gây ô nhiễm môi trường đất, nguồn nước dưới đất trong 

khu vực dự án và môi trường nước mặt xung quanh. 

3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm 

thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường  

3.2.2.1. Công trình, biện pháp xử lý nước thải 

 Công trình thu gom, xử lý và thoát nước chảy vào mỏ  
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Hình 3.1. Sơ đồ hệ thống thu gom, xử lý và thoát nước chảy vào mỏ 

- Giải pháp thoát nước: Mỏ được khai thác xuống sâu trung bình 7 m nên mỏ có điều 

kiện nằm dưới mức thoát nước tự chảy. Do đó, giải pháp thoát nước được lựa chọn cho 

khai trường là đắp bờ ngăn nước mặt chảy tràn quanh khai trường để ngăn nước mặt chảy 

tràn vào moong khai thác và đào hố lắng để thu nước, bơm tháo khô cưỡng bức nước ở hố 

thu ra mương thoát nước ở phía Tây Bắc mỏ, gần điểm mốc số 1, dẫn ra nguồn tiếp nhận 

là mương nội đồng ở phía Bắc mỏ. 

- Hệ thống, thiết bị thoát nước: 

+ Bờ ngăn nước mặt chảy tràn xung quanh khai trường: Đắp bờ ngăn nước mặt chảy 

tràn xung quanh ranh khai trường. Kích thước tuyến bờ ngăn nước mặt chảy tràn: Dạng 

hình thang có chiều rộng đáy 0,5 m, chiều rộng trên mặt 0,3 m, chiều cao 0,4 m, chiều dài 

1.150 m. Bờ ngăn nước mặt chảy tràn được đắp trên diện tích đất để lại bờ bao, mép phía 

ngoài bờ ngăn nước mặt chảy tràn giáp với ranh khai trường. 

+ Hố lắng: Toàn bộ nước thu gom từ khai trường sẽ chảy về hố lắng nước ở đáy 

moong khai thác có diện tích 500 m2, sâu 2 m, dung tích chứa 1.000 m3, cao độ đáy thấp 

nhất nằm tại cote +30,82m. Vị trí hố lắng nước bố trí ở phía Tây Bắc mỏ, gần điểm mốc 

số 1. Nước sau khi xử lý lắng lọc, một phần nước được dùng cho công tác tưới đường giảm 

bụi, phần nước còn lại được bơm cưỡng bức ra mương thoát nước ở phía Tây Bắc mỏ, gần 

điểm mốc số 1, dẫn ra nguồn tiếp nhận là mương nội đồng ở phía Bắc mỏ. 

Lượng nước chảy vào mỏ vào ngày mưa lớn nhất là 8.795 m3/ngày (khi đã khai thác 

toàn bộ diện tích khai trường). Trong thời gian này, mỏ thường không hoạt động nên hàm 

lượng bỏ cặn rắn, lơ lửng thấp hơn so với thời điểm mỏ hoạt động. Để đảm bảo khả năng 

ứng phó với điều kiện thời tiết xấu: mưa lớn và bão kéo dài nhiều ngày, lượng nước phát 

sinh vượt quá dung tích hố thu nước hoặc trong trường hợp đã khai thác sâu đến cote đáy 

mỏ thì mỏ sử dụng tầng khai thác thấp nhất để thu gom, trữ nước và xử lý nước chờ bơm 
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xả thải dần khi mỏ đi vào hoạt động trở lại. Tính toán cho cơn mưa lớn kéo dài 3 ngày liên 

tục thì diện tích tầng khai thác tối thiểu cần dự trữ để đủ khả năng chứa:  

++ Lượng nước phát sinh của cơn mưa lớn nhất kéo dài 3 ngày:  

8.795 m3/ngày x 3 ngày = 26.385 m3. 

++ Tầng khai thác trung bình 1,5-2m thì diện tích tầng tối thiểu là: 

26.385 m3/1,5 m = 17.590 m2. 

Như vậy, tại mỏ thường xuyên duy trì tầng khai thác thấp nhất có diện tích tối thiểu 

1,8 ha, sâu 1,5-2m để dự phòng vào đầu mỗi mùa mưa. Công ty tiến hành khai thác đồng 

thời nhiều phân tầng khai thác, tầng thấp nhất sẽ là nơi chứa nước khi có mưa lớn. 

+ Trạm bơm nước: Phương án bơm thoát nước từ đáy mỏ là sử dụng trạm bơm cố 

định đặt ở đáy mỏ, sử dụng 02 máy bơm ly tâm một cấp trục ngang, động cơ diesel loại 

có lưu lượng bơm 250 m3/h và chiều cao cột áp 10 m hoặc loại tương đương để bơm tháo 

khô cưỡng bức nước từ đáy moong ra khỏi khai trường. 

+ Nguồn tiếp nhận: nguồn tiếp nhận nước mưa chảy tràn sau xử lý là mương nội đồng 

ở phía Bắc mỏ. 

+ Lưu lượng dòng thải ra môi trường được tính bằng lưu lượng bơm lớn nhất của 

trạm bơm là 500 m3/h. 

+ Vị trí xả thải là điểm nối giữa mương thoát nước ở phía Tây Bắc mỏ và mương nội 

đồng ở phía Bắc mỏ. 

+ Phương thức xả thải: Phương án bơm thoát nước từ đáy mỏ là sử dụng trạm bơm 

cố định đặt ở đáy mỏ. 

+ Chất lượng nước thải đầu ra đảm bảo đạt yêu cầu nguồn nước sử dụng phục vụ cho 

tưới tiêu nông nghiệp. 

- Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ khu vực khai trường khai thác để ngăn ngừa chất ô 

nhiễm bị cuốn theo nước mưa chảy tràn (dầu nhớt rò rỉ, rác thải sinh hoạt, giẻ lau dính 

dầu,...). 

- Định kỳ tiến hành kiểm tra, nạo vét hố lắng. 

- Thường xuyên khơi thông nạo vét mương thoát nước phía Tây Bắc mỏ, không để 

xảy ra tình trạng ứ đọng, đảm bảo khả năng tiêu thoát nước, tránh để xảy ra ngập úng cục 

bộ khu vực dự án. 

 Công trình, biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt 

Dự án đầu tư 1 nhà vệ sinh di động, thể tích khoảng 2 m3, bố trí tại khu vực nhà điều 

hành tạm để thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt của công nhân viên hoạt động tại dự án. 

- Nhà vệ sinh di động có ưu điểm như sau: 

+ Nhà vệ sinh di động được thiết kế và sản xuất với hệ thống thoát nước tối ưu, giúp 

không gian bên trong luôn khô thoáng, có tính năng gọn nhẹ dễ dàng di chuyển, phù hợp 

với công trình. 
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+ Lắp đặt và vận hành đơn giản, có bể đựng nước sạch, bể chứa chất thải được tích 

hợp sẵn với nhà vệ sinh. 

+ Được thiết kế có đường nước sạch vào, có van xả đáy của bể chứa nước sạch và có 

van xả của bể chứa chất thải. 

+ Nhà vệ sinh được trang bị 01 mini lavabo, 01 vòi nước, 01 đèn chiếu sáng và móc 

treo đồ. 

- Thông số kỹ thuật của nhà vệ sinh di dộng: Dung tích bể phốt 2 m3 (loại bể phốt tự 

hoại có bộ lọc nước thải). 

- Đối với chất thải lưu chứa trong nhà vệ sinh di động, định kỳ sẽ hợp đồng với đơn 

vị có chức năng bơm hút, vận chuyển đi xử lý theo quy định. 

3.2.2.2. Công trình, biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải 

 Biện pháp giảm thiểu bụi tại khu vực khai trường khai thác 

- Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hóa các thao tác và quá trình thi 

công ở mức tối đa. 

- Tiến hành xúc bốc đất theo hình thức cuốn chiếu, từng khu vực một và thực hiện 

trong thời gian ngắn nhất. 

- Quy định các đội thi công phải có những giải pháp cụ thể cho việc bảo vệ môi trường 

trong quá trình thi công hạng mục công trình đảm nhiệm. 

- Các phương tiện vận chuyển trong mỏ phải có thùng xe kín và chạy đúng tốc độ quy 

định, giảm thiểu bụi bốc lên theo gió. 

- Trồng cây xanh xung quanh khai trường (trồng trồng song song và xen kẽ 2 hàng 

cây dầu và cây keo lá tràm). Trồng trên diện tích chừa lại bờ bao để cách ly, ngăn ngừa bụi 

phát tán ra khu vực xung quanh và chống sạt lở đê. 

- Đối với công nhân trực tiếp làm việc tại mỏ, Công ty sẽ trang bị các thiết bị bảo hộ 

lao động như khẩu trang, găng tay, giày, nón bảo hộ, nút tai chống ồn... cho công nhân. 

Mỗi công nhân thi công sẽ được trang bị 01 găng tay, 01 khẩu trang chống bụi, 01 mũ bảo 

hiểm công trình, 01 bộ quần áo bảo hộ lao động, 01 kính râm bảo vệ mắt, 01 đôi giày. 

 Biện pháp giảm thiểu bụi tại khu vực đường vận chuyển ngoài mỏ 

- Bố trí lịch trình vận chuyển hợp lý (không tập trung quá nhiều xe cùng một lúc), 

không vận chuyển vào những giờ cao điểm (7h – 8h, 11h – 12h, 17h – 18h) gây ùn tắc giao 

thông và cộng hưởng ô nhiễm bụi. 

- Phương tiện vận chuyển phải có tấm bạt che phủ, chạy đúng tốc độ quy định, không 

được chở quá tải trọng, vượt quá thể tích thùng xe để tránh tình trạng rơi vãi đất trên đường 

vận chuyển. 

- Tưới nước đường giảm bụi:  

+ Để phục vụ cho phun nước giảm bụi trên đường vận chuyển, dự án dùng xe bồn 

tưới nước dung tích 5 m3, với tần suất 2 lần/ngày, định mức phun nước giảm bụi trên tuyến 



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Chủ dự án: Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát An  121 
Cơ quan tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Việt Hung 

đường là 0,4 lít/m2 cho mỗi lần tưới (theo mục 2.10.2, QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng). 

+ Tuyến đường tưới nước dự kiến: Tưới nước đoạn đường đất vận chuyển từ điểm 

mốc số 6 ra đến đường nhựa ở phía Nam, với chiều dài toàn tuyến là 370 m, mặt đường 

rộng 4 m, diện tích mặt đường cần tưới là 1.480 m2. Khối lượng nước sử dụng để tưới 

đường là 0,6 m3/lần tương ứng 1,2 m3/ngày. 

- Nguồn cung cấp nước: Trong giai đoạn đầu khai thác mỏ, nước được lấy từ mương 

nội đồng ở phía Bắc mỏ. Trong giai đoạn khai thác đạt công suất, trong đáy mỏ sẽ hình 

thành hố lắng nước, do vậy nước được lấy thêm nguồn từ hố lắng nước dưới đáy moong 

khai thác lên xe bồn tưới nước.  

- Gia cố nền đường: Chủ dự án sẽ gia cố đoạn đường đất vận chuyển (370 m) bằng 

lớp đá dăm (hoặc cấp phối đá dăm, tùy theo điều kiện thực tế), đảm bảo khả năng chịu tải 

cho xe tải vận chuyển và giảm phát sinh bụi trong điều kiện khô hạn. Biện pháp gia cố sẽ 

được thực hiện định kỳ mỗi 6 tháng hoặc sau mùa mưa lũ. 

- Thường xuyên sửa chữa, dặm vá đoạn đường đất vận chuyển ngoài mỏ định kỳ hoặc 

khi có sự cố hỏng hóc. 

 Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ động cơ đốt trong của các phương tiện vận 

chuyển, máy móc thi công 

- Tất cả các phương tiện vận chuyển, máy móc thi công cơ giới đưa vào sử dụng phải 

đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi 

trường và thường xuyên được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ. 

- Nhiên liệu sử dụng cho phương tiện vận chuyển, máy móc thi công là dầu Diesel, 

có hàm lượng lưu huỳnh thấp (0,05%). 

- Bố trí lịch trình hoạt động hợp lý, không tập trung quá nhiều phương tiện, máy móc 

cùng một lúc, tránh gây cộng hưởng ô nhiễm không khí. 

3.2.2.3. Công trình, biện pháp lưu giữ chất thải rắn và chất thải nguy hại 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

- Trong từng khu vực phát sinh rác thải đều phải trang bị các loại thùng rác dung tích 

35-55 lít có nắp đậy: 1 thùng đựng rác loại cứng như vỏ đồ hộp, các loại chai thủy tinh, 

chai nhựa; 1 thùng đựng rác có dạng mềm, ướt dễ phân hủy như thức ăn thừa, vỏ trái cây. 

Thùng đựng rác được lót bên trong bằng túi nylon để tiện thu gom. Rác thải sau khi thu 

gom sẽ được bảo quản cẩn thận, không để xảy ra tình trạng bị phân hủy bởi nước mưa và 

ánh sáng mặt trời (đặc biệt là đối với một số loại chất thải có khả năng gây ô nhiễm đất 

hoặc đối với những chất thải có thành phần dễ hòa tan trong nước hay dễ phân hủy, từ đó 

làm ô nhiễm nguồn nước mặt). Các thùng này được thu gom định kỳ 1 lần/ngày, sau đó 

chuyển về thùng chứa rác thải lớn 240 lít có nắp đậy.  
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- Số lượng thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt bố trí tại dự án: Sử dụng 2 thùng rác 35 

lít có nắp đậy và 1 thùng chứa rác tập trung 240 lít có nắp đậy để lưu giữ chất thải rắn sinh 

hoạt, bố trí tại khu vực nhà điều hành mỏ. 

- Ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt với đơn vị có chức 

năng theo quy định.  

 Chất thải rắn thông thường 

Sắt thép hư hỏng, giấy thải từ khu vực dự án được thu gom bán phế liệu cho các đơn 

vị có nhu cầu. 

 Chất thải nguy hại 

- Các loại chất thải nguy hại (CTNH) sẽ được đóng gói, bảo quản theo đúng chủng 

loại trong các bồn chứa, thùng chứa, bao bì chuyên dụng đáp ứng các yêu cầu về an toàn, 

kỹ thuật, đảm bảo không rò rỉ, rơi vãi hoặc phát tán ra môi trường, có dán nhãn bao gồm 

các thông tin sau: 

+ Tên chất thải nguy hại, mã CTNH theo danh mục CTNH; 

+ Mô tả về nguy cơ do CTNH có thể gây ra (dễ cháy, dễ nổ, dễ bị oxi hóa,..); 

+ Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707:2009 về “Chất thải nguy hại - 

dấu hiệu cảnh báo”. 

- Sau khi phân loại tại nguồn, chất thải được chứa trong 4 thùng phuy chuyên dụng 

200 lít có nắp đậy để lưu trữ tạm thời chất thải nguy hại phát sinh, bố trí đặt trong kho chứa 

CTNH. 

- Kho chứa CTNH: Xây dựng kho chứa chất thải nguy hại ở khu văn phòng mỏ, có 

diện tích 4 m2, trong kho bố trí 4 thùng phuy thể tích 200 lít/thùng loại có nắp đậy để thu 

gom và lưu giữ chất thải nguy hại phát sinh. Kho chứa chất thải nguy hại có kiến trúc và 

kết cấu như sau:  

+ Kiến trúc: Nhà cấp 4, kích thước dài x rộng x cao là 2m x 2m x 2,65m. 

+ Kết cấu: Móng đơn, xây đá hộc, cột bằng BTCT mác 300, đá 1x2cm. Tường xây 

gạch phần phía dưới cao 1,15 m, phía trên ốp tôn mạ kẽm cao 1,5 m. Tường xây gạch dày 

10cm vữa xi măng mác 75, trát vữa xi măng mác 75. Mái lợp tôn, xà gồ đồng bộ bằng thép 

hình gác lên kèo thép hoặc tường thu hồi. Nền láng vữa xi măng. Cửa đi 1 cánh bằng khung 

nhôm, kính. 

- Chủ dự án sẽ tiến hành ký hợp đồng thu gom, xử lý chất thải nguy hại với đơn vị có 

chức năng theo quy định.  

- Ngoài ra, để quản lý tốt nguồn chất thải, Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

+ Trong mỗi khu vực phát sinh chất thải, Chủ dự án có kế hoạch thu gom thường 

xuyên không để chất thải tràn lan hay bị phân hủy bởi các thành phần trong môi trường; 

+ Lập bản kê khai để theo dõi tình trạng lưu trữ chất thải; 
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+ Phân công một cán bộ kiêm nhiệm để đảm nhiệm việc phân loại, quản lý chất thải 

tại mỏ; 

 + Trong quá trình giao nhận chất thải nguy hại với đơn vị thu gom, xử lý theo hợp 

đồng ký kết, Chủ dự án sẽ tuân thủ quy định giao nhận và lưu trữ chứng từ quản lý chất 

thải nguy hại theo đúng quy định. 

- Tần suất thu gom chất thải nguy hại của dự án là 1 lần/năm. 

3.2.2.4. Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

- Xây dựng kế hoạch khai thác và vận chuyển hợp lý, tránh khai thác, vận chuyển vào 

ban đêm và giờ cao điểm. 

- Để hạn chế tiếng ồn và độ rung tại khu mỏ, Chủ dự án sẽ định kỳ kiểm tra bảo dưỡng 

các máy móc thiết bị, không sử dụng các thiết bị và dụng cụ khai thác quá cũ có tiếng ồn 

lớn. 

- Điều tiết mật độ xe ra vào hợp lý, tránh tập trung gây cộng hưởng tiếng ồn vào giờ 

cao điểm, đảm bảo thời gian nghỉ ngơi của người dân trong khu vực vận chuyển. 

- Bố trí lịch trình vận chuyển hợp lý (không tập trung quá nhiều xe cùng một lúc), 

không vận chuyển những giờ từ 11h đến 13h30 và từ 17h đến 7h30 sáng hôm sau. 

- Quy định các phương tiện vận chuyển phải giảm tốc độ tại đầu đường vào khu vực 

khai thác để giảm thiểu tiếng ồn. 

- Thường xuyên tra dầu mỡ vào các khớp nối, bộ phận truyền động của máy móc, 

thiết bị để giảm thiểu ma sát, tiếng ồn. 

- Lắp đặt đệm cao su, cơ cấu giảm chấn và lò xo chống rung đối với các thiết bị có 

công suất cao như máy xúc... 

- Những công nhân tiếp xúc trực tiếp với nguồn ồn cần trang bị các dụng cụ chống 

ồn như bao tai, nút bịt tai nhằm giảm những hậu quả do tiếng ồn gây ra. 

- Quy định tốc độ và cấm bóp còi khi xe đi qua những nơi đông dân cư, trường học, 

trạm y tế,... 

3.2.2.5. Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác 

 Biện pháp giảm thiểu tác động do nhiệt thừa trong quá trình khai thác 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như quần áo bảo hộ, mũ nón, găng tay, 

khẩu trang,... 

- Sắp xếp, bố trí thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý cho công nhân. 

- Hạn chế thi công các công đoạn phát sinh nhiệt cao khi thời tiết nắng nóng. 

- Che nắng tại khu vực thi công phát sinh nhiệt cao. 

- Bố trí khu vực làm việc thông thoáng bằng phương pháp thông gió tự nhiên. 

- Đối với khu nhà điều hành mỏ lắp đặt quạt điện để làm mát, đảm bảo tiêu chuẩn vệ 

sinh lao động. 

 Biện pháp giảm thiểu tác động đến cảnh quan địa hình, môi trường đất 
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- Đảm bảo hệ thống thoát nước cho mỏ hoạt động tốt để giảm lượng đất bị cuốn trôi 

gây ô nhiễm đất ở khu vực khác. 

- Các loại rác thải sinh hoạt, CTNH phải được thu gom theo đúng quy định, tránh rơi 

vãi, không đổ tràn, gây ô nhiễm đất. 

- Việc chiếm dụng diện tích thảm thực vật để mở khai trường và khai thác xuống thấp 

đã làm thay đổi môi trường sinh thái, cảnh quan địa hình khu vực dự án, nên Chủ dự án 

phải tiến hành cải tạo, phục hồi lại môi trường nhằm khắc phục hậu quả do dự án gây ra 

bằng các biện pháp như sau: Moong kết thúc khai thác được cải tạo thành hồ chứa nước; 

Cải tạo bờ moong đảm bảo an toàn kỹ thuật; Đắp bờ ngăn nước mặt chảy tràn, làm hàng 

rào, biển báo và trồng cây xanh xung quanh khai trường; Lắp đặt hệ thống cống thoát nước 

để lưu thông nước với khu vực bên ngoài. 

 Biện pháp giảm thiểu tác động đến đa dạng sinh học 

- Giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường không khí để giảm thiểu tác động 

do bụi và khí thải đến khả năng quang hợp của thực vật trong phạm vi lân cận khu vực dự 

án. 

- Trồng cây xanh xung quanh khai trường, trồng trồng song song và xen kẽ 2 hàng 

cây dầu và cây keo lá tràm để phục hồi một phần thảm thực vật của dự án. 

- Thu gom lượng nước chảy vào mỏ trong khai trường về hố lắng để xử lý lắng cặn 

trước khi thải vào môi trường tiếp nhận là mương nội đồng ở phía Bắc mỏ để giảm thiểu 

tác động đến hệ sinh thái dưới nước. 

 Biện pháp giảm thiểu tác động đến chế độ thủy văn khu vực 

- Để đảm bảo khả năng ứng phó với điều kiện thời tiết xấu: mưa lớn và bão kéo dài 

nhiều ngày, lượng nước phát sinh vượt quá dung tích hố thu nước gây tràn nước ra bên 

ngoài mỏ, thì mỏ sử dụng tầng khai thác thấp nhất để thu gom, trữ nước và xử lý nước chờ 

bơm xả thải dần khi mỏ đi vào hoạt động trở lại. 

- Thường xuyên khơi thông nạo vét mương thoát nước ở phía Tây Bắc mỏ, không để 

xảy ra tình trạng ứ đọng, đảm bảo khả năng tiêu thoát nước, tránh để xảy ra ngập úng cục 

bộ khu vực dự án. 

 Biện pháp giảm thiểu tác động đến hoạt động giao thông vận tải khu vực 

- Điều tiết mật độ xe ra vào hợp lý, tránh tập trung vào giờ cao điểm. 

- Các phương tiện vận chuyển chở đúng tải trọng, tốc độ quy định. 

- Bố trí thiết bị cảnh báo xe tải ra vào mỏ hoặc bố trí nhân viên cảnh giới để đảm bảo 

an toàn giao thông. 

- Chủ dự án đảm bảo lắp các biển báo, đèn báo hiệu về an toàn giao thông trong khu 

vực khai thác của dự án.  

- Tưới nước đường vận chuyển hạn chế bụi phát tán gây ảnh hưởng đến tầm nhìn của 

người tham gia giao thông. 
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- Sửa chữa đường vận chuyển khi xảy ra hư hỏng trong quá trình vận chuyển khoáng 

sản. 

 Biện pháp giảm thiểu các tác động đến sức khỏe cộng đồng 

- Giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường không khí để giảm thiểu tác động 

do bụi, khí thải, tiếng ồn đối với sức khỏe người dân gần khu vực dự án để đảm bảo sức 

khỏe cho cộng đồng.  

- Có kế hoạch khai thác hợp lý, tuyệt đối không khai thác vào ban đêm và giờ nghỉ 

trưa; thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa máy móc để hạn chế phát sinh tiếng ồn. 

- Quy định tốc độ và cấm bóp còi xe khi đi qua những nơi đông dân cư, trường học, 

trạm y tế để giảm thiểu tiếng ồn đối với người dân. 

- Thường xuyên thông tin đến UBND và UBMTTQ xã cùng các cấp chính quyền 

cũng như nhân dân trên địa bàn về tiến độ khai thác và sạt lở bờ moong (nếu có). 

 Biện pháp giảm thiểu các tác động đến kinh tế xã hội 

Để giảm thiểu các tác động xấu đến tình hình an ninh, trật tự và an sinh xã hội tại địa 

phương trong suốt quá trình hoạt động sản xuất của dự án, Chủ dự án sẽ thực hiện các biện 

pháp sau: 

- Tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, hỗ trợ địa phương, ủng hộ các 

phong trào, chương trình của địa phương như: xóa đói giảm nghèo, nhà tình nghĩa,...; 

- Thành lập tổ chức công đoàn để giám sát, đảm bảo thực thi quyền lợi của người lao 

động; 

- Ưu tiên tuyển dụng lao động tại địa phương khi có đủ các điều kiện tuyển dụng 

nhằm hạn chế mâu thuẫn giữa công nhân nơi khác và công nhân tại địa phương; 

- Phổ biến phong tục tập quán cho đội ngũ công nhân nhập cư tham gia làm việc tại 

Dự án; 

- Ban hành và phổ biến quy định, nội quy lao động cho toàn thể công nhân viên và có 

biện pháp cưỡng chế việc thực hiện; 

- Nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về đăng ký tạm trú, tạm vắng cho công nhân 

viên. Quản lý chặt chẽ công nhân viên, kết hợp với chính quyền địa phương để quản lý 

công nhân nhập cư, phối hợp kịp thời với lực lượng công an để xác minh, điều tra, giải 

quyết kịp thời các vụ việc xảy ra; 

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng dân quân để quản 

lý công nhân, đảm bảo tốt trật tự an ninh trong khu vực; 

- Tổ chức và khuyến khích công nhân tham gia các hoạt động thể dục thể thao, vui 

chơi, giải trí lành mạnh; 

- Nâng cao ý thức cho công nhân về bảo vệ môi trường và an toàn lao động. 

3.2.2.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

 Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 
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- Trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy và các phương tiện cứu nạn. 

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, các thiết bị điện; ngắt aptomat khi xảy ra 

chạm chập. 

- Tổ chức tuyên truyền cho nhân viên ở về công tác PCCC; hướng dẫn nhân viên cách 

sử dụng các phương tiện chữa cháy đã được trang bị và kỹ năng thoát nạn khi có cháy. 

- Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, luôn tuân thủ các quy định về PCCC, chuẩn bị 

sẵn sàng các phương tiện PCCC để kịp thời xử lý khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. 

- Khi xảy ra cháy, tìm mọi cách nhanh nhất báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC, đồng 

thời tổ chức việc thoát nạn, cứu người và dùng các phương tiện PCCC tại chỗ để dập tắt 

đám cháy. 

 Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn lao động 

 An toàn lao động đối với con người 

- Phân công người điều hành mỏ để phụ trách công việc tại công trường; 

- Tuân thủ qui trình, qui phạm công nghệ khai thác và trang bị đầy đủ phương tiện 

bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ ở những nơi cần thiết; 

- Khi bố trí công nhân vào làm việc, cán bộ chỉ đạo sản xuất trực tiếp sẽ xem xét kỹ 

hiện trường, đảm bảo an toàn mới bố trí công nhân làm việc; 

- Khi làm việc, công nhân sẽ được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, nghiêm chỉnh 

chấp hành những qui định an toàn lao động; 

- Thường xuyên giáo dục ý thức giữ gìn sức khoẻ và bảo vệ môi trường cho cán bộ 

công nhân viên tại mỏ. Chủ dự án sẽ trang bị đầy đủ các loại bảo hộ lao động cho người 

sản xuất, tổ chức khám sức khoẻ định kỳ để sớm phát hiện các bệnh nghề nghiệp cho công 

nhân (bệnh bụi phổi, điếc,...). 

 An toàn lao động đối với máy móc thiết bị 

Để đảm bảo an toàn đối với máy móc thiết bị trong quá trình làm việc, công nhân làm 

việc phải nghiêm chỉnh chấp hành những quy định sau: 

- Thực hiện đúng qui trình vận hành của từng loại máy móc thiết  bị; 

- Có kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa đúng kỳ và hợp lý; 

- Tập kết máy, thiết bị đúng vị trí qui định sau giờ làm việc; 

- Máy xúc có tín hiệu (còi, đèn chiếu sáng), cấm người đứng trong phạm vi làm việc 

của máy; 

- Không bố trí máy xúc làm việc ở tầng trên và tầng dưới trên cùng hướng khai thác. 

 Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn giao thông 

- Hệ thống đường vận tải trong mỏ đảm bảo an toàn, đảm bảo các thông số kỹ thuật 

theo thiết kế về độ dốc, bán kính đường cong nằm, bề rộng nền đường… Hàng năm kiểm 

tra hiện trạng để có biện pháp duy tu, sửa chữa nhằm đảm bảo đạt an toàn. 
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- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho 

các lái xe tải. 

- Các phương tiện vận chuyển không được chở quá tải trọng quy định. Thường xuyên 

kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ theo đúng quy định. 

 Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố sạt lở bờ mỏ 

- Hoạt động khai thác tuân thủ đúng phương án khai thác đã được phê duyệt, gồm: 

chừa bờ bao rộng 3 m, chiều cao tầng kết thúc khai thác là 1,52 m, góc nghiêng sườn tầng 

kết thúc là 45o, chừa đai bảo vệ rộng 1 m ở giữa các tầng khai thác. 

- Các biện pháp bảo vệ bờ moong trong quá trình khai thác: trồng cây xanh xung 

quanh khai trường để phòng chống sạt lở đê; đắp bờ để ngăn nước mặt chảy tràn gây xói 

lở bờ moong. 

- Bố trí các phương tiện máy móc thiết bị làm việc theo đúng quy trình, quy định. 

- Đảm bảo góc sườn tầng khai thác, sườn tầng kết thúc theo đúng quy định tại quy 

phạm khai thác lộ thiên. 

- Thường xuyên quan sát vách moong để phát hiện các vết nứt, khe nứt lớn để có biện 

pháp phòng tránh nguy cơ trượt lở thành moong. 

- Khi phát hiện bề mặt bờ moong khai thác có dấu hiệu nứt nẻ nhiều (có thể do xói 

mòn) nguy cơ dẫn đến sạt lở bờ thì bộ phận khai thác sẽ điều động người công nhân và 

máy móc, thiết bị đang hoạt động dưới khai trường đến nơi an toàn. Sau đó tiến hành củng 

cố các vị trí có nguy cơ sạt lở này. 

- Dự án sẽ quan tâm đến các biện pháp kỹ thuật an toàn trong suốt quá trình khai thác 

mỏ, nhằm loại bỏ các nguy cơ gây sự cố nguy hiểm bất ngờ. 

- Cải tạo, củng cố bờ moong trong quá trình khai thác: sẽ thực hiện kiểm tra, đánh giá 

bờ moong nếu vị trí nào thiếu an toàn, bị sạt lở, Chủ dự án sẽ sử dụng đất trong mỏ và phần 

đất bị sạt lở để đắp bổ sung vị trí sạt lở và gọt vỗ mái taluy đảm bảo an toàn, tạo mái dốc 

taluy theo góc dốc tầng kết thúc khai thác là 45o. 

 Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố ngập úng 

- Thực hiện đắp bờ ngăn nước mặt chảy tràn xung quanh khai trường để ngăn nước 

mưa chảy tràn vào mỏ. 

- Thường xuyên duy trì trạm bơm (500 m3/h) để tránh ngập úng moong khai thác 

trong quá trình khai thác. 

- Tại mỏ thường xuyên duy trì tầng khai thác thấp nhất có diện tích tối thiểu 1,8 ha, 

sâu 1,5-2m để dự phòng vào đầu mỗi mùa mưa. Công ty tiến hành khai thác đồng thời 

nhiều phân tầng khai thác, tầng thấp nhất sẽ là nơi chứa nước khi có mưa.  

- Tiến hành nạo vét định kỳ hố thu nước, mương thoát nước ở phía Tây Bắc mỏ.  

 Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố do sét đánh 

- Lắp đặt hệ thống chống sét tại khu vực nhà điều hành mỏ. 
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- Để phòng chống bị sét đánh, tất cả công nhân cần chủ động nắm rõ thông tin thời 

tiết. 

- Khi trời sắp xảy ra giông (mây đen, không khí lạnh, gió) cần vào nhà trú mưa. Khi 

ở trong nhà, nên đứng xa cửa sổ, cửa ra vào, các đồ dùng điện, tránh các chỗ ẩm ướt, không 

nên dùng điện thoại trừ trường hợp rất cần thiết. Rút phích cắm các thiết bị điện trước lúc 

có giông. 

- Khi đang ở ngoài trời, nếu không tìm được chỗ trú ẩn, phải tránh xa các cây cao, 

không đứng ở đỉnh đồi, không đứng ở các vùng đất trống trải, vứt bỏ các vật dụng kim loại 

trong người; cũng không đứng, ngồi cạnh cột điện, hoặc đường dây tải điện, vì đây cũng 

là những nơi dễ bị sét đánh hay dây điện bị đứt nên rất nguy hiểm. 

 Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống giảm thiểu ô nhiễm 

- Nguyên nhân: Rò rỉ nước từ rác thải sinh hoạt, tràn đổ chất thải nguy hại dạng lỏng, 

không thu gom đúng tần suất làm quá tải khu vực lưu giữ. 

- Biện pháp ứng phó: 

+  Khu vực lưu chứa chất thải nguy hại được xây gờ bao quanh nhằm hạn chế lượng 

nước mưa cuốn theo chất thải nguy hại, ngăn ngừa sự tràn đổ phát tán chất thải nguy hại 

dạng lỏng ra môi trường nếu có sự cố. 

+ Bố trí các thùng chứa cát tại khu vực lưu giữ chất thải nguy hại nhằm khắc phục sự 

cố tràn đổ dung môi thải. Cát sau khi thu gom sẽ bị nhiễm hóa chất và được xử lý như chất 

thải nguy hại. 

Ngoài ra, trong quá trình vận hành các công trình xử lý môi trường, Công ty luôn bố 

trí cán bộ chuyên trách về môi trường quản lý, đảm bảo giám sát quá trình hoạt động 24/24 

nên khả năng xảy ra sự cố của hệ thống khống chế ô nhiễm tại dự án hầu như không có khả 

năng xảy ra. 

 TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG  

3.3.1. Danh mục và kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường của dự án 

Bảng 3.29. Danh mục và kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường của dự án 

TT Hạng mục công trình ĐVT 
Khối 

lượng 
Kế hoạch xây lắp 

1 Xe bồn tưới nước, dung tích 5 m3 xe 1 
Mua mới trong giai đoạn 

xây dựng cơ bản mỏ 

2 Máy bơm nước, công suất 250 m3/h cái 2 
Mua mới trong giai đoạn 

xây dựng cơ bản mỏ 

3 Nhà vệ sinh di động cái 1 
Mua mới trong giai đoạn 

xây dựng cơ bản mỏ 

4 Kho chứa CTNH kho 1 
Xây dựng trong giai đoạn 

xây dựng cơ bản mỏ 
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TT Hạng mục công trình ĐVT 
Khối 

lượng 
Kế hoạch xây lắp 

5 
Thùng thu gom rác sinh hoạt loại 35 

lít có nắp đậy 
cái 2 

Mua mới trong giai đoạn 

xây dựng cơ bản mỏ 

6 
Thùng thu gom rác sinh hoạt loại 

240 lít có nắp đậy 
cái 1 

Mua mới trong giai đoạn 

xây dựng cơ bản mỏ 

7 
Thùng phuy đựng CTNH loại 200 

lít 
cái 4 

Mua mới trong giai đoạn 

xây dựng cơ bản mỏ 

8 
Trang bị bảo hộ lao động cho lao 

động trực tiếp, cấp 2 bộ/năm 
người 9 

Mua mới trong giai đoạn 

xây dựng cơ bản mỏ 

9 Hệ thống chống sét 
hệ 

thống 
1 

Xây dựng trong giai đoạn 

xây dựng cơ bản mỏ 

10 Thiết bị phòng cháy chữa cháy bộ 1 
Mua mới trong giai đoạn 

xây dựng cơ bản mỏ 

11 
Bờ ngăn nước mặt chảy tràn xung 

quanh khai trường 
m 1.150 

Xây dựng trong giai đoạn 

xây dựng cơ bản mỏ 

12 Cây xanh xung quanh khai trường 

cây keo 

lá tràm 
633 Xây dựng trong giai đoạn 

xây dựng cơ bản mỏ 
Cây dầu 506 

13 Hố lắng nước hố 1 
Xây dựng trong giai đoạn 

khai thác mỏ 

3.3.2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

Chủ dự án sẽ giao cho giám đốc điều hành mỏ chịu trách nhiệm trực tiếp tổ chức quản 

lý và vận hành các công trình bảo vệ môi trường. Công ty thành lập bộ phận môi trường - 

an toàn lao động của mỏ gồm 02 người, trong đó: 

 - 01 cán bộ trình độ đại học quản lý chung phụ trách công tác bảo vệ môi trường, an 

toàn lao động của mỏ gồm: PCCC, an toàn lao động, quản lý chất thải nguy hại, quản lý 

chất thải rắn sinh hoạt và thông thường, các thủ tục hành chính về môi trường; 

- 01 công nhân có nhiệm vụ vệ sinh chung, thu gom, phân loại rác thải và vận hành 

xe bồn tưới nước đường, máy bơm nước. 

Bộ phận môi trường – an toàn lao động chịu sự quản lý trực tiếp của Giám đốc điều 

hành mỏ, có nhiệm vụ đảm bảo vận hành tốt các công trình bảo vệ môi trường, báo cáo kịp 

thời các sự cố hỏng hóc thiết bị và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời. 

 NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT QUẢ 

NHẬN DẠNG, ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO  

Bảng 3.30. Nhận xét mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

STT 

Các tác động môi 

trường có khả năng 

xảy ra 

Độ chi 

tiết, 

tin cậy  

Nguyên nhân 

1 
Tác động đến môi             

trường không khí 

Trung 

bình 

Hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 

thiết lập áp dụng ở Việt Nam chưa phù hợp. 
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STT 

Các tác động môi 

trường có khả năng 

xảy ra 

Độ chi 

tiết, 

tin cậy  

Nguyên nhân 

2 
Tác động đến môi              

trường nước 
Cao 

Sử dụng kết quả đo đạc thực tế, nguồn tài liệu, số 

liệu của các nhà khoa học, giáo sư trong nước. 

3 
Tác động của chất thải 

rắn và CTNH 
Cao 

Sử dụng số liệu thống kê từ dự án tương tự, nguồn 

tài liệu, số liệu của các nhà khoa học, giáo sư trong 

nước. 

4 
Tác động do tiếng ồn, 

chấn động rung, nhiệt độ 
Cao 

Sử dụng kết quả đo đạc thực tế, nguồn tài liệu, số 

liệu của các nhà khoa học, giáo sư trong nước. 

5 
Tác động đến kinh tế 

xã hội 

Trung 

bình 

Thiếu thông tin, dữ liệu; trình độ chuyên môn của 

đội ngũ cán bộ về ĐTM có hạn. 

6 Rủi ro, sự cố môi trường 
Trung 

bình 

Các dự báo rủi ro, sự cố môi trường trong thi công 

mang tính định tính dựa trên điều kiện tự nhiên 

nhưng thực tế các sự cố này phụ thuộc rất nhiều 

vào ý thức tuân thủ an toàn trong lao động và các 

thảm hoạ do thiên nhiên gây ra. 

  



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Chủ dự án: Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát An  131 
Cơ quan tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Việt Hung 

   

PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG 

 LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG  

4.1.1. Căn cứ vào điều kiện thực tế của mỏ  

Căn cứ vào điều kiện thực tế khu mỏ sau khi kết thúc khai thác, dự kiến như sau: 

- Khu vực khai trường khai thác: 

+ Khu vực khai trường trước khi khai thác có địa hình tương đối bằng phẳng, độ cao 

dao động từ 37,32 m đến 37,82 m, có xu hướng thấp dần về phía Đông Nam. Sau khi kết 

thúc khai thác xuống sâu đến cote đáy +30,82m, moong khai thác tạo thành dạng hố mỏ 

sâu 7 m nên gây nguy hiểm cho con người và gia súc khi lại gần, bề mặt đáy có dạng địa 

hình bằng phẳng. Bờ mỏ sau khi kết thúc khai thác để lại có chiều cao 7 m, gồm 4 tầng, 

mỗi tầng cao từ 1,5m-2m nên có nguy cơ xảy ra sạt lở theo biên giới mỏ sau một thời gian 

do tác động của trọng lực, nước mưa. 

+ Đáy moong khi kết thúc khai thác nằm trên mực nước ngầm và dưới mực nước tự 

chảy của mương nội đồng ở phía Bắc mỏ, nên không có hệ thống thoát nước tự nhiên dễ 

gây tích tụ nước trong phần đáy khai trường đã ngừng khai thác vào mùa khô và chảy tràn 

ra bên ngoài gây sạt lở bờ mỏ vào mùa mưa. 

+ Mỏ khai thác lộ thiên, khoáng sản chính là vật liệu xây dựng thông thường nên 

không có nguy cơ phát sinh dòng thải axit mỏ. 

- Khu vực xung quanh khai trường: Xung quanh khai trường là đất của người dân 

trong vùng, có địa hình bằng phẳng, Công ty đảm bảo khai thác đúng trong diện tích mỏ 

được cấp phép, không vượt ra ngoài ranh nên không ảnh hưởng đến khu vực xung quanh 

khai trường. 

- Khu vực bãi thải: Dự án không sử dụng bãi thải. 

- Khu vực sân công nghiệp, khu văn phòng và khu phụ trợ: Các công trình nhà điều 

hành tạm, kho chứa CTNH, nhà vệ sinh di động chưa được tháo dỡ, trả lại mặt bằng dự án. 

- Khu vực ngoài biên giới mỏ nơi bị ảnh hưởng do hoạt động khai thác: Sau khi kết 

thúc khai thác mỏ, nơi bị ảnh hưởng do hoạt động khai thác chủ yếu là đoạn đường đất dài 

370 m, rộng 4 m, dẫn từ điểm mốc số 6 của mỏ đi về hướng Nam ra đường nhựa. Đoạn 

đường đất này bị hư hỏng sẽ ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân trong khu vực. 

4.1.2. Lựa chọn phương án cải tạo, phục hồi môi trường 

4.1.2.1. Các phương án cải tạo, phục hồi môi trường 

Việc cải tạo, phục hồi môi trường được thực hiện theo Mục I (Đối với mỏ khai thác 

lộ thiên không có nguy cơ phát sinh dòng thải axit mỏ), mẫu số 20 (Hướng dẫn nội dung 

cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản), phục lục II ban hành 

kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Nội 

dung các công việc cải tạo, phục hồi bao gồm các dạng như sau: 
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- Đối với khu vực khai trường: Khu vực khai trường sau khi kết thúc khai thác sẽ tạo 

dạng hố mỏ có chiều sâu là 7 m (theo đúng với chiều sâu đã được cấp phép khai thác tại 

mỏ), có đáy moong khi kết thúc khai thác nằm dưới mực nước tự chảy nên thực hiện cải 

tạo, phục hồi môi trường theo 2 phương án sau: 

+ Phương án 1: Thực hiện việc lấp đầy moong tới mức có thể nhằm giảm sự chênh 

cao của moong với địa hình xung quanh; tạo hệ thống lưu, thoát nước và trồng cây, phủ 

xanh trên toàn bộ khai trường. 

+ Phương án 2: Để lại thành hồ chứa nước; tạo hệ thống lưu thông nước với các khu 

vực bên ngoài; xây dựng kè bờ chắc chắn và cải tạo bờ moong, đưa các tầng kết thúc về 

trạng thái an toàn và đảm bảo kỹ thuật; xây dựng đắp bờ xung quanh moong đảm bảo ngăn 

súc vật và người; trồng cây xen dày xung quanh hơn định mức trồng cây thông thường ít 

nhất 2 lần; lập hàng rào và biển báo nguy hiểm tồn tại vĩnh viễn ghi rõ độ sâu của moong; 

tái tạo hệ sinh thái và môi trường gần với trạng thái môi trường ban đầu. 

- Khu vực xung quanh khai trường: Xung quanh khai trường là đất của người dân 

trong vùng, có địa hình bằng phẳng, Công ty đảm bảo khai thác đúng trong diện tích mỏ 

được cấp phép, không vượt ra ngoài ranh nên không ảnh hưởng đến khu vực xung quanh 

khai trường. 

- Bãi thải: Dự án không sử dụng bãi thải. 

- Khu vực sân công nghiệp, khu văn phòng và khu phụ trợ: Tháo dỡ các hạng mục 

công trình, thiết bị không còn mục đích sử dụng; Vận chuyển thiết bị đã tháo dỡ ra khỏi 

mỏ. 

- Khu vực ngoài biên giới mỏ nơi bị ảnh hưởng do hoạt động khai thác: Cải tạo đoạn 

đường đất vận chuyển ngoài mỏ bị hư hỏng do hoạt động vận chuyển khoáng sản gây ra. 

4.1.2.2. Lựa chọn phương án cải tạo, phục hồi môi trường 

Đặc thù của dự án là khai thác đất san lấp và sỏi phún để làm vật liệu xây dựng thông 

thường, sau khi kết thúc khai thác hình thành 1 moong khai thác dạng hố mỏ có diện tích 

6,0405 ha, sâu 7m, địa hình bằng phằng ở cote +30,82m. Xung quanh moong khai thác để 

lại các bờ mỏ cao 7 m, chia thành 4 tầng, mỗi tầng cao từ 1,5m-2m.  

Việc mua đất san lấp để san lấp lại cho hố mỏ đã khai thác bằng với địa hình xung 

quanh sẽ làm tốn một lượng đất san lấp rất lớn, có thể xảy ra trường hợp bóc đất nơi này 

đổ sang nơi khác, vô hình chung gây lãng phí tài nguyên và đem ô nhiễm nơi này sang nơi 

khác. Do đó, “Phương án 1: Thực hiện việc lấp đầy moong tới mức có thể nhằm giảm sự 

chênh cao của moong với địa hình xung quanh; tạo hệ thống lưu, thoát nước và trồng cây, 

phủ xanh trên toàn bộ khai trường” là không khả thi, không phù hợp với loại hình của Dự 

án này.  

Theo niên giám thông kê năm 2023 tỉnh Tây Ninh, lượng nước mưa trên địa bàn tỉnh 

trong các năm 2018-2023 tương đối lớn từ 1.526,1-2.645,1 mm/năm. Do đó, vào mùa mưa 

hố moong sâu ở dạng trũng thấp hơn địa hình xung quanh nên thực hiện tích nước mưa 

(nước chảy vào moong chủ yếu là nước mưa rơi trực tiếp vào mỏ) với khối lượng lớn. Vào 
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mùa khô từ tháng 12 của năm trước đến tháng 4 của năm sau thì lượng mưa thấp và có khả 

năng bị cạn, tuy nhiên lượng nước ở mùa mưa còn tồn đọng tại moong rất lớn do căn cứ 

vào đặc điểm địa chất thân khoáng tại mỏ cho thấy lớp sét trong mỏ nằm dưới cùng và khi 

kết thúc khai thác mỏ đến cote đáy +30,82m vẫn chưa hết bề dày lớp sét, do đó có thể xem 

lớp sét bên dưới như một tầng cách nước. Do đó, vào mùa khô lượng nước thoát ra không 

nhiều và còn tồn đọng lại trong hố mỏ. 

Đáy moong khi kết thúc khai thác nằm dưới mực nước tự chảy của mương nội đồng 

ở phía Bắc mỏ. Để đảm bảo xả nước trong mùa mưa, không gây ảnh hưởng đến vấn đề 

kiên cố của thành hồ chứa nước, khi kết thúc khai thác Chủ dự án sẽ lắp đặt cống thoát 

nước bằng ống bê tông cốt thép ở ranh phía Tây Bắc mỏ để lưu thông và điều tiết nước 

(giữ nước vào mùa khô và xả nước vào mùa mưa) thông qua mương thoát nước ở phía Tây 

Bắc mỏ dẫn ra mương nội đồng ở phía Bắc mỏ. 

Từ các phân tích trên, ta thấy “Phương án 2: Để lại thành hồ chứa nước; tạo hệ 

thống lưu thông nước với các khu vực bên ngoài” có tính khả thi và phù hợp với điều 

kiện thực tế của mỏ, nên được lựa chọn làm phương án cải tạo, phục hồi môi trường của 

dự án. 

4.1.3. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường 

4.1.3.1. Khối lượng công việc các công trình chính để cải tạo, phục hồi môi trường 

Công tác cải tạo, phục hồi môi trường của dự án được thực hiện trong 3 giai đoạn:  

- Giai đoạn 1: Trong thời gian xây dựng cơ bản mỏ (1 tháng). 

- Giai đoạn 2: Trong thời gian khai thác mỏ (4,6 năm). 

- Giai đoạn 3: Giai đoạn đóng cửa mỏ (6 tháng). 

 Khu vực khai trường khai thác 

- Giai đoạn 1: Trong thời gian xây dựng cơ bản mỏ. 

+ Lắp đặt cột mốc ranh mỏ: Lắp đặt 11 cột tương ứng với 11 điểm mốc ranh khai 

trường khai thác. 

+ Lắp đặt bảng thông báo tóm tắt thông tin của dự án: Lắp đặt 1 bảng tóm tắt thông 

báo về Dự án khai thác đặt trước vị trí ra vào khu mỏ. Bảng thông báo được làm từ vật liệu 

tôn mạ kẽm; có dạng hình chữ nhật, kích thước 1,0x1,2 m. 

+ Lắp đặt hàng rào kẽm gai xung quanh khai trường: Hàng rào kẽm gai cao 1,7 m, ô 

lưới kẽm gai được rào có kích thước ngang x đứng là 0,3 m x 0,2 m, theo chiều thẳng đứng 

sẽ có 9 hàng kẽm gai. Khối lượng thực hiện: Chiều dài lắp đặt hàng rào: 1.150 m; Số lượng 

trụ bê tông: 383 trụ; Khối lượng lưới rào kẽm gai: 1.443 kg. 

+ Lắp đặt biển báo nguy hiểm xung quanh khai trường: Biển báo được đóng cố định 

vào cột bê tông làm hàng rào kẽm gai đã có sẵn. Biển báo hình chữ nhật, kích thước 0,5x0,3 

m, khoảng cách 2 biển báo là 50 m, số biển báo lắp đặt trên suốt chiều dài hàng rào 1.150 

m là 23 cái. 
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+ Đắp bờ ngăn nước mặt chảy tràn xung quanh khai trường: Bờ dạng hình thang cân 

có chiều rộng đáy 0,5 m, chiều rộng trên mặt 0,3 m, chiều cao 0,4 m, chiều dài bằng chu 

vi khai trường là 1.150 m. Khối lượng đất đắp là 207,92 m3 nguyên khối. 

+ Trồng cây xanh xung quanh khai trường: Trồng 2 hàng cây (trồng trồng song song 

và xen kẽ 1 hàng cây keo lá tràm và 1 hàng cây dầu) xung quanh toàn bộ ranh khai trường. 

Số lượng cây trồng là 575 cây keo lá tràm và 460 cây dầu. 

- Giai đoạn 2: Trong thời gian khai thác mỏ. 

+ Duy tu hàng rào kẽm gai và biển báo nguy hiểm. 

+ Trồng dặm số cây đã chết: Số lượng cây trồng là 58 cây keo lá tràm và 46 cây dầu. 

+ Cải tạo, củng cố bờ moong trong thời gian khai thác mỏ: Thực hiện kiểm tra, đánh 

giá bờ moong nếu vị trí nào thiếu an toàn, bị sạt lở, Chủ dự án sẽ sử dụng đất trong mỏ và 

phần đất bị sạt lở để đắp bổ sung vị trí sạt lở và gọt vỗ mái taluy đảm bảo an toàn, tạo mái 

dốc taluy theo góc dốc tầng kết thúc khai thác là 45o. Khối lượng đất đắp thực hiện là 650 

m3 nguyên khối. 

+ Đo vẽ địa hình trong thời gian khai thác mỏ: Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình, tỷ lệ 

1/1.000, đường đồng mức 1m. Thực hiện 02 lần/năm vào tháng 06 và tháng 12 của năm 

khai thác. Khối lượng thực hiện là 6,46 ha/lần đo. Số lần đo là 9 lần. 

- Giai đoạn 3: Giai đoạn đóng cửa mỏ. 

+ Cải tạo, củng cố bờ moong sau khi kết thúc khai thác: Thực hiện kiểm tra, đánh giá 

lại bờ moong một lần nữa, nếu vị trí nào thiếu an toàn, bị sạt lở, Chủ dự án sẽ sử dụng đất 

trong mỏ và phần đất bị sạt lở để đắp bổ sung vị trí sạt lở và gọt vỗ mái taluy đảm bảo an 

toàn, tạo mái dốc taluy theo góc dốc tầng kết thúc khai thác là 45o. Khối lượng san gạt thực 

hiện là 260 m3 nguyên khối. 

+ Lắp đặt hệ thống cống thoát nước để lưu thông nước với khu vực bên ngoài: Lắp 

đặt tại cạnh ranh phía Tây Bắc mỏ, gần điểm mốc số 1, để lưu thông và điều tiết nước thông 

qua mương thoát nước ở phía Tây Bắc mỏ dẫn ra mương nội đồng ở phía Bắc mỏ. Chiều 

dài lắp đặt là 6 m, nên sử dụng 2 cống thoát nước nối tiếp nhau (Cống bê tông D600, chiều 

dài 3 m/cống). 

+ Đo vẽ địa hình sau khi kết thúc khai thác: Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình, tỷ lệ 

1/1.000, đường đồng mức 1m. Khối lượng thực hiện là 6,46 ha/lần đo. Số lần đo là 1 lần 

sau khi kết thúc khai thác. 

 Khu vực sân công nghiệp, khu văn phòng và khu phụ trợ 

- Giai đoạn 1: Trong thời gian xây dựng cơ bản mỏ. 

Dự án không thực hiện nội dung này trong giai đoạn 1. 

- Giai đoạn 2: Trong thời gian khai thác mỏ. 

Dự án không thực hiện nội dung này trong giai đoạn 2. 

- Giai đoạn 3: Giai đoạn đóng cửa mỏ. 
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- Tháo dỡ các hạng mục công trình văn phòng mỏ: Sau khi kết thúc khai thác, Chủ 

dự án sẽ tiến hành tháo dỡ các hạng mục công trình văn phòng không còn mục đích sử 

dụng, bao gồm nhà điều hành tạm (40 m2), kho chứa CTNH (4 m2) và nhà vệ sinh di động. 

Khối lượng tháo dỡ như sau: Tháo dỡ tường xây gạch: 12,64 m3; Phá dỡ cột, trụ bê tông 

cốt thép: 2 m3; Phá dỡ nền láng vữa xi măng: 44 m2; Tháo dỡ mái tôn: 44 m2; Tháo dỡ kết 

cấu sét thép: 0,99 tấn; Tháo dỡ nhà vệ sinh di động: 1 cái. 

- Vận chuyển công trình đã tháo dỡ, phế thải ra khỏi mỏ: Sử dụng ô tô vận tải thùng 

trọng tải 12T để vận chuyển công trình đã tháo dỡ, phế thải ra khỏi mỏ, thực hiện trong 2 

ca làm việc. 

 Khu vực ngoài biên giới mỏ nơi bị ảnh hưởng do hoạt động khai thác 

- Giai đoạn 1: Trong thời gian xây dựng cơ bản mỏ. 

Cải tạo đoạn đường đất vận chuyển ngoài mỏ trước khi khai thác mỏ: Chủ dự án sẽ 

cải tạo đoạn đường đất hiện hữu dài 370 m, rộng 4 m, dẫn từ điểm mốc số 6 của mỏ đi về 

hướng Nam ra đường nhựa để phục vụ vận chuyển khoáng sản ngoài mỏ. Khối lượng đất 

đắp để cải tạo đường là 81,4 m3 nguyên khối. 

- Giai đoạn 2: Trong thời gian khai thác mỏ. 

Cải tạo đoạn đường đất vận chuyển ngoài mỏ trong thời gian khai thác mỏ: Trong 

quá trình khai thác mỏ, nơi bị ảnh hưởng do hoạt động khai thác chủ yếu đoạn đường đất 

dài 370 m, rộng 4 m, dẫn từ điểm mốc số 6 của mỏ đi về hướng Nam ra đường nhựa. Chủ 

dự án sẽ thực hiện cải tạo định kỳ đoạn đường đất trên mỗi năm một lần vào cuối mỗi năm 

khai thác. Thời gian khai thác là 4,6 năm, do đó tổng số lần cải tạo là 4 lần trong giai đoạn 

khai thác. Khối lượng đất đắp để cải tạo đường là 325,6 m3 nguyên khối. 

- Giai đoạn 3: Giai đoạn đóng cửa mỏ. 

Cải tạo đoạn đường đất vận chuyển ngoài mỏ sau khi kết thúc khai thác: Sau khi kết 

thúc khai thác mỏ, nơi bị ảnh hưởng do hoạt động khai thác chủ yếu là đoạn đường đất dài 

370 m, rộng 4 m, dẫn từ điểm mốc số 6 của mỏ đi về hướng Nam ra đường nhựa. Chủ dự 

án sẽ thực hiện cải tạo đoạn đường đất này sau khi kết thúc khai thác. Khối lượng đất đắp 

để cải tạo đường là 81,4 m3 nguyên khối. 

 Các công tác khác 

- Tổ chức giám định hạng mục công trình cải tạo, phục hồi môi trường: Sau khi hoàn 

thành các hạng mục công trình cải tạo, phục hồi môi trường đã đề ra, Chủ dự án sẽ phối 

hợp với các đơn vị có chức năng giám định hạng mục công trình cải tạo, phục hồi môi 

trường đã thực hiện làm cơ sở để cơ quan có chức năng kiểm tra, xác nhận hoàn tất các 

công tác phục hồi môi trường. 

- Giám sát môi trường trong quá trình cải tạo, phục hồi môi trường: Chủ dự án thực 

hiện giám sát môi trường trong quá trình cải tạo phục hồi môi trường của dự án để đảm 

bảo các thông số chất lượng môi trường khu vực dự án không vượt quá giới hạn cho phép. 



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Chủ dự án: Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát An  136 
Cơ quan tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Việt Hung 

4.1.3.2. Kinh phí thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường 

 Khu vực khai trường khai thác 

Theo tính toán tại Bảng 4.7, tổng chi phí cải tạo, phục hồi môi trường khu vực này là 

240.240.068 đồng, bao gồm các chi phí chính sau: 

- Giai đoạn 1: Trong thời gian xây dựng cơ bản mỏ. 

+ Lắp đặt cột mốc ranh mỏ: 1.971.540 đồng. 

+ Lắp đặt bảng thông báo tóm tắt thông tin của dự án: 758.832 đồng. 

+ Lắp đặt hàng rào kẽm gai xung quanh khai trường: 134.063.272 đồng. 

+ Lắp đặt biển báo nguy hiểm xung quanh khai trường: 4.954.315 đồng. 

+ Đắp bờ ngăn nước mặt chảy tràn xung quanh khai trường: 5.284.839 đồng. 

+ Trồng cây xanh xung quanh khai trường: 38.896.795 đồng. 

- Giai đoạn 2: Trong thời gian khai thác mỏ. 

+ Duy tu hàng rào kẽm gai và biển báo nguy hiểm: 13.901.759 đồng. 

+ Trồng dặm số cây đã chết: 3.908.188 đồng. 

+ Cải tạo, củng cố bờ moong trong thời gian khai thác mỏ: 5.132.959 đồng. 

+ Đo vẽ địa hình trong thời gian khai thác mỏ: 23.794.234 đồng. 

- Giai đoạn 3: Giai đoạn đóng cửa mỏ. 

+ Cải tạo, củng cố bờ moong sau khi kết thúc khai thác: 2.053.184 đồng. 

+ Lắp đặt hệ thống cống thoát nước để lưu thông nước với khu vực bên ngoài: 

2.876.347 đồng. 

+ Đo vẽ địa hình sau khi kết thúc khai thác: 2.643.804 đồng. 

 Khu vực sân công nghiệp, khu văn phòng và khu phụ trợ 

Theo tính toán tại Bảng 4.7, tổng chi phí cải tạo, phục hồi môi trường khu vực này là 

14.451.745 đồng, bao gồm các chi phí chính sau: 

- Tháo dỡ các hạng mục công trình văn phòng mỏ: 10.933.763 đồng. 

- Vận chuyển công trình đã tháo dỡ, phế thải ra khỏi mỏ: 3.517.982 đồng. 

 Khu vực ngoài biên giới mỏ nơi bị ảnh hưởng do hoạt động khai thác 

Theo tính toán tại Bảng 4.7, tổng chi phí cải tạo, phục hồi môi trường khu vực này là 

14.123.656 đồng, bao gồm các chi phí chính sau: 

- Cải tạo đoạn đường đất vận chuyển ngoài mỏ trước khi khai thác mỏ: 2.353.943 

đồng. 

- Cải tạo đoạn đường đất vận chuyển ngoài mỏ trong thời gian khai thác mỏ: 

9.415.770 đồng. 

- Cải tạo đoạn đường đất vận chuyển ngoài mỏ sau khi kết thúc khai thác: 2.353.943 

đồng. 

 Chi phí duy tu, hành chính, thiết kế, thẩm định và dự phòng 
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Chi phí duy tu, hành chính, thiết kế, thẩm định và dự phòng theo tính toán tại Bảng 

4.8 là 94.393.504 đồng. 

 Chi phí khác 

Chi phí khác theo tính toán tại Bảng 4.9 là 64.488.114 đồng. 

Như vậy, tổng chi phí cải tạo, phục hồi môi trường là 481.887.092 đồng. 

4.1.3.3. Đánh giá ảnh hưởng đến môi trường, tính bền vững, an toàn của các công trình 

cải tạo, phục hồi môi trường của phương án 

 Giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ và giai đoạn khai thác mỏ 

Các ảnh hưởng đến môi trường và biện pháp giảm thiểu cho các hạng mục công trình 

cải tạo, phục hồi môi trường của dự án trong giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ và giai đoạn 

khai thác mỏ đã được đánh giá chung cho dự án trong giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ và 

giai đoạn khai thác mỏ, đã được trình bày tại Chương 3. 

 Giai đoạn đóng cửa mỏ 

 Đánh giá, dự báo các tác động 

❖ Các nguồn tác động có liên quan đến chất thải: 

➢ Tác động do nước thải sinh hoạt: 

Trong quá trình thi công các công trình CTPHMT của dự án, thực tế công nhân đều 

là người địa phương ở gần khu vực dự án, ra về nhà sau mỗi buổi làm việc nên các hoạt 

động sinh hoạt cá nhân chủ yếu diễn ra tại nhà, tại dự án không có công nhân tập trung sinh 

hoạt nên nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt là không có. Do đó, tại dự án phát sinh nước thải 

sinh hoạt không đáng kể trong quá trình thi công các công trình CTPHMT. 

➢ Tác động do bụi, khí thải: 

* Tác động do bụi:  

Nguồn phát sinh bụi tại dự án trong giai đoạn đóng cửa mỏ từ các hoạt động bao gồm: 

Cải tạo, củng cố bờ moong sau khi kết thúc khai thác; Tháo dỡ các hạng mục công trình 

văn phòng mỏ; Cải tạo đoạn đường đất vận chuyển ngoài mỏ sau khi kết thúc khai thác. 

Các hoạt động này sẽ phát sinh bụi đất, dạng bụi mịn dễ phát tán ra không khí và ảnh hưởng 

tới môi trường xung quanh, nhất là khi có gió. 

Đối với các hoạt động còn lại (Lắp đặt hệ thống cống thoát nước để lưu thông nước 

với khu vực bên ngoài; Vận chuyển công trình đã tháo dỡ, phế thải ra khỏi mỏ) do khối 

lượng thi công nhỏ, thời gian thi công ngắn nên lượng bụi phát sinh không đáng kể. 

* Tác động do bụi, khí thải phát sinh từ động cơ đốt trong của các phương tiện vận 

chuyển, máy móc thi công: 

Các phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới như xe tải, máy xúc, máy ủi sử dụng 

nhiên liệu là dầu DO 0,05%. Khi hoạt động, quá trình đốt cháy nhiên liệu bởi động cơ đốt 

trong của các thiết bị này sẽ thải ra khí thải có chứa SOx, NOx, COx, VOC và bụi tro... 

gây ô nhiễm môi trường không khí. 
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* Đánh giá tác động: 

- Đối tượng bị tác động chủ yếu là công nhân xây dựng các công trình CTPHMT và 

môi trường không khí trong khu vực dự án, dọc theo đoạn đường đất vận chuyển ngoài mỏ. 

- Các hoạt động tại dự án trong giai đoạn đóng cửa mỏ sẽ làm phát sinh một lượng 

bụi, khí thải đáng kể. Các hạt bụi, khí thải làm ô nhiễm môi trường không khí, khi bị hít 

vào phổi chúng có thể gây tổn thương đường hô hấp. Các ô nhiễm về bụi, khí thải sẽ ảnh 

hưởng chủ yếu đến sức khoẻ của công nhân làm việc tại dự án. Tuy nhiên, do các hoạt 

động có đào đắp đều có thời gian thi công ngắn nên tác động của bụi sẽ không kéo dài và 

ngưng khi kết thúc thi công. 

➢ Tác động do chất thải rắn và chất thải nguy hại: 

* Chất thải rắn sinh hoạt: 

Trong quá trình thi công các công trình CTPHMT trong giai đoạn đóng cửa mỏ của 

dự án, thực tế công nhân đều là người địa phương ở gần khu vực dự án, ra về nhà sau mỗi 

buổi làm việc nên các hoạt động sinh hoạt cá nhân chủ yếu diễn ra tại nhà, tại dự án không 

có công nhân tập trung sinh hoạt nên dự án không phát sinh chất thải rắn sinh hoạt. 

* Chất thải rắn thông thường: 

Chất thải rắn thông thường phát sinh chủ yếu từ hoạt động tháo dỡ các hạng mục công 

trình văn phòng mỏ. Thành phần bao gồm bê tông, gạch vỡ, khung thép, tôn,... 

* Chất thải nguy hại:  

Thời gian thi công các công trình CTPHMT sau khi kết thúc khai thác diễn ra trong 

thời gian ngắn nên chất thải nguy hại phát sinh không đáng kể.  

* Đánh giá tác động: 

- Đối tượng bị tác động chủ yếu là cảnh quan khu vực dự án và công nhân làm việc 

tại dự án. 

- Chất thải rắn từ quá trình tháo dỡ công trình sẽ gây cản trở công việc đi lại của công 

nhân, các mảnh vỡ và sắt thép vụn có thể gây nên các tai nạn lao động. 

❖ Các nguồn tác động không liên quan đến chất thải: 

➢ Tác động do tiếng ồn, độ rung: 

Trong quá trình thi công các công trình CTPHMT, tiếng ồn chủ yếu tác động trong 

khu vực thi công của dự án từ các phương tiện vận chuyển, máy móc thi công phục vụ xây 

dựng công trình. Đối với khu vực đường đất vận chuyển ngoài mỏ, do không có dân cư 

sống dọc đường, cũng như số lượt xe vận chuyển đất cải tạo đường ít và máy móc thi công 

cải tạo đường hoạt động trong thời gian ngắn nên tác động của tiếng ồn là không đáng kể. 

Đối tượng bị tác động là những người công nhân xây dựng, công nhân vận hành máy 

làm việc trực tiếp tại khu vực các công trình CTPHMT. 

➢ Tác động đến cảnh quan khu vực: 
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- Tác động tích cực: Phương án CTPHMT để lại moong kết thúc khai thác thành hồ 

chứa nước, giúp điều hòa vi khí hậu khu vực với mặt hồ nước trong, tạo cảnh quan thân 

thiện với môi trường. 

- Tác động tiêu cực: Chất thải rắn thông thường nếu không được thu gom sẽ xả ra 

môi trường làm xấu cảnh quan khu vực dự án. 

➢ Tác động đến hệ sinh thái: 

Bụi, khí thải có nguy cơ làm giảm khả năng quang hợp của thực vật, gây ảnh hưởng 

đến sinh trưởng và phát triển của thực vật trong phạm vi lân cận khu vực dự án. 

➢ Tác động do sụt lún, trượt lở bờ mỏ: 

Trong quá trình thi công các hạng mục cải tạo bờ moong và lắp đặt cống thoát nước 

sau khi kết thúc khai thác mỏ, do máy móc có khối lượng nặng thi công trên bề mặt của bờ 

mỏ nên dễ xảy ra trượt lở bờ mỏ tại các khu vực thi công, đất từ bờ mỏ trượt xuống kéo 

theo các vách đất trượt xuống lòng moong, gây nguy hiểm cho người và thiết bị thi công. 

➢ Tác động do hạ thấp mực nước ngầm: 

Kết quả chuẩn bị bơm nước thí nghiệm tầng vật liệu không có khả năng phục hồi 

nước sau 24 giờ (giai đoạn thi công là cuối mùa mưa là giai đoạn giàu nước), cho thấy đây 

là tầng vật liệu có khả năng chứa nước kém và hệ số thấm rất nhỏ. 

Do đó khi khai thác xuống sâu 7m trong phạm vi mỏ sẽ chưa tới tầng nước ngầm nên 

không làm ảnh hưởng đến việc hạ thấp mực nước ngầm trong khu vực dự án. 

➢ Tác động đến kinh tế xã hội 

- Tác động tích cực:  

+ Tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. 

+ Các hạng mục đê bao, hàng rào, cây xanh giúp tránh tình trạng trượt vào moong, 

ngăn ngừa người và gia súc lại gần khu vực mỏ khi đã thành hồ chứa nước. 

+ Các hạng mục bảng thông báo, biển báo nguy hiểm giúp cảnh báo nguy hiểm từ xa, 

không cho người dân lại gần khu vực mỏ. 

- Tác động tiêu cực:  

+ Phát sinh các vấn đề nhu cầu chỗ ăn, chỗ ở, sinh hoạt và các nhu cầu khác ngoài 

giờ làm việc. 

+ Sau khi kết thúc khai thác sẽ cải tạo moong thành hồ chứa nước, hồ có độ sâu lớn 

nên dễ gây nguy hiểm cho súc vật và con người khi lại gần bị té ngã vào. 

❖ Nhận dạng, đánh giá sự cố môi trường: 

➢ Sự cố cháy nổ 

- Sự cố rò rỉ nhiên liệu của máy móc thi công nếu không được phát hiện và xử lý kịp 

thời có thể gây ra sự cố cháy nổ khi nhiên liệu tiếp xúc với nguồn nhiệt. 

- Sự bất cẩn trong dùng lửa sẽ dẫn đến khả năng gây cháy đối với các vật liệu dễ cháy 

như xăng dầu. 
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- Hệ thống cấp điện cho các máy móc, thiết bị thi công có thể gây ra sự cố giật, chập, 

cháy nổ. 

➢ Sự cố tai nạn lao động: 

- Đất sạt lở bờ mỏ trong quá trình thi công gây thiệt hại về máy móc, tính mạng của 

người công nhân làm việc. 

- Điều kiện thời tiết xấu gây trơn trợt, té ngã. 

- Tình trạng sức khỏe của công nhân không tốt như ngủ gật trong lúc làm việc, làm 

việc quá sức gây choáng váng. 

- Do sự bất cẩn của người công nhân trong quá trình tháo dỡ các công trình văn phòng 

mỏ. 

➢ Sự cố liên quan đến hệ thống lưu thông nước với khu vực bên ngoài: 

Trong trường hợp mưa lớn kéo dài, nước trong hồ không thoát ra bên ngoài qua hệ 

thống thoát nước kịp sẽ làm tràn hồ, gây ngập úng cục bộ xung quanh và gây sạt lở bờ mỏ. 

Trong trường hợp hạn hán kéo dài, nước trong hồ có thể cạn và không lưu thông được 

với nước bên ngoài nên bị tù đọng, phú dưỡng hóa. 

 Các công trình, biện pháp giảm thiểu 

❖ Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải: 

- Các phương tiện vận chuyển phải có thùng xe kín và chạy đúng tốc độ quy định, 

giảm thiểu bụi bốc lên theo gió. 

- Tưới nước giảm bụi tại khu vực thi công cải tạo đường đất vận chuyển ngoài mỏ. 

- Tất cả các phương tiện vận chuyển, máy móc thi công cơ giới đưa vào sử dụng phải 

đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi 

trường và thường xuyên được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ. 

❖ Công trình, biện pháp lưu giữ chất thải rắn: 

Chất thải rắn thông thường: 

- Sắt thép hư hỏng được thu gom bán phế liệu cho các đơn vị có nhu cầu. 

- Khối lượng xà bần gồm bê tông, gạch vỡ,... được bán cho các hộ dân có nhu cầu 

làm vật liệu san lấp. Các loại vật dụng như mái tôn, xà gồ, ván nếu còn tốt sẽ cho người 

dân có nhu cầu hoặc được bán ngay tại mỏ. 

❖ Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung: 

- Thường xuyên tra dầu mỡ vào các khớp nối, bộ phận truyền động của máy móc, 

thiết bị để giảm thiểu ma sát, tiếng ồn. 

- Những công nhân tiếp xúc trực tiếp với nguồn ồn cần trang bị các dụng cụ chống 

ồn như bao tai, nút bịt tai nhằm giảm những hậu quả do tiếng ồn gây ra. 

❖ Các biện pháp bảo vệ môi trường khác: 

➢ Biện pháp giảm thiểu tác động đến cảnh quan khu vực: 
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- Trồng cây xanh xung quanh khai trường. 

- Cải tạo moong kết thúc khai thác thành hồ chứa nước. 

- Có biện pháp thu gom chất thải rắn thông thường. 

➢ Biện pháp giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái: 

Giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường không khí để giảm thiểu tác động 

do bụi và khí thải đến khả năng quang hợp của thực vật trong phạm vi lân cận khu vực dự 

án. 

➢ Biện pháp giảm thiểu tác động do sụt lún, trượt lở bờ mỏ: 

- Dự án có chừa bờ bao 3m tính từ ranh mỏ vào trong và bố trí các công trình trên bờ 

bao gồm bờ ngăn nước mặt chảy tràn xung quanh khai trường để ngăn nước mưa chảy tràn 

làm sạt lở bờ mỏ; trồng cây xanh xung quanh khai trường để giữ đất tránh sạt lở bờ ngăn 

nước mặt và bờ mỏ. 

- Bố trí các phương tiện máy móc thiết bị làm việc theo đúng quy trình, quy định. 

- Biện pháp bảo vệ bờ moong sau khi kết thúc khai thác như sau: 

+ Để đảm bảo an toàn bờ moong sau khi kết thúc khai thác sẽ thực hiện cải tạo, củng 

cố bờ moong sau khi kết thúc khai thác: Thực hiện kiểm tra, đánh giá lại bờ moong một 

lần nữa, nếu vị trí nào thiếu an toàn, bị sạt lở, Chủ dự án sẽ sử dụng đất trong mỏ và phần 

đất bị sạt lở để đắp bổ sung vị trí sạt lở và gọt vỗ mái taluy đảm bảo an toàn, tạo mái dốc 

taluy theo góc dốc tầng kết thúc khai thác là 45o. 

+ Thường xuyên cải tạo, duy tu tuyến bờ ngăn nước mặt và trồng dặm cây xanh để 

bảo vệ bờ moong sau khi kết thúc khai thác. 

+ Lắp đặt hệ thống cống thoát nước để lưu thông nước với bên ngoài, tránh để nước 

tràn hồ gây sạt lờ bờ moong. 

➢ Biện pháp giảm thiểu các tác động đến kinh tế xã hội: 

- Tăng cường sử dụng nhân lực của địa phương để giảm bớt lực lượng công nhân từ 

xa đến nhằm hạn chế cơ quan quản lý địa phương thực hiện công tác quản lý công nhân 

nhập cư tại địa bàn. 

- Các hạng mục đê bao, hàng rào, cây xanh giúp tránh tình trạng trượt vào moong, 

ngăn ngừa người và gia súc lại gần khu vực mỏ khi đã thành hồ chứa nước. 

- Các hạng mục bảng thông báo, biển báo nguy hiểm giúp cảnh báo nguy hiểm từ xa, 

không cho người dân lại gần khu vực mỏ. 

❖ Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: 

➢ Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ: 

- Tăng cường ý thức phòng cháy chữa cháy cho toàn thể cán bộ công nhân viên. 

- Các thiết bị điện phải được kê, treo cao khỏi mặt đất để tránh chạm điện. 

➢ Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn lao động: 

- Kiểm tra kỹ các thông số kỹ thuật của thiết bị thi công. 
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- Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở công nhân sử dụng, trang bị bảo hộ lao động trước 

khi làm việc. 

- Xây dựng và ban hành nội quy về an toàn và bảo hộ lao động đối với tất cả các hoạt 

động thi công CTPHMT. 

➢ Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố liên quan đến hệ thống lưu thông nước 

với khu vực bên ngoài: 

- Sau khi lắp đặt hệ thống lưu thông nước với bên ngoài, Chủ dự án sẽ thường xuyên 

theo dõi, giám sát quá trình hoạt động của hệ thống thoát nước nhằm sớm phát hiện sự cố 

để đề xuất phương án xử lý phù hợp. 

- Sử dụng máy bơm nước để bơm thoát nước ra bên ngoài hồ trong trường hợp nước 

gần tràn hoặc bơm nước vào trong hồ khi nước bên ngoài không tự chảy vào hồ được. 

4.1.3.4. Tính toán chỉ số phục hồi đất 

Chỉ số phục hồi đất cho phương án được tính như sau: 

Ip = (Gm-Gp)/Gc 

- Gc: Giá trị nguyên thuỷ của đất đai trước khi mở mỏ ở thời điểm tính toán: 

+ Tổng diện tích đất dự án sử dụng là 6,0405 ha, có hiện trạng mục đích sử dụng đất 

là đất trồng cây lâu năm.  

+ Giá đất: Căn cứ Quyết định số 54/2024/QĐ-UBND ngày 15/10/2024 của UBND 

tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND 

ngày 01/09/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về ban hành bảng giá đất áp dụng trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 – 2024: Theo phục lục I (Bảng giá đất nông nghiệp), khu vực 

dự án thuộc xã loại II (xã Hòa Hiệp), đất vị trí 3 nên giá đất trồng cây lâu năm là 60.000 

đồng/m2.  

=>    Gc = 58.713m2 x 60.000 đồng = 3.522.780.000 đồng. 

- Gp: Tổng chi phí phục hồi đất để đạt mục đích sử dụng: 

=>   Gp = 481.887.092 đồng. 

- Gm: Giá trị đất đai sau khi phục hồi, dự báo theo giá cả thị trường tại thời điểm tính 

toán: Diện tích khu vực dự án được cải tạo thành hồ chứa nước. 

Vị trí khu đất sau khi phục hồi là đất nuôi trồng thủy sản thuộc xã loại II, đất vị trí 3, 

giá đất là 36.000 đ/m2. 

=>   Gm = 58.713m2 x 36.000 đồng = 2.113.668.000 đồng. 

Thay số vào công thức trên, ta tính được chỉ số phục hồi đất cho phương án:  

Ip = 0,46. 

 NỘI DUNG CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG 

4.2.1. Khối lượng công việc các công trình chính để cải tạo, phục hồi môi trường 

Công tác cải tạo, phục hồi môi trường của dự án được thực hiện trong 3 giai đoạn:  

- Giai đoạn 1: Trong thời gian xây dựng cơ bản mỏ (1 tháng). 
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- Giai đoạn 2: Trong thời gian khai thác mỏ (4,6 năm). 

- Giai đoạn 3: Giai đoạn đóng cửa mỏ (6 tháng). 

4.2.1.1. Khu vực khai trường khai thác 

 Giai đoạn 1: Trong thời gian xây dựng cơ bản mỏ 

 Lắp đặt cột mốc ranh mỏ 

Để đảm bảo khai thác đúng diện tích và đúng ranh giới được cấp phép, trong giai 

đoạn xây dựng cơ bản mỏ, Chủ dự án sẽ bố trí các cột mốc tại 11 điểm mốc có tọa độ theo 

Bảng 1.1. Tọa độ các điểm khép góc khu vực khai thác. 

Cột mốc ranh mỏ có kết cấu bằng bêtông mác 300, lõi thép loại phi 6. Cột mốc có 

kích thước 20x30x80 (cm), phần đầu (20cm) được sơn nền màu đỏ ghi số thứ tự mốc ranh 

màu trắng, phần còn lại được giữ nguyên không sơn. Cột được chôn xuống đất khoảng 

30cm. 

Ngoài ra, để theo dõi độ sâu khai thác tại các cột mốc Công ty ghi bổ sung cao độ địa 

hình của từng điểm mốc và cao độ đáy moong khai thác. Chữ ghi màu đỏ. 

- Khối lượng thực hiện: 

+ Số lượng cột mốc cần có là 11 cột tương ứng với 11 điểm mốc ranh khai trường 

khai thác. 

+ Khối lượng đào và đổ bê tông móng cột: Móng cột được đào có kích thước 

0,5x0,4x0,3 (m) và đổ bằng bê tông móng. 

Số lượng hố cần đào và đổ bê tông là 11 hố. Khối lượng thi công đào hố = 0,4 x 0,5 

x 0,3 x 11 = 0,66 m3. Khối lượng thi công đổ móng cột = (khối lượng thi công đào hố) – 

(thể tích trụ chôn sâu) = 0,66 – (0,2 x 0,3 x 0,3 x 11) = 0,462 m3. Khối lượng đất đào hố 

được san gạt tại chỗ xung quanh miệng hố. 

- Biện pháp thực hiện: 

+ Mua cột mốc. 

+ Đào móng cột; Lắp dựng cột; Đổ bê tông móng cột bằng thủ công. 

 Lắp đặt bảng thông báo tóm tắt thông tin của dự án 

Để thông báo với chính quyền địa phương và người dân hiểu rõ về dự án khai thác, 

Chủ dự án sẽ thực hiện lắp đặt 1 bảng tóm tắt thông báo về Dự án khai thác đặt trước vị trí 

ra vào khu mỏ. Bảng thông báo được làm từ vật liệu tôn mạ kẽm; có dạng hình chữ nhật, 

kích thước 1,0x1,2 m; sơn phản quang. 

Trên bảng có các thông tin gồm: Đơn vị khai thác, Giấy phép khai thác, Trữ lượng 

khai thác, Độ sâu khai thác, Thời gian khai thác, Các công trình cải tạo, phục hồi môi 

trường sẽ thực hiện. 

- Khối lượng thực hiện: 

+ Số lượng cột đỡ bảng thông báo là 1 cột. Cột bê tông đỡ bảng thông báo có kích 

thước 0,2 m x 0,2 m x 2,7 m, chôn sâu 0,5 m. 
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+ Khối lượng đào và đổ bê tông móng cột: Móng cột được đào có kích thước 

0,5x0,4x0,3 (m) và đổ bằng bê tông móng. 

Số lượng hố cần đào và đổ bê tông là 1 hố. Khối lượng thi công đào hố = 0,5 x 0,4 x 

0,5 x 1 = 0,1 m3. Khối lượng thi công đổ móng cột = (khối lượng thi công đào hố) – (thể 

tích trụ chôn sâu) = 0,1 – (0,2 x 0,2 x 0,5 x 1) = 0,08 m3. Khối lượng đất đào hố được san 

gạt tại chỗ xung quanh miệng hố. 

- Biện pháp thực hiện: 

+ Mua bảng thông báo và cột đỡ bảng thông báo. 

+ Đào móng cột; Lắp đặt cột đỡ và bảng thông báo; Đổ bê tông móng cột bằng thủ 

công. 

 Lắp đặt hàng rào kẽm gai xung quanh khai trường 

Nhằm ngăn cách khu mỏ với bên ngoài, bảo đảm an toàn cho khu vực mỏ trong quá 

trình khai thác và sau khi kết thúc khai thác, Chủ dự án sẽ tiến hành lắp đặt hàng rào kẽm 

gai xung quanh khai trường.  

- Vị trí lắp đặt: Lắp đặt hàng rào ở trên đường ranh mỏ. 

- Quy cách hàng rào: Trụ bê tông làm hàng rào có kích thước 0,1 m x 0,1 m x 2,2 m, 

chôn sâu 0,5 m, các trụ cách nhau 3 m. Hàng rào kẽm gai cao 1,7 m, ô lưới kẽm gai được 

rào có kích thước ngang x đứng là 0,3 m x 0,2 m, theo chiều thẳng đứng sẽ có 9 hàng kẽm 

gai (tính từ trên xuống, sau khi đã chừa lại 0,1m phần tiếp giáp mặt đất không lắp đặt). 

Loại kẽm gai sử dụng là 2,2 ly. 

- Khối lượng làm hàng rào kẽm gai: 

+ Tổng chiều dài hàng rào lắp đặt bằng chu vi khai trường là: 1.150 m. 

+ Số lượng trụ bê tông cần có = 1.150 (chiều dài hàng rào) / 3 (khoảng cách trụ) = 

383 (trụ bê tông). 

+ Khối lượng lưới rào kẽm gai được tính như sau: 

Chiều dài dây kẽm cần có theo phương ngang = 9 (hàng dây kẽm gai) x 1.150 (chiều 

dài 1 hàng dây kẽm gai) = 10.350 m.  

Chiều dài dây kẽm cần có theo phương đứng: 

Số lượng cột dây kẽm gai cần có: 1.150/0,3 = 3.833 cột. (Trong đó: 0,3 m là khoảng 

cách lưới kẽm gai theo phương đứng). Do phần trụ kẽm gai sẽ không lắp đặt dây kẽm gai 

theo phương đứng nên tổng số lượng cột kẽm gai thực tế theo phương đứng là: 3.833 – 383 

= 3.450 cột. 

Chiều cao lưới kẽm gai là: 1,6 m (sau khi đã chừa lại 0,1m phần tiếp giáp mặt đất 

không lắp đặt). Chiều dài lưới kẽm gai theo phương đứng = 3.450 x 1,6 = 5.520 m. 

Vậy tổng chiều dài dây kẽm gai theo phương ngang và phương đứng là:  

10.350 + 5.520 = 15.870 m. 

Trọng lượng của dây kẽm gai dạng xoắn 2,2 ly là 11 m/kg.  
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Như vậy, tổng khối lượng lưới rào kẽm gai cần có là: 15.870 / 11 = 1.443 kg. 

+ Khối lượng đào và đổ bê tông móng trụ hàng rào: Móng trụ được đào có kích thước 

0,4x0,4x0,5 (m) và đổ bằng bê tông móng. 

Số lượng hố cần đào và đổ bê tông bằng số trụ bê tông cần lắp đặt là 383 hố. Khối 

lượng thi công đào hố = 0,4 x 0,4 x 0,5 x 383 = 30,64 m3. Khối lượng thi công đổ móng 

trụ = (khối lượng thi công đào hố) – (thể tích trụ chôn sâu) = 30,64 - (0,1 x 0,1 x 0,5 x 383) 

= 28,725 m3. Khối lượng đất đào hố được san gạt tại chỗ xung quanh miệng hố. 

- Biện pháp thi công: 

+ Mua lưới kẽm gai và trụ bê tông. 

+ Đào móng cột trụ; Lắp dựng trụ bê tông; Đổ bê tông móng trụ bằng thủ công. 

+ Lắp đặt hàng rào kẽm gai bằng thủ công. 

 

Hình 4.1. Chi tiết hàng rào kẽm gai và biển báo 

 Lắp đặt biển báo nguy hiểm xung quanh khai trường 

Biển báo được lắp đặt xung quanh khai trường, với nội dung ghi rõ độ sâu hố mỏ và 

cảnh báo nguy hiểm. Biển báo được đóng cố định vào cột bê tông làm hàng rào kẽm gai đã 

có sẵn. 

- Loại biển báo được làm từ vật liệu tôn mạ kẽm; có dạng hình chữ nhật, kích thước 

0,5x0,3 m; sơn phản quang. 

- Khoảng cách 2 biển báo là 50 m, do đó số biển báo cần lắp đặt trên suốt chiều dài 

hàng rào 1.150 m là 23 cái. 

- Biện pháp thi công: Mua và lắp đặt thủ công biển báo loại biển báo tôn mạ kẽm, có 

dạng hình chữ nhật, kích thước 0,5x0,3 m. 

 Đắp bờ ngăn nước mặt chảy tràn xung quanh khai trường 

Nhằm ngăn nước mặt chảy tràn vào moong đang khai thác, Chủ dự án sẽ tiến hành 

đắp bờ ngăn nước mặt chảy tràn xung quanh khai trường.  
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- Vị trí đắp bờ: Bờ ngăn nước mặt chảy tràn được đắp trên diện tích đất chừa bờ bao 

(rộng 3 m tính từ ranh mỏ vào trong), mép phía ngoài bờ ngăn nước mặt chảy tràn giáp với 

ranh khai trường. 

- Kích thước tuyến bờ ngăn nước mặt chảy tràn: Dạng hình thang cân có chiều rộng 

đáy 0,5 m, chiều rộng trên mặt 0,3 m, chiều cao 0,4 m, chiều dài bằng chu vi khai trường 

là 1.150 m. 

- Khối lượng đất đắp bờ ngăn nước mặt chảy tràn là: 

Qđb = 1,13 x Sb x Lb = 207,92 m3 nguyên khối. 

Trong đó:  

Qđb: Khối lượng đất đắp bờ ngăn nước mặt chảy tràn, m3. 

1,13: Hệ số chuyển đổi từ đất đào sang đất đắp với dung trọng khô lớn nhất 

trung bình đất trong mỏ là 1,77 g/cm3 (căn cứ bảng 2.1, phụ lục I kèm theo Thông tư số 

12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng). 

Sb: Tiết diện bờ ngăn nước mặt chảy tràn, Sđb = 0,16 m2. 

Lb: Chiều dài bờ ngăn nước mặt chảy tràn, Lđb = 1.150 m. 

- Biện pháp thi công: 

+ Khối lượng đất đắp là 207,92 m3 nguyên khối, được lấy từ nguồn đất đào được 

trong quá trình thi công làm đường vận chuyển trong mỏ trong giai đoạn xây dựng cơ bản 

mỏ, nên không tốn chi phí mua đất.  

+ Đào xúc đất: Chuẩn bị, đào xúc đất bằng máy đào đổ lên phương tiện vận chuyển 

để đổ ra vị trí đắp đê bằng máy đào, máy ủi trong phạm vi 30m. 

+ Vận chuyển đất: Vận chuyển đất từ máy đào đổ lên phương tiện, vận chuyển đến 

vị trí đắp đê bằng ôtô tự đổ. 

+ Đắp bờ đất: Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào. Bảo đảm mặt bằng theo yêu 

cầu kỹ thuật. 

 Trồng cây xanh xung quanh khai trường 

Công ty thực hiện trồng cây xanh xung quanh khai trường (trồng trồng song song và 

xen kẽ 1 hàng cây keo lá tràm và 1 hàng cây dầu), tiến hành trồng xung quanh ranh khai 

trường. Trồng trên diện tích chừa lại bờ bao để cách ly chống bụi và chống sạt lở bờ ngăn 

nước mặt chảy tràn. 

- Loại cây trồng: Cây xanh trồng là cây keo lá tràm và cây dầu. 

+ Đặc điểm thích nghi của cây:  

++ Keo lá tràm là loài cây dễ gây trồng, thích nghi được với nhiều loại đất đai khác 

nhau như đất cát ven biển, đất đồi núi phát triển trên phiến thạch sét, phiến thạch mica, nai, 

granit, phù sa cổ…, với độ pH từ 3-9. Cây thích hợp với khí hậu nóng ẩm, nhiệt độ bình 

quân trên 24oC, lượng mưa 2.000 - 2.500 mm, có khả năng chịu hạn, kém chịu rét, ở rễ có 
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nốt có tác dụng tổng hợp đạm tự do, cải tạo môi trường đất, cây keo lá tràm thường được 

dùng nhiều trong cải tạo sản xuất lâm nghiệp. 

++ Cây dầu là loại cây ưa sáng, thích hợp trồng trên các loại đất ẩm, sâu và có khả 

năng thoát nước tốt. Các loại đất phù hợp bao gồm đất xám, đất phù sa cổ, đất granite hoặc 

đất feralit phát triển trên phiến thạch sét. Loài cây này cũng có khả năng chịu ngập úng 

trong thời gian ngắn. Cây thích hợp ở vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm. Bộ rễ của cây rất 

khỏe mạnh, bám sâu vào lòng đất nên thường được trồng để chống sạc lở, xói mòn và tạo 

mảng xanh cho khu vực. 

+ Đánh giá điều kiện trồng cây tại khu vực dự án: Nền đất khu vực trồng cây là đất 

màu tự nhiên lẫn nhiều mùn thực vật trên mặt, nên hoàn toàn phù hợp để trồng cây dầu và 

cây keo lá tràm do các loại cây này thích nghi với nhiều loại đất khác nhau. Ngoài ra, điều 

kiện khí hậu tại khu vực cũng thích hợp với sự phát triển của các loài cây này. Qua khảo 

sát thực tế, nhận thấy xung quanh dự án có nhiều khu đất được trồng cây keo lá tràm, cũng 

như ở các dự án khai thác mỏ tương tự trong huyện cũng được trồng cây dầu và cây keo lá 

tràm để phục hồi môi trường với hiện trạng cây đã lớn, phát triển tốt. 

- Vị trí trồng cây: Trồng 2 hàng cây (trồng trồng song song và xen kẽ 1 hàng cây keo 

lá tràm và 1 hàng cây dầu) xung quanh toàn bộ ranh khai trường. 

- Quy cách trồng: 

+ Cây dầu: trồng 1 hàng dưới chân mép trong bờ ngăn nước mặt chảy tràn (cách mép 

trong bờ ngăn nước mặt chảy tràn 0,5 m), trong hàng cây cách nhau 2,5 m. 

+ Cây keo lá tràm: trồng 1 hàng cách cây dầu 1 m về phía trong moong khai thác, 

trong hàng cây cách nhau 2 m. 

- Khối lượng thực hiện: Với chu vi khai trường là 1.150 m, số lượng cây cần trồng là: 

+ Cây dầu: 1.150 (m) x 1 (hàng) / 2,5 (m/cây) = 460 cây. 

+ Cây keo lá tràm: 1.150 (m) x 1 (hàng) / 2 (m/cây) = 575 cây. 

- Tiêu chuẩn cây xanh khi trồng: 

+ Cây keo lá tràm: Tuổi cây: 3 – 5 tháng tuổi; Đường kính cổ rễ: 0,25 – 0,30 cm; 

Chiều cao bình quân: 25 – 30 cm; Cây không bị nhiễm bệnh; Cây không bị cụt ngọn, không 

nhiều thân.  

+ Cây dầu: Tuổi cây: 3 tháng tuổi; Đường kính cổ rễ: 3 – 4 mm; Chiều cao bình quân: 

25 – 30 cm; Cây không bị nhiễm bệnh; Cây không bị cụt ngọn, không nhiều thân. 

- Công tác trồng và chăm sóc cây xanh: 

+ Quy cách đào hố trồng: 40 cm x 40 cm x 40 cm. 

+ Sau khi cuốc hố, bón lót phân vi sinh, rải thuốc trừ sùng, mối lấp lớp đất mặt xuống 

đáy hố từ 3 - 5 cm, xé bầu (cẩn thận không được làm vỡ bầu sẽ ảnh hưởng đến bộ rễ của 

cây con), đặt cây con vào giữa hố, để mặt bầu thấp hơn miệng hố 2 - 5 cm, giữ cây thẳng 

đứng sau đó lấp đất, dùng tay ấn chặt lớp đất mặt vào gốc cây. 
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+ Sau khi trồng 7 đến 10 ngày, tiến hành kiểm tra phát hiện cây chết để trồng dặm 

kịp thời. 

+ Một tháng sau khi trồng phải tiến hành dẫy cỏ theo hàng cây, kết hợp vun gốc với 

bón phân (50 gram NPK/cây). Vun gốc theo dạng hình nón (đường kính 50 - 60 cm; cao 

20 cm).  

+ Năm thứ hai tiếp tục dẫy cỏ theo hàng, cuốc hố hai bên gốc bón 100 gram phân 

NPK/gốc/lần (bón từ 1 đến 2 lần) vào đầu và cuối mùa mưa. Cũng tiến hành cày chăm sóc 

hoặc phát dọn thủ công như năm thứ nhất. 

+ Các năm tiếp theo vào mùa mưa tùy theo lượng thực bì mà tiến hành chăm sóc từ 

1 đến 2 lần: Phát cỏ, chặt bỏ dây leo, cây bụi. 

+ Đến tuổi cây khép kín có thể tỉa thưa với cường độ thích hợp để cây sinh trưởng, 

phát triển tốt. 

 Giai đoạn 2: Trong thời gian khai thác mỏ 

 Duy tu hàng rào kẽm gai và biển báo nguy hiểm 

Trong quá trình khai thác, Chủ dự án sẽ thường xuyên đánh giá lại chất lượng của 

hàng rào kẽm gai và biển báo nguy hiểm, đồng thời rà soát xem có đoạn nào bị hư hỏng, 

hay bị mất sẽ tiến hành bổ sung, gia cố.  

Khối lượng thực hiện duy tu trong suốt quá trình khai thác dự tính bằng 10% khối 

lượng hàng rào kẽm gai và biển báo nguy hiểm đã lắp đặt.  

 Trồng dặm số cây đã chết 

Trong quá trình khai thác, Chủ dự án sẽ thường xuyên thực hiện kiểm tra và trồng 

dặm ngay ở những vị trí có cây con chết. 

Tỷ lệ trồng dặm số cây chết là 10% tổng số cây trồng ban đầu.  

Số lượng cây cần trồng dặm: 

- Keo lá tràm: 575 cây x 10% = 58 cây. 

- Cây dầu: 460 cây x 10% = 46 cây. 

 Cải tạo, củng cố bờ moong trong thời gian khai thác mỏ 

Để đảm bảo an toàn bờ moong trong thời gian khai thác mỏ, Chủ dự án sẽ khai thác 

theo đúng các thông số đã thiết kế (gồm: chừa bờ bao rộng 3 m, chiều cao tầng kết thúc 

khai thác là 1,52 m, góc nghiêng sườn tầng kết thúc là 45o, chừa đai bảo vệ rộng 1 m ở 

giữa các tầng khai thác) để đảm bảo bờ moong được ổn định và hạn chế nguy cơ xảy ra 

hiện tượng sạt lở bờ moong.  

Tuy nhiên, trong quá trình khai thác thực tế, do tác động của trọng lực, hoạt động vận 

chuyển trên đường tầng và nước mưa làm cho đất trên bờ moong bị sạt lở gây chập tầng 

khai thác, làm thay đổi góc nghiêng sườn tầng kết thúc khai thác < 45o, do đó sẽ dẫn đến 

việc khai thác không đúng thiết kế và gây nguy hiểm trực tiếp cho công nhân khai thác. 
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Khi xảy ra sạt lở bờ moong, khối đất bị trượt trên bờ moong sẽ được giữ lại nhờ đai 

bảo vệ đã chừa ở giữa các tầng khai thác, do đó sẽ giảm thiểu được nguy hiểm cho công 

nhân làm việc ở tầng khai thác bên dưới và dễ dàng xử lý cải tạo, củng cố lại bờ moong bị 

sạt lở. 

Việc cải tạo, củng cố bờ moong sẽ tiến hành trong suốt quá trình khai thác, sẽ thực 

hiện kiểm tra, đánh giá bờ moong nếu vị trí nào thiếu an toàn, bị sạt lở, Chủ dự án sẽ sử 

dụng đất trong mỏ và phần đất bị sạt lở để đắp bổ sung vị trí sạt lở và gọt vỗ mái taluy đảm 

bảo an toàn, tạo mái dốc taluy theo góc dốc tầng kết thúc khai thác là 45o. 

- Khối lượng thực hiện: Chiều dài cải tạo, củng cố bờ mỏ bằng với chu vi mỏ là 1.150 

m. Dự tính định mức khối lượng đất đắp vào những nơi bị sạt lở bờ moong khoảng 0,5 

m3/m chiều dài bờ mỏ. Hệ số chuyển đổi từ đất đào sang đất đắp với dung trọng khô lớn 

nhất trung bình đất trong mỏ 1,77 g/cm3 là 1,13 (căn cứ bảng 2.1, phụ lục I kèm theo Thông 

tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng), tính được khối lượng đất đắp 

thực hiện là: 1.150 m x 0,5 m3/m x 1,13 = 650 m3 nguyên khối. 

- Biện pháp thi công:  

+ Khối lượng đất đắp là 650 m3 nguyên khối, được lấy từ nguồn đất trong mỏ và phần 

đất bị sạt lở để đắp bổ sung vị trí sạt lở bờ moong, nên không tốn chi phí mua đất. 

+ Đắp đất bờ moong: Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào, bảo đảm mặt bằng 

theo yêu cầu kỹ thuật. 

 Đo vẽ địa hình trong thời gian khai thác mỏ 

Căn cứ khoản 1 Điều 6 Thông tư số 17/2020/TT-BTNMT ngày 24/12/2020 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được 

phép khai thác, thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác và quy trình, phương 

pháp, biểu mẫu để xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế: Tổ chức, cá nhân khai 

thác khoáng sản phải lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực khai thác 

khoáng sản từ khi bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ; trong quá trình khai thác cho đến khi kết 

thúc khai thác (đóng cửa mỏ). Tối thiểu 6 tháng một lần đối với khoáng sản làm vật liệu 

xây dựng thông thường với công suất được phép khai thác lớn hơn 50.000 m3 khoáng sản 

nguyên khai/năm. 

Như vậy, dự án có công suất khai thác là 85.750 m3/năm (nguyên khai) nên Chủ dự 

án sẽ thực hiện đo vẽ lại địa hình hiện trạng mỏ 02 lần/năm vào tháng 06 và tháng 12 của 

năm khai thác. Thời gian khai thác là 4,6 năm, do đó tổng số lần đo vẽ địa hình hiện trạng 

là 9 lần trong giai đoạn khai thác mỏ. 

Khối lượng thực hiện đo vẽ 1 lần bao gồm cả phủ biên 10% diện tích mỏ là 5,8713 

ha + (10% x 5,8713 ha) = 6,46 ha/lần. 

Biện pháp thi công: Thực hiện đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn 

đạc điện tử và máy thủy bình điện tử, bản đồ tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1m. 

 Giai đoạn 3: Giai đoạn đóng cửa mỏ 
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 Cải tạo, củng cố bờ moong sau khi kết thúc khai thác 

Để đảm bảo an toàn bờ moong trong quá trình khai thác, Chủ dự án sẽ khai thác theo 

đúng các thông số đã thiết kế để đảm bảo bờ moong được ổn định và hạn chế nguy cơ xảy 

ra hiện tượng sạt lở bờ moong. Việc cải tạo, củng cố bờ moong cũng đã được Chủ dự án 

tiến hành trong suốt quá trình khai thác. Do đó, sau khi kết thúc khai thác Chủ dự án sẽ 

thực hiện kiểm tra, đánh giá lại bờ moong một lần nữa, nếu vị trí nào thiếu an toàn, bị sạt 

lở, Chủ dự án sẽ sử dụng đất trong mỏ và phần đất bị sạt lở để đắp bổ sung vị trí sạt lở và 

gọt vỗ mái taluy đảm bảo an toàn, tạo mái dốc taluy theo góc dốc tầng kết thúc khai thác 

là 45o. 

- Khối lượng thực hiện: Chiều dài cải tạo, củng cố bờ mỏ bằng với chu vi mỏ là 1.150 

m. Dự tính định mức khối lượng đất đắp vào những nơi bị sạt lở bờ moong khoảng 0,2 

m3/m chiều dài bờ mỏ (nhỏ hơn định mức đắp trong giai đoạn khai thác mỏ do Chủ dự án 

đã thường xuyên cải tạo, củng cố bờ moong trong suốt quá trình khai thác mỏ). Hệ số 

chuyển đổi từ đất đào sang đất đắp với dung trọng khô lớn nhất trung bình đất trong mỏ 

1,77 g/cm3 là 1,13 (căn cứ bảng 2.1, phụ lục I kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 

31/08/2021 của Bộ Xây dựng), tính được khối lượng đất đắp thực hiện là: 1.150 m x 0,2 

m3/m x 1,13 = 260 m3 nguyên khối. 

- Biện pháp thi công:  

+ Khối lượng đất đắp là 260 m3 nguyên khối, được lấy từ nguồn đất trong mỏ và phần 

đất bị sạt lở để đắp bổ sung vị trí sạt lở bờ moong, nên không tốn chi phí mua đất. 

+ Đắp đất bờ moong: Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào, bảo đảm mặt bằng 

theo yêu cầu kỹ thuật. 

 Lắp đặt hệ thống cống thoát nước để lưu thông nước với khu vực bên ngoài 

Để đảm bảo xả nước trong mùa mưa, không gây ảnh hưởng đến vấn đề kiên cố của 

thành hồ chứa nước, khi kết thúc khai thác Chủ dự án sẽ lắp đặt cống thoát nước bằng ống 

bê tông cốt thép ở ranh phía Tây Bắc mỏ để lưu thông và điều tiết nước (giữ nước vào mùa 

khô và xả nước vào mùa mưa) thông qua mương thoát nước ở phía Tây Bắc mỏ dẫn ra 

mương nội đồng ở phía Bắc mỏ. 

- Vị trí lắp đặt: Lắp đặt tại cạnh ranh phía Tây Bắc mỏ, gần điểm mốc số 1. Chiều dài 

lắp đặt từ trong bờ bao mỏ đến mương thoát nước ở phía Tây Bắc mỏ là 6 m. 

- Cao độ lắp đặt:  

+ Vào mùa mưa lượng nước mưa tích tụ nếu chiều sâu mực nước cao hơn 7 m, tương 

ứng cao độ trên cote +37,82m, nước trong hồ sẽ chảy tràn ra bên ngoài. 

+ Mương thoát nước nằm giáp ranh phía Tây Bắc mỏ có cao độ đáy ở cote +37m. 

Do đó, lựa chọn cao độ lắp đặt cống thoát nước cho hồ chứa nước tại đáy cống là cote 

+37m để đảm bảo thoát nước ra bên ngoài nhằm phòng ngừa ứng phó sự cố nước tràn hồ 

chống gây sạt lở và lưu thông với nước bên ngoài để không bị phú dưỡng hóa. 

- Khối lượng thực hiện: 
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+ Khối lượng lắp cống: Chủ dự án sẽ tiến hành lắp đặt 2 cống thoát nước nối tiếp 

nhau (Cống bê tông D600, chiều dài 3 m/cống). 

+ Khối lượng đào hố móng đặt cống: 

++ Cao độ bề mặt địa hình ban đầu tại vị trí lắp đặt cống là +37,82m. Cao độ đáy 

cống cần lắp đặt là +37m. Do đó, chiều sâu đào móng đặt cống là 0,82 m. 

++ Khối lượng đào hố = (chiều dài cống) x (đường kính cống) x (chiều sâu đào móng) 

= 6 x 0,6 x 0,82 = 3 m3 nguyên khối. Khối lượng đất đào lên này được lấp lại tại chỗ sau 

khi đặt cống xong. 

- Biện pháp thi công: 

+ Mua cống thoát nước: Sử dụng cống bê tông D600, L=3m. 

+ Đào hố móng đặt cống: Đào đất bằng máy đào đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên 

phương tiện vận chuyển. Hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 

+ Lắp đặt cống thoát nước: Chuẩn bị, vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30 m, vệ 

sinh ống, hạ và dồn ống, lắp và chỉnh ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. 

 Đo vẽ địa hình sau khi kết thúc khai thác 

Sau khi kết thúc khai thác, Chủ dự án sẽ thực hiện đo vẽ lại địa hình hiện trạng mỏ 1 

lần. Thực hiện đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc điện tử và máy 

thủy bình điện tử, bản đồ tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1m. Khối lượng thực hiện bao 

gồm cả phủ biên 10% diện tích mỏ là 5,8713 ha + (10% x 5,8713 ha) = 6,46 ha. 

4.2.1.2. Khu vực sân công nghiệp, khu văn phòng và khu phụ trợ 

 Giai đoạn 1: Trong thời gian xây dựng cơ bản mỏ 

Dự án không thực hiện nội dung này trong giai đoạn 1. 

 Giai đoạn 2: Trong thời gian khai thác mỏ 

Dự án không thực hiện nội dung này trong giai đoạn 2. 

 Giai đoạn 3: Giai đoạn đóng cửa mỏ 

 Tháo dỡ các hạng mục công trình văn phòng mỏ 

Sau khi kết thúc khai thác, Chủ dự án sẽ tiến hành tháo dỡ các hạng mục công trình 

văn phòng không còn mục đích sử dụng, bao gồm nhà điều hành tạm (40 m2), kho chứa 

CTNH (4 m2) và nhà vệ sinh di động. 

- Khối lượng thực hiện: Căn cứ vào khối lượng xây dựng đã tính toán trong “Báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng của dự án”, khối lượng tháo dỡ như sau: 

+ Tháo dỡ tường xây gạch: 12,64 m3. 

+ Phá dỡ cột, trụ bê tông cốt thép: 2 m3. 

+ Phá dỡ nền láng vữa xi măng: 44 m2. 

+ Tháo dỡ mái tôn: 44 m2. 

+ Tháo dỡ kết cấu sét thép (xà gồ, vì kèo thép): 0,99 tấn. 
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+ Tháo dỡ nhà vệ sinh di động: 1 cái. 

Khối lượng xà bần gồm bê tông, gạch vỡ,... được bán cho các hộ dân có nhu cầu làm 

vật liệu san lấp. Các loại vật dụng như mái tôn, xà gồ, ván nếu còn tốt sẽ cho người dân có 

nhu cầu hoặc được bán ngay tại mỏ. 

- Biện pháp thi công: Phá vỡ các kết cấu kiến trúc, tận dụng các vật liệu để sử dụng 

lại, xếp đống theo từng loại, đúng nơi quy định hoặc trên các phương tiện vận chuyển trong 

phạm vi 30m để vận chuyển, thu dọn mặt bằng sau khi phá dỡ. 

 Vận chuyển công trình đã tháo dỡ, phế thải ra khỏi mỏ 

Các công trình đã tháo dỡ, phế thải được vận chuyển ra khỏi mỏ bao gồm bê tông, 

gạch vỡ, khung thép, tôn,... Khối lượng công trình đã tháo dỡ, phế thải như đã tính toán ở 

phần trên. 

Biện pháp thi công và khối lượng thực hiện: Sử dụng ô tô vận tải thùng trọng tải 12T 

để vận chuyển, dự kiến thực hiện trong 2 ca làm việc. 

4.2.1.3. Khu vực ngoài biên giới mỏ nơi bị ảnh hưởng do hoạt động khai thác 

 Giai đoạn 1: Trong thời gian xây dựng cơ bản mỏ 

Cải tạo đoạn đường đất vận chuyển ngoài mỏ trước khi khai thác mỏ: 

Trong giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ: Chủ dự án sẽ cải tạo đoạn đường đất hiện hữu 

dài 370 m, rộng 4 m, dẫn từ điểm mốc số 6 của mỏ đi về hướng Nam ra đường nhựa để 

phục vụ vận chuyển khoáng sản ngoài mỏ. 

- Khối lượng thực hiện: Chủ dự án sẽ sử dụng đất đào được trong quá trình làm đường 

trong mỏ để vá dặm đường ngoài mỏ, tạo bề mặt đường bằng phẳng. Tổng diện tích mặt 

đường cần cải tạo là 370 m x 4 m = 1.480 m2. Định mức khối lượng đắp để đường cải tạo 

dự tính là 0,05 m3/m2. Khối lượng đắp để cải tạo đường tính được là 1.480 x 0,05 x 1,1 = 

74 m3. Với hệ số chuyển đổi từ đất đào sang đất đắp với độ chặt yêu cầu K = 0,90 là 1,1 

(căn cứ bảng 2.1, phụ lục I kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của 

Bộ Xây dựng), tính được khối lượng đất đắp để cải tạo đường là 74 x 1,1 = 81,4 m3 nguyên 

khối. 

- Biện pháp thi công:  

+ Khối lượng đất đắp đường là 81,4 m3 nguyên khối, được lấy từ nguồn đất đào được 

trong quá trình làm đường trong mỏ giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ của dự án, nên không 

tốn chi phí mua đất.  

+ Đào xúc đất: Chuẩn bị, đào xúc đất bằng máy đào đổ lên phương tiện vận chuyển 

để đổ ra vị trí đắp đường bằng máy đào, máy ủi trong phạm vi 30m. 

+ Vận chuyển đất: Vận chuyển đất do máy đào đổ lên phương tiện, vận chuyển đến 

vị trí đắp đường bằng ôtô tự đổ. 

+ Đắp nền đường: Chuẩn bị san đất có sẵn thành từng lớp trong phạm vị 30m, đầm 

chặt, gọt vỗ mái taluy. Hoàn thiện nền đường theo yêu cầu kỹ thuật. 

 Giai đoạn 2: Trong thời gian khai thác mỏ 
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Cải tạo đoạn đường đất vận chuyển ngoài mỏ trong thời gian khai thác mỏ: 

Trong quá trình khai thác mỏ, nơi bị ảnh hưởng do hoạt động khai thác chủ yếu đoạn 

đường đất dài 370 m, rộng 4 m, dẫn từ điểm mốc số 6 của mỏ đi về hướng Nam ra đường 

nhựa. 

Chủ dự án sẽ thực hiện cải tạo định kỳ đoạn đường đất trên mỗi năm một lần vào cuối 

mỗi năm khai thác. Thời gian khai thác là 4,6 năm, do đó tổng số lần cải tạo là 4 lần trong 

giai đoạn khai thác. 

Đối với các đoạn đường vận chuyển ngoài mỏ khác do chủ yếu là đường nhựa nên ít 

bị hư hỏng và do thuộc hệ thống đường giao thông chung nên thiệt hại của hoạt động vận 

chuyển ngoài mỏ gây ra trên các đoạn đường này chỉ chiếm một phần nhỏ, ngoài ra các 

đoạn đường này cũng thường xuyên được nhà nước bảo trì hàng năm. 

- Khối lượng thực hiện cải tạo:  

+ Khối lượng thực hiện hàng năm: Hàng năm, Chủ dự án sẽ sử dụng đất trong mỏ để 

vá dặm đường, tạo bề mặt đường bằng phẳng. Tổng diện tích mặt đường cần cải tạo là 370 

m x 4 m = 1.480 m2. Định mức khối lượng đắp để đường cải tạo dự tính là 0,05 m3/m2. 

Khối lượng đắp để cải tạo đường tính được là 1.480 x 0,05 x 1,1 = 74 m3. Với hệ số chuyển 

đổi từ đất đào sang đất đắp với độ chặt yêu cầu K = 0,90 là 1,1 (căn cứ bảng 2.1, phụ lục I 

kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng), tính được khối 

lượng đất đắp để cải tạo đường hàng năm là 74 x 1,1 = 81,4 m3 nguyên khối. 

+ Khối lượng thực hiện trong giai đoạn khai thác: Với tổng số lần cải tạo là 4 lần, tính 

được tổng khối lượng đắp để cải tạo đường là 4 x 74 = 296 m3, tổng khối lượng đất đắp để 

cải tạo đường là 4 x 81,4 = 325,6 m3 nguyên khối. 

+ Ngoài ra, Chủ dự án cam kết sẽ tăng khối lượng thực hiện vá dặm, duy tu và sửa 

chữa đoạn đường đất vận chuyển ngoài mỏ nếu đường bị hư hỏng nặng. 

- Biện pháp thi công:  

+ Khối lượng đất đắp đường là 325,6 m3 nguyên khối, được lấy từ nguồn đất khai 

thác được trong mỏ của dự án, nên không tốn chi phí mua đất.  

+ Đào xúc đất; Vận chuyển đất; Đắp nền đường: tương tự như trong giai đoạn xây 

dựng cơ bản mỏ. 

 Giai đoạn 3: Giai đoạn đóng cửa mỏ 

Cải tạo đoạn đường đất vận chuyển ngoài mỏ sau khi kết thúc khai thác: 

Sau khi kết thúc khai thác mỏ, nơi bị ảnh hưởng do hoạt động khai thác chủ yếu là 

đoạn đường đất dài 370 m, rộng 4 m, dẫn từ điểm mốc số 6 của mỏ đi về hướng Nam ra 

đường nhựa. 

Chủ dự án sẽ thực hiện cải tạo đoạn đường đất này sau khi kết thúc khai thác. 

Khối lượng thực hiện: Chủ dự án sẽ sử dụng đất trong mỏ để vá dặm đường, tạo bề 

mặt đường bằng phẳng. Tổng diện tích mặt đường cần cải tạo là 370 m x 4 m = 1.480 m2. 

Định mức khối lượng đắp để đường cải tạo dự tính là 0,05 m3/m2. Khối lượng đắp để cải 
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tạo đường tính được là 1.480 x 0,05 x 1,1 = 74 m3. Với hệ số chuyển đổi từ đất đào sang 

đất đắp với độ chặt yêu cầu K = 0,90 là 1,1 (căn cứ bảng 2.1, phụ lục I kèm theo Thông tư 

số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng), tính được khối lượng đất đắp để 

cải tạo đường là 74 x 1,1 = 81,4 m3 nguyên khối. 

- Biện pháp thi công:  

+ Khối lượng đất đắp đường là 81,4 m3 nguyên khối, được lấy từ nguồn đất đã khai 

thác được chừa lại trong mỏ của dự án, nên không tốn chi phí mua đất.  

+ Đào xúc đất; Vận chuyển đất; Đắp nền đường: tương tự như trong giai đoạn xây 

dựng cơ bản mỏ. 

4.2.1.4. Các công tác khác 

 Tổ chức giám định hạng mục công trình cải tạo, phục hồi môi trường 

Sau khi hoàn thành các hạng mục công trình cải tạo, phục hồi môi trường đã đề ra, 

Chủ dự án sẽ phối hợp với các đơn vị có chức năng giám định hạng mục công trình cải tạo, 

phục hồi môi trường đã thực hiện làm cơ sở để cơ quan có chức năng kiểm tra, xác nhận 

hoàn tất các công tác phục hồi môi trường. 

 Giám sát môi trường trong quá trình cải tạo, phục hồi môi trường 

Chủ dự án thực hiện giám sát môi trường trong quá trình cải tạo phục hồi môi trường 

của dự án để đảm bảo các thông số chất lượng môi trường khu vực dự án không vượt quá 

giới hạn cho phép. Khối lượng giám sát môi trường đã được trình bày cụ thể tại Mục 

5.2.Chương trình quan trắc, giám sát môi trường của chủ dự án. 

4.2.2. Tổng hợp khối lượng thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường 

Bảng 4.1. Tổng hợp khối lượng thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường 

STT Hạng mục ĐVT 
Khối 

lượng 

I KHU VỰC KHAI TRƯỜNG KHAI THÁC 

I.1 Giai đoạn 1: Trong thời gian xây dựng cơ bản mỏ (1 tháng) 

1 Lắp đặt cột mốc ranh mỏ   

 

Số lượng cột mốc ranh cái 11 

Đất đào móng cột m3 nguyên khối 0,66 

Bê tông đổ móng m3 0,462 

2 Lắp đặt bảng thông báo tóm tắt thông tin của dự án   

 

Số lượng bảng thông báo và cột đỡ cái 1 

Đất đào móng cột m3 nguyên khối 0,1 

Bê tông đổ móng m3 0,08 

3 Lắp đặt hàng rào kẽm gai xung quanh khai trường   

 

Chiều dài lắp đặt hàng rào m 1.150 

Số lượng trụ bê tông trụ 383 

Khối lượng lưới rào kẽm gai kg 1.443 

Đất đào móng cột trụ m3 nguyên khối 30,64 

Bê tông đổ móng trụ m3 28,725 

4 Lắp đặt biển báo nguy hiểm xung quanh khai trường   
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STT Hạng mục ĐVT 
Khối 

lượng 

 
Chiều dài lắp đặt biển báo m 1.150 

Số lượng biển báo cái 23 

5 Đắp bờ ngăn nước mặt chảy tràn xung quanh khai trường   

 
Chiều dài m 1.150 

Khối lượng đất đắp m3 nguyên khối 207,92 

6 Trồng cây xanh xung quanh khai trường   

 
Cây keo lá tràm  cây 575 

Cây dầu  cây 460 

I.2 Giai đoạn 2: Trong thời gian khai thác mỏ (4,6 năm) 

1 Duy tu hàng rào kẽm gai và biển báo nguy hiểm % 10 

2 Trồng dặm số cây đã chết   

 
Cây keo lá tràm  cây 58 

Cây dầu  cây 46 

3 Cải tạo, củng cố bờ moong trong thời gian khai thác mỏ   

 Khối lượng đất đắp m3 nguyên khối 650 

4 Đo vẽ địa hình trong thời gian khai thác mỏ   

 
Số lần đo vẽ địa hình lần đo 9 

Diện tích đo vẽ (gồm phủ biên 10%) ha/lần đo 6,46 

I.3 Giai đoạn 3: Giai đoạn đóng cửa mỏ (6 tháng) 

1 Cải tạo, củng cố bờ moong sau khi kết thúc khai thác   

 Khối lượng đất đắp m3 nguyên khối 260 

2 
Lắp đặt hệ thống cống thoát nước để lưu thông nước với 

khu vực bên ngoài 
  

 

Chiều dài lắp đặt cống m 6 

Số lượng cống bê tông D600, dài 3m cống 2 

Khối lượng đất đào hố móng đặt cống m3 nguyên khối 3 

3 Đo vẽ địa hình sau khi kết thúc khai thác   

 
Số lần đo vẽ địa hình lần đo 1 

Diện tích đo vẽ (gồm phủ biên 10%) ha/lần đo 6,46 

II KHU VỰC VĂN PHÒNG MỎ 

II.1 Giai đoạn 1: Trong thời gian xây dựng cơ bản mỏ (1 tháng) 

 Dự án không thực hiện nội dung này trong giai đoạn 1. 

II.2 Giai đoạn 2: Trong thời gian khai thác mỏ (4,6 năm) 

 Dự án không thực hiện nội dung này trong giai đoạn 2. 

II.3 Giai đoạn 3: Giai đoạn đóng cửa mỏ (6 tháng) 

1 

Tháo dỡ các hạng mục công trình văn phòng mỏ: nhà điều 

hành tạm (40 m2), kho chứa CTNH (4 m2) và nhà vệ sinh di 

động. 

  

 

Phá dỡ tường gạch xây m3 12,64 

Phá dỡ cột, trụ bê tông cốt thép m3 2 

Phá dỡ nền láng vữa xi măng m2 44 

Tháo dỡ mái tôn m2 44 

Tháo dỡ kết cấu sét thép tấn 0,99 

Tháo dỡ nhà vệ sinh di động cái 1 

2 Vận chuyển công trình đã tháo dỡ, phế thải ra khỏi mỏ   
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STT Hạng mục ĐVT 
Khối 

lượng 

 Vận chuyển bằng ô tô vận tải thùng 12T ca 2 

III 
KHU VỰC NGOÀI BIÊN GIỚI MỎ NƠI BỊ ẢNH HƯỞNG DO HOẠT ĐỘNG 

KHAI THÁC 

III.1 Giai đoạn 1: Trong thời gian xây dựng cơ bản mỏ (1 tháng) 

 

Cải tạo đoạn đường đất vận chuyển ngoài mỏ trước khi khai 

thác mỏ 
  

Khối lượng đắp m3 74 

Khối lượng đất đắp m3 nguyên khối 81,4 

III.2 Giai đoạn 2: Trong thời gian khai thác mỏ (4,6 năm) 

 

Cải tạo đoạn đường đất vận chuyển ngoài mỏ trong thời gian 

khai thác mỏ 
  

Khối lượng đắp m3 296 

Khối lượng đất đắp m3 nguyên khối 325,6 

III.3 Giai đoạn 3: Giai đoạn đóng cửa mỏ (6 tháng) 

 

Cải tạo đoạn đường đất vận chuyển ngoài mỏ sau khi kết thúc 

khai thác 
  

Khối lượng đắp m3 74 

Khối lượng đất đắp m3 nguyên khối 81,4 

IV CÁC CÔNG TÁC KHÁC   

1 
Tổ chức giám định hạng mục công trình cải tạo, phục hồi 

môi trường 
- - 

2 
Giám sát môi trường trong quá trình cải tạo, phục hồi môi 

trường 
- - 

4.2.3. Thống kê các thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu, đất đai, cây xanh sử dụng trong 

quá trình cải tạo, phục hồi môi trường  

Các thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu, đất đai, cây xanh sử dụng trong quá trình cải 

tạo, phục hồi môi trường được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.2. Thống kê các thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu cây xanh sử dụng trong quá 

trình cải tạo phục hồi môi trường 

STT 
Tên máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu sử 

dụng 
Đơn vị Khối lượng 

1 Máy xúc gầu ngược, dung tích 1,25 m3 máy 2 

2 Máy ủi 110 CV máy 1 

3 Ô tô tải thùng 12T máy 1 

5 Dây kẽm gai 2,2 ly kg 1.443 

6 Cột mốc ranh cái 11 

7 Bảng thông báo và cột đỡ cái 1 

8 Biển báo kích thước 0,5m x 0,3m cái 23 

9 
Trụ bê tông làm hàng rào, kích thước 

0,1mx0,1mx2,2m 
trụ 383 

11 Cây keo lá tràm cây 633 

12 Cây dầu cây 506 
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STT 
Tên máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu sử 

dụng 
Đơn vị Khối lượng 

13 Đất đắp m3 nguyên khối 1.606,32 

 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

4.3.1. Sơ đồ tổ chức quản lý cải tạo phục hồi môi trường  

Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát An có nhiều kinh nghiệm trong công 

tác khai thác mỏ, cũng như có đầy đủ máy móc, trang thiết bị sẽ tự tổ chức thực hiện các 

công việc trong quá trình cải tạo, phục hồi môi trường. 

Công tác cải tạo, phục hồi môi trường được tổ chức thực hiện theo sơ đồ như sau: 

 

Hình 4.2. Sơ đồ tổ chức thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường 

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh là cơ quan trực tiếp kiểm tra và xác 

nhận hoàn thành phương án. 

Trong sơ đồ tổ chức thực hiện cải tạo phục hồi môi trường, Giám đốc mỏ sẽ trực tiếp 

quản lý Phương án cải tạo, phục hồi môi trường. Tổ trưởng tổ quản lý môi trường có nhiệm 

vụ lên kế hoạch, đề ra tiến độ thực hiện cho đội thi công và chịu trách nhiệm báo cáo với 

cấp trên, cơ quan nhà nước về công việc thực hiện. 

4.3.2. Tiến độ thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường và kế hoạch giám sát chất lượng 

công trình 

4.3.2.1. Tiến độ thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường 

Bảng 4.3. Tiến độ thực hiện các công trình cải tạo, phục hồi môi trường 

STT Tên công trình 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

Thành tiền 

(đồng) 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 
Ghi chú 

I KHU VỰC KHAI TRƯỜNG KHAI THÁC  

I.1 Giai đoạn 1: Trong thời gian xây dựng cơ bản mỏ (1 tháng)  

1 Lắp đặt cột mốc ranh mỏ cái 11 1.971.540 
Bắt đầu giai 

đoạn XDCB 

Kết thúc 

XDCB 
1 tháng 

Cải tạo bờ moong,... 
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STT Tên công trình 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

Thành tiền 

(đồng) 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 
Ghi chú 

2 
Lắp đặt bảng thông báo 

tóm tắt thông tin của dự án 
cái 1 758.832 

Bắt đầu giai 

đoạn XDCB 

Kết thúc 

XDCB 
1 tháng 

3 
Lắp đặt hàng rào kẽm gai 

xung quanh khai trường 
m 1.150 134.063.272 

Bắt đầu giai 

đoạn XDCB 

Kết thúc 

XDCB 
1 tháng 

4 

Lắp đặt biển báo nguy 

hiểm xung quanh khai 

trường 

biển 

báo 
23 4.954.315 

Bắt đầu giai 

đoạn XDCB 

Kết thúc 

XDCB 
1 tháng 

5 

Đắp bờ ngăn nước mặt 

chảy tràn xung quanh khai 

trường 

m3 202,4 5.284.839 
Bắt đầu giai 

đoạn XDCB 

Kết thúc 

XDCB 
1 tháng 

6 
Trồng cây xanh xung 

quanh khai trường 
cây 1.035 38.896.795 

Bắt đầu giai 

đoạn XDCB 

Kết thúc 

XDCB 
1 tháng 

I.2 Giai đoạn 2: Trong thời gian khai thác mỏ (4,6 năm)  

1 
Duy tu hàng rào kẽm gai 

và biển báo nguy hiểm 
% 10 13.901.759 

Bắt đầu giai 

đoạn khai 

thác 

Kết thúc 

khai thác 
4,6 năm 

2 Trồng dặm số cây đã chết cây 104 3.908.188 

Bắt đầu giai 

đoạn khai 

thác 

Kết thúc 

khai thác 
4,6 năm 

3 

Cải tạo, củng cố bờ moong 

trong thời gian khai thác 

mỏ 

m3 650 5.132.959 

Bắt đầu giai 

đoạn khai 

thác 

Kết thúc 

khai thác 
4,6 năm 

4 
Đo vẽ địa hình trong thời 

gian khai thác mỏ 
lần đo 9 23.794.234 

Bắt đầu giai 

đoạn khai 

thác 

Kết thúc 

khai thác 
4,6 năm 

I.3 Giai đoạn 3: Giai đoạn đóng cửa mỏ (6 tháng)  

1 
Cải tạo, củng cố bờ moong 

sau khi kết thúc khai thác 
m3 260 2.053.184 

Sau khi 

KTKT 

Tháng thứ 6 

sau khi 

KTKT 

6 tháng 

2 

Lắp đặt hệ thống cống 

thoát nước để lưu thông 

nước với khu vực bên 

ngoài 

cống 2 2.876.347 
Sau khi 

KTKT 

Tháng thứ 6 

sau khi 

KTKT 

6 tháng 

3 
Đo vẽ địa hình sau khi kết 

thúc khai thác 
ha 6,46 2.643.804 

Sau khi 

KTKT 

Tháng thứ 6 

sau khi 

KTKT 

6 tháng 

II KHU VỰC VĂN PHÒNG MỎ  

II.1 Giai đoạn 1: Trong thời gian xây dựng cơ bản mỏ (1 tháng)  

 Dự án không thực hiện nội dung này trong giai đoạn 1.  

II.2 Giai đoạn 2: Trong thời gian khai thác mỏ (4,6 năm)  

 Dự án không thực hiện nội dung này trong giai đoạn 2.  

II.3 Giai đoạn 3: Giai đoạn đóng cửa mỏ (6 tháng)  

1 
Tháo dỡ các hạng mục 

công trình văn phòng mỏ 
cụm 1 10.933.763 

Sau khi 

KTKT 

Tháng thứ 6 

sau khi 
6 tháng 
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STT Tên công trình 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

Thành tiền 

(đồng) 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 
Ghi chú 

KTKT 

2 

Vận chuyển công trình đã 

tháo dỡ, phế thải ra khỏi 

mỏ 

ca 2 3.517.982 
Sau khi 

KTKT 

Tháng thứ 6 

sau khi 

KTKT 

6 tháng 

III 
KHU VỰC NGOÀI BIÊN GIỚI MỎ NƠI BỊ ẢNH HƯỞNG DO HOẠT ĐỘNG 

KHAI THÁC 
 

III.1 Giai đoạn 1: Trong thời gian xây dựng cơ bản mỏ (1 tháng)  

 

Cải tạo đoạn đường đất vận 

chuyển ngoài mỏ trước khi 

khai thác mỏ 

m3 81,4 2.353.943 
Bắt đầu giai 

đoạn XDCB 

Kết thúc 

XDCB 
1 tháng 

III.2 Giai đoạn 2: Trong thời gian khai thác mỏ (4,6 năm)  

 

Cải tạo đoạn đường đất vận 

chuyển ngoài mỏ trong thời 

gian khai thác mỏ 

m3 325,6 9.415.770 

Bắt đầu giai 

đoạn khai 

thác 

Kết thúc 

khai thác 
4,6 năm 

III.3 Giai đoạn 3: Giai đoạn đóng cửa mỏ (6 tháng)  

 

Cải tạo đoạn đường đất vận 

chuyển ngoài mỏ sau khi 

kết thúc khai thác 

m3 81,4 2.353.943 
Sau khi 

KTKT 

Tháng thứ 6 

sau khi 

KTKT 

6 tháng 

IV Các công tác khác 

1 

Tổ chức giám định hạng 

mục công trình cải tạo, phục 

hồi môi trường 

- - 16.150.274 

Cuối tháng thứ 6 sau khi 

KTKT, sau khi hoàn thành 

các công tác cải tạo, phục 

hồi môi trường 

5 ngày 

2 

Giám sát môi trường trong 

quá trình cải tạo, phục hồi 

môi trường 

- - 48.337.840 

Bắt đầu giai 

đoạn khai 

thác 

Tháng thứ 6 

sau khi 

KTKT 

1 

tháng/lần 

4.3.2.2. Kế hoạch giám sát chất lượng công trình 

Các hạng mục công trình do các bộ phận trong Doanh nghiệp đảm trách, Doanh 

nghiệp có trách nhiệm giám sát chung toàn bộ các hoạt động. Ngoài ra, còn có sự giám sát 

của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh và UBND huyện Tân Biên để đảm bảo 

chất lượng cho công trình cải tạo, phục hồi môi trường tại mỏ. 

Trong quá trình khai thác, Doanh nghiệp thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng 

công trình cải tạo phục hồi môi trường theo đúng với thiết kế ban đầu. 

4.3.3. Kế hoạch tổ chức giám định các công trình cải tạo, phục hồi môi trường để kiểm 

tra, xác nhận hoàn thành các nội dung của phương án cải tạo, phục hồi môi trường  

Khi kết thúc khai thác và hoàn thành xong các công trình cải tạo phục hồi môi trường 

Doanh nghiệp sẽ phối hợp với các đơn vị có chức năng giám định hạng mục công trình cải 

tạo, phục hồi môi trường đã thực hiện làm cơ sở để cơ quan có chức năng kiểm tra, xác 

nhận hoàn thành các công tác phục hồi môi trường. 

Doanh nghiệp lập báo cáo xác nhận hoàn thành môi trường để trình cơ quan quản lý 

xem xét, khi được xác nhận có thể tiến hành đóng cửa mỏ.  
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Kết thúc khai thác, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh và UBND huyện 

Tân Biên sẽ thanh kiểm tra và xác nhận hoàn thành công tác cải tạo, phục hồi môi trường 

tại mỏ theo hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường. 

Sau khi kiểm tra, xác nhận của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh và 

UBND huyện Tân Biên về các hạng mục công trình bảo vệ cải tạo, phục hồi môi trường 

Doanh nghiệp cam kết sẽ tiếp nhận quản lý sau này, thường xuyên kiểm tra định kỳ các 

hạng mục trên để đảm bảo an toàn cho con người. 

4.3.4. Giải pháp quản lý, bảo vệ các công trình cải tạo, phục hồi môi trường sau khi 

kiểm tra, xác nhận 

Các công trình cải tạo, phục hồi môi trường sẽ được kiểm tra thường xuyên và thực 

hiện duy tu, sửa chữa hàng năm. Thời gian duy tu, sửa chữa các công trình cải tạo phục hồi 

môi trường sau khi kết thúc khai thác khu mỏ là 3 năm. 

Doanh nghiệp sẽ phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, tuyên truyền ý thức bảo vệ 

các công trình môi trường tại dự án tới người dân trong vùng, từ đó đưa ra các biện pháp 

xử lý đối với các trường hợp vi phạm. 

 DỰ TOÁN KINH PHÍ CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG 

4.4.1. Dự toán chi phí cải tạo, phục hồi môi trường 

4.4.1.1. Căn cứ tính dự toán 

- Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2025 được áp dụng 

tính theo đơn giá mới nhất tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây 

dựng về việc ban hành định mức xây dựng, trong đó: 

+ Chi phí vật liệu: Giá vật liệu theo Công văn số 09/TB-SXD ngày 10/03/2025 của 

Sở xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 02 năm 2025 

(từ ngày 01/02/2025 đến ngày 28/02/2025). Đối với những loại vật liệu xây dựng chưa có 

trong công bố giá thì tạm tính theo giá tham khảo tại thị trường. 

+ Chi phí nhân công: Chi phí nhân công trong các đơn giá được xác định theo Quyết 

định số 254/QĐ-SXD ngày 16/12/2024 của Sở Xây dựng công bố Đơn giá nhân công xây 

dựng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

+ Chi phí máy thi công: Chi phí máy thi công được xác định theo Quyết định số 

255/QĐ-SXD ngày 16/12/2024 của Sở Xây dựng công bố Đơn giá ca máy và thiết bị thi 

công xây dựng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.   

* Lưu ý: Tất cả các đơn giá tính cho dự án này đều được tính theo vùng III (huyện 

Tân Biên). 

* Phân cấp đất: Theo bảng phân cấp đất (dùng cho công tác đào, vận chuyển, đắp 

đất) tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành 

định mức xây dựng: Lớp đất tại mỏ có thành phần gồm cát hạt nhỏ chứa sét, bột sét; sét 

pha bột cát nên thuộc Nhóm đất 2-3, Đất cấp I. 
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- Đơn giá trồng cây xanh: Căn cứ theo Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 

23/07/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt đơn giá trồng mới và chăm sóc 

rừng trồng từ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

4.4.1.2. Nội dung của dự toán 

Căn cứ mẫu số 21 (Phương pháp tính và dự toán chi phí cải tạo, phục hồi môi trường 

trong hoạt động khai thác khoáng sản), phục lục II ban hành kèm theo Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

Tổng dự toán cải tạo, phục hồi môi trường (Mcp) bằng tổng các chi phí thực hiện các 

hạng mục chính dưới đây: 

Mcp = Mkt + Mcn + Mbt + Mxq+ Mhc + Mk 

Trong đó: 

Mkt: Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường khai trường khai thác. 

Mcn: Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường mặt bằng sân công nghiệp, khu vực phân 

loại, làm giàu, khu vực phụ trợ và các hoạt động khác có liên quan. 

Mbt: Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường khu vực bãi thải. 

Mxq: Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường khu vực ngoài biên giới mỏ nơi bị ảnh 

hưởng do hoạt động khai thác. 

Mhc: Chi phí duy tu, bảo trì các công trình cải tạo, phục hồi môi trường sau khi kết 

thúc hoạt động cải tạo, phục hồi môi trường (được tính bằng 10% tổng chi phí cải tạo, phục 

hồi môi trường); Chi phí hành chính phục vụ cho công tác cải tạo, phục hồi môi trường; 

chi phí thiết kế, thẩm định thiết kế; chi phí dự phòng do phát sinh khối lượng. 

Mk: Những khoản chi phí khác. 

 Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường khai trường khai thác (Mkt) 

 Giai đoạn 1: Trong thời gian xây dựng cơ bản mỏ 

❖ Lắp đặt cột mốc ranh mỏ 

Thành phần công việc và khối lượng thực hiện: 

- Mua cột mốc: Giá mua cột mốc theo giá thị trường là 110.000 đồng/cột. Số lượng 

cột mốc là 11 cột. 

- Đào móng cột: (Mã hiệu AB.11411: Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, 

rộng ≤1m, sâu ≤1m - Cấp đất I). Khối lượng thực hiện 0,66 m3 nguyên khối. 

- Lắp dựng cột: (Mã hiệu AG.42111: Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ 

công, trọng lượng ≤ 25 kg). Khối lượng thực hiện 11 cột. 

- Đổ bê tông móng: (Mã hiệu AF.11214: Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng 

thủ công, rộng ≤250cm, M300, đá 1x2, PCB40). Khối lượng thực hiện 0,462 m3. 

❖ Lắp đặt bảng thông báo tóm tắt thông tin của dự án 

Thành phần công việc và khối lượng thực hiện: 
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- Mua bảng thông báo: Giá mua bảng thông báo theo giá thị trường là 200.000 

đồng/bảng. Số lượng bảng thông báo là 1 cái. 

- Mua cột đỡ bảng thông báo: Giá mua cột đỡ theo giá thị trường là 330.000 đồng/cột. 

Số lượng cột đỡ là 1 cột. 

- Đào móng cột: (Mã hiệu AB.11411: Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, 

rộng ≤1m, sâu ≤1m - Cấp đất I). Khối lượng thực hiện 0,1 m3. 

- Đổ bê tông móng: (Mã hiệu AF.11214: Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng 

thủ công, rộng ≤250cm, M300, đá 1x2, PCB40). Khối lượng thực hiện 0,08 m3. 

- Lắp đặt cột đỡ và bảng thông báo: (Mã hiệu SE.46110: Trồng cọc mốc, biển báo 

các loại bằng thủ công). Khối lượng thực hiện 1 cái. 

❖ Lắp đặt hàng rào kẽm gai xung quanh khai trường  

Thành phần công việc và khối lượng thực hiện: 

- Mua lưới kẽm gai: Lưới kẽm gai dạng xoắn loại 2,2 ly theo giá thị trường là 18.000 

đồng/kg. Khối lượng lưới kẽm gai cần mua là 1.443 kg. 

- Mua trụ bê tông: Giá mua trụ bê tông theo giá thị trường là 110.000 đồng/trụ. Số 

lượng trụ bê tông là 383 trụ. 

- Đào móng cột trụ: (Mã hiệu AB.11411: Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ 

công, rộng ≤1m, sâu ≤1m - Cấp đất I). Khối lượng thực hiện 30,64 m3 nguyên khối. 

- Lắp dựng trụ bê tông: (Mã hiệu AG.42111: Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn 

bằng thủ công, trọng lượng ≤ 25 kg). Khối lượng thực hiện 383 trụ. 

- Đổ bê tông móng trụ: (Mã hiệu AF.11214: Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ 

bằng thủ công, rộng ≤250cm, M300, đá 1x2, PCB40). Khối lượng thực hiện 28,725 m3. 

- Lắp đặt hàng rào kẽm gai: Chiều dài lắp đặt hàng rào kẽm gai là 1.150 m. Chi phí 

nhân công lắp đặt hàng rào tham khảo theo giá thị trường tại khu vực huyện Tân Biên là 

20.000 đồng/m. 

❖ Lắp đặt biển báo nguy hiểm xung quanh khai trường 

Thành phần công việc và khối lượng thực hiện: 

- Mua biển báo: loại biển báo tôn mạ kẽm, có dạng hình chữ nhật, kích thước 0,5x0,3 

m. Giá mua biển báo theo giá thị trường là 100.000 đồng/cái. Khối lượng thực hiện là 23 

cái. 

- Lắp đặt biển báo: (Mã hiệu SE.46110: Trồng cọc mốc, biển báo các loại bằng thủ 

công). Khối lượng thực hiện 23 cái. 

❖ Đắp bờ ngăn nước mặt chảy tràn xung quanh khai trường 

- Khối lượng đất đắp đê bao là 207,92 m3 nguyên khối, được lấy từ nguồn đất đào 

được trong quá trình thi công làm đường vận chuyển trong mỏ trong giai đoạn xây dựng 

cơ bản mỏ, nên không tốn chi phí mua đất.  

- Thành phần công việc và khối lượng thực hiện: 



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Chủ dự án: Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát An  163 
Cơ quan tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Việt Hung 

+ Đào xúc đất: (Mã hiệu AB.24131: Đào xúc đất bằng máy đào 1,25 m3 - Cấp đất I). 

Khối lượng thực hiện 207,92 m3 = 2,0792 x 100 m3 nguyên khối. 

+ Vận chuyển đất: (Mã hiệu AB.41241: Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 12T, phạm 

vi ≤ 500 m - Cấp đất I). Khối lượng thực hiện 207,92 m3 = 2,0792 x 100 m3 nguyên khối. 

+ Đắp bờ đất: (Mã hiệu AB.21131: Đào san đất bằng máy đào 1,25 m3 - Cấp đất I). 

Khối lượng thực hiện 207,92 m3 = 2,0792 x 100 m3 nguyên khối. 

❖ Trồng cây xanh xung quanh khai trường 

Căn cứ Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 23/07/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh 

về việc phê duyệt đơn giá trồng mới và chăm sóc rừng trồng từ năm 2021 trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh. Đơn giá trồng cây xanh được tính như sau: 

Bảng 4.4. Đơn giá giống cây 

STT Loài cây 
Chiều cao 

(cm) 

Đường kính 

cổ rễ (mm) 

Đơn giá cây giống 

(đồng/cây) 

1 Keo lá tràm 20 - 30 2 - 3 730 

2 Dầu con rái 3 tháng tuổi 25 - 30 3 - 4 2.000 

(Nguồn: Phụ lục I, Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 23/07/2021 của UBND tỉnh Tây 

Ninh) 

Bảng 4.5. Đơn giá trồng và chăm sóc trong 04 năm 

STT 

Hạng mục 

(Phương thức kỹ thuật trồng hỗ giao theo hàng, 02 hàng cây 

bản địa xen 01 hàng Keo, cự ly 4m x 2,5m) 

Thành tiền 

(đồng) 

(975 cây/ha) 

1 Chi phí trồng và chăm sóc năm thứ 1  19.253.000 

2 Chăm sóc năm thứ 2  8.173.000 

3 Chăm sóc năm thứ 3  5.379.000 

4 Chăm sóc năm thứ 4  2.575.000 
 Tổng cộng 35.380.000 

(Nguồn: Phụ lục II, Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 23/07/2021 của UBND tỉnh Tây 

Ninh) 

Vậy chi phí trồng và chăm sóc 01 cây trong thời gian 4 năm là: 35.380.000/975 = 

36.287 đồng/cây (lấy tròn). 

Như vậy, chi phí trồng và chăm sóc cây là: 

Bảng 4.6. Tổng chi phí trồng và chăm sóc cây 

STT Loài cây 
Đơn giá cây giống 

(đồng/cây) 

Chi phí trồng 

và chăm sóc 

(đồng/cây) 

Tổng chi 

phí 

(đồng/cây) 

1 Keo lá tràm 730 36.287 37.017 

2 Dầu con rái 3 tháng tuổi 2.000 36.287 38.287 

 Giai đoạn 2: Trong thời gian khai thác mỏ 

❖ Duy tu hàng rào kẽm gai và biển báo nguy hiểm 
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Chi phí thực hiện duy tu hàng rào kẽm gai và biển báo nguy hiểm trong suốt quá trình 

khai thác dự tính bằng 10% chi phí hàng rào kẽm gai và biển báo nguy hiểm đã lắp đặt mới 

(theo hướng dẫn Phương pháp tính và dự toán chi phí cải tạo, phục hồi môi trường trong 

hoạt động khai thác khoáng sản tại Mẫu số 21, Phụ lục II, Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT). 

❖ Trồng dặm số cây đã chết 

Chi phí trồng và chăm sóc cây như đã trình bày tại Bảng 4.6. Tổng chi phí trồng và 

chăm sóc cây. 

❖ Cải tạo, củng cố bờ moong trong thời gian khai thác mỏ 

- Khối lượng đất đắp là 650 m3 nguyên khối, được lấy từ nguồn đất trong mỏ và phần 

đất bị sạt lở để đắp bổ sung vị trí sạt lở bờ moong, nên không tốn chi phí mua đất.  

- Thành phần công việc và khối lượng thực hiện: Đắp đất bờ moong (Mã hiệu 

AB.21131: Đào san đất bằng máy đào 1,25 m3 - Cấp đất I). Khối lượng thực hiện 650 m3 

= 6,5 x 100 m3. 

❖ Đo vẽ địa hình trong thời gian khai thác mỏ 

Thành phần công việc và khối lượng thực hiện: Đo vẽ địa hình (Mã hiệu CK.11510: 

Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng  máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện 

tử; bản đồ tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1m, cấp địa hình I). Khối lượng thực hiện 1 lần 

đo vẽ là 6,46 ha = 0,0646 x 100 ha. Số lần thực hiện đo vẽ là 9 lần. Như vậy, tổng khối 

lượng thực hiện 9 lần đo vẽ là 9 x 0,0646 x 100 ha = 0,5814 x 100 ha. 

 Giai đoạn 3: Giai đoạn đóng cửa mỏ 

❖ Cải tạo, củng cố bờ moong sau khi kết thúc khai thác 

- Khối lượng đất đắp là 260 m3 nguyên khối, được lấy từ nguồn đất trong mỏ và phần 

đất bị sạt lở để đắp bổ sung vị trí sạt lở bờ moong, nên không tốn chi phí mua đất.  

- Thành phần công việc và khối lượng thực hiện: Đắp đất bờ moong (Mã hiệu 

AB.21131: Đào san đất bằng máy đào 1,25 m3 - Cấp đất I). Khối lượng thực hiện 260 m3 

= 2,6 x 100 m3. 

❖ Lắp đặt hệ thống cống thoát nước để lưu thông nước với khu vực bên ngoài 

Thành phần công việc và khối lượng thực hiện: 

- Mua cống thoát nước: Sử dụng cống bê tông D600, L=3m. Chi phí cống bê tông đã 

được tính vào đơn giá vật liệu trong công việc lắp đặt cống theo mã hiệu BB.11241. 

- Đào hố móng đặt cống: (Mã hiệu AB.25121: Đào móng bằng máy đào 1,25 m3, 

chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất I). Khối lượng thực hiện 3 m3 = 0,03 x 100 m3 nguyên 

khối. 

- Lắp đặt cống thoát nước: (Mã hiệu BB.11241: Lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu, 

đoạn ống dài 3 m, đường kính ≤ 600 mm). Khối lượng thực hiện 2 đoạn ống. 

❖ Đo vẽ địa hình sau khi kết thúc khai thác 
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Thành phần công việc và khối lượng thực hiện: Đo vẽ địa hình (Mã hiệu CK.11510: 

Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng  máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện 

tử; bản đồ tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1m, cấp địa hình I). Khối lượng thực hiện 6,46 

ha = 0,0646 x 100 ha. 

 Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường khu vực sân công nghiệp, khu văn phòng 

và khu phụ trợ (Mcn) 

 Giai đoạn 1: Trong thời gian xây dựng cơ bản mỏ 

Dự án không thực hiện nội dung này trong giai đoạn 1. 

 Giai đoạn 2: Trong thời gian khai thác mỏ 

Dự án không thực hiện nội dung này trong giai đoạn 2. 

 Giai đoạn 3: Giai đoạn đóng cửa mỏ 

❖ Tháo dỡ các hạng mục công trình văn phòng mỏ 

Thành phần công việc và khối lượng thực hiện:  

- Phá dỡ tường gạch xây: (Mã hiệu SA.11331: Phá dỡ tường xây gạch chiều dày ≤ 11 

cm). Khối lượng thực hiện 12,64 m3. 

- Phá dỡ cột, trụ bê tông cốt thép: (Mã hiệu SA.11421: Phá dỡ cột, trụ bê tông cốt 

thép bằng thủ công). Khối lượng thực hiện 2 m3. 

- Phá dỡ nền láng vữa xi măng: (Mã hiệu SA.11215: Phá dỡ nền - Nền láng vữa xi 

măng). Khối lượng thực hiện 44 m2. 

- Tháo dỡ mái tôn: (Mã hiệu AA.31221: Tháo dỡ mái tôn, chiều cao ≤ 6m). Khối 

lượng thực hiện 44 m2. 

- Tháo dỡ kết cấu sét thép: (Mã hiệu AA.31121: Tháo dỡ kết cấu sét thép, chiều cao 

≤ 6 m). Khối lượng thực hiện 0,99 tấn. 

- Tháo dỡ nhà vệ sinh di động: Khối lượng thực hiện 1 cái. 

❖ Vận chuyển công trình đã tháo dỡ, phế thải ra khỏi mỏ 

Thành phần công việc và khối lượng thực hiện: Sử dụng ô tô vận tải thùng trọng tải 

12T để vận chuyển, dự kiến thực hiện trong 2 ca. Đơn giá vận chuyển trong bảng giá ca 

máy, số hiệu mã M.1589 theo Quyết định số 255/QĐ-SXD ngày 16/12/2024 của Sở Xây 

dựng công bố Đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tây 

Ninh. 

 Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường khu vực bãi thải (Mbt) 

Dự án không sử dụng bãi thãi do đó không có chi phí cải tạo, phục hồi môi trường 

khu vực bãi thãi, Mbt = 0 đồng. 

 Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường khu vực ngoài biên giới mỏ nơi bị ảnh hưởng 

do hoạt động khai thác (Mxq) 

 Giai đoạn 1: Trong thời gian xây dựng cơ bản mỏ 

Cải tạo đoạn đường đất vận chuyển ngoài mỏ trước khi khai thác mỏ: 
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- Khối lượng đất đắp đường là 81,4 m3 nguyên khối, được lấy từ nguồn đất đào được 

trong quá trình làm đường trong mỏ giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ của dự án, nên không 

tốn chi phí mua đất.  

- Thành phần công việc và khối lượng thực hiện:  

+ Đào xúc đất: (Mã hiệu AB.24131: Đào xúc đất bằng máy đào 1,25 m3 - Cấp đất I). 

Khối lượng thực hiện 81,4 m3 = 0,814 x 100 m3. 

+ Vận chuyển đất: (Mã hiệu AB.41441: Vận chuyển đất cự ly ≤ 1 km, ô tô tự đổ 12T 

- Cấp đất I). Khối lượng thực hiện 81,4 m3 = 0,814 x 100 m3. 

+ Đắp nền đường: (Mã hiệu AB.64112: Đắp nền đường bằng máy lu bánh thép 9T, 

máy ủi 110CV, độ chặt yêu cầu K = 0,9). Khối lượng thực hiện 74 m3 = 0,74 x 100 m3. 

 Giai đoạn 2: Trong thời gian khai thác mỏ 

Cải tạo đoạn đường đất vận chuyển ngoài mỏ trong thời gian khai thác mỏ: 

- Khối lượng đất đắp đường là 325,6 m3 nguyên khối, được lấy từ nguồn đất khai thác 

được trong mỏ của dự án, nên không tốn chi phí mua đất.  

- Thành phần công việc và khối lượng thực hiện:  

+ Đào xúc đất: (Mã hiệu AB.24131: Đào xúc đất bằng máy đào 1,25 m3 - Cấp đất I). 

Khối lượng thực hiện 325,6 m3 = 3,256 x 100 m3. 

+ Vận chuyển đất: (Mã hiệu AB.41441: Vận chuyển đất cự ly ≤ 1 km, ô tô tự đổ 12T 

- Cấp đất I). Khối lượng thực hiện 325,6 m3 = 3,256 x 100 m3. 

+ Đắp nền đường: (Mã hiệu AB.64112: Đắp nền đường bằng máy lu bánh thép 9T, 

máy ủi 110CV, độ chặt yêu cầu K = 0,9). Khối lượng thực hiện 296 m3 = 2,96 x 100 m3. 

 Giai đoạn 3: Giai đoạn đóng cửa mỏ 

Cải tạo đoạn đường đất vận chuyển ngoài mỏ sau khi kết thúc khai thác: 

- Khối lượng đất đắp đường là 81,4 m3 nguyên khối, được lấy từ nguồn đất đã khai 

thác được chừa lại trong mỏ của dự án, nên không tốn chi phí mua đất.  

- Thành phần công việc và khối lượng thực hiện:  

+ Đào xúc đất: (Mã hiệu AB.24131: Đào xúc đất bằng máy đào 1,25 m3 - Cấp đất I). 

Khối lượng thực hiện 81,4 m3 = 0,814 x 100 m3. 

+ Vận chuyển đất: (Mã hiệu AB.41441: Vận chuyển đất cự ly ≤ 1 km, ô tô tự đổ 12T 

- Cấp đất I). Khối lượng thực hiện 81,4 m3 = 0,814 x 100 m3. 

+ Đắp nền đường: (Mã hiệu AB.64112: Đắp nền đường bằng máy lu bánh thép 9T, 

máy ủi 110CV, độ chặt yêu cầu K = 0,9). Khối lượng thực hiện 74 m3 = 0,74 x 100 m3. 
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Bảng 4.7. Tổng hợp dự toán chi phí xây dựng các công trình cải tạo, phục hồi môi trường 

STT 
Mã công 

việc 
Nội dung công việc Đơn vị 

Khối 

lượng 

Bộ đơn giá xây dựng công trình 

năm 2025 của tỉnh Tây Ninh, cho 

vùng III (huyện Tân Biên) 
Đơn giá  

(đồng) 

Thành tiền  

(đồng) 

Vật liệu Nhân công Máy 

I KHU VỰC KHAI TRƯỜNG KHAI THÁC (Mkt) 240.240.068 

I.1 Giai đoạn 1: Trong thời gian xây dựng cơ bản mỏ 185.929.593 

1 Lắp đặt cột mốc ranh mỏ 1.971.540 

 

Thực tế Mua cột mốc cái 11 110.000   110.000 1.210.000 

AB.11411 
Đào móng cột: Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng 

thủ công, rộng ≤1m, sâu ≤1m - Cấp đất I 

m3 nguyên 

khối 
0,66  181.365  181.365 119.701 

AG.42111 
Lắp dựng cột: Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn 

bằng thủ công, trọng lượng ≤ 25 kg 
cột 11  8.322  8.322 91.542 

AF.11214 

Đổ bê tông móng trụ: Bê tông móng SX bằng máy 

trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M300, đá 1x2, 

PCB40 

m3 0,462 841.263 293.525 56.332 1.191.120 550.297 

2 Lắp đặt bảng thông báo tóm tắt thông tin của dự án 758.832 

 

Thực tế Mua cột đỡ bảng thông báo cái 1 330.000   330.000 330.000 

Thực tế 
Mua bảng thông báo tôn mạ kẽm, có dạng hình chữ 

nhật, kích thước 1,0x1,2 m 
cái 1 200.000   200.000 200.000 

AB.11411 
Đào móng cột: Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng 

thủ công, rộng ≤1m, sâu ≤1m - Cấp đất I 

m3 nguyên 

khối 
0,1  181.365  181.365 18.137 

AF.11214 

Đổ bê tông móng trụ: Bê tông móng SX bằng máy 

trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M300, đá 1x2, 

PCB40 

m3 0,08 841.263 293.525 56.332 1.191.120 95.290 

SE.46110 
Lắp đặt cột đỡ và bảng thông báo: Trồng cọc mốc, 

biển báo các loại bằng thủ công 
cái 1 37.118 78.287  115.405 115.405 

3 Lắp đặt hàng rào kẽm gai xung quanh khai trường 134.063.272 

 Thực tế Mua lưới kẽm gai loại 2,2 ly kg 1.443 18.000   18.000 25.974.000 
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STT 
Mã công 

việc 
Nội dung công việc Đơn vị 

Khối 

lượng 

Bộ đơn giá xây dựng công trình 

năm 2025 của tỉnh Tây Ninh, cho 

vùng III (huyện Tân Biên) 
Đơn giá  

(đồng) 

Thành tiền  

(đồng) 

Vật liệu Nhân công Máy 

Thực tế Mua trụ bê tông cái 383 110.000   110.000 42.130.000 

AB.11411 
Đào móng cột trụ: Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra 

bằng thủ công, rộng ≤1m, sâu ≤1m - Cấp đất I 

m3 nguyên 

khối 
30,64  181.365  181.365 5.557.024 

AG.42111 
Lắp dựng trụ bê tông: Lắp các loại cấu kiện bê tông 

đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng ≤ 25 kg 
trụ 383  8.322  8.322 3.187.326 

AF.11214 

Đổ bê tông móng trụ: Bê tông móng SX bằng máy 

trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M300, đá 1x2, 

PCB40 

m3 28,725 841.263 293.525 56.332 1.191.120 34.214.922 

Thực tế Lắp đặt hàng rào kẽm gai m 1.150  20.000  20.000 23.000.000 

4 Lắp đặt biển báo nguy hiểm xung quanh khai trường 4.954.315 

 

Thực tế 
Mua biển báo tôn mạ kẽm, có dạng hình chữ nhật, 

kích thước 0,5x0,3 m 
cái 23 100.000   100.000 2.300.000 

SE.46110 
Lắp đặt biển báo: Trồng cọc mốc, biển báo các loại 

bằng thủ công 
cái 23 37.118 78.287  115.405 2.654.315 

5 Đắp bờ ngăn nước mặt chảy tràn xung quanh khai trường 5.284.839 

 

AB.24131 
Đào xúc đất: Đào xúc đất bằng máy đào 1,25 m3, 

đất cấp I 

100 m3 

nguyên khối 
2,0792  88.296 632.278 720.574 1.498.217 

AB.41241 
Vận chuyển đất: Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 12T, 

phạm vi ≤ 500 m - Cấp đất I 

100 m3 

nguyên khối 
2,0792   1.031.506 1.031.506 2.144.707 

AB.21131 
Đắp bờ đất: Đào san đất bằng máy đào 1,25 m3 - 

Cấp đất I 

100 m3 

nguyên khối 
2,0792  93.069 696.617 789.686 1.641.915 

6 Trồng cây xanh xung quanh khai trường 38.896.795 

 

Dự tính Cây keo lá tràm cây 575 (Bảng 4.6. Tổng chi phí trồng và 

chăm sóc cây) theo Quyết định số 

1662/QĐ-UBND ngày 23/07/2021 

của UBND tỉnh Tây Ninh 

37.017 21.284.775 

Dự tính Cây dầu cây 460 38.287 17.612.020 
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STT 
Mã công 

việc 
Nội dung công việc Đơn vị 

Khối 

lượng 

Bộ đơn giá xây dựng công trình 

năm 2025 của tỉnh Tây Ninh, cho 

vùng III (huyện Tân Biên) 
Đơn giá  

(đồng) 

Thành tiền  

(đồng) 

Vật liệu Nhân công Máy 

I.2 Giai đoạn 2: Trong thời gian khai thác mỏ 46.737.140 

1 Duy tu hàng rào kẽm gai và biển báo nguy hiểm 13.901.759 

 

Dự tính Duy tu hàng rào kẽm gai % 10 Dự tính bằng 10% chi phí hàng rào 

kẽm gai và biển báo nguy hiểm đã 

lắp đặt mới 

134.063.272 13.406.327 

Dự tính Duy tu biển báo nguy hiểm % 10 4.954.315 495.432 

2 Trồng dặm số cây đã chết 3.908.188 

 

Dự tính Cây keo lá tràm cây 58 (Bảng 4.6. Tổng chi phí trồng và 

chăm sóc cây) theo Quyết định số 

1662/QĐ-UBND ngày 23/07/2021 

của UBND tỉnh Tây Ninh 

37.017 2.146.986 

Dự tính Cây dầu cây 46 38.287 1.761.202 

3 Cải tạo, củng cố bờ moong trong thời gian khai thác mỏ 5.132.959 

 AB.21131 
Đắp đất bờ moong: Đào san đất bằng máy đào 

1,25 m3 - Cấp đất I 

100 m3 

nguyên khối 
6,5  93.069 696.617 789.686 5.132.959 

4 Đo vẽ địa hình trong thời gian khai thác mỏ 23.794.234 

 CK.11510 

Đo vẽ địa hình: Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên 

cạn bằng  máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình 

điện tử; bản đồ tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1m, 

cấp địa hình I 

100 ha 0,5814 225.993 38.615.331 2.084.431 40.925.755 23.794.234 

I.3 Giai đoạn 3: Giai đoạn đóng cửa mỏ 7.573.335 

1 Cải tạo, củng cố bờ moong sau khi kết thúc khai thác 2.053.184 

 AB.21131 
Đắp đất bờ moong: Đào san đất bằng máy đào 1,25 

m3 - Cấp đất I 

100 m3 

nguyên khối 2,6  93.069 696.617 789.686 2.053.184 

2 Lắp đặt hệ thống cống thoát nước để lưu thông nước với khu vực bên ngoài  2.876.347 

 AB.25121 
Đào hố móng đặt cống: Đào móng bằng máy đào 

1,25m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất I 

100 m3 

nguyên khối 
0,03  689.664 821.500 1.511.164 45.335 
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STT 
Mã công 

việc 
Nội dung công việc Đơn vị 

Khối 

lượng 

Bộ đơn giá xây dựng công trình 

năm 2025 của tỉnh Tây Ninh, cho 

vùng III (huyện Tân Biên) 
Đơn giá  

(đồng) 

Thành tiền  

(đồng) 

Vật liệu Nhân công Máy 

BB.11241 
Lắp đặt cống thoát nước: Lắp đặt ống bê tông bằng 

cần cẩu, đoạn ống dài 3 m, đường kính ≤ 600 mm 
đoạn ống 2 1.188.594 113.543 113.369 1.415.506 2.831.012 

2 Đo vẽ địa hình khi kết thúc khai thác 2.643.804 

 CK.11510 

Đo vẽ địa hình: Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên 

cạn bằng  máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình 

điện tử; bản đồ tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1m, 

cấp địa hình I 

100 ha 0,0646 225.993 38.615.331 2.084.431 40.925.755 2.643.804 

II KHU VỰC SÂN CÔNG NGHIỆP, KHU VĂN PHÒNG VÀ KHU PHỤ TRỢ (Mcn) 14.451.745 

II.1 Giai đoạn 1: Trong thời gian xây dựng cơ bản mỏ (Dự án không thực hiện nội dung này trong giai đoạn 1) 0 

II.2 Giai đoạn 2: Trong thời gian khai thác mỏ (Dự án không thực hiện nội dung này trong giai đoạn 2) 0 

II.3 Giai đoạn 3: Giai đoạn đóng cửa mỏ 14.451.745 

1 Tháo dỡ các hạng mục công trình văn phòng mỏ 10.933.763 

 

SA.11331 Phá dỡ tường xây gạch chiều dày ≤ 11 cm m3 12,64  274.434  274.434 3.468.846 

SA.11421 Phá dỡ cột, trụ bê tông cote thép bằng thủ công m3 2  1.510.579  1.510.579 3.021.158 

SA.11215 Phá dỡ nền - Nền láng vữa xi măng m2 44  9.546  9.546 420.024 

AA.31221 Tháo dỡ mái tôn, chiều cao ≤ 6m m2 44  7.829  7.829 344.476 

AA.31121 Tháo dỡ kết cấu sét thép, chiều cao ≤ 6 m tấn 0,99  1.696.221  1.696.221 1.679.259 

Thực tế Tháo dỡ nhà vệ sinh di động cái 1  2.000.000  2.000.000 2.000.000 

2 Vận chuyển công trình đã tháo dỡ, phế thải ra khỏi mỏ 3.517.982 

 M.1589 Vận chuyển bằng ô tô tải thùng – trọng tải 12T ca 2   1.758.991 1.758.991 3.517.982 

III KHU VỰC BÃI THẢI (Mbt) - Dự án không sử dụng bãi thãi do đó không có chi phí cải tạo, phục hồi môi trường khu vực bãi thãi 0 

IV KHU VỰC NGOÀI BIÊN GIỚI MỎ NƠI BỊ ẢNH HƯỞNG DO HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC (Mxq) 14.123.656 

IV.1 Giai đoạn 1: Trong thời gian xây dựng cơ bản mỏ 2.353.943 

 Cải tạo đoạn đường đất vận chuyển ngoài mỏ trước khi khai thác mỏ 2.353.943 



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Chủ dự án: Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát An  171 
Cơ quan tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Việt Hung 

STT 
Mã công 

việc 
Nội dung công việc Đơn vị 

Khối 

lượng 

Bộ đơn giá xây dựng công trình 

năm 2025 của tỉnh Tây Ninh, cho 

vùng III (huyện Tân Biên) 
Đơn giá  

(đồng) 

Thành tiền  

(đồng) 

Vật liệu Nhân công Máy 

 

AB.24131 
Đào xúc đất: Đào xúc đất bằng máy đào 1,25 m3 - 

Cấp đất I 

100 m3 

nguyên khối 
0,814  88.296 632.278 720.574 586.547 

AB.41441 
Vận chuyển đất: Vận chuyển đất cự ly ≤ 1 km, ô tô 

tự đổ 12T - Cấp đất I 

100 m3 

nguyên khối 
0,814   1.361.679 1.361.679 1.108.407 

AB.64112 
Đắp nền đường: Đắp nền đường bằng máy lu bánh 

thép 9T, máy ủi 110CV, độ chặt yêu cầu K = 0,9 
100 m3 0,74  310.229 580.296 890.525 658.989 

IV.2 Giai đoạn 2: Trong thời gian khai thác mỏ 9.415.770 

 Cải tạo đoạn đường đất vận chuyển ngoài mỏ trong thời gian khai thác mỏ 9.415.770 

 

AB.24131 
Đào xúc đất: Đào xúc đất bằng máy đào 1,25 m3 - 

Cấp đất I 

100 m3 

nguyên khối 
3,256  88.296 632.278 720.574 2.346.189 

AB.41441 
Vận chuyển đất: Vận chuyển đất cự ly ≤ 1 km, ô tô 

tự đổ 12T - Cấp đất I 

100 m3 

nguyên khối 
3,256   1.361.679 1.361.679 4.433.627 

AB.64112 
Đắp nền đường: Đắp nền đường bằng máy lu bánh 

thép 9T, máy ủi 110CV, độ chặt yêu cầu K = 0,9 
100 m3 2,96  310.229 580.296 890.525 2.635.954 

IV.3 Giai đoạn 3: Giai đoạn đóng cửa mỏ 2.353.943 

 Cải tạo đoạn đường đất vận chuyển ngoài mỏ sau khi kết thúc khai thác 2.353.943 

 

AB.24131 
Đào xúc đất: Đào xúc đất bằng máy đào 1,25 m3 - 

Cấp đất I 

100 m3 

nguyên khối 
0,814  88.296 632.278 720.574 586.547 

AB.41441 
Vận chuyển đất: Vận chuyển đất cự ly ≤ 1 km, ô tô 

tự đổ 12T - Cấp đất I 

100 m3 

nguyên khối 
0,814   1.361.679 1.361.679 1.108.407 

AB.64112 
Đắp nền đường: Đắp nền đường bằng máy lu bánh 

thép 9T, máy ủi 110CV, độ chặt yêu cầu K = 0,9 
100 m3 0,74  310.229 580.296 890.525 658.989 

V Giám sát trong quá trình cải tạo: (I+II+III+IV) x 3,508% (Căn cứ theo Bảng 2.21, Thông tư số 12/2021/TT-BXD) 9.430.047 

VI Tổng chi phí trực tiếp: I+II+III+IV+V 278.245.516 

VII Chi phí trực tiếp khác: VI x 2,0% (Căn cứ theo Bảng 3.4, Phụ lục số 3 của Thông tư số 11/2021/TT-BXD) 5.564.910 



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Chủ dự án: Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát An  172 
Cơ quan tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Việt Hung 

STT 
Mã công 

việc 
Nội dung công việc Đơn vị 

Khối 

lượng 

Bộ đơn giá xây dựng công trình 

năm 2025 của tỉnh Tây Ninh, cho 

vùng III (huyện Tân Biên) 
Đơn giá  

(đồng) 

Thành tiền  

(đồng) 

Vật liệu Nhân công Máy 

VIII Cộng trực tiếp chi phí: VI+VII 283.810.426 

IX Chi phí chung: VIII x 6,2% (Căn cứ theo Bảng 3.1, Phụ lục số 3 của Thông tư số 11/2021/TT-BXD) 17.596.246 

X Giá dự toán: VIII+IX 301.406.672 

XI Thu nhập chịu thuế tính trước: X x 6,0% (Căn cứ theo Bảng 3.5, Phụ lục số 3 của Thông tư số 11/2021/TT-BXD) 18.084.400 

XII Tổng: X+XI 319.491.072 

XIII Chi phí nhà tạm: XII x 1,1% (Căn cứ theo Bảng 3.3, Phụ lục số 3 của Thông tư số 11/2021/TT-BXD) 3.514.402 

XIV Tổng chi phí xây dựng các công trình cải tạo, phục hồi môi trường (MA): XII + XIII 323.005.474 
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Chủ dự án: Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát An  173 
Cơ quan tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Việt Hung 

 Chi phí duy tu, bảo trì các công trình cải tạo, phục hồi môi trường sau khi kết 

thúc hoạt động cải tạo, phục hồi môi trường; Chi phí hành chính phục vụ cho công tác 

cải tạo, phục hồi môi trường; Chi phí thiết kế, thẩm định thiết kế; Chi phí dự phòng do 

phát sinh khối lượng (Mhc) 

Bảng 4.8. Chi phí duy tu, hành chính, thiết kế, thẩm định và dự phòng 

STT Khoản mục chi phí Diễn giải Giá trị 

1 

Chi phí cải tạo, phục hồi môi 

trường trực tiếp (Mkt + Mcn + 

Mbt + Mxq) 

MA 323.005.474 

2 Chi phí duy tu, bảo trì công trình M1 = MA x 10% 32.300.547 

3 Chi phí hành chính M2 = MA x 10% 32.300.547 

4 Chi phí thiết kế  M3 = MA x 2,78% 8.979.552 

5 Chi phí thẩm định thiết kế M4 = MA x 0,290% 936.716 

6 
Chi phí dự phòng do phát sinh 

khối lượng 

M5 = 5% x 

(MA+M1+M2+M3+M4) 
19.876.142 

7 
Tổng chi phí duy tu, hành chính, 

thiết kế, thẩm định và dự phòng 
Mhc=M1+M2+M3+M4+M5 94.393.504 

Ghi chú: 

- Chi phí duy tu, bảo trì công trình: Căn cứ theo Mẫu số 21, Phụ lục II, Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT. 

- Chi phí hành chính: Tạm tính. 

- Chi phí thiết kế: Căn cứ theo Bảng 2.7, Thông tư số 12/2021/TT-BXD. 

- Chi phí thẩm định thiết kế: Căn cứ theo Bảng 2.16, Thông tư số 12/2021/TT-BXD. 

- Chi phí dự phòng do phát sinh khối lượng: Căn cứ theo nội dung hướng dẫn tại Phụ 

lục II, Thông tư số 11/2021/TT-BXD. 

 Chi phí khác (Mk) 

Chi phí khác bao gồm các khoản chi phí tổ chức giám định hạng mục công trình cải 

tạo, phục hồi môi trường và chi phí giám sát môi trường trong quá trình cải tạo, phục hồi 

môi trường. 

Bảng 4.9. Chi phí khác 

STT Khoản mục chi phí Diễn giải Giá trị 

1 

Chi phí cải tạo, phục hồi môi 

trường trực tiếp (Mkt + Mcn + Mbt + 

Mxq) 

MA 323.005.474 

2 

Chi phí tổ chức giám định hạng mục 

công trình cải tạo, phục hồi môi 

trường 

Mgđ = MA x 5% 16.150.274 

3 
Chi phí giám sát môi trường trong quá 

trình cải tạo, phục hồi môi trường 
Mgs 48.337.840 

4 Tổng chi phí khác Mk = Mgđ + Mgs 64.488.114 
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Cơ quan tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Việt Hung 

Ghi chú: 

- Chi phí tổ chức giám định hạng mục công trình cải tạo, phục hồi môi trường: Tạm 

tính. 

- Chi phí giám sát môi trường trong quá trình cải tạo, phục hồi môi trường: Căn cứ 

theo kết quả đã tính tại “Bảng 5.3. Chi phí giám sát môi trường”. 

Bảng 4.10. Tổng hợp chi phí cải tạo, phục hồi môi trường của dự án 

STT Khoản mục chi phí Diễn giải Giá trị 

1 
Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường 

trực tiếp (Mkt + Mcn + Mbt + Mxq) 
MA 323.005.474 

2 
Chi phí duy tu, hành chính, thiết kế, 

thẩm định và dự phòng 
Mxq 94.393.504 

3 Chi phí khác Mk 64.488.114 

4 
Tổng chi phí cải tạo, phục hồi môi 

trường của dự án (Mcp) 
Mcp = MA + Mxq + Mk 481.887.092 

4.4.2. Tính toán khoản tiền ký quỹ và thời điểm ký quỹ 

4.4.2.1. Tính toán khoản tiền ký quỹ 

Căn cứ theo Điểm a, Khoản 3, Điều 37 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, tổng 

số tiền ký quỹ (chưa bao gồm yếu tố trượt giá) (A) bằng tổng kinh phí của các hạng mục 

công trình cải tạo, phục hồi môi trường. Do vậy A = Mcp = 481.887.092 đồng. 

4.4.2.2. Xác định hình thức ký quỹ 

Tuổi thọ của mỏ là 4,7 năm (tương ứng thời hạn dự kiến khi được cấp Giấy phép khai 

thác khoáng sản là 4,7 năm). 

Căn cứ Điểm b, Khoản 5, Điều 37 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, giấy phép khai 

thác khoáng sản có thời hạn từ 01 năm trở lên thì được phép ký quỹ nhiều lần. Do đó, dự 

án thuộc hình thức ký quỹ nhiều lần, số lần ký quỹ là 5 lần. 

4.4.2.3. Số tiền ký quỹ lần đầu 

Căn cứ Điểm b, Khoản 5, Điều 37 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, do giấy phép 

khai thác khoáng sản của dự án có thời hạn dưới 10 năm nên mức ký quỹ lần đầu bằng 

25% tổng số tiền ký quỹ, số tiền ký quỹ lần đầu phải tính tới yếu tố trượt giá tại thời điểm 

ký quỹ. 

B = A x 25% = 481.887.092 x 25% = 120.471.773 đồng. 

4.4.2.4. Số tiền ký quỹ những lần sau 

Số tiền ký quỹ hằng năm (chưa bao gồm yếu tố trượt giá) được tính bằng tổng số tiền 

ký quỹ trừ đi số tiền ký quỹ lần đầu sau đó chia đều cho các năm còn lại theo thời gian 

trong dự án đầu tư hoặc giấy phép khai thác khoáng sản. 

C = (A – B) : (T – 1), Trong đó : 
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- A = 481.887.092 đồng - Tổng số tiền ký quỹ; 

- B = 120.471.773 đồng -  Số tiền ký quỹ lần đầu; 

- T = 4,7 năm (chọn ký quỹ 5 lần) là thời gian dự tính khai thác mỏ.  

Thay số vào ta được : 

  C = (481.887.092 – 120.471.773) : (5 – 1) = 90.353.830 đồng. 

Căn cứ theo Điểm c, Khoản 3, Điều 37 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Chủ 

dự án nộp số tiền ký quỹ hằng năm phải tính đến yếu tố trượt giá và được xác định bằng số 

tiền ký quỹ hằng năm nhân với chỉ số giá tiêu dùng của các năm trước đó tính từ thời điểm 

phương án được phê duyệt.  

4.4.2.5. Thời điểm ký quỹ 

Căn cứ Khoản 6, Điều 37 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường: 

- Ký quỹ lần đầu: Chủ dự án được cấp giấy phép khai thác khoáng sản mới nên thực 

hiện ký quỹ lần đầu trước ngày đăng ký bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ. 

- Ký quỹ những lần sau: Việc ký quỹ từ lần thứ hai trở đi phải thực hiện trong khoảng 

thời gian không quá 07 ngày, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền công bố chỉ số giá tiêu 

dùng của năm trước năm ký quỹ. 

4.4.3. Đơn vị nhận ký quỹ 

Theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 137 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Chủ 

dự án sẽ thực hiện ký quỹ tại Quỹ Bảo vệ Môi trường tỉnh Tây Ninh. 
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CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CỦA CHỦ DỰ ÁN 

Chương trình quản lý môi trường được tổng hợp dưới dạng bảng như sau: 

Bảng 5.1. Chương trình quản lý môi trường của Chủ dự án 

Các giai 

đoạn của 

dự án 

Các hoạt động của dự án 
Các tác động  

môi trường 
Các công trình, biện pháp bảo vệ  môi trường 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

Xây dựng 

cơ bản 

mỏ 

- Làm đường vận chuyển 

trong mỏ. 

- Cải tạo đường vận chuyển 

ngoài mỏ. 

- Hoạt động vận chuyển 

nguyên vật liệu xây dựng, 

máy móc, thiết bị. 

- Xây dựng các công trình 

CTPHMT trong giai đoạn 

xây dựng cơ bản mỏ: Đắp bờ 

ngăn nước mặt chảy tràn 

xung quanh khai trường. 

- Bụi phát sinh từ hoạt 

động đào đắp đất. 

- Bụi phát sinh từ hoạt 

động vận chuyển nguyên 

vật liệu xây dựng, máy 

móc, thiết bị. 

- Bụi, khí thải phát sinh từ 

động cơ đốt trong của các 

phương tiện vận chuyển, 

máy móc thi công. 

- Dọn dẹp ngay lượng đất thải do đào đắp mặt bằng, không để tồn lưu trên mặt 

bằng thi công. 

- Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hóa các thao tác và quá trình thi 

công ở mức tối đa. 

- Quy định các đội thi công phải có những giải pháp cụ thể cho việc bảo vệ môi 

trường trong quá trình thi công hạng mục công trình đảm nhiệm. 

- Tất cả các phương tiện vận chuyển, máy móc thi công cơ giới đưa vào sử dụng 

phải đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an 

toàn môi trường và thường xuyên được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ. 

- Phương tiện vận chuyển phải có tấm bạt che phủ, chạy đúng tốc độ quy định, 

không được chở quá tải trọng, vượt quá thể tích thùng xe. 

Trong thời 

gian xây 

dựng cơ bản 

mỏ (1 tháng). 

- Xây dựng khu văn phòng 

mỏ: nhà điều hành tạm và 

kho chứa CTNH. 

Chất thải rắn thông 

thường. 

 

- Đối với các loại chất thải rắn như kim loại vụn,... sẽ được thu gom để sử dụng 

lại hoặc hợp đồng bán với các đơn vị có nhu cầu. 

- Chất thải rắn là xà bần dùng để san lấp xung quanh khu vực văn phòng mỏ. 

Trong thời 

gian xây 

dựng cơ bản 

mỏ (1 tháng). 

- Làm đường vận chuyển 

trong mỏ. 

- Cải tạo đường vận chuyển 

ngoài mỏ. 

Tiếng ồn, độ rung. 

- Thường xuyên tra dầu mỡ vào các khớp nối, bộ phận truyền động của máy móc, 

thiết bị để giảm thiểu ma sát, tiếng ồn. 

- Lắp đặt đệm cao su, cơ cấu giảm chấn và lò xo chống rung đối với các thiết bị 

có công suất cao như máy xúc... 

- Những công nhân tiếp xúc trực tiếp với nguồn ồn cần trang bị các dụng cụ chống 

ồn như bao tai, nút bịt tai nhằm giảm những hậu quả do tiếng ồn gây ra. 

Trong thời 

gian xây 

dựng cơ bản 

mỏ (1 tháng).         



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Chủ dự án: Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát An  177 
Cơ quan tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Việt Hung 

Các giai 

đoạn của 

dự án 

Các hoạt động của dự án 
Các tác động  

môi trường 
Các công trình, biện pháp bảo vệ  môi trường 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

- Xây dựng khu văn phòng 

mỏ: nhà điều hành tạm và 

kho chứa CTNH. 

- Hoạt động vận chuyển 

nguyên vật liệu xây dựng, 

máy móc, thiết bị. 

- Hoạt động sinh hoạt của 

công nhân xây dựng tại dự 

án. 

- Xây dựng các công trình 

CTPHMT trong giai đoạn 

xây dựng cơ bản mỏ: Đắp bờ 

ngăn nước mặt chảy tràn 

xung quanh khai trường. 

Các tác động tiêu cực 

khác tới môi trường: 

- Tác động đến đa dạng 

sinh học. 

- Tác động đến kinh tế xã 

hội. 

- Tác động đến đa dạng sinh học: Giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường 

không khí để giảm thiểu tác động do bụi và khí thải đến khả năng quang hợp của 

thực vật trong phạm vi lân cận khu vực dự án. 

- Tác động đến kinh tế xã hội: Tăng cường sử dụng nhân lực của địa phương để 

giảm bớt lực lượng công nhân từ xa đến nhằm hạn chế cơ quan quản lý địa phương 

thực hiện công tác quản lý công nhân nhập cư tại địa bàn. 

Trong thời 

gian xây 

dựng cơ bản 

mỏ (1 tháng).  

Sự cố môi trường có thể 

xảy ra của dự án: 

- Sự cố cháy nổ. 

- Sự cố tai nạn lao động. 

- Sự cố do sét đánh. 

- Sự cố cháy nổ: Tập huấn an toàn lao động và phòng chống cháy nổ cho công 

nhân xây dựng trước khi bắt đầu xây dựng dự án. 

- Sự cố tai nạn lao động: 

+ Cung cấp đầy đủ và đúng chủng loại các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công 

nhân tương ứng với từng công việc. 

+ Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở công nhân sử dụng, trang bị bảo hộ lao động 

trước khi làm việc. 

- Sự cố do sét đánh: Khi trời sắp xảy ra giông (mây đen, không khí lạnh, gió) cần 

vào nhà trú mưa. 

Trong thời 

gian xây 

dựng cơ bản 

mỏ (1 tháng). 

Khai thác 

mỏ 

- Nước chảy vào mỏ. 

Giải pháp thoát nước: đắp bờ ngăn nước mặt chảy tràn quanh khai trường để ngăn 

nước mặt chảy tràn vào moong khai thác và đào hố lắng để thu nước, bơm tháo 

khô cưỡng bức nước ở hố thu ra mương thoát nước ở phía Tây Bắc mỏ, gần điểm 

mốc số 1, dẫn ra nguồn tiếp nhận là mương nội đồng ở phía Bắc mỏ. 
- Thời gian 

thực hiện:               

Thực hiện 

trong suốt 

thời gian khai 

thác mỏ. 

- Thời gian 

hoàn thành: 

Khi kết thúc 

khai thác mỏ. 

 - Bờ ngăn nước mặt chảy tràn xung quanh khai trường: Dạng hình thang có chiều 

rộng đáy 0,5 m, chiều rộng trên mặt 0,3 m, chiều cao 0,4 m, chiều dài 1.150 m. 

- Hố lắng: Hố lắng nước ở đáy moong khai thác có diện tích 500 m2, sâu 2 m, 

dung tích chứa 1.000 m3. Vị trí hố lắng nước bố trí ở phía Tây Bắc mỏ, gần điểm 

mốc số 1. 

- Trạm bơm nước: Sử dụng 02 máy bơm ly tâm một cấp trục ngang, động cơ 

diesel loại có lưu lượng bơm 250 m3/h và chiều cao cột áp 10 m hoặc loại tương 

đương để bơm tháo khô cưỡng bức nước từ đáy moong ra khỏi khai trường. 

Hoạt động sinh hoạt của 

công nhân viên tại dự án. 
Nước thải sinh hoạt. 

- Dự án đầu tư 1 nhà vệ sinh di động, thể tích khoảng 2 m3, bố trí tại khu vực nhà 

điều hành tạm để thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt của công nhân viên hoạt 

động tại dự án. 



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Chủ dự án: Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát An  178 
Cơ quan tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Việt Hung 

Các giai 

đoạn của 

dự án 

Các hoạt động của dự án 
Các tác động  

môi trường 
Các công trình, biện pháp bảo vệ  môi trường 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

- Đối với chất thải lưu chứa trong nhà vệ sinh di động, định kỳ sẽ hợp đồng với 

đơn vị có chức năng bơm hút, vận chuyển đi xử lý theo quy định. 

- Khai thác khoáng sản: Xúc 

bốc đất bằng máy xúc đổ lên 

ô tô tải; Vận chuyển đất 

bằng ô tô tải đến nơi tiêu thụ. 

- Xây dựng các công trình 

CTPHMT trong giai đoạn 

khai thác mỏ: Cải tạo, củng 

cố bờ moong trong thời gian 

khai thác mỏ; Cải tạo đoạn 

đường đất vận chuyển ngoài 

mỏ trong thời gian khai thác 

mỏ. 

- Bụi tại khu vực khai 

trường khai thác bao 

gồm: 

+ Hoạt động khai thác 

khoáng sản: 

++ Bụi phát sinh từ hoạt 

động xúc bốc đất. 

++ Bụi phát sinh từ hoạt 

động vận chuyển đất 

trong mỏ. 

+ Xây dựng các công 

trình CTPHMT trong giai 

đoạn khai thác mỏ: Cải 

tạo, củng cố bờ moong 

trong thời gian khai thác 

mỏ. 

- Bụi tại khu vực đường 

vận chuyển ngoài mỏ. 

- Bụi, khí thải phát sinh từ 

động cơ đốt trong của các 

phương tiện vận chuyển, 

máy móc thi công. 

- Biện pháp giảm thiểu bụi tại khu vực khai trường khai thác: 

+ Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hóa các thao tác và quá trình 

thi công ở mức tối đa. 

+ Tiến hành xúc bốc đất theo hình thức cuốn chiếu, từng khu vực một và thực 

hiện trong thời gian ngắn nhất. 

+ Trồng cây xanh xung quanh khai trường (trồng trồng song song và xen kẽ 2 

hàng cây dầu và cây keo lá tràm). Trồng trên diện tích chừa lại bờ bao để cách 

ly, ngăn ngừa bụi phát tán ra khu vực xung quanh và chống sạt lở đê. 

- Biện pháp giảm thiểu bụi tại khu vực đường vận chuyển ngoài mỏ: 

+ Phương tiện vận chuyển phải có tấm bạt che phủ, chạy đúng tốc độ quy định, 

không được chở quá tải trọng, vượt quá thể tích thùng xe để tránh tình trạng rơi 

vãi đất trên đường vận chuyển. 

+ Tưới nước đường giảm bụi: Để phục vụ cho phun nước giảm bụi trên đường 

vận chuyển, dự án dùng xe bồn tưới nước dung tích 5 m3, với tần suất 2 lần/ngày. 

+ Thường xuyên sửa chữa, dặm vá đoạn đường đất vận chuyển ngoài mỏ định kỳ 

hoặc khi có sự cố hỏng hóc. 

- Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ động cơ đốt trong của các phương tiện vận 

chuyển, máy móc thi công: Tất cả các phương tiện vận chuyển, máy móc thi công 

cơ giới đưa vào sử dụng phải đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng kiểm về mức 

độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường và thường xuyên được kiểm tra, bảo 

dưỡng định kỳ. 

- Thời gian 

thực hiện:               

Thực hiện 

trong suốt 

thời gian khai 

thác mỏ. 

- Thời gian 

hoàn thành: 

Khi kết thúc 

khai thác mỏ. 

Hoạt động sinh hoạt của 

công nhân viên tại dự án. 

Chất thải rắn sinh hoạt. 

 

- Sử dụng 2 thùng rác 35 lít có nắp đậy và 1 thùng chứa rác tập trung 240 lít có 

nắp đậy để lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, bố trí tại khu vực nhà điều hành mỏ.. 

- Ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt với đơn vị có chức 

năng theo quy định. 

- Thời gian 

thực hiện:               

Thực hiện 

trong suốt 

thời gian khai 

thác mỏ. 
 - Khai thác khoáng sản. 

Chất thải rắn thông 

thường. 

Sắt thép hư hỏng, giấy thải từ khu vực dự án được thu gom bán phế liệu cho các 

đơn vị có nhu cầu. 



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Chủ dự án: Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát An  179 
Cơ quan tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Việt Hung 

Các giai 

đoạn của 

dự án 

Các hoạt động của dự án 
Các tác động  

môi trường 
Các công trình, biện pháp bảo vệ  môi trường 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

- Hoạt động sửa chữa, bảo 

dưỡng định kỳ các phương 

tiện cơ giới và vận chuyển. Chất thải nguy hại. 

- Xây dựng kho chứa chất thải nguy hại ở khu văn phòng mỏ, có diện tích 4 m2, 

trong kho bố trí 4 thùng phuy thể tích 200 lít/thùng loại có nắp đậy để thu gom 

và lưu giữ chất thải nguy hại phát sinh. 

- Chủ dự án sẽ tiến hành ký hợp đồng thu gom, xử lý chất thải nguy hại với đơn 

vị có chức năng theo quy định. 

- Thời gian 

hoàn thành: 

Khi kết thúc 

khai thác mỏ. 

- Khai thác khoáng sản: Xúc 

bốc đất bằng máy xúc đổ lên 

ô tô tải; Vận chuyển đất 

bằng ô tô tải đến nơi tiêu thụ. 

- Xây dựng các công trình 

CTPHMT trong giai đoạn 

khai thác mỏ: Cải tạo, củng 

cố bờ moong trong thời gian 

khai thác mỏ; Cải tạo đoạn 

đường đất vận chuyển ngoài 

mỏ trong thời gian khai thác 

mỏ. 

Tiếng ồn, độ rung. 

 

- Xây dựng kế hoạch khai thác và vận chuyển hợp lý, tránh khai thác, vận chuyển 

vào ban đêm và giờ cao điểm. 

- Điều tiết mật độ xe ra vào hợp lý, tránh tập trung gây cộng hưởng tiếng ồn vào 

giờ cao điểm, đảm bảo thời gian nghỉ ngơi của người dân trong khu vực vận 

chuyển. 

- Thường xuyên tra dầu mỡ vào các khớp nối, bộ phận truyền động của máy móc, 

thiết bị để giảm thiểu ma sát, tiếng ồn. 

- Những công nhân tiếp xúc trực tiếp với nguồn ồn cần trang bị các dụng cụ chống 

ồn như bao tai, nút bịt tai nhằm giảm những hậu quả do tiếng ồn gây ra. 

- Thời gian 

thực hiện:            

Thực hiện 

trong suốt 

thời gian khai 

thác mỏ. 

- Thời gian 

hoàn thành: 

Khi kết thúc 

khai thác mỏ. 

- Khai thác khoáng sản: Xúc 

bốc đất bằng máy xúc đổ lên 

ô tô tải; Vận chuyển đất 

bằng ô tô tải đến nơi tiêu thụ. 

- Hoạt động sinh hoạt của 

công nhân viên tại dự án. 

- Hoạt động sửa chữa, bảo 

dưỡng định kỳ các phương 

tiện cơ giới và vận chuyển. 

- Xây dựng các công trình 

CTPHMT trong giai đoạn 

khai thác mỏ: Cải tạo, củng 

cố bờ moong trong thời gian 

khai thác mỏ; Cải tạo đoạn 

Các tác động tiêu cực 

khác tới môi trường. 

- Tác động do nhiệt thừa 

trong quá trình khai thác. 

- Tác động đến cảnh quan 

địa hình. 

- Tác động đến môi 

trường đất 

- Tác động đến đa dạng 

sinh học. 

- Tác động đến chế độ 

thủy văn khu vực. 

- Tác động đến tầng nước 

dưới đất. 

- Tác động do nhiệt thừa trong quá trình khai thác:  

+ Sắp xếp, bố trí thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý cho công nhân. 

+ Hạn chế thi công các công đoạn phát sinh nhiệt cao khi thời tiết nắng nóng. 

- Tác động đến cảnh quan địa hình, môi trường đất: Các loại rác thải sinh hoạt, 

CTNH phải được thu gom theo đúng quy định, tránh rơi vãi, không đổ tràn, gây 

ô nhiễm đất. 

- Tác động đến đa dạng sinh học: Trồng cây xanh xung quanh khai trường, trồng 

trồng song song và xen kẽ 2 hàng cây dầu và cây keo lá tràm để phục hồi một 

phần thảm thực vật của dự án. 

- Tác động đến chế độ thủy văn khu vực: Thường xuyên khơi thông nạo vét 

mương thoát nước nội đồng phía Tây Bắc mỏ, không để xảy ra tình trạng ứ đọng, 

đảm bảo khả năng tiêu thoát nước, tránh để xảy ra ngập úng cục bộ khu vực dự 

án. 

- Tác động đến hoạt động giao thông vận tải khu vực: 

- Thời gian 

thực hiện:            

Thực hiện 

trong suốt 

thời gian khai 

thác mỏ. 

- Thời gian 

hoàn thành: 

Khi kết thúc 

khai thác mỏ. 
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Các giai 

đoạn của 

dự án 

Các hoạt động của dự án 
Các tác động  

môi trường 
Các công trình, biện pháp bảo vệ  môi trường 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

đường đất vận chuyển ngoài 

mỏ trong thời gian khai thác 

mỏ. 

- Tác động đến hoạt động 

giao thông vận tải khu 

vực. 

- Tác động đến sức khỏe 

cộng đồng. 

- Tác động đến kinh tế xã 

hội. 

+ Tưới nước đường vận chuyển hạn chế bụi phát tán gây ảnh hưởng đến tầm nhìn 

của người tham gia giao thông. 

+ Sửa chữa đường vận chuyển khi xảy ra hư hỏng trong quá trình vận chuyển 

khoáng sản. 

- Tác động đến sức khỏe cộng đồng: 

+ Giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường không khí để giảm thiểu tác 

động do bụi, khí thải, tiếng ồn đối với sức khỏe người dân gần khu vực dự án để 

đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng. 

+ Thường xuyên thông tin đến UBND và UBMTTQ xã cùng các cấp chính quyền 

cũng như nhân dân trên địa bàn về tiến độ khai thác và sạt lở bờ moong (nếu có). 

- Tác động đến kinh tế xã hội: 

+ Ưu tiên tuyển dụng lao động tại địa phương khi có đủ các điều kiện tuyển dụng 

nhằm hạn chế mâu thuẫn giữa công nhân nơi khác và công nhân tại địa phương. 

+ Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng dân quân để 

quản lý công nhân, đảm bảo tốt trật tự an ninh trong khu vực. 

- Khai thác khoáng sản: Xúc 

bốc đất bằng máy xúc đổ lên 

ô tô tải; Vận chuyển đất 

bằng ô tô tải đến nơi tiêu thụ. 

- Hoạt động sinh hoạt của 

công nhân viên tại dự án. 

- Hoạt động sửa chữa, bảo 

dưỡng định kỳ các phương 

tiện cơ giới và vận chuyển. 

- Xây dựng các công trình 

CTPHMT trong giai đoạn 

khai thác mỏ: Cải tạo, củng 

cố bờ moong trong thời gian 

khai thác mỏ; Cải tạo đoạn 

đường đất vận chuyển ngoài 

mỏ trong thời gian khai thác 

mỏ. 

Sự cố môi trường có thể 

xảy ra của dự án: 

- Sự cố cháy nổ. 

- Sự cố tai nạn lao động. 

- Sự cố tai nạn giao thông. 

- Sự cố sạt lở bờ mỏ. 

- Sự cố ngập úng, hạ thấp 

mực nước ngầm. 

- Sự cố do sét đánh. 

- Sự cố liên quan đến hệ 

thống giảm thiểu ô 

nhiễm. 

- Sự cố cháy nổ: Tổ chức tuyên truyền cho nhân viên ở về công tác PCCC; hướng 

dẫn nhân viên cách sử dụng các phương tiện chữa cháy đã được trang bị và kỹ 

năng thoát nạn khi có cháy. 

- Sự cố tai nạn lao động: 

+ Khi làm việc, công nhân sẽ được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, nghiêm chỉnh 

chấp hành những qui định an toàn lao động. 

+ Thường xuyên giáo dục ý thức giữ gìn sức khoẻ và bảo vệ môi trường cho cán 

bộ công nhân viên tại mỏ. 

- Sự cố tai nạn giao thông: Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành 

Luật Giao thông đường bộ cho các lái xe tải. 

- Sự cố sạt lở bờ mỏ: 

+ Hoạt động khai thác tuân thủ đúng phương án khai thác đã được phê duyệt. 

+ Cải tạo, củng cố bờ moong trong quá trình khai thác: sẽ thực hiện kiểm tra, 

đánh giá bờ moong nếu vị trí nào thiếu an toàn, bị sạt lở, Chủ dự án sẽ sử dụng 

đất trong mỏ và phần đất bị sạt lở để đắp bổ sung vị trí sạt lở và gọt vỗ mái taluy 

đảm bảo an toàn, tạo mái dốc taluy theo góc dốc tầng kết thúc khai thác là 45o. 

- Sự cố ngập úng: 

- Thời gian 

thực hiện:            

Thực hiện 

trong suốt 

thời gian khai 

thác mỏ. 

- Thời gian 

hoàn thành: 

Khi kết thúc 

khai thác mỏ. 
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Các giai 

đoạn của 

dự án 

Các hoạt động của dự án 
Các tác động  

môi trường 
Các công trình, biện pháp bảo vệ  môi trường 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

+ Thực hiện đắp bờ ngăn nước mặt chảy tràn xung quanh khai trường để ngăn 

nước mưa chảy tràn vào mỏ. 

+ Thường xuyên duy trì trạm bơm (500 m3/h) để tránh ngập úng moong khai thác 

trong quá trình khai thác. 

- Sự cố do sét đánh: Lắp đặt hệ thống chống sét tại khu vực nhà điều hành mỏ. 

- Sự cố liên quan đến hệ thống giảm thiểu ô nhiễm: Khu vực lưu chứa chất thải 

nguy hại được xây gờ bao quanh nhằm hạn chế lượng nước mưa cuốn theo chất 

thải nguy hại, ngăn ngừa sự tràn đổ phát tán chất thải nguy hại dạng lỏng ra môi 

trường nếu có sự cố. 

Đóng cửa 

mỏ 

Xây dựng các công trình 

CTPHMT trong giai đoạn 

đóng cửa mỏ: Cải tạo, củng 

cố bờ moong sau khi kết 

thúc khai thác; Tháo dỡ các 

hạng mục công trình văn 

phòng mỏ; Cải tạo đoạn 

đường đất vận chuyển ngoài 

mỏ sau khi kết thúc khai 

thác. 

Bụi, khí thải. 

- Các phương tiện vận chuyển phải có thùng xe kín và chạy đúng tốc độ quy định, 

giảm thiểu bụi bốc lên theo gió. 

- Tưới nước giảm bụi tại khu vực thi công cải tạo đường đất vận chuyển ngoài 

mỏ. 

- Tất cả các phương tiện vận chuyển, máy móc thi công cơ giới đưa vào sử dụng 

phải đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và 

an toàn môi trường và thường xuyên được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ. 

 Sau khi kết 

thúc khai 

thác mỏ (6 

tháng). 

Tháo dỡ các hạng mục công 

trình văn phòng mỏ. 

Chất thải rắn thông 

thường. 

 

- Sắt thép hư hỏng được thu gom bán phế liệu cho các đơn vị có nhu cầu. 

- Khối lượng xà bần gồm bê tông, gạch vỡ,... được bán cho các hộ dân có nhu cầu 

làm vật liệu san lấp. Các loại vật dụng như mái tôn, xà gồ, ván nếu còn tốt sẽ cho 

người dân có nhu cầu hoặc được bán ngay tại mỏ. 

Sau khi kết 

thúc khai 

thác mỏ (6 

tháng). 

Xây dựng các công trình 

CTPHMT trong giai đoạn 

đóng cửa mỏ: Cải tạo, củng 

cố bờ moong sau khi kết 

thúc khai thác; Tháo dỡ các 

hạng mục công trình văn 

phòng mỏ; Cải tạo đoạn 

đường đất vận chuyển ngoài 

Tiếng ồn, độ rung. 

- Thường xuyên tra dầu mỡ vào các khớp nối, bộ phận truyền động của máy móc, 

thiết bị để giảm thiểu ma sát, tiếng ồn. 

- Những công nhân tiếp xúc trực tiếp với nguồn ồn cần trang bị các dụng cụ chống 

ồn như bao tai, nút bịt tai nhằm giảm những hậu quả do tiếng ồn gây ra. 

Sau khi kết 

thúc khai 

thác mỏ (6 

tháng). 
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Các giai 

đoạn của 

dự án 

Các hoạt động của dự án 
Các tác động  

môi trường 
Các công trình, biện pháp bảo vệ  môi trường 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

mỏ sau khi kết thúc khai 

thác. 

- Xây dựng các công trình 

CTPHMT trong giai đoạn 

đóng cửa mỏ: Cải tạo, củng 

cố bờ moong sau khi kết 

thúc khai thác; Tháo dỡ các 

hạng mục công trình văn 

phòng mỏ; Cải tạo đoạn 

đường đất vận chuyển ngoài 

mỏ sau khi kết thúc khai 

thác. 

- Hoạt động sinh hoạt của 

công nhân viên tại dự án. 

Các tác động tiêu cực 

khác tới môi trường. 

- Tác động đến cảnh quan 

khu vực. 

- Tác động đến hệ sinh 

thái. 

- Tác động do sụt lún, 

trượt lở bờ mỏ. 

- Tác động đến kinh tế xã 

hội. 

- Tác động đến cảnh quan khu vực: 

+ Trồng cây xanh xung quanh khai trường. 

+ Cải tạo moong kết thúc khai thác thành hồ chứa nước. 

+ Có biện pháp thu gom chất thải rắn thông thường. 

- Tác động đến hệ sinh thái: Giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường 

không khí để giảm thiểu tác động do bụi và khí thải đến khả năng quang hợp của 

thực vật trong phạm vi lân cận khu vực dự án. 

- Tác động do sụt lún, trượt lở bờ mỏ: 

+ Dự án có chừa bờ bao 3m tính từ ranh mỏ vào trong và bố trí các công trình 

trên bờ bao gồm bờ ngăn nước mặt chảy tràn xung quanh khai trường để ngăn 

nước mưa chảy tràn làm sạt lở bờ mỏ; trồng cây xanh xung quanh khai trường để 

giữ đất tránh sạt lở bờ ngăn nước mặt và bờ mỏ. 

+ Để đảm bảo an toàn bờ moong sau khi kết thúc khai thác sẽ thực hiện cải tạo, 

củng cố bờ moong sau khi kết thúc khai thác: Thực hiện kiểm tra, đánh giá lại bờ 

moong một lần nữa, nếu vị trí nào thiếu an toàn, bị sạt lở, Chủ dự án sẽ sử dụng 

đất trong mỏ và phần đất bị sạt lở để đắp bổ sung vị trí sạt lở và gọt vỗ mái taluy 

đảm bảo an toàn, tạo mái dốc taluy theo góc dốc tầng kết thúc khai thác là 45o. 

- Tác động đến kinh tế xã hội: Tăng cường sử dụng nhân lực của địa phương để 

giảm bớt lực lượng công nhân từ xa đến nhằm hạn chế cơ quan quản lý địa phương 

thực hiện công tác quản lý công nhân nhập cư tại địa bàn. 

Sau khi kết 

thúc khai 

thác mỏ (6 

tháng). 

Sự cố môi trường có thể 

xảy ra của dự án: 

- Sự cố cháy nổ. 

- Sự cố tai nạn lao động. 

- Sự cố liên quan đến hệ 

thống lưu thông nước với 

khu vực bên ngoài. 

- Sự cố cháy nổ: Tăng cường ý thức phòng cháy chữa cháy cho toàn thể cán bộ 

công nhân viên. 

- Sự cố tai nạn lao động: Xây dựng và ban hành nội quy về an toàn và bảo hộ lao 

động đối với tất cả các hoạt động thi công CTPHMT. 

- Sự cố liên quan đến hệ thống lưu thông nước với khu vực bên ngoài: Sau khi 

lắp đặt hệ thống lưu thông nước với bên ngoài, Chủ dự án sẽ thường xuyên theo 

dõi, giám sát quá trình hoạt động của hệ thống thoát nước nhằm sớm phát hiện sự 

cố để đề xuất phương án xử lý phù hợp. 

Sau khi kết 

thúc khai 

thác mỏ (6 

tháng). 
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 CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC, GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG CỦA CHỦ DỰ 

ÁN 

5.2.1. Giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ 

Thời gian xây dựng cơ bản mỏ diễn ra khoảng 1 tháng nên chương trình giám sát môi 

trường trong giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ được tích hợp với giai đoạn khai thác mỏ của 

dự án.  

5.2.2. Giai đoạn khai thác mỏ 

 Giám sát môi trường không khí 

 Môi trường không khí tại nơi làm việc 

- Vị trí giám sát: 01 điểm tại khu vực moong khai thác. 

- Thông số giám sát: Tiếng ồn, Bụi, SO2. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh:  

+ QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

+ QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp 

xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. 

+ QCVN 03:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho 

phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

 Môi trường không khí xung quanh 

- Vị trí giám sát: 01 điểm trên đoạn đường đất vận chuyển ngoài mỏ. 

- Thông số giám sát: Tiếng ồn, Bụi, SO2. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh:  

+ Quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

+ QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí. 

 Giám sát chất lượng nước mặt tại nguồn tiếp nhận: 

- Vị trí giám sát: 01 điểm tại đầu tuyến mương tiếp nhận (trước khi nhận nước tháo 

khô); 01 điểm tại cuối tuyến mương, sau khi tiếp nhận nước từ moong mỏ. 

- Thông số giám sát: pH, TSS, COD, BOD5, dầu mỡ khoáng, tổng coliform. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

+ Cột B QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp. 

 Giám sát chất thải rắn, CTNH 

- Vị trí giám sát: Tại vị trí lưu chứa tập kết CTNH, chất thải rắn sinh hoạt và thông 

thường. 
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- Thông số giám sát: Giám sát khối lượng, chủng loại phát sinh; hóa đơn, chứng từ 

giao nhận chất thải. 

- Tần suất giám sát: thường xuyên, liên tục. 

- Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 

ngày 06/01/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNM ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường. 

 Chương trình giám sát khác  

Thường xuyên giám sát hiện tượng trượt lở bờ moong khai thác, đặc biệt là vào mùa 

mưa; bố trí nhân sự thường xuyên kiểm tra bờ moong khai thác, thực hiện bơm thoát nước 

kịp thời; giám sát góc dốc bờ moong khai thác. 

Thường xuyên giám sát các công trình bảo vệ môi trường như: đê bao, hàng rào kẽm 

gia, cây trồng, biển báo nguy hiểm,… để kịp thời duy tu, sửa chữa theo đúng quy định. 

5.2.3. Giai đoạn đóng cửa mỏ 

Giám sát môi trường không khí tại nơi làm việc: 

- Vị trí giám sát: 01 điểm tại khu vực thi công cải tạo bờ moong; 01 điểm tại khu vực 

thi công cải tạo đoạn đường đất vận chuyển ngoài mỏ. 

- Thông số giám sát: Tiếng ồn, Bụi, SO2, NO2, CO. 

- Tần suất giám sát: 1 lần (sau khi kết thúc khai thác). 

- Quy chuẩn so sánh:  

+ QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

+ QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp 

xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. 

+ QCVN 03:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho 

phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

 DỰ TRÙ KINH PHÍ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

Căn Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh 

về việc ban hành đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh. Đơn giá phân tích mẫu không khí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, như sau:  

Bảng 5.2. Đơn giá giám sát môi trường mẫu không khí 

STT Chỉ tiêu giám sát môi trường không khí Đơn giá (đồng) 

1 Ồn 165.025 

2 Bụi 654.501 

3 SO2 458.164 
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STT Chỉ tiêu giám sát môi trường không khí Đơn giá (đồng) 

4 NO2 519.348 

5 CO 169.854 

 Tổng cộng 1.966.892 

Dự trù kinh phí giám sát môi trường của dự án, được dự tính cho một năm giám sát 

môi trường như sau: 

Bảng 5.3. Chi phí giám sát môi trường 

STT Tên chỉ tiêu 
Đơn giá 

(đồng/mẫu) 

Tần suất 

(lần/năm) 

Số mẫu 

(mẫu/lần) 

Số năm 

thực 

hiện 

Thành 

tiền 

(đồng) 

I Giai đoạn khai thác mỏ   44.404.056 

1 
Giám sát môi trường 

không khí 
1.966.892 2 2 4,5 35.404.056 

3 
Giám sát chất thải rắn, 

chất thải nguy hại 
1.000.000 1 1 4,5 4.500.000 

4 Giám sát khác 1.000.000 1 1 4,5 4.500.000 

II Giai đoạn đóng cửa mỏ  3.933.784 

1 
Giám sát môi trường 

không khí 
1.966.892 1 2 1 3.933.784 

Tổng cộng 48.337.840 
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KẾT QUẢ THAM VẤN 

 THAM VẤN CỘNG ĐỒNG  

6.1.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng 

6.1.1.1. Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến 

- Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát An đã chủ trì, phối hợp với UBND 

xã Hòa Hiệp niêm yết báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án tại trụ sở UBND xã 

Hòa Hiệp. 

- Thời điểm họp tham vấn lấy ý kiến: 06/11/2024. 

- Thành phần tham dự họp tham vấn lấy ý kiến: Đại diện UBND xã Hòa Hiệp, đại 

diện Chủ dự án, đại diện Đơn vị tư vấn, đại diện ban lãnh đạo tổ, ấp, người dân (Biên bản 

họp tham vấn được đính kèm tại Phụ lục III của báo cáo). 

6.1.1.2. Tham vấn bằng văn bản theo quy định 

 Tham vấn bằng văn bản đến UBND xã Hòa Hiệp 

- Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát An đã gửi Công văn số 

01/2024/CV-TMĐ ngày 28/10/2024 đến UBND xã Hòa Hiệp về việc lấy ý kiến tham vấn 

trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của dự án“Khai thác mỏ vật liệu 

xây dựng thông thường (đất san lấp và sỏi phún) tại ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp, huyện 

Tân Biên, tỉnh Tây Ninh”. 

- Sau khi nghiên cứu nội dung báo cáo ĐTM và các thông tin liên quan về dự án, 

UBND xã Hòa Hiệp đã có ý kiến phản hồi tại Công văn số 975/UBND ngày 18/11/2024. 

 Tham vấn bằng văn bản đến UBMTTQVN xã Hòa Hiệp 

- Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát An đã gửi Công văn số số 

01/2024/CV-TMĐ ngày 28/10/2024 đến UBMTTQVN xã Hòa Hiệp về việc lấy ý kiến 

tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của dự án “Tây Ninh về 

việc đề nghị đăng thông tin tham vấn đánh giá tác động môi trường dự án “Khai thác mỏ 

vật liệu xây dựng thông thường (đất san lấp và sỏi phún) tại ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp, 

huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh”. 

- Sau khi nghiên cứu nội dung báo cáo ĐTM và các thông tin liên quan về dự án, 

UBMTTQVN xã Hòa Hiệp đã có ý kiến phản hồi tại Công văn số 38/CV-MTTQ-BTT 

ngày 18/11/2024. 

6.1.2. Kết quả tham vấn cộng đồng 

Bảng 6.1. Tổng hợp kết quả tham vấn cộng đồng 

TT Ý kiến góp ý 

Nội dung tiếp 

thu, hoàn thiện 

hoặc giải trình 

Cơ quan, tổ chức/cộng 

đồng dân cư/đối tượng 

quan tâm 

I Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 

 Không có ý kiến 
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TT Ý kiến góp ý 

Nội dung tiếp 

thu, hoàn thiện 

hoặc giải trình 

Cơ quan, tổ chức/cộng 

đồng dân cư/đối tượng 

quan tâm 

II Tham vấn bằng hình thức tổ chức họp lấy ý kiến 

Chương 1 Đồng ý theo báo cáo ĐTM Tiếp thu UBND xã Hòa Hiệp 

Chương 2 Đồng ý theo báo cáo ĐTM Tiếp thu UBND xã Hòa Hiệp 

Chương 3 Đồng ý theo báo cáo ĐTM Tiếp thu UBND xã Hòa Hiệp 

Chương 4 Đồng ý theo báo cáo ĐTM Tiếp thu UBND xã Hòa Hiệp 

Chương 5 Đồng ý theo báo cáo ĐTM Tiếp thu UBND xã Hòa Hiệp 

Chương 6 Đồng ý theo báo cáo ĐTM Tiếp thu UBND xã Hòa Hiệp 

Các ý kiến 

khác 

Đề nghị Chủ doanh nghiệp trong quá 

trình khai thác khoáng sản thực hiện 

đúng theo quy định của pháp luật, 

đảm bảo hành lang an toàn, có rào 

chắng trong khu vực khia thác.  

Chủ dự án xin 

tiếp thu và thực 

hiện theo đúng 

góp ý 

UBND xã Hòa Hiệp 

Công ty TNHH MTV 

Khai thác khoáng sản 

Cát An 

Đề nghị Chủ doanh nghiệp tư nhân 

Khai thác khoáng sản Trần Thiện 

Thanh trong quá trình khai thác  và 

vận chuyển cho tài xế chạy từ từ trong 

khu vực đông dân cư, đảm bảo tưới 

đường không để bụi trong khi dân cư. 

Chủ dự án xin 

tiếp thu và thực 

hiện theo đúng 

góp ý 

 

Cộng đồng dân cư khu 

vực xã 

Công ty TNHH MTV 

Khai thác khoáng sản 

Cát An 

III Tham vấn bằng văn bản 

Chương 1 Đồng ý theo báo cáo ĐTM Tiếp thu UBND xã Hòa Hiệp, 

UBMTTQVN xã Hòa 

Hiệp 
Chương 2 Đồng ý theo báo cáo ĐTM Tiếp thu 

Chương 3 

- Đề nghị chủ dự án chú ý đến yếu tố 

nước thải, bụi, chất thải phát sinh 

trong quá trình khai thác, nếu không 

có biện pháp giảm thiểu sẽ gây ảnh 

hưởng đến môi trường khu vực và ảnh 

hưởng đến sức khỏe cộng đồng. 

- Đề nghị chủ dự án phải chú trọng 

vào các biện pháp sau: 

+ Thu gom, xử lý chất thải phát sinh 

theo đúng quy định và quy chuẩn môi 

trường hiện hành. 

+ Thường xuyên kiểm tra, giám sát, 

phòng ngừa ứng phó đối với sự cố sạt 

lở, chú trọng bảo vệ  môi trường, hệ 

sinh thái tại khu vực khai thác. 

- Đề nghi chủ dự án phải chú trọng 

vào các biện pháp thu gom, xử lý chất 

thải; bảo đảm trật tự an ninh, an toàn 

giao thông khu vực. 

Chủ dự án xin 

tiếp thu và thực 

hiện theo đúng 

góp ý 

UBND xã Hòa Hiệp, 

UBMTTQVN xã Hòa 

Hiệp 

Chương 4 Đồng ý theo báo cáo ĐTM Tiếp thu  

Chương 5 Đồng ý theo báo cáo ĐTM Tiếp thu  

Chương 6 Đồng ý theo báo cáo ĐTM Tiếp thu  

Các ý kiến 

khác 

- Đề nghị chủ dự án phải chú trọng 

vào các biện pháp thu gom, xử lý chất 

thải; bảo đảm trật tự an ninh, an toàn 

giao thông khu vực. 

- Phải công khai thông tin đầy đủ về 

Chủ dự án xin 

tiếp thu và thực 

hiện theo đúng 

góp ý 

UBND xã Hòa Hiệp, 

UBMTTQVN xã Hòa 

Hiệp 
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TT Ý kiến góp ý 

Nội dung tiếp 

thu, hoàn thiện 

hoặc giải trình 

Cơ quan, tổ chức/cộng 

đồng dân cư/đối tượng 

quan tâm 

dự án, các tác động đến cộng đồng 

dân cư xung quanh, lịch trình vận 

chuyển để phối hợp thực hiện các 

biện pháp đảm bảo an toàn. 

- Phải thực hiện các biện pháp đảm 

bảo an toàn cho người và gia súc khi 

đi lại gần moong khai thác, gây nguy 

hiểm đến tính mạng. 

- Thực hiện tưới nước giảm phát tán 

bụi tại khu vực khai thác và trên tuyến 

đường vận chuyển. 

- Doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng 

lao động tại địa phương vào làm việc 

cho dự án. 

Chủ dự án xin 

tiếp thu và thực 

hiện theo đúng 

góp ý 

UBMTTQVN xã Hòa 

Hiệp 

 THAM VẤN CHUYÊN GIA, NHÀ KHOA HỌC, CÁC TỔ CHỨC CHUYÊN 

MÔN 

Dự án không thuộc các trường hợp quy định tại Điểm b, c, d, đ, e, g, h, Khoản 4, 

Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, do đó báo cáo ĐTM không thực hiện tham vấn 

ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức chuyên môn. 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. KẾT LUẬN 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Tây Ninh về việc đề nghị đăng thông 

tin tham vấn đánh giá tác động môi trường dự án “Khai thác mỏ vật liệu xây dựng thông 

thường (đất san lấp và sỏi phún) tại ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh 

Tây Ninh” của Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát An đã nhận dạng và đánh 

giá được hầu hết các tác động đến môi trường tự nhiên và xã hội khu vực dự án. 

Dự án được thực hiện ở vị trí rất thuận lợi phù hợp với quy hoạch phát triển của tỉnh 

Tây Ninh nói chung và huyện Tân Biên nói riêng. Hoạt động của dự án sẽ góp phần thúc 

đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương và vùng lân cận, thúc đẩy các ngành kinh tế 

khác có liên quan phát triển, đồng thời góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước 

thông qua các khoản thuế. Bên cạnh đó, hoạt động của dự án có thể gây ra một số tác 

động tiêu cực đến môi trường tự nhiên và xã hội nếu không có các biện pháp khống chế, 

giảm thiểu ô nhiễm, sự cố. Các tác động đó là: 

- Gây ô nhiễm không khí do bụi, khí thải, tiếng ồn phát sinh từ hoạt động xúc bốc 

và vận chuyển. 

- Gây ô nhiễm nguồn nước do nước thải sinh hoạt; nước chảy vào mỏ. 

- Gây ô nhiễm môi trường do chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và 

chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án. 

- Tác động trực tiếp đến sức khỏe của người công nhân làm việc tại mỏ do phải 

thường xuyên tiếp xúc với các nguồn khí thải, bụi, tiếng ồn gây các bệnh về đường hô 

hấp, bụi phổi, tổn thương mắt, giảm thính lực… Việc thực hiện dự án sẽ kéo theo sự tập 

trung dân cư dẫn đến môi trường xã hội khu vực dự án dễ xảy ra các tệ nạn xã hội, mất 

an ninh trật tự. 

- Gia tăng nguy cơ gây ra các rủi ro, sự cố môi trường như sạt lở bờ mỏ, tai nạn lao 

động, sự cố cháy nổ, sự cố do thiên tai.... 

Các biện pháp khống chế ô nhiễm và hạn chế các tác động có hại của dự án tới môi 

trường đã được đưa ra trong báo cáo là những biện pháp dễ dàng thực hiện và Chủ dự án 

có thể chủ động áp dụng trong suốt quá trình hoạt động của mỏ. 

2. KIẾN NGHỊ 

Kính đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh thẩm định Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường cho dự án “Tây Ninh về việc đề nghị đăng thông tin tham vấn 

đánh giá tác động môi trường dự án “Khai thác mỏ vật liệu xây dựng thông thường (đất 

san lấp và sỏi phún) tại ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh” để 

Chủ dự án hoàn thiện các hồ sơ về môi trường và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình 

hoạt động của dự án. 
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3. CAM KẾT 

CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC KHOÁNG SẢN CÁT AN – Chủ dự án 

xin cam kết: 

- Đảm bảo tiến độ hoàn thành các công trình, biện pháp xử lý môi trường theo đúng 

chương trình quản lý môi trường đã đề ra trong báo cáo ĐTM; 

- Cam kết có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2, Điều 

55 Luật khoáng sản 2010. 

- Cam kết ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường và thực hiện phương án cải tạo, phục 

hồi môi trường theo đúng nội dung đã trình bày trong báo cáo; 

- Cam kết thực hiện các thủ tục đóng cửa mỏ theo đúng quy định; 

- Cam kết các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đã đề xuất trong báo cáo ĐTM 

đảm bảo xử lý các chất thải phát sinh từ dự án đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định 

của pháp luật Việt Nam.  

- Đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện giám sát chất lượng môi trường định kỳ đã đề ra 

trong Chương 5 của báo cáo. Thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ và nộp 

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường 1 năm/1 lần đến Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh 

Tây Ninh. Các nguồn chất thải phát sinh do hoạt động của dự án phải nằm trong giới hạn 

cho phép của các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường, cụ thể như sau: 

+ QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

+ QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy 

hại. 

+ QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

+ QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

+ QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

+ QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí. 

+ QCVN 08:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia  về Chất lượng nước mặt. 

+ QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

+ QCVN 02:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn xúc 

cho phép bụi tại nơi làm việc. 

+ QCVN 03:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Giá trị giới hạn tiếp xúc tối 

đa cho phép các yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

- Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại phát sinh 

tại dự án được thu gom và xử lý đúng theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Tai-nguyen-Moi-truong/QCVN-08-2023-BTNMT-Chat-luong-nuoc-mat-919893.aspx
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- Có bộ phận chuyên môn đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường dự 

án; 

- Cam kết tuân thủ Luật Bảo vệ Môi trường, các Nghị định, Thông tư và các quy định 

liên quan; Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM và nội dung Báo cáo ĐTM;  

- Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó 

sự cố môi trường trong suốt quá trình hoạt động của dự án cho tới khi kết thúc hoạt động; 

- Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các rủi ro, sự 

cố môi trường xảy ra do triển khai dự án. 

- Cam kết thực hiện các nội dung về an sinh xã hội tại khu vực dự án. 

- Cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường trong báo cáo 

ĐTM được phê duyệt. 

- Cam kết trong thời gian khai thác, khai thác đúng loại và trữ lượng khoáng sản được 

cấp phép và trong phạm vi ranh mỏ, độ sâu được cấp phép; không để sạt lở gây thiệt hại 

đến đất của người dân lân cận. 

Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát An cam kết chịu trách nhiệm trước 

Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nếu xảy sự cố gây ô nhiễm môi trường 

và vi phạm các tiêu chuẩn Việt Nam, các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên./. 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Niên giám thống kê tỉnh Tây Ninh 2023, Cục thống kê Tây Ninh; 

- Đặc điểm địa chất, địa mạo Việt Nam, Chuyên khảo địa lý Việt Nam, Lê Đức An, 

Lại Huy Anh, Ngô Quang Toàn, NXB Hà Nội, 1999; 

- Khí hậu Việt Nam, Phạm Ngọc Toàn, Phan Tất Đắc, NXB khoa học kỹ thuật, 1993; 

- Nghiên cứu các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí giao thông đường bộ tại 

Tp. Hồ Chí Minh; 

- Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, tập 1: Ô nhiễm không khí và tính toán khuếch 

tán chất ô nhiễm; tập 2: Cơ học về bụi và phương pháp xử lý bụi, GS.TS Trần Ngọc Chấn, 

NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 1999; 

- Ô nhiễm không khí, PGS.TS. Đinh Xuân Thắng, NXB Đại học Quốc gia Tp. Hồ 

Chí Minh, 2003; 

- Ô nhiễm không khí, GS.TS.Trần Ngọc Chấn, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 

2004; 

- Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp – tính toán thiết kế công trình, PGS.TS. Lâm 

Minh Triết (Chủ biên), Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Phước Dân, NXB Đại học quốc 

gia Tp. Hồ Chí Minh, 2008; 

- Giáo trình cấp thoát nước, Hoàng Huệ, 1997; 

- Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước, PTS. Lê Trình, 1997; 

- Xử lý nước thải đô thị, TS.Trần Đức Hạ, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 

2006;  

- Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải, TS.Trịnh Xuân Lai, NXB Xây 

dựng, Hà Nội, 2000; 

- Quản lý chất thải rắn, GS.TS. Trần Hiếu Nhuệ, TS. Ứng Quốc Dũng, TS. Nguyễn 

Thị Kim Thái, NXB Xây dựng, Hà Nội, 2001; 

- Báo cáo Tình hình phát sinh chất thải rắn sinh hoạt đô thị ở Việt Nam, Cục bảo vệ 

môi trường, năm 2010; 

- Michigan Department Of Environmental Quality – Environmental  Science And 

Services Division; 

- Handbook of emission, Non Industrial source, Netherlands, 1987; 

- VOC/PM Speciation Data System – Version 1.50, United States Environmental 

Protection Agency, Office of air Quality Planning and Standard. Research Triangle, USA, 

1992; 

- Environmental Technology Series. Assessment of Sources of Air, Water, and Land 

Pollution. A guide to rapid source inventory techniques and their use in formulating 

environmental control strategies – Part I and II, WHO, 19. 
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PHỤ LỤC I 

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC II 

CÁC PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỀN ĐÃ 

THỰC HIỆN 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC III 

BẢN SAO CÁC VĂN BẢN  

LIÊN QUAN ĐẾN THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 

 

  



 

 

 

PHỤ LỤC IV 

CÁC BẢN VẼ KÈM THEO 

STT Tên bản vẽ Ký hiệu Tỷ lệ 

1 Bản đồ vị trí khu vực khai thác 01/DTM 1:25.000 

2 Bản đồ địa hình khu mỏ 02/DTM 1:2.000 

3 Bản đồ khai thác năm đạt công suất thiết kế 03/DTM 1:2.000 

4 Bản đồ khai thác năm thứ 2 04/DTM 1:2.000 

5 Bản đồ khai thác năm thứ 3 05/DTM 1:2.000 

6 Bản đồ khai thác năm thứ 4 06/DTM 1:2.000 

7 Bản đồ kết thúc khai thác mỏ 07/DTM 1:2.000 

8 Bản đồ tổng mặt bằng chung toàn mỏ 08/DTM 1:2.000 

9 Bản đồ vị trí khu vực cải tạo phục hồi môi trường 09/DTM 1:25.000 

10 Bản đồ cải tạo, phục hồi môi trường giai đoạn 1 10/DTM 1:2.000 

11 Bản đồ cải tạo, phục hồi môi trường giai đoạn 2 11/DTM 1:2.000 

12 Bản đồ cải tạo, phục hồi môi trường giai đoạn 3 12/DTM 1:2.000 

13 Bản đồ hoàn thổ không gian đã khai thác 13/DTM 1:2.000 

14 Sơ đồ vị trí lấy mẫu giám sát môi trường 14/DTM 1:2.000 

15 
Bản vẽ thiết kế chi tiết các công trình cải tạo 

phục hồi môi trường 
15/DTM Không tỷ lệ 

 



UY BAN NHAN DAN TINH TAY NINFI 

GIAY MEP THAM DO 
KHOANG SAN 



UV BAN NHAN DAN 	LONG HOA. XA HOI CHU NGHIA VI1T NAM 
TINH TAY NINH 	 Di)c - Tkr do - Hph phtic 

s6: q.f5) /GP-UBND 	 Tay Ninh, ngay Id thong 4 nam 2025 

GIAY PHEP THAM DO KHOANG SAN 

UY BAN NHAN DAN TiNH TAY NINH 

Can ca Ludt Td chac chinh quyen clia phuang ngay 01 thong 03 nam 2025; 
Can ca Ludt Khoang san ngay 17 thong 11 nam 2010; 
Can c& Nght dinh se; 158/2016/ND-CP ngay 29 thong 11 nam 2016 caa 

Chinh phi quy dinh chi tilt thi hanh mot so dieu caa Ludt Khoang san; 
Can ca Nghi clinh sa 22/2023/ND-CP ngay 12 thong 5 nam 2023 caa Chinh 

pha ve viec sera cloi, bd sung mot so clieu caa cac Nght clinh lien quan din hoot 
clOng kinh doanh trong tinh vtrc tai nguyen va moi trtremg; 

Can ca Nght dinh sa I 1/2025/ND-CP ngay 15 thong 01 nam 2025 cfia Chinh 
phi quy dinh chi tilt mot so clieu dux Ludt Dia chat va khocing san ve khai thac 
khocing san nhom IV; 

Can cir Quyit dinh so 1736/QD-TTg ngay 29 thong 12 nam 2023 ceta Thu 
tuang Chinh pha ve viec phe duyet Quy hooch tinh Tay Ninh Cheri kp 2021-2030, 
tam nhin din nam 2050; 

Can c& Thong ttr so 53/2013/TT-BTNMT ngay 30 thong 12 nam 2013 cita 
BO trtrang ,B6 Tai nguyen va Moi trtrang viec quy clinh to chic va hoot Ong 
caa HOi clung therm dinh de an therm do khoang san; 

Can ca Thong ttr so 45/2016/TT-BTNMT ngay 26 thong 12 nam 2016 caa 
BO truang B6 Tai nguyen va Moi trtrerng, Quy dinh ve de an therm de) khoang san, 
clOng ctra mo khoang san vet mau boo coo kit qua hoot d6ng khoang san, mau van 
ban trong ho sa cap' phep hoot Ong khoang san, ha sa phe duyet tra ltrang khoang 
san, trinh ty, tha tyc Ong caa mo khoang san; 

Can ca Thong ttr so 51/2017/TT-BTNMT ngay 30 thcing 11 nam 2017 cita 
BO truang BO Tai nguyen va Moi tnrang ve viec bd sung mot so clieu cact Thong 
hr so 45/2016/TT-BTNMT ngay 26 thong 12 nam 2016 caa B6 Tai nguyen vet Moi 
truang quy clinh ve De an therm do khoang san, Ong ctra mo khoang san va mau 
Bao coo kit qua hoot Ong khoang san, mau van ban trong ho sa cap phep haat 
Ong khoang san, hd sa phe duyet trir luang khoang san; trinh ty, tha tyc clung 
dra m6 khoang san; 

I= • 
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Can at. Thong tu. so  01/2025/TT-BTNMT ngay 15 thong 01 tram 2025 cua 
BO into* BO Tai nguyen va Moi trzthng quy Binh chi tik mot so: diiu cua Luat 
Dia chOt va khoang san ve khai that khoang san nhom IV; 

Can at Quyit dinh so 1599/QD-UBND ngay 26 dicing 6 nam 2018 awl 
UBND tinh ve viec phe duyet khu vyr cam hoot Ong khoang san, khu vy.c tam 
thol cam hoot clOng khoang san tren cilia ban tinh Tay Ninh; 

Can Cong van so 3506/UBND-KT ngay 07 thong 10 nam 2021 cua UBND 
tinh ve viec chcfp thuan chit tru.ong cho Cong ty TNHH MTV Khai that khoang 
san Cat Thu)) cluvc phep tham do khocing san vat lieu xcry dung thong thtrang tai 
khu vy.c khong dOu gia quyin khai thac khoang san; 

Can at Cong van so 1140/UBND-KT ngay 06 thcing 4 nom 2022 cua UBND 
tinh ve viec (-Ong ty TNHH MTV Khai that khoang san Cat Thu)) xin chi trwang 
nhan chuyin nhu.ong QSD clOt nong nghiep cua hO gia Binh, Ca nhan dd thuc hien 
du an clau tu' phi nong nghiep. 

Can ac Huang clan se,  491/HD-UBND ngay 27 timing 02 nam 2023 cua 
UBND tinh ve viec hrthng craw quy trinh thu tyc that hien du an clay tic tren dia 
ban tinh Tay Ninh; 

Can tit Quyit clinh so 178/QD-UBND ngay 24 thong 01 nam 2025 cua 
UBND tinh ban hanh ve viec phe duyet ke hooch sir dung dot nam 2025 huyen 
Ton Bien; 

Can at. Quyk Binh so 1782/QD-UBND ngay 24 timing 9 nam 2024 cua 
UBND tinh ve viec phe duyet Di an tham do, khai that, sic dung khoang san lam 
vat lieu xay dung thong thwang va than blin tinh Tay Ninh din Wm 2030, tam 
nhin din Wm 2050; 

Can ar Gay phep tham do khocing san vat lieu xcry dung thong thwerng s 
2415/GP-UBND ngay 17 thong 12 nam 2024 cua UBND tinh cap cho COng ty 
TNHH MTV Khai thcic khoang san Cat Thu)) tai xc7 Hat Hiep, huyen Tan Bien, 
tinh Tay Ninh; 

Can at. Hop clang chuyin nhugng quyin tham do se,  1912/2024/HDCN ngay 
24 thong 3 nam 2025 gag Cong ty TNHH MTV Khai thcic khocing san Cat An va 
Cong ty TNHH MTV Khai that khoang san Cat Thu)); 

Xet Dan di nght chuyin nhuorng quyin tham do khocing san ngay 21 thong 
02 nam 2025 giica Cong ty TNHH MTV Khai thcic khoang Kin Cat An va Cong ty 
TNHH MTV Khai that khoang san Cat Thuk 

Theo di nght cua Giant dac SO.  Nang nghiep va Moi tru.ong tai To.  trinh 
1089/TTr-SNNMT ngay 31 thong 3 nam 2025 vi viec chuyin nhtro.ng quyin tham 
do khoOng san. 



QUYET DINH: 

Di.tu 1. Cho phep Cong ty TNHH MTV Khai tilde khoang san Cat An, dia 
chi try so: Se 7, hem 71, duong Cach mang thang 8, khu pho Hiep Binh, phuOng 
Hiep Ninh, thanh pile Tay Ninh, tinh Tay Ninh dugc tham do vat lieu xay dung 
thong thuemg (dAt san lap, dat phan va set gach ng6i) tai met phan thira &At se 49, 
va met phan thira dat se 51, thuec to. ban a se) 47, xa Flea Hiep, huy'en Tan Bien, 
tinh Tay Ninh, 	not dung cu the nhu sau: 

Dien tich khu vrc tham do: 6,0405 ha, duvc gioi han 	cac diem khep kin 
tir 1 den 31 co toa do xac dinh theo Phu lac se 1 va Phu lac se 2 Giay phdp nay. 

Thai gian tham do: den het ngay 17/4/2025. 
Khei lugng Ong tac tham do: Cac hang mix con lai theo I-Iqp ang chuyen 

nhugng quyen tham de se 1912/2025/HDCN ngay 24 thang 3 nam 2025 gifla 
Cong ty TNHH MTV Khai tilde khoang san Cat An va Cong ty TNHH MTV Khai 
tilde khoang san Cat Thus,. 

Chi phi tham dO: 57.110.635 d'ong (lay ter nguan von tyr co caa COng ty 
TNHH MTV Khai that khocing san Cat An, dan gia ap dung theo cac quy dinh 
hien hanh cita Nha mak). 

Ditu 2. COng ty TNHH MTV Khai tilde khoang san Cat An va Cong ty 
TNHH MTV Khai tilde khoang san Cat Thus, c6 trach nhiem: 

1. Nep le phi cap giay phep tham dO khoang san va cac khoan phi c6 lien 
quan theo quy dinh hien hanh. 

2. Lira than to chirc co nang lac tien hanh thi cong Ong tac tham dO theo 
quy dinh tai Thong to se) 17/2012/TT-BTNMT ngay 29 thang 11 nam 2012 cUa 
Bo tnrang Be Tai nguyen va Mei tnthng quy dinh ve dieu kien cua to chdc hanh 
nghe tham do khoang san. Thuc hien tham do vat lieu xay dung thong thuang 
theo phuong phap va khei lugng da quy dinh tai De an da dtrgc UBND tinh chap 
thuan va Dieu 1 cda Giay phep nay, va theo cac quy dinh khac cua phap luat co 
lien quan; thi cong cac hang muc cong viec dung quy trinh lcy thuat, bao dam an 
toan lao Ong, bao ve mei twang; thu thap va tong hgp day du, chinh xac cac tai 
lieu, ket qua tham do; kiem tra va chiu trach nhiem ve khei lugng, chat lugng va 
tinh trung thirc cua tai lieu that t6 thi cong; bao quan luu gift day du cite tai lieu 
nguyen thug, tai lieu thirc to c6 lien quan va cac mau vat dia chat, khoang san theo 
quy dinh hien hanh. 

3. Thong bao lce hoach, th&i gian trien khai thi cong cac hang mix Ong tac 
tham do cho So Yong nghiep va Mei truang tinh Tay Ninh; chiu sty kiem tra, giant 
sat qua trinh thi cong he phuong phap ky" thuat va cac hang muc cong.viec cila De 
an cita SO.  Ming nghiep va Mei twang tinh Tay Ninh. 

4. Bao ve tai nguyen khoang san; nghiem cam m9i hog d'9ng khai tilde trong 

N 

• 
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qua trinh tham do; ndu phat hien cac khoang san khac, phai kip thai co van ban 
bao cao Uy ban nhan dan tinh Tay Ninh de xir 1S/ theo quy dinh. 

5. Tidn hanh phan tich cac loci tau tai cac ca so.  dat tieu chuan VILAS, 
LAS-XD; lam a)" chat lugng, trir lugng vat lieu xay dung thong thuerng cho muc 
dich sir dung san lap. Tnrac khi tidn hanh lay mau cong nghd, phai clang lcy khoi 
lugng, vi tri, tiled gian, phucmg phap lay mail tai So• Nang nghidp va Moi twang 
tinh Tay Ninh dd kidm tra ngoai thuc dia va giarn sat thuc hien. 

5. Thge hidn dung chd do bao cao dinh kS/ theo quy dinh hidn hanh. 
6. Trinh tham dinh, xet duyet bao cao kdt qua tham do tai HOi dOng danh gia 

trir lugng khoang san cita US,  ban nhan dan tinh Tay Ninh va nOp bao cao vao Luu 
trir Dia chat theo quy dinh hidn hanh. 

7. Cong ty TNHH MTV Khai thac khoang san Cat Thus' có trach nhidm thuc 
hidn thud thu nhap doanh nghidp d6i vai Hop dOng chuydn nhugng quydn tham 
do s6 1912/2025/HDCN ngay 24 thang 3 nam 2025; ban giao town bO cac tai lieu 
nguyen thus' lien quan ddn qua trinh tham do cho Cong ty TNIIII MTV khai thac 
khoang san Cat An tip tpc thuc hien. 

Di&I 3. Gidy phdp nay có hidu lgc kd tir ngay 
Hoat &Ong tham do khoang san theo giAy phdp nay, Cong ty TNI-III MTV 

Khai thac khoang san Cat An chi dugc phdp thgc hidn sau khi thong bao chuang 
trinh va kh6i lugng tham do cho Sa Nong nghidp va Moi twang tinh Tay Ninh va 
chinh guy& dia phuang de phi hop quan 1S/, kidm tra va xac dinh cu thd din 
tIch, toa dQ, m6c 	cong trinh than do tai thuc dia./. 

C.C.Ly  
Noi nhOn:A,  
CT, cac PCT.UBND tinh; 

- Cong ty TNHH MTV Khai thac 
khoang san Cat An; 

- Cuc Dia chat va Khoang san VN; 
- Chi cuc KS mien Nam; 
- UBND huyen Tan Bien; 
- Cac So: NNMT; XD; CT; TC; 
- Cong an tinh; BO CHQS tinh; 
- LDVP; phong KT; 
- Diu HS, VT. 

g 

'Fran VAn Chitn 



Phu luc s6 1 
UY BAN NHAN DAN 

TiNH TAY NINH 

RANH GIOI, TOA DO KHU VIX THAM DO VAT LIEU XAY DUNG 
THONG THIYONG (DAT SAN LAP, DAT PHUN VA SET GACH NGOI) 

TAI AP HOA DONG A, XA HOA HIEP, HUYEN TAN BIEN, 
TiNH TAY NINH 

(Kern theo Gay phep theim do se... 9,133 /GP-UBND 
ngdy 41 thong 4 norni,WA cfia L'Iy ban nhan don tinh Toy Ninh) 

Die'm goc 
T9a do VN2000, kinh tuy6n tryc 

105°30', mtli chi6u 3° 
X (m) Y (m) 

1 1.268.821,70 546.540,41 
2 1.268.985,14 546.526,55 
3 1.268.987,52 546.481,89 
4 1.268.990,64 546.442,46 
5 1.268.992,79 546.415,25 
6 1.268.997,84 546.364,98 
7 1.269.000,52 546.342,50 
8 1.268.989,60 546.338,81 
9 1.268.991,99 546.329,13 

10 1.269.068,64 546.293,42 
11 1.269.108,67 546.286,94 
12 1.269.121,76 546.315,84 
13 1.269.122,28 546.341,32 
14 1.269.126,51 546.376,42 
15 1.269.133,54 546.389,69 
16 1.269.146,65 546.408,00 
17 1.269.157,99 546.423,09 
18 1.269.164,41 546.435,25 
19 1.269.203,69 546.503,64 
20 1.269.188,42 546.513,25 
21 1.269.157,25 546.533,77 
22 1.269.023,75 546.583,93 
23 1.268.910,09 546.609,49 
24 1.268.830,11 546.609,19 
25 1.268.813,19 546.600,48 
26 1.268.784,56 546.594,74 



7 

Diem goc 
T9a d'9 VN2000, kinh tuye'n truc 

105°30', mui chi&I 3° 
X (m) Y (m) 

27 1.268.731,84 546.598,41 
28 1.268.719,50 546.597,61 
29 1.268.729,04 546.535,99 
30 1.268.772,36 546.539,24 
31 1.268.813,67 546.541,59 

Dien tich: 6,0405 ha 
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TOA DO eke DIEM KHgP Csg/C 

Digm 

Pk 

H4 VN2000. KTI05,5 md13 99 

X (m) 	Y (In) 

1 1268621.70 546640.41 

2 126890.14 546526.55 

3 1268987.52 546481.89 

4 1268990.64 546442.46 

5 1268992.79 546415.25 

6 1288997.84 546364.98 

7 1269000.52 546342.50 

8 1288989.60 548338.81 

9 1268991.99 546329.13 

10 1289068 .64 546293 42 

11 1269108.67 54628694 

12 1269121.76 54831984 

13 1269123.75 546341.20 

14 1269126.51 546376.42 

16 1269134.29 54638924 

16 1269145.95 54640646 

17 1269155.67 546424.49 

18 1269162.80 546436.23 

19 1269205.00 546505.79 

20 1269143.31 546539.87 

21 1269027.53 546582.53 

22 1268991.95 546591.78 

23 1268906.17 546609.86 

24 126807.78 54860922 

25 1268812.62 546602.67 

26 1268785.24 64859955 

27 1268733.40 546597.17 

28 1268719.50 546597.61 

29 1288729.04 54653999 

30 1268772.36 545539.24 

31 1288513.67 546541.59 

Min Usk 6.0405 ha 

Cill DAN 

Ranh giihkhu valc [ham 96 
	 va di6m kh6p g6c 

Daamg nho 

Doang bash alh 

VN2000. KT 105.5 Inui 3 dia 

---- Ranh then ilia'. 4Tt 

- • - • - Ranh guy ho0ch lhonng sin 

Ti Lt 1:2.000 
maraasaaaataaa aaaa..... 
20 Ow 10 .0 60 00 

P

lA  

ik 
' • 
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TNHH MTV 
KHAI THAC 

KHOANG SAN 
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H×nh vÏ 01: S¬ ®å vÞ trÝ giao th«ng
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§­êng nhùa

S¬ ®å vÞ trÝ giao th«ng

vÞ trÝ th¨m dßvÞ trÝ th¨m dßvÞ trÝ th¨m dßvÞ trÝ th¨m dßvÞ trÝ th¨m dßvÞ trÝ th¨m dßvÞ trÝ th¨m dßvÞ trÝ th¨m dßvÞ trÝ th¨m dßvÞ trÝ th¨m dßvÞ trÝ th¨m dßvÞ trÝ th¨m dßvÞ trÝ th¨m dßvÞ trÝ th¨m dßvÞ trÝ th¨m dßvÞ trÝ th¨m dßvÞ trÝ th¨m dßvÞ trÝ th¨m dßvÞ trÝ th¨m dßvÞ trÝ th¨m dßvÞ trÝ th¨m dßvÞ trÝ th¨m dßvÞ trÝ th¨m dßvÞ trÝ th¨m dßvÞ trÝ th¨m dßvÞ trÝ th¨m dßvÞ trÝ th¨m dßvÞ trÝ th¨m dßvÞ trÝ th¨m dßvÞ trÝ th¨m dßvÞ trÝ th¨m dßvÞ trÝ th¨m dßvÞ trÝ th¨m dßvÞ trÝ th¨m dßvÞ trÝ th¨m dßvÞ trÝ th¨m dßvÞ trÝ th¨m dß

UB nh©n d©n x·, huyÖn

S«ng kªnh r¹ch

VÞ trÝ th¨m dß

Ranh giíi Quèc Gia

Ranh giíi huyÖn

Ranh giíi x·

§­êng giao th«ng

B¶n ®å giao th«ng ®­îc thµnh lËp trªn c¬ së:
- B¶n ®å hiÖn tr¹ng giao th«ng tØnh T©y Ninh, 
tû lÖ 1:50.000, n¨m 2013

 

§­êng b×nh ®å (m)10101010101010101010101010101010101010101010101010

ChØ dÉn

KHAI THÁC §ÊT SAN LÊP Vµ SáI PHóN 

T¹I ÊP HßA §¤NG A, X· HßA HIÖP, HUYÖN T¢N BI£N, TØNH T¢Y NINH
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aQ£†cc

Ranh má

 

Ranh giíi ®Þa chÊt

Ranh giíi th¹ch häc

§­êng giao th«ng
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H×nh vÏ 02: B¶n ®å ®Þa chÊt khu vùc

B

A

VÞ TRÝ TH¡M Dß

0m

-10

10

20

Holocen th­îng, trÇm tÝch s«ng: C¸t bét, c¸t s¹n sái, sÐt bét, 
c¸t lÉn mïn thùc vËt. Dµy 1-5m.

Pleistocen th­îng HÖ tÇng Cñ Chi, trÇm tÝch s«ng. C¸t, bét, c¸t s¹n sái 
sÐt bét, thÊu kÝnh c¸t bét sÐt kaolin. Dµy thay ®æi tõ 5-30m.

SÐt, sÐt bét chøa mïn x¸c thùc vËt, than bïn

SÐt bét lÉn kÕt vãn laterit

SÐt, sÐt bét lÉn Ýt kÕt vãn laterit

II- Ký hiÖu th¹ch häc (trªn mÆt c¾t)

III. C¸c ký hiÖu kh¸c

aQ¤†

aQ£†cc

CHØ DÉN
I- §Þa chÊt





B¶n ®å ®Þa chÊt khu vùc

- TrÝch lôc tõ tê b¶n ®å ®Þa chÊt tû lÖ 50.000, n¨m 2013
- L­íi VN2000, KT105,5, mói 3 ®é
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Êp Hßa Lîi
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KHAI THÁC §ÊT SAN LÊP Vµ SáI PHóN 

T¹I ÊP HßA §¤NG A, X· HßA HIÖP, HUYÖN T¢N BI£N, TØNH T¢Y NINH
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C«ng ty TNHH MTV Khai th¸c kho¸ng s¶n C¸t An
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- B¶n ®å ®­îc thµnh lËp b»ng ph­¬ng ph¸p toµn ®¹c ®iÖn tö.
- Kinh tuyÕn trôc 105,5 ®é, mói chiÕu 3 ®é.
- HÖ täa Quèc Gia VN2000.
- HÖ ®é cao Quèc Gia - Hßn DÊu - H¶i Phßng.
- §­îc ®o nèi tõ 2 ®iÓm §Þa ChÝnh C¬ Së h¹ng III 
  (cã sè hiÖu ®iÓm 620407 vµ 620409) 
  b»ng c«ng nghÖ thu tÝn hiÖu vÖ tinh GPS

Ranh giíi khu vùc th¨m dß
vµ ®iÓm khÐp gãc

C¹nh ®­êng s­ên kinh vÜ

GPS1

CHØ DÉN

§­êng nhùa

§iÓm GPS

§iÓm l­íi ®a gi¸c 2

C¹nh ®­êng chuyÒn
gi¶i tÝch 2

DC1

1
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 
.HAI THÁC ĐҨT 6AN /Ҩ3 Vµ SáI PHóN T¹I ÊP HßA §¤NG A�

 ;­ HÑA HIӊ3� HU<ӊN TÆN BIÇN� TӌNH TÆ< NINH

.HAI THÁC ĐẤT SAN LẮP VÀ SỎI PHÚN
TҤI ẤP HÑA ĐÐN* A� ;­ HÑA HIӊP� HU<ӊN TÂN %IÇN� TӌNH TÂ< NINH
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0m 20

HÖ täa ®é VN-2000, kinh tuyÕn trôc 105 ®é 30 phót, mói chiÕu 3 ®é

Tû lÖ 1:2.000
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Thöa 39

Thöa 38

Thöa 37

Thöa 51
17985,7m 

Ranh theo thöa ®Êt

2

Thöa 36

Thöa 49
43140,3m 

Thöa 50
4784,5m

2

2

Ñöôøng ñaát

Ñöôøng nhöïa 

(loä giôùi 10m)
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VN - 2000, mói chiÕu 3 ®é

B¶ng kª to¹ ®é, ®é cao Nhµ N­íc

N¨m 2025

Ký tªn

C«ng ty TNHH MTV Khai th¸c kho¸ng s¶n C¸t An

Tªn ®iÓm
cao

1262445,971

1267231,811

545037,847

544040,183

8,804

7,952

B¶n ®å ®­îc thµnh lËp b»ng c«ng nghÖ sè, ph­¬ng ph¸p toµn ®¹c ®iÖn tö
HÖ täa ®é VN-2000 mói chiÕu 3 ®é
HÖ ®é cao Quèc Gia - Hßn DÊu - H¶i Phßng

NguyÔn Xu©n Quý

Ph¹m TuÊn Anh

®¬n vÞ T¦ VÊN

Phan H÷u §øc

KiÓm tra

Chñ biªn

CHñ §ÇU T¦

Ng­êi thµnh lËp

Tªn b¶n vÏ: B¶n ®å ®Þa h×nh khu máTªn b¶n vÏ: B¶n ®å ®Þa h×nh khu máTªn b¶n vÏ: B¶n ®å ®Þa h×nh khu máTªn b¶n vÏ: B¶n ®å ®Þa h×nh khu máTªn b¶n vÏ: B¶n ®å ®Þa h×nh khu máTªn b¶n vÏ: B¶n ®å ®Þa h×nh khu máTªn b¶n vÏ: B¶n ®å ®Þa h×nh khu máTªn b¶n vÏ: B¶n ®å ®Þa h×nh khu máTªn b¶n vÏ: B¶n ®å ®Þa h×nh khu máTªn b¶n vÏ: B¶n ®å ®Þa h×nh khu máTªn b¶n vÏ: B¶n ®å ®Þa h×nh khu máTªn b¶n vÏ: B¶n ®å ®Þa h×nh khu máTªn b¶n vÏ: B¶n ®å ®Þa h×nh khu máTªn b¶n vÏ: B¶n ®å ®Þa h×nh khu máTªn b¶n vÏ: B¶n ®å ®Þa h×nh khu máTªn b¶n vÏ: B¶n ®å ®Þa h×nh khu máTªn b¶n vÏ: B¶n ®å ®Þa h×nh khu máTªn b¶n vÏ: B¶n ®å ®Þa h×nh khu máTªn b¶n vÏ: B¶n ®å ®Þa h×nh khu máTªn b¶n vÏ: B¶n ®å ®Þa h×nh khu máTªn b¶n vÏ: B¶n ®å ®Þa h×nh khu máTªn b¶n vÏ: B¶n ®å ®Þa h×nh khu máTªn b¶n vÏ: B¶n ®å ®Þa h×nh khu máTªn b¶n vÏ: B¶n ®å ®Þa h×nh khu máTªn b¶n vÏ: B¶n ®å ®Þa h×nh khu má

B¶n vÏ sè: 04

Hä vµ tªn

Tû lÖ: 1.2.000

Chøc danh

§iÓm mèc, sè hiÖu
vµ ranh th¨m dß

§iÓm ®o cao vµ gi¸ trÞ (m)
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1262192,095

1266975,230
599571,680

598565,939

VN - 2000, mói chiÕu 6 ®é

kinh tuyÕn 105.30o''

C«ng tr×nh khoanC«ng tr×nh khoanC«ng tr×nh khoanC«ng tr×nh khoanC«ng tr×nh khoanC«ng tr×nh khoanC«ng tr×nh khoanC«ng tr×nh khoanC«ng tr×nh khoanC«ng tr×nh khoanC«ng tr×nh khoanC«ng tr×nh khoanC«ng tr×nh khoanC«ng tr×nh khoanC«ng tr×nh khoanC«ng tr×nh khoanC«ng tr×nh khoanC«ng tr×nh khoanC«ng tr×nh khoanC«ng tr×nh khoanC«ng tr×nh khoanC«ng tr×nh khoanC«ng tr×nh khoanC«ng tr×nh khoanC«ng tr×nh khoan

TuyÕn mÆt c¾tTuyÕn mÆt c¾tTuyÕn mÆt c¾tTuyÕn mÆt c¾tTuyÕn mÆt c¾tTuyÕn mÆt c¾tTuyÕn mÆt c¾tTuyÕn mÆt c¾tTuyÕn mÆt c¾tTuyÕn mÆt c¾tTuyÕn mÆt c¾tTuyÕn mÆt c¾tTuyÕn mÆt c¾tTuyÕn mÆt c¾tTuyÕn mÆt c¾tTuyÕn mÆt c¾tTuyÕn mÆt c¾tTuyÕn mÆt c¾tTuyÕn mÆt c¾tTuyÕn mÆt c¾tTuyÕn mÆt c¾tTuyÕn mÆt c¾tTuyÕn mÆt c¾tTuyÕn mÆt c¾tTuyÕn mÆt c¾t

§­êng ®Êt

Ranh ®Êt

I - ChØ dÉn chung





11.84

CHØ DÉN

2222222222222222222222222
3333333333333333333333333

1111111111111111111111111

620412

620410

T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2

iI - C«ng tr×nhiI - C«ng tr×nhiI - C«ng tr×nhiI - C«ng tr×nhiI - C«ng tr×nhiI - C«ng tr×nhiI - C«ng tr×nhiI - C«ng tr×nhiI - C«ng tr×nhiI - C«ng tr×nhiI - C«ng tr×nhiI - C«ng tr×nhiI - C«ng tr×nhiI - C«ng tr×nhiI - C«ng tr×nhiI - C«ng tr×nhiI - C«ng tr×nhiI - C«ng tr×nhiI - C«ng tr×nhiI - C«ng tr×nhiI - C«ng tr×nhiI - C«ng tr×nhiI - C«ng tr×nhiI - C«ng tr×nhiI - C«ng tr×nh

Cao su


3333333333333333333333333

B¶n ®å ®Þa h×nh khu má

































 





























































































 













































































































































































 




















































 































































































































 








 

 










































 























 









 

























 








 










 






 














 



























































































































































 








 









 















































































 





 














 



































 


























































 









 






















 













 






































 





 

 




























































































 

























































































































































































 
























 

















































 
































































































































 

















 







































 



 















































































































 
























 














 














 














 































































































































































 








































































































 











 








































 


































































































































 


















































 


 



























 










 













































 



 












 



















 

































 










































  





























 






































 

























































 

















































































 





































































 

 






























































































 


































































 










 

























 














































 

 
 




  






















 



















 



















































   



 










































 








































 


































 













 












 











































































































































































 




















 






































 




































































































































































 






























 




















































 

  

















  





 



  










T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

11,711,711,711,711,711,711,711,711,711,711,711,711,711,711,711,711,711,711,711,711,711,711,711,711,7

T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1

T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1
11,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,8
7,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,0

LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4
LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

7,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,0

LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6
12,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,6

7,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,0

11,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,5
10,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,0

7,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,0
11,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,8

7,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,0

LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2
11,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,8

LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 
.HAI THÁC ĐҨT 6AN /Ҩ3 Vµ SáI PHóN T¹I ÊP HßA §¤NG A�

 ;­ HÑA HIӊ3� HU<ӊN TÆN BIÇN� TӌNH TÆ< NINH

.HAI THÁC ĐẤT SAN LẮP VÀ SỎI PHÚN
TҤI ẤP HÑA ĐÐN* A� ;­ HÑA HIӊP� HU<ӊN TÂN %IÇN� TӌNH TÂ< NINH



105° 55' 40"

11° 
28' 20"

20

1cm trªn b¶n ®å b»ng 20m ngoµi thùc tÕ
0m 20

HÖ täa ®é VN-2000, kinh tuyÕn trôc 105 ®é 30 phót, mói chiÕu 3 ®é
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C«ng ty TNHH MTV Khai th¸c kho¸ng s¶n C¸t An

Hä vµ tªn

Tû lÖ: 1.2.000

®¬n vÞ T¦ VÊNCHñ §ÇU T¦

Ký tªn
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Chøc danh

Chñ biªn

KiÓm tra

§iÓm mèc, sè hiÖu
vµ ranh th¨m dß

Pleistocen th­îng, HÖ tÇng Cñ Chi: TrÇm tÝch s«ng,
thµnh phÇn gåm Cuéi, sái, c¸t, bét, sÐt. Dµy 5-30m

1. Sè hiÖu1. Sè hiÖu1. Sè hiÖu1. Sè hiÖu1. Sè hiÖu1. Sè hiÖu1. Sè hiÖu1. Sè hiÖu1. Sè hiÖu1. Sè hiÖu1. Sè hiÖu1. Sè hiÖu1. Sè hiÖu1. Sè hiÖu1. Sè hiÖu1. Sè hiÖu1. Sè hiÖu1. Sè hiÖu1. Sè hiÖu1. Sè hiÖu1. Sè hiÖu1. Sè hiÖu1. Sè hiÖu1. Sè hiÖu1. Sè hiÖu
2. ChiÒu s©u c«ng tr×nh (m)2. ChiÒu s©u c«ng tr×nh (m)2. ChiÒu s©u c«ng tr×nh (m)2. ChiÒu s©u c«ng tr×nh (m)2. ChiÒu s©u c«ng tr×nh (m)2. ChiÒu s©u c«ng tr×nh (m)2. ChiÒu s©u c«ng tr×nh (m)2. ChiÒu s©u c«ng tr×nh (m)2. ChiÒu s©u c«ng tr×nh (m)2. ChiÒu s©u c«ng tr×nh (m)2. ChiÒu s©u c«ng tr×nh (m)2. ChiÒu s©u c«ng tr×nh (m)2. ChiÒu s©u c«ng tr×nh (m)2. ChiÒu s©u c«ng tr×nh (m)2. ChiÒu s©u c«ng tr×nh (m)2. ChiÒu s©u c«ng tr×nh (m)2. ChiÒu s©u c«ng tr×nh (m)2. ChiÒu s©u c«ng tr×nh (m)2. ChiÒu s©u c«ng tr×nh (m)2. ChiÒu s©u c«ng tr×nh (m)2. ChiÒu s©u c«ng tr×nh (m)2. ChiÒu s©u c«ng tr×nh (m)2. ChiÒu s©u c«ng tr×nh (m)2. ChiÒu s©u c«ng tr×nh (m)2. ChiÒu s©u c«ng tr×nh (m)
3. Líp phñ: Bét c¸t sÐt lÉn mïn thùc vËt3. Líp phñ: Bét c¸t sÐt lÉn mïn thùc vËt3. Líp phñ: Bét c¸t sÐt lÉn mïn thùc vËt3. Líp phñ: Bét c¸t sÐt lÉn mïn thùc vËt3. Líp phñ: Bét c¸t sÐt lÉn mïn thùc vËt3. Líp phñ: Bét c¸t sÐt lÉn mïn thùc vËt3. Líp phñ: Bét c¸t sÐt lÉn mïn thùc vËt3. Líp phñ: Bét c¸t sÐt lÉn mïn thùc vËt3. Líp phñ: Bét c¸t sÐt lÉn mïn thùc vËt3. Líp phñ: Bét c¸t sÐt lÉn mïn thùc vËt3. Líp phñ: Bét c¸t sÐt lÉn mïn thùc vËt3. Líp phñ: Bét c¸t sÐt lÉn mïn thùc vËt3. Líp phñ: Bét c¸t sÐt lÉn mïn thùc vËt3. Líp phñ: Bét c¸t sÐt lÉn mïn thùc vËt3. Líp phñ: Bét c¸t sÐt lÉn mïn thùc vËt3. Líp phñ: Bét c¸t sÐt lÉn mïn thùc vËt3. Líp phñ: Bét c¸t sÐt lÉn mïn thùc vËt3. Líp phñ: Bét c¸t sÐt lÉn mïn thùc vËt3. Líp phñ: Bét c¸t sÐt lÉn mïn thùc vËt3. Líp phñ: Bét c¸t sÐt lÉn mïn thùc vËt3. Líp phñ: Bét c¸t sÐt lÉn mïn thùc vËt3. Líp phñ: Bét c¸t sÐt lÉn mïn thùc vËt3. Líp phñ: Bét c¸t sÐt lÉn mïn thùc vËt3. Líp phñ: Bét c¸t sÐt lÉn mïn thùc vËt3. Líp phñ: Bét c¸t sÐt lÉn mïn thùc vËt
4. Bét sÐt chøa c¸t ®«i chç lÉn Ýt d¨m s¹n4. Bét sÐt chøa c¸t ®«i chç lÉn Ýt d¨m s¹n4. Bét sÐt chøa c¸t ®«i chç lÉn Ýt d¨m s¹n4. Bét sÐt chøa c¸t ®«i chç lÉn Ýt d¨m s¹n4. Bét sÐt chøa c¸t ®«i chç lÉn Ýt d¨m s¹n4. Bét sÐt chøa c¸t ®«i chç lÉn Ýt d¨m s¹n4. Bét sÐt chøa c¸t ®«i chç lÉn Ýt d¨m s¹n4. Bét sÐt chøa c¸t ®«i chç lÉn Ýt d¨m s¹n4. Bét sÐt chøa c¸t ®«i chç lÉn Ýt d¨m s¹n4. Bét sÐt chøa c¸t ®«i chç lÉn Ýt d¨m s¹n4. Bét sÐt chøa c¸t ®«i chç lÉn Ýt d¨m s¹n4. Bét sÐt chøa c¸t ®«i chç lÉn Ýt d¨m s¹n4. Bét sÐt chøa c¸t ®«i chç lÉn Ýt d¨m s¹n4. Bét sÐt chøa c¸t ®«i chç lÉn Ýt d¨m s¹n4. Bét sÐt chøa c¸t ®«i chç lÉn Ýt d¨m s¹n4. Bét sÐt chøa c¸t ®«i chç lÉn Ýt d¨m s¹n4. Bét sÐt chøa c¸t ®«i chç lÉn Ýt d¨m s¹n4. Bét sÐt chøa c¸t ®«i chç lÉn Ýt d¨m s¹n4. Bét sÐt chøa c¸t ®«i chç lÉn Ýt d¨m s¹n4. Bét sÐt chøa c¸t ®«i chç lÉn Ýt d¨m s¹n4. Bét sÐt chøa c¸t ®«i chç lÉn Ýt d¨m s¹n4. Bét sÐt chøa c¸t ®«i chç lÉn Ýt d¨m s¹n4. Bét sÐt chøa c¸t ®«i chç lÉn Ýt d¨m s¹n4. Bét sÐt chøa c¸t ®«i chç lÉn Ýt d¨m s¹n4. Bét sÐt chøa c¸t ®«i chç lÉn Ýt d¨m s¹n
5. SÐt bét chøa c¸t lÉn kÕt vãn laterit 5. SÐt bét chøa c¸t lÉn kÕt vãn laterit 5. SÐt bét chøa c¸t lÉn kÕt vãn laterit 5. SÐt bét chøa c¸t lÉn kÕt vãn laterit 5. SÐt bét chøa c¸t lÉn kÕt vãn laterit 5. SÐt bét chøa c¸t lÉn kÕt vãn laterit 5. SÐt bét chøa c¸t lÉn kÕt vãn laterit 5. SÐt bét chøa c¸t lÉn kÕt vãn laterit 5. SÐt bét chøa c¸t lÉn kÕt vãn laterit 5. SÐt bét chøa c¸t lÉn kÕt vãn laterit 5. SÐt bét chøa c¸t lÉn kÕt vãn laterit 5. SÐt bét chøa c¸t lÉn kÕt vãn laterit 5. SÐt bét chøa c¸t lÉn kÕt vãn laterit 5. SÐt bét chøa c¸t lÉn kÕt vãn laterit 5. SÐt bét chøa c¸t lÉn kÕt vãn laterit 5. SÐt bét chøa c¸t lÉn kÕt vãn laterit 5. SÐt bét chøa c¸t lÉn kÕt vãn laterit 5. SÐt bét chøa c¸t lÉn kÕt vãn laterit 5. SÐt bét chøa c¸t lÉn kÕt vãn laterit 5. SÐt bét chøa c¸t lÉn kÕt vãn laterit 5. SÐt bét chøa c¸t lÉn kÕt vãn laterit 5. SÐt bét chøa c¸t lÉn kÕt vãn laterit 5. SÐt bét chøa c¸t lÉn kÕt vãn laterit 5. SÐt bét chøa c¸t lÉn kÕt vãn laterit 5. SÐt bét chøa c¸t lÉn kÕt vãn laterit 
6. SÐt bét loang lç ®«i chç lÉn c¸t bét6. SÐt bét loang lç ®«i chç lÉn c¸t bét6. SÐt bét loang lç ®«i chç lÉn c¸t bét6. SÐt bét loang lç ®«i chç lÉn c¸t bét6. SÐt bét loang lç ®«i chç lÉn c¸t bét6. SÐt bét loang lç ®«i chç lÉn c¸t bét6. SÐt bét loang lç ®«i chç lÉn c¸t bét6. SÐt bét loang lç ®«i chç lÉn c¸t bét6. SÐt bét loang lç ®«i chç lÉn c¸t bét6. SÐt bét loang lç ®«i chç lÉn c¸t bét6. SÐt bét loang lç ®«i chç lÉn c¸t bét6. SÐt bét loang lç ®«i chç lÉn c¸t bét6. SÐt bét loang lç ®«i chç lÉn c¸t bét6. SÐt bét loang lç ®«i chç lÉn c¸t bét6. SÐt bét loang lç ®«i chç lÉn c¸t bét6. SÐt bét loang lç ®«i chç lÉn c¸t bét6. SÐt bét loang lç ®«i chç lÉn c¸t bét6. SÐt bét loang lç ®«i chç lÉn c¸t bét6. SÐt bét loang lç ®«i chç lÉn c¸t bét6. SÐt bét loang lç ®«i chç lÉn c¸t bét6. SÐt bét loang lç ®«i chç lÉn c¸t bét6. SÐt bét loang lç ®«i chç lÉn c¸t bét6. SÐt bét loang lç ®«i chç lÉn c¸t bét6. SÐt bét loang lç ®«i chç lÉn c¸t bét6. SÐt bét loang lç ®«i chç lÉn c¸t bét
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B¶n ®å tµi liÖu thùc tÕ khu má

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 
.HAI THÁC ĐҨT 6AN /Ҩ3 Vµ SáI PHóN T¹I ÊP HßA §¤NG A�

 ;­ HÑA HIӊ3� HU<ӊN TÆN BIÇN� TӌNH TÆ< NINH

.HAI THÁC ĐẤT SAN LẮP VÀ SỎI PHÚN
TҤI ẤP HÑA ĐÐN* A� ;­ HÑA HIӊP� HU<ӊN TÂN %IÇN� TӌNH TÂ< NINH
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1cm trªn b¶n ®å b»ng 20m ngoµi thùc tÕ
0m 20

HÖ täa ®é VN-2000, kinh tuyÕn trôc 105 ®é 30 phót, mói chiÕu 3 ®é

Tû lÖ 1:2.000
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Thöa 50

Ranh theo thöûa ñaát

4784.5m²

17985.7m²

Thöa 51

Thöa 39

Thöa 38

43140.3m²

Thöa 37

Thöa 36

Thöa 49

Ñöôøng ñaát

Ñöôøng nhöïa 
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LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3

0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0

1,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,1
5,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,40,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,5

7,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,0


7,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,0

LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6

3,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
2,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,0

2,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,0

1,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,5

LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4
0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,0

1,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,0
7.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.5

0,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,7
0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0


LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1

7,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,0 2,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,3
4,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,0



LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5
7,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,0

2,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,5

1,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,0
2,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,51,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,0



LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2
7,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,0

3,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,0

1,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,5
2,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,00,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,5

5

0

15

(m)

10
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



aQ£†cc

5,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,0

 LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6 
12,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,6

7,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,0



 aQ£†cc

2,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,0

2,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,0




 LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6 
12,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,6

7,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,0

 


aQ£†cc
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97°97°97°97°97°97°97°97°97°97°97°97°97°97°97°97°97°97°97°97°97°97°97°97°97°







 5,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,0

7,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,0

10,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,0

 LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4 
11,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,5





2,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,5

10,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,0

1,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,0

11,711,711,711,711,711,711,711,711,711,711,711,711,711,711,711,711,711,711,711,711,711,711,711,711,7
 LK3  LK3  LK3  LK3  LK3  LK3  LK3  LK3  LK3  LK3  LK3  LK3  LK3  LK3  LK3  LK3  LK3  LK3  LK3  LK3  LK3  LK3  LK3  LK3  LK3  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4 

11,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,5

7,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,0



1,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,0

2,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,5


aQ£†cc

1,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,6

1,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,0
2,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,0

4,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,5





aQ£†cc



0,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,5

0,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,7

TuyÕn mÆt c¾t ®Þa chÊt theo ®­êng ABTuyÕn mÆt c¾t ®Þa chÊt theo ®­êng ABTuyÕn mÆt c¾t ®Þa chÊt theo ®­êng ABTuyÕn mÆt c¾t ®Þa chÊt theo ®­êng ABTuyÕn mÆt c¾t ®Þa chÊt theo ®­êng ABTuyÕn mÆt c¾t ®Þa chÊt theo ®­êng ABTuyÕn mÆt c¾t ®Þa chÊt theo ®­êng ABTuyÕn mÆt c¾t ®Þa chÊt theo ®­êng ABTuyÕn mÆt c¾t ®Þa chÊt theo ®­êng ABTuyÕn mÆt c¾t ®Þa chÊt theo ®­êng ABTuyÕn mÆt c¾t ®Þa chÊt theo ®­êng ABTuyÕn mÆt c¾t ®Þa chÊt theo ®­êng ABTuyÕn mÆt c¾t ®Þa chÊt theo ®­êng ABTuyÕn mÆt c¾t ®Þa chÊt theo ®­êng ABTuyÕn mÆt c¾t ®Þa chÊt theo ®­êng ABTuyÕn mÆt c¾t ®Þa chÊt theo ®­êng ABTuyÕn mÆt c¾t ®Þa chÊt theo ®­êng ABTuyÕn mÆt c¾t ®Þa chÊt theo ®­êng ABTuyÕn mÆt c¾t ®Þa chÊt theo ®­êng ABTuyÕn mÆt c¾t ®Þa chÊt theo ®­êng ABTuyÕn mÆt c¾t ®Þa chÊt theo ®­êng ABTuyÕn mÆt c¾t ®Þa chÊt theo ®­êng ABTuyÕn mÆt c¾t ®Þa chÊt theo ®­êng ABTuyÕn mÆt c¾t ®Þa chÊt theo ®­êng ABTuyÕn mÆt c¾t ®Þa chÊt theo ®­êng AB

 LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1 
11,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,8

 


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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 
.HAI THÁC ĐҨT 6AN /Ҩ3 Vµ SáI PHóN T¹I ÊP HßA §¤NG A�

 ;­ HÑA HIӊ3� HU<ӊN TÆN BIÇN� TӌNH TÆ< NINH

.HAI THÁC ĐẤT SAN LẮP VÀ SỎI PHÚN
TҤI ẤP HÑA ĐÐN* A� ;­ HÑA HIӊP� HU<ӊN TÂN %IÇN� TӌNH TÂ< NINH
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HÖ täa ®é VN-2000, kinh tuyÕn trôc 105 ®é 30 phót, mói chiÕu 3 ®é

Tû lÖ 1:2.000

40 60 80

546

1269

546 400 600

400 600546 546

11° 
28' 20"

105° 55' 24"

11° 
28' 41"

12681268

800 800

105° 55' 24"

1269



11° 
28' 41"

105° 55' 40"

200

1269

000 000

1269

200
T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1

T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2

T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

xaõ Hoøa Hieäp

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

qp¥

qp¥

30303030303030303030303030303030303030303030303030

25252525252525252525252525252525252525252525252525












1111111111111111111111111

24242424242424242424242424242424242424242424242424

26262626262626262626262626262626262626262626262626

31313131313131313131313131313131313131313131313131






27272727272727272727272727272727272727272727272727

28282828282828282828282828282828282828282828282828
29292929292929292929292929292929292929292929292929

3333333333333333333333333




2222222222222222222222222

23232323232323232323232323232323232323232323232323











18181818181818181818181818181818181818181818181818

19191919191919191919191919191919191919191919191919

20202020202020202020202020202020202020202020202020

21212121212121212121212121212121212121212121212121

22222222222222222222222222222222222222222222222222






44444444444444444444444445555555555555555555555555
6666666666666666666666666

7777777777777777777777777

8888888888888888888888888
9999999999999999999999999

15151515151515151515151515151515151515151515151515





 








10101010101010101010101010101010101010101010101010

11111111111111111111111111111111111111111111111111
12121212121212121212121212121212121212121212121212

13131313131313131313131313131313131313131313131313
14141414141414141414141414141414141414141414141414

16161616161616161616161616161616161616161616161616

17171717171717171717171717171717171717171717171717



 



 

 

 






§Êt trång cao su

  

   

  

  



  

 







§Êt trång cao su





  

 

 

 

 

§Êt trång cao su

 

  




§Êt trång cao su













 







 

 

 

§Êt trång cao su

3641.4m²17985.7m²

Thöa 52

Thöa 39

Ranh Quy ho¹ch 24,8haRanh Quy ho¹ch 24,8haRanh Quy ho¹ch 24,8haRanh Quy ho¹ch 24,8haRanh Quy ho¹ch 24,8haRanh Quy ho¹ch 24,8haRanh Quy ho¹ch 24,8haRanh Quy ho¹ch 24,8haRanh Quy ho¹ch 24,8haRanh Quy ho¹ch 24,8haRanh Quy ho¹ch 24,8haRanh Quy ho¹ch 24,8haRanh Quy ho¹ch 24,8haRanh Quy ho¹ch 24,8haRanh Quy ho¹ch 24,8haRanh Quy ho¹ch 24,8haRanh Quy ho¹ch 24,8haRanh Quy ho¹ch 24,8haRanh Quy ho¹ch 24,8haRanh Quy ho¹ch 24,8haRanh Quy ho¹ch 24,8haRanh Quy ho¹ch 24,8haRanh Quy ho¹ch 24,8haRanh Quy ho¹ch 24,8haRanh Quy ho¹ch 24,8ha

Thöa 51

Thöa 37

Thöa 38

Thöa 49

Ranh theo thöûa ñaát

43140.3m²

4784.5m²

Thöa 50

Thöa 36

Ñöôøng ñaát

Ñöôøng nhöïa 

(loä giôùi 10m)

11,88
12,72

12,71

12,68

12,6911,76

12,1

12,6

12,68

12,62

12,51

12,5

12,54

12,51

12,55

12,64

12,73

12,69

12,64

12,76

12,7

12,63

11,79

11,94

11,7

11,61
12

11,95

12,72

12,78

12,67

12,8

12,75

12,76

12,84

12,17

12,73

12,7

12,66

12,01

11,68

11,84

11,83

12,36 12,33

12,21

12,44 12,46

11,58

11,9

11,7

11,57

11,8

11,56

11,56

11,58

11,78
11,51

11,52

11,72

11,81

11,66

11,55

11,75

12,2

12,18

12,29 12,32

12,34

12,13

12,58 12,14

11,61

11,59

11,66
11,67

11,51

11,51

11,52

11,8

12

12,24

12,84

12,36

12,6

11,99

12,12

12,16

12,56

11,98

11,65

11,63 11,58

11,69

11,65
11,67

11,55

11,52

11,91

11,8

11,76

11,83
11,6

12,02

12,79

12,26

12,44

11,73

12,06

12,34

12,92
12,56

12,45

11,85

11,85
12,13

12,77

12,34

12,47

11,8

11,65

11,53

11,81

11,5211,87

11,85

11,71

11,55

11,52

11,72
12

11,55

11,48

11,85

12,52

12,51

12,5

12,59

12,66

12,58

12,46

12,42

12,54

12,42

12,55

12,54
11,51

12,36

11,52

11,76

11,75

11,61

11,87

11,6211,5

11,87

12,14

11,87 12,32

12,42

12,41

12,45

12,31

12,55

12,57

12,39

12,53

12,44

12,45

12,38

12,5311,65

12,01
11,7

11,84 11,76

11,66

11,86

11,76

11,79

11,62

11,6

11,54

11,69

11,72

11,63

11,76

11,86

11,83

11,5
11,52

11,42

11,46

11,62

11,74

11,66

11,57

11,52

11,72

11,53

11,58

11,63

11,53

11,66

11,73

11,63

11,64

11,58

11,58

11,71

11,72

11,97

11,51
11,78

12
11,86

11,57

11,72

11,72

11,61

11,6

11,77

11,61

11,65

11,6

11,86

11,8
11,6911,65

12,02

11,55

11,56

11,52

11,45

11,53

11,68
11,6711,41

11,9

11,53

11,58

12,01

11,47 11,47
11,45

11,48

11,44

11,43

11,48

11,07 11,43 11,5

11,53

11,45

11,33

11,5 11,55

11,47

11,63

11,65

11,53

11,63

11,49
11,55

11,56

11,56

11,52

11,64

12,63

12,49

12,49

12,53

12,51

11,96

11,79

12,78

12,59

12,71

12,71

12,74

12,59
11,62

11,69

11,72 12,61

12,66

12,74

12,54

12,5711,63 11,81

13,21

12,65

12,9

12,6

11,79

12,77

12,66

12,87

11,79

11,62

11,55

11,96

11,62

13,18

12,94

12,91

13,09

13,13

12,9
13

11,76

12,22

11,73

11,5

11,61

11,74

11,53

11,66

11,59

11,66

11,69

11,81

11,63

11,78

11,69

11,6

12,56 11,98

12

12,54

12,01

11,96

12,09

11,62

11,62

11,62

11,55

11,51

11,59

11,51

11,55

11,49

11,6

11,61

11,48

12,42

11,59

11,57

11,63

11,6411,53

11,67

11,84

11,78

12,25

11,52

11,5511,58

11,82

11,7

11,5

11,51

11,51

11,56

11,52

11,36

8,34

11,75

11,56
11,57

11,55

11,58

11,57
11,59

11,58
11,56

11,39

11,99

11,51

11,56

11,41

11,4

11,18

11,29

11,45

11,3

11,56

11,53

11,7

11,67
11,89

11,61

11,77

11,44

11,43

11,6 11,67

11,68
11,56

11,38

11,96

12,1

11,49

11,49

11,72

11,91

11,76

11,52

11,52

11,43

12,14
11,96

11,68

11,55

11,52

11,52 11,51

11,96

11,89

11,78

11,74 11,73
11,87

11,9512,0212,18

11,77

11,75
11,72

11,7

11,72

11,81

11,79

11,78

11,74 11,54

12,07

11,75

11,96

12,23
12,37

11,9

11,66 11,79

11,73

11,69 11,7

11,911,76

11,6111,63

11,63

11,61

12,72

11,89

11,84

11,84

12,4312,6112,4812,86

11,89

11,58

11,55

11,64

11,39

11,62

11,25

11,79

11,58

11,52

11,99

11,64

11,56

11,73

11,82

11,72
11,88

11,86

11,82

11,81

11,54 11,72 11,46

11,72

11,57
11,55

11,52

11,62

11,75

11,73

11,63

11,7 11,71

11,7

11,73

11,66

11,87

11,51

10,82

11,58

11,72

11,26
11,53

11,54

11,58

11,54

11,84

11,11

11,62

11,5

12,56

12,63

11,97
12,46

9,38

11,7

11,53

11,54

12,21

11,73 12,16

12,03

11,73

11,6
11,93

11,78

11,72

11,88

11,75

11,78

11,98

11,83

11,8

11,9712,03

11,63

11,9

12,05

11,72

11,74

11,77

11,74

11,66

11,76

11,93

11,91

11,83

11,81
11,72

5

0

15

(m)

10

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

R
a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n

5

0

15

(m)

10

R
a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n15

(m)

10

R
a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

nT3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3

5

0

R
a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n

15

(m)

10

R
a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n

 LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6 
12,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,6

7,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,0





2,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,0

5,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,0








 LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6  LK6 
12,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,612,6

7,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,0

 




5

0

97°97°97°97°97°97°97°97°97°97°97°97°97°97°97°97°97°97°97°97°97°97°97°97°97°









2,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,0

5,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,0

7,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,0

10,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,0

 LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4 
11,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,5







11,711,711,711,711,711,711,711,711,711,711,711,711,711,711,711,711,711,711,711,711,711,711,711,711,7
 LK3  LK3  LK3  LK3  LK3  LK3  LK3  LK3  LK3  LK3  LK3  LK3  LK3  LK3  LK3  LK3  LK3  LK3  LK3  LK3  LK3  LK3  LK3  LK3  LK3  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4  LK4 

11,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,511,5

7,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,0

10,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,0



1,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,0

2,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,5

1,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,0

2,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,5

 LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1 
11,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,8

 





TuyÕn mÆt c¾t ®Þa chÊt thñy v¨n - ®Þa chÊt c«ng tr×nh theo tuyÕnTuyÕn mÆt c¾t ®Þa chÊt thñy v¨n - ®Þa chÊt c«ng tr×nh theo tuyÕnTuyÕn mÆt c¾t ®Þa chÊt thñy v¨n - ®Þa chÊt c«ng tr×nh theo tuyÕnTuyÕn mÆt c¾t ®Þa chÊt thñy v¨n - ®Þa chÊt c«ng tr×nh theo tuyÕnTuyÕn mÆt c¾t ®Þa chÊt thñy v¨n - ®Þa chÊt c«ng tr×nh theo tuyÕnTuyÕn mÆt c¾t ®Þa chÊt thñy v¨n - ®Þa chÊt c«ng tr×nh theo tuyÕnTuyÕn mÆt c¾t ®Þa chÊt thñy v¨n - ®Þa chÊt c«ng tr×nh theo tuyÕnTuyÕn mÆt c¾t ®Þa chÊt thñy v¨n - ®Þa chÊt c«ng tr×nh theo tuyÕnTuyÕn mÆt c¾t ®Þa chÊt thñy v¨n - ®Þa chÊt c«ng tr×nh theo tuyÕnTuyÕn mÆt c¾t ®Þa chÊt thñy v¨n - ®Þa chÊt c«ng tr×nh theo tuyÕnTuyÕn mÆt c¾t ®Þa chÊt thñy v¨n - ®Þa chÊt c«ng tr×nh theo tuyÕnTuyÕn mÆt c¾t ®Þa chÊt thñy v¨n - ®Þa chÊt c«ng tr×nh theo tuyÕnTuyÕn mÆt c¾t ®Þa chÊt thñy v¨n - ®Þa chÊt c«ng tr×nh theo tuyÕnTuyÕn mÆt c¾t ®Þa chÊt thñy v¨n - ®Þa chÊt c«ng tr×nh theo tuyÕnTuyÕn mÆt c¾t ®Þa chÊt thñy v¨n - ®Þa chÊt c«ng tr×nh theo tuyÕnTuyÕn mÆt c¾t ®Þa chÊt thñy v¨n - ®Þa chÊt c«ng tr×nh theo tuyÕnTuyÕn mÆt c¾t ®Þa chÊt thñy v¨n - ®Þa chÊt c«ng tr×nh theo tuyÕnTuyÕn mÆt c¾t ®Þa chÊt thñy v¨n - ®Þa chÊt c«ng tr×nh theo tuyÕnTuyÕn mÆt c¾t ®Þa chÊt thñy v¨n - ®Þa chÊt c«ng tr×nh theo tuyÕnTuyÕn mÆt c¾t ®Þa chÊt thñy v¨n - ®Þa chÊt c«ng tr×nh theo tuyÕnTuyÕn mÆt c¾t ®Þa chÊt thñy v¨n - ®Þa chÊt c«ng tr×nh theo tuyÕnTuyÕn mÆt c¾t ®Þa chÊt thñy v¨n - ®Þa chÊt c«ng tr×nh theo tuyÕnTuyÕn mÆt c¾t ®Þa chÊt thñy v¨n - ®Þa chÊt c«ng tr×nh theo tuyÕnTuyÕn mÆt c¾t ®Þa chÊt thñy v¨n - ®Þa chÊt c«ng tr×nh theo tuyÕnTuyÕn mÆt c¾t ®Þa chÊt thñy v¨n - ®Þa chÊt c«ng tr×nh theo tuyÕn

0,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,7

3,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,0
4,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,0



0,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,5

1,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,6

1,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,0

2,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,0

4,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,5





2,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,0

0,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,5











TØ lÖ ngang 1:2.000TØ lÖ ngang 1:2.000TØ lÖ ngang 1:2.000TØ lÖ ngang 1:2.000TØ lÖ ngang 1:2.000TØ lÖ ngang 1:2.000TØ lÖ ngang 1:2.000TØ lÖ ngang 1:2.000TØ lÖ ngang 1:2.000TØ lÖ ngang 1:2.000TØ lÖ ngang 1:2.000TØ lÖ ngang 1:2.000TØ lÖ ngang 1:2.000TØ lÖ ngang 1:2.000TØ lÖ ngang 1:2.000TØ lÖ ngang 1:2.000TØ lÖ ngang 1:2.000TØ lÖ ngang 1:2.000TØ lÖ ngang 1:2.000TØ lÖ ngang 1:2.000TØ lÖ ngang 1:2.000TØ lÖ ngang 1:2.000TØ lÖ ngang 1:2.000TØ lÖ ngang 1:2.000TØ lÖ ngang 1:2.000

TØ lÖ ®øng 1:500TØ lÖ ®øng 1:500TØ lÖ ®øng 1:500TØ lÖ ®øng 1:500TØ lÖ ®øng 1:500TØ lÖ ®øng 1:500TØ lÖ ®øng 1:500TØ lÖ ®øng 1:500TØ lÖ ®øng 1:500TØ lÖ ®øng 1:500TØ lÖ ®øng 1:500TØ lÖ ®øng 1:500TØ lÖ ®øng 1:500TØ lÖ ®øng 1:500TØ lÖ ®øng 1:500TØ lÖ ®øng 1:500TØ lÖ ®øng 1:500TØ lÖ ®øng 1:500TØ lÖ ®øng 1:500TØ lÖ ®øng 1:500TØ lÖ ®øng 1:500TØ lÖ ®øng 1:500TØ lÖ ®øng 1:500TØ lÖ ®øng 1:500TØ lÖ ®øng 1:500

 LK2  LK2  LK2  LK2  LK2  LK2  LK2  LK2  LK2  LK2  LK2  LK2  LK2  LK2  LK2  LK2  LK2  LK2  LK2  LK2  LK2  LK2  LK2  LK2  LK2 
11,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,8

7,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,0







 



7,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,0

 LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1  LK1 
11,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,8

3,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,0

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
10

0,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,7

T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1

15

(m)

R
a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i 
d
ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i 
d
ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i 
d
ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i 
d
ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i 
d
ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i 
d
ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i 
d
ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i 
d
ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i 
d
ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i 
d
ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n

7,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,0

72°72°72°72°72°72°72°72°72°72°72°72°72°72°72°72°72°72°72°72°72°72°72°72°72°

11,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,811,8

15

(m)

T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2

R
a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n

 LK5  LK5  LK5  LK5  LK5  LK5  LK5  LK5  LK5  LK5  LK5  LK5  LK5  LK5  LK5  LK5  LK5  LK5  LK5  LK5  LK5  LK5  LK5  LK5  LK5 95°95°95°95°95°95°95°95°95°95°95°95°95°95°95°95°95°95°95°95°95°95°95°95°95°

0

15

(m)

R
a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n
R

a
n
h
 g

ií
i d

ù
 ¸

n

175°175°175°175°175°175°175°175°175°175°175°175°175°175°175°175°175°175°175°175°175°175°175°175°175°

5

0

0

5

10

5

10

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

§Æc ®iÓm tÝnh

chÊt c¬ lý

mÒm rêi

Møc ®é thuËn lîi

khai th¸c má

dÎo cøng

nöa cøng ®Õn
dÎo cøng

dÎo cøng

ThuËn lîi

ThuËn lîi

Thµnh phÇn ®Êt ®¸Thµnh phÇn ®Êt ®¸Thµnh phÇn ®Êt ®¸Thµnh phÇn ®Êt ®¸Thµnh phÇn ®Êt ®¸Thµnh phÇn ®Êt ®¸Thµnh phÇn ®Êt ®¸Thµnh phÇn ®Êt ®¸Thµnh phÇn ®Êt ®¸Thµnh phÇn ®Êt ®¸Thµnh phÇn ®Êt ®¸Thµnh phÇn ®Êt ®¸Thµnh phÇn ®Êt ®¸Thµnh phÇn ®Êt ®¸Thµnh phÇn ®Êt ®¸Thµnh phÇn ®Êt ®¸Thµnh phÇn ®Êt ®¸Thµnh phÇn ®Êt ®¸Thµnh phÇn ®Êt ®¸Thµnh phÇn ®Êt ®¸Thµnh phÇn ®Êt ®¸Thµnh phÇn ®Êt ®¸Thµnh phÇn ®Êt ®¸Thµnh phÇn ®Êt ®¸Thµnh phÇn ®Êt ®¸
KÝ KÝ KÝ KÝ KÝ KÝ KÝ KÝ KÝ KÝ KÝ KÝ KÝ KÝ KÝ KÝ KÝ KÝ KÝ KÝ KÝ KÝ KÝ KÝ KÝ 

hiÖuhiÖuhiÖuhiÖuhiÖuhiÖuhiÖuhiÖuhiÖuhiÖuhiÖuhiÖuhiÖuhiÖuhiÖuhiÖuhiÖuhiÖuhiÖuhiÖuhiÖuhiÖuhiÖuhiÖuhiÖu

M« t¶M« t¶M« t¶M« t¶M« t¶M« t¶M« t¶M« t¶M« t¶M« t¶M« t¶M« t¶M« t¶M« t¶M« t¶M« t¶M« t¶M« t¶M« t¶M« t¶M« t¶M« t¶M« t¶M« t¶M« t¶

§Æc ®iÓm

®éng lùc

æn ®Þnh

NaNaNaNaNaNaNaNaNaNaNaNaNaNaNaNaNaNaNaNaNaNaNaNaNa +++++++++++++++++++++++++

Bét c¸t sÐt lÉn 
mïn thùc vËt

0,0-2,3

Thµnh 

t¹o 

kh«ng 

chøa 

n­íc

qp¥

0,0-1,0

1,5-4,0

>2,0

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

kh«ng

chøa

n­íc

æn ®Þnh

æn ®Þnh

æn ®ÞnhSÐt bét loang lç lÉn Ýt c¸t bét

Bét sÐt chøa c¸t 
®«i chç lÉn Ýt d¨m s¹n

Bét c¸t  sÐt lÉn 
mïn thùc vËt

SÐt bét chøa c¸t 
lÉn kÕt vãn laterit 

§Æc ®iÓm

§CTV

II-§Þa chÊt c«ng tr×nhII-§Þa chÊt c«ng tr×nhII-§Þa chÊt c«ng tr×nhII-§Þa chÊt c«ng tr×nhII-§Þa chÊt c«ng tr×nhII-§Þa chÊt c«ng tr×nhII-§Þa chÊt c«ng tr×nhII-§Þa chÊt c«ng tr×nhII-§Þa chÊt c«ng tr×nhII-§Þa chÊt c«ng tr×nhII-§Þa chÊt c«ng tr×nhII-§Þa chÊt c«ng tr×nhII-§Þa chÊt c«ng tr×nhII-§Þa chÊt c«ng tr×nhII-§Þa chÊt c«ng tr×nhII-§Þa chÊt c«ng tr×nhII-§Þa chÊt c«ng tr×nhII-§Þa chÊt c«ng tr×nhII-§Þa chÊt c«ng tr×nhII-§Þa chÊt c«ng tr×nhII-§Þa chÊt c«ng tr×nhII-§Þa chÊt c«ng tr×nhII-§Þa chÊt c«ng tr×nhII-§Þa chÊt c«ng tr×nhII-§Þa chÊt c«ng tr×nh

II.1-Ph©n khu ®Þa chÊt c«ng tr×nhII.1-Ph©n khu ®Þa chÊt c«ng tr×nhII.1-Ph©n khu ®Þa chÊt c«ng tr×nhII.1-Ph©n khu ®Þa chÊt c«ng tr×nhII.1-Ph©n khu ®Þa chÊt c«ng tr×nhII.1-Ph©n khu ®Þa chÊt c«ng tr×nhII.1-Ph©n khu ®Þa chÊt c«ng tr×nhII.1-Ph©n khu ®Þa chÊt c«ng tr×nhII.1-Ph©n khu ®Þa chÊt c«ng tr×nhII.1-Ph©n khu ®Þa chÊt c«ng tr×nhII.1-Ph©n khu ®Þa chÊt c«ng tr×nhII.1-Ph©n khu ®Þa chÊt c«ng tr×nhII.1-Ph©n khu ®Þa chÊt c«ng tr×nhII.1-Ph©n khu ®Þa chÊt c«ng tr×nhII.1-Ph©n khu ®Þa chÊt c«ng tr×nhII.1-Ph©n khu ®Þa chÊt c«ng tr×nhII.1-Ph©n khu ®Þa chÊt c«ng tr×nhII.1-Ph©n khu ®Þa chÊt c«ng tr×nhII.1-Ph©n khu ®Þa chÊt c«ng tr×nhII.1-Ph©n khu ®Þa chÊt c«ng tr×nhII.1-Ph©n khu ®Þa chÊt c«ng tr×nhII.1-Ph©n khu ®Þa chÊt c«ng tr×nhII.1-Ph©n khu ®Þa chÊt c«ng tr×nhII.1-Ph©n khu ®Þa chÊt c«ng tr×nhII.1-Ph©n khu ®Þa chÊt c«ng tr×nh

§Æc ®iÓm

®Þa chÊt

Ranh giíi ph©n phô khu

Ph©n

khu

SÐt bét chøa c¸t 
lÉn kÕt vãn laterit 

Bét sÐt chøa c¸t 
®«i chç lÉn Ýt d¨m s¹n

Pleistocen



aQ£†cc

SÐt bét loang lç lÉn Ýt c¸t bét

I.1-C¸c thµnh t¹o kh«ng chøa n­ícI.1-C¸c thµnh t¹o kh«ng chøa n­ícI.1-C¸c thµnh t¹o kh«ng chøa n­ícI.1-C¸c thµnh t¹o kh«ng chøa n­ícI.1-C¸c thµnh t¹o kh«ng chøa n­ícI.1-C¸c thµnh t¹o kh«ng chøa n­ícI.1-C¸c thµnh t¹o kh«ng chøa n­ícI.1-C¸c thµnh t¹o kh«ng chøa n­ícI.1-C¸c thµnh t¹o kh«ng chøa n­ícI.1-C¸c thµnh t¹o kh«ng chøa n­ícI.1-C¸c thµnh t¹o kh«ng chøa n­ícI.1-C¸c thµnh t¹o kh«ng chøa n­ícI.1-C¸c thµnh t¹o kh«ng chøa n­ícI.1-C¸c thµnh t¹o kh«ng chøa n­ícI.1-C¸c thµnh t¹o kh«ng chøa n­ícI.1-C¸c thµnh t¹o kh«ng chøa n­ícI.1-C¸c thµnh t¹o kh«ng chøa n­ícI.1-C¸c thµnh t¹o kh«ng chøa n­ícI.1-C¸c thµnh t¹o kh«ng chøa n­ícI.1-C¸c thµnh t¹o kh«ng chøa n­ícI.1-C¸c thµnh t¹o kh«ng chøa n­ícI.1-C¸c thµnh t¹o kh«ng chøa n­ícI.1-C¸c thµnh t¹o kh«ng chøa n­ícI.1-C¸c thµnh t¹o kh«ng chøa n­ícI.1-C¸c thµnh t¹o kh«ng chøa n­íc

BÒ dµyBÒ dµyBÒ dµyBÒ dµyBÒ dµyBÒ dµyBÒ dµyBÒ dµyBÒ dµyBÒ dµyBÒ dµyBÒ dµyBÒ dµyBÒ dµyBÒ dµyBÒ dµyBÒ dµyBÒ dµyBÒ dµyBÒ dµyBÒ dµyBÒ dµyBÒ dµyBÒ dµyBÒ dµy

(m)(m)(m)(m)(m)(m)(m)(m)(m)(m)(m)(m)(m)(m)(m)(m)(m)(m)(m)(m)(m)(m)(m)(m)(m)

Ký hiÖu Ký hiÖu Ký hiÖu Ký hiÖu Ký hiÖu Ký hiÖu Ký hiÖu Ký hiÖu Ký hiÖu Ký hiÖu Ký hiÖu Ký hiÖu Ký hiÖu Ký hiÖu Ký hiÖu Ký hiÖu Ký hiÖu Ký hiÖu Ký hiÖu Ký hiÖu Ký hiÖu Ký hiÖu Ký hiÖu Ký hiÖu Ký hiÖu 

®Þa chÊt®Þa chÊt®Þa chÊt®Þa chÊt®Þa chÊt®Þa chÊt®Þa chÊt®Þa chÊt®Þa chÊt®Þa chÊt®Þa chÊt®Þa chÊt®Þa chÊt®Þa chÊt®Þa chÊt®Þa chÊt®Þa chÊt®Þa chÊt®Þa chÊt®Þa chÊt®Þa chÊt®Þa chÊt®Þa chÊt®Þa chÊt®Þa chÊt

CationCationCationCationCationCationCationCationCationCationCationCationCationCationCationCationCationCationCationCationCationCationCationCationCation

HCO¥­HCO¥­HCO¥­HCO¥­HCO¥­HCO¥­HCO¥­HCO¥­HCO¥­HCO¥­HCO¥­HCO¥­HCO¥­HCO¥­HCO¥­HCO¥­HCO¥­HCO¥­HCO¥­HCO¥­HCO¥­HCO¥­HCO¥­HCO¥­HCO¥­

AnionAnionAnionAnionAnionAnionAnionAnionAnionAnionAnionAnionAnionAnionAnionAnionAnionAnionAnionAnionAnionAnionAnionAnionAnion

Cl­Cl­Cl­Cl­Cl­Cl­Cl­Cl­Cl­Cl­Cl­Cl­Cl­Cl­Cl­Cl­Cl­Cl­Cl­Cl­Cl­Cl­Cl­Cl­Cl­

TÇng TÇng TÇng TÇng TÇng TÇng TÇng TÇng TÇng TÇng TÇng TÇng TÇng TÇng TÇng TÇng TÇng TÇng TÇng TÇng TÇng TÇng TÇng TÇng TÇng 

chøa n­ícchøa n­ícchøa n­ícchøa n­ícchøa n­ícchøa n­ícchøa n­ícchøa n­ícchøa n­ícchøa n­ícchøa n­ícchøa n­ícchøa n­ícchøa n­ícchøa n­ícchøa n­ícchøa n­ícchøa n­ícchøa n­ícchøa n­ícchøa n­ícchøa n­ícchøa n­ícchøa n­ícchøa n­íc

D¹ngD¹ngD¹ngD¹ngD¹ngD¹ngD¹ngD¹ngD¹ngD¹ngD¹ngD¹ngD¹ngD¹ngD¹ngD¹ngD¹ngD¹ngD¹ngD¹ngD¹ngD¹ngD¹ngD¹ngD¹ng

 tån t¹i tån t¹i tån t¹i tån t¹i tån t¹i tån t¹i tån t¹i tån t¹i tån t¹i tån t¹i tån t¹i tån t¹i tån t¹i tån t¹i tån t¹i tån t¹i tån t¹i tån t¹i tån t¹i tån t¹i tån t¹i tån t¹i tån t¹i tån t¹i tån t¹i

I-§Þa chÊt thñy v¨nI-§Þa chÊt thñy v¨nI-§Þa chÊt thñy v¨nI-§Þa chÊt thñy v¨nI-§Þa chÊt thñy v¨nI-§Þa chÊt thñy v¨nI-§Þa chÊt thñy v¨nI-§Þa chÊt thñy v¨nI-§Þa chÊt thñy v¨nI-§Þa chÊt thñy v¨nI-§Þa chÊt thñy v¨nI-§Þa chÊt thñy v¨nI-§Þa chÊt thñy v¨nI-§Þa chÊt thñy v¨nI-§Þa chÊt thñy v¨nI-§Þa chÊt thñy v¨nI-§Þa chÊt thñy v¨nI-§Þa chÊt thñy v¨nI-§Þa chÊt thñy v¨nI-§Þa chÊt thñy v¨nI-§Þa chÊt thñy v¨nI-§Þa chÊt thñy v¨nI-§Þa chÊt thñy v¨nI-§Þa chÊt thñy v¨nI-§Þa chÊt thñy v¨n

KÝ hiÖuKÝ hiÖuKÝ hiÖuKÝ hiÖuKÝ hiÖuKÝ hiÖuKÝ hiÖuKÝ hiÖuKÝ hiÖuKÝ hiÖuKÝ hiÖuKÝ hiÖuKÝ hiÖuKÝ hiÖuKÝ hiÖuKÝ hiÖuKÝ hiÖuKÝ hiÖuKÝ hiÖuKÝ hiÖuKÝ hiÖuKÝ hiÖuKÝ hiÖuKÝ hiÖuKÝ hiÖu

§CTV§CTV§CTV§CTV§CTV§CTV§CTV§CTV§CTV§CTV§CTV§CTV§CTV§CTV§CTV§CTV§CTV§CTV§CTV§CTV§CTV§CTV§CTV§CTV§CTV

I.2-Thµnh phÇn hãa häc cña n­ícI.2-Thµnh phÇn hãa häc cña n­ícI.2-Thµnh phÇn hãa häc cña n­ícI.2-Thµnh phÇn hãa häc cña n­ícI.2-Thµnh phÇn hãa häc cña n­ícI.2-Thµnh phÇn hãa häc cña n­ícI.2-Thµnh phÇn hãa häc cña n­ícI.2-Thµnh phÇn hãa häc cña n­ícI.2-Thµnh phÇn hãa häc cña n­ícI.2-Thµnh phÇn hãa häc cña n­ícI.2-Thµnh phÇn hãa häc cña n­ícI.2-Thµnh phÇn hãa häc cña n­ícI.2-Thµnh phÇn hãa häc cña n­ícI.2-Thµnh phÇn hãa häc cña n­ícI.2-Thµnh phÇn hãa häc cña n­ícI.2-Thµnh phÇn hãa häc cña n­ícI.2-Thµnh phÇn hãa häc cña n­ícI.2-Thµnh phÇn hãa häc cña n­ícI.2-Thµnh phÇn hãa häc cña n­ícI.2-Thµnh phÇn hãa häc cña n­ícI.2-Thµnh phÇn hãa häc cña n­ícI.2-Thµnh phÇn hãa häc cña n­ícI.2-Thµnh phÇn hãa häc cña n­ícI.2-Thµnh phÇn hãa häc cña n­ícI.2-Thµnh phÇn hãa häc cña n­íc

1. Sè hiÖu c«ng tr×nh

2. Cao ®é miÖng lç khoan (m)

3. ChiÒu s©u ®¸y líp (m)

4. ChiÒu s©u c«ng tr×nh (m)

a. KÕt vãn laterit
b. D¨m s¹n

SÐt bét chøa c¸t 
lÉn kÕt vãn laterit 

N¨m 2025

Lç khoan trªn mÆt c¾t

SÐt

3333333333333333333333333

2222222222222222222222222



Tªn b¶n vÏ: B¶n ®å ®Þa chÊt thñy v¨n - Tªn b¶n vÏ: B¶n ®å ®Þa chÊt thñy v¨n - Tªn b¶n vÏ: B¶n ®å ®Þa chÊt thñy v¨n - Tªn b¶n vÏ: B¶n ®å ®Þa chÊt thñy v¨n - Tªn b¶n vÏ: B¶n ®å ®Þa chÊt thñy v¨n - Tªn b¶n vÏ: B¶n ®å ®Þa chÊt thñy v¨n - Tªn b¶n vÏ: B¶n ®å ®Þa chÊt thñy v¨n - Tªn b¶n vÏ: B¶n ®å ®Þa chÊt thñy v¨n - Tªn b¶n vÏ: B¶n ®å ®Þa chÊt thñy v¨n - Tªn b¶n vÏ: B¶n ®å ®Þa chÊt thñy v¨n - Tªn b¶n vÏ: B¶n ®å ®Þa chÊt thñy v¨n - Tªn b¶n vÏ: B¶n ®å ®Þa chÊt thñy v¨n - Tªn b¶n vÏ: B¶n ®å ®Þa chÊt thñy v¨n - Tªn b¶n vÏ: B¶n ®å ®Þa chÊt thñy v¨n - Tªn b¶n vÏ: B¶n ®å ®Þa chÊt thñy v¨n - Tªn b¶n vÏ: B¶n ®å ®Þa chÊt thñy v¨n - Tªn b¶n vÏ: B¶n ®å ®Þa chÊt thñy v¨n - Tªn b¶n vÏ: B¶n ®å ®Þa chÊt thñy v¨n - Tªn b¶n vÏ: B¶n ®å ®Þa chÊt thñy v¨n - Tªn b¶n vÏ: B¶n ®å ®Þa chÊt thñy v¨n - Tªn b¶n vÏ: B¶n ®å ®Þa chÊt thñy v¨n - Tªn b¶n vÏ: B¶n ®å ®Þa chÊt thñy v¨n - Tªn b¶n vÏ: B¶n ®å ®Þa chÊt thñy v¨n - Tªn b¶n vÏ: B¶n ®å ®Þa chÊt thñy v¨n - Tªn b¶n vÏ: B¶n ®å ®Þa chÊt thñy v¨n - 

®Þa chÊt c«ng tr×nh khu má®Þa chÊt c«ng tr×nh khu má®Þa chÊt c«ng tr×nh khu má®Þa chÊt c«ng tr×nh khu má®Þa chÊt c«ng tr×nh khu má®Þa chÊt c«ng tr×nh khu má®Þa chÊt c«ng tr×nh khu má®Þa chÊt c«ng tr×nh khu má®Þa chÊt c«ng tr×nh khu má®Þa chÊt c«ng tr×nh khu má®Þa chÊt c«ng tr×nh khu má®Þa chÊt c«ng tr×nh khu má®Þa chÊt c«ng tr×nh khu má®Þa chÊt c«ng tr×nh khu má®Þa chÊt c«ng tr×nh khu má®Þa chÊt c«ng tr×nh khu má®Þa chÊt c«ng tr×nh khu má®Þa chÊt c«ng tr×nh khu má®Þa chÊt c«ng tr×nh khu má®Þa chÊt c«ng tr×nh khu má®Þa chÊt c«ng tr×nh khu má®Þa chÊt c«ng tr×nh khu má®Þa chÊt c«ng tr×nh khu má®Þa chÊt c«ng tr×nh khu má®Þa chÊt c«ng tr×nh khu má

4444444444444444444444444

 1 


 

B¶n vÏ sè: 07

Ao n­ícAo n­ícAo n­ícAo n­ícAo n­ícAo n­ícAo n­ícAo n­ícAo n­ícAo n­ícAo n­ícAo n­ícAo n­ícAo n­ícAo n­ícAo n­ícAo n­ícAo n­ícAo n­ícAo n­ícAo n­ícAo n­ícAo n­ícAo n­ícAo n­íc

Tû lÖ: 1.2.000

Ranh giíi, ®iÓm mècRanh giíi, ®iÓm mècRanh giíi, ®iÓm mècRanh giíi, ®iÓm mècRanh giíi, ®iÓm mècRanh giíi, ®iÓm mècRanh giíi, ®iÓm mècRanh giíi, ®iÓm mècRanh giíi, ®iÓm mècRanh giíi, ®iÓm mècRanh giíi, ®iÓm mècRanh giíi, ®iÓm mècRanh giíi, ®iÓm mècRanh giíi, ®iÓm mècRanh giíi, ®iÓm mècRanh giíi, ®iÓm mècRanh giíi, ®iÓm mècRanh giíi, ®iÓm mècRanh giíi, ®iÓm mècRanh giíi, ®iÓm mècRanh giíi, ®iÓm mècRanh giíi, ®iÓm mècRanh giíi, ®iÓm mècRanh giíi, ®iÓm mècRanh giíi, ®iÓm mèc
vµ sè hiÖu vµ sè hiÖu vµ sè hiÖu vµ sè hiÖu vµ sè hiÖu vµ sè hiÖu vµ sè hiÖu vµ sè hiÖu vµ sè hiÖu vµ sè hiÖu vµ sè hiÖu vµ sè hiÖu vµ sè hiÖu vµ sè hiÖu vµ sè hiÖu vµ sè hiÖu vµ sè hiÖu vµ sè hiÖu vµ sè hiÖu vµ sè hiÖu vµ sè hiÖu vµ sè hiÖu vµ sè hiÖu vµ sè hiÖu vµ sè hiÖu 
khu vùc th¨m dßkhu vùc th¨m dßkhu vùc th¨m dßkhu vùc th¨m dßkhu vùc th¨m dßkhu vùc th¨m dßkhu vùc th¨m dßkhu vùc th¨m dßkhu vùc th¨m dßkhu vùc th¨m dßkhu vùc th¨m dßkhu vùc th¨m dßkhu vùc th¨m dßkhu vùc th¨m dßkhu vùc th¨m dßkhu vùc th¨m dßkhu vùc th¨m dßkhu vùc th¨m dßkhu vùc th¨m dßkhu vùc th¨m dßkhu vùc th¨m dßkhu vùc th¨m dßkhu vùc th¨m dßkhu vùc th¨m dßkhu vùc th¨m dß

Cao su

§­êng ®Êt

Ranh ®Êt


1111111111111111111111111

T1




Bét sÐt chøa c¸t 
®«i chç lÉn Ýt d¨m s¹n
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 ;­ HÑA HIӊ3� HU<ӊN TÆN BIÇN� TӌNH TÆ< NINH

.HAI THÁC ĐẤT SAN LẮP VÀ SỎI PHÚN
TҤI ẤP HÑA ĐÐN* A� ;­ HÑA HIӊP� HU<ӊN TÂN %IÇN� TӌNH TÂ< NINH
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Ñöôøng ñaát
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B×nh ®å ph©n khèi tÝnh tr÷ l­îng khu má
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LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3

0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0

1,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,1
5,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,40,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,5

7,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,0


7,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,0

LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6

3,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
2,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,0

2,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,0

1,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,5

LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4LK4
0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,0

1,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,0 7.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.5

0,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,7 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0


LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1LK1

7,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,0 2,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,3
4,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,0



LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5LK5
7,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,0

2,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,5

1,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,0
2,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,51,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,0



LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2LK2
7,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,0

3,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,0

1,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,5
2,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,00,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,5

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 
.HAI THÁC ĐҨT 6AN /Ҩ3 Vµ SáI PHóN T¹I ÊP HßA §¤NG A�

 ;­ HÑA HIӊ3� HU<ӊN TÆN BIÇN� TӌNH TÆ< NINH

.HAI THÁC ĐẤT SAN LẮP VÀ SỎI PHÚN
TҤI ẤP HÑA ĐÐN* A� ;­ HÑA HIӊP� HU<ӊN TÂN %IÇN� TӌNH TÂ< NINH


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

